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Ch ng ươ 1. T NG QUAN V  K  TOÁN QU N TRỔ Ề Ế Ả Ị

1.T  CH C VÀ CH C NĂNG C A NHÀ QU N TRỔ Ứ Ứ Ủ Ả Ị

1.1  Th  nào là t  ch cế ổ ứ

T  ch c là m t nhóm ng i cùng liên k t v i nhau đ  th c hi n m t s  m cổ ứ ộ ườ ế ớ ể ự ệ ộ ố ụ  
tiêu nh t đ nh.ấ ị

T  ch c th ng t n t i d i nh ng hình th c:ổ ứ ườ ồ ạ ướ ữ ứ

- T  ch c v i m c tiêu l i nhu nổ ứ ớ ụ ợ ậ

- T  ch c v i m c tiêu ph c v  do t  nhân ki m soátổ ứ ớ ụ ụ ụ ư ể

- T  ch c v i m c tiêu ph c v  do Nhà n c ki m soátổ ứ ớ ụ ụ ụ ướ ể

Dù d i hình th c nào, t  ch c cũng c n các thông tin k  toán đ  t n t i vàướ ứ ổ ứ ầ ế ể ồ ạ  
phát tri n. Thông tin k  toán nh h ng đ n m c đ  đ t đ c m c tiêu đ  raể ế ả ưở ế ứ ộ ạ ượ ụ ề  
c a t  ch c.ủ ổ ứ

1.2  Ch c năng c a nhà qu n trứ ủ ả ị

M t nhà qu n tr  khi đ i di n cho t  ch c đ  đi u hành ho t đ ng c a tộ ả ị ạ ệ ổ ứ ể ề ạ ộ ủ ổ 
ch c đ u g n v i các ch c năng:ứ ề ắ ớ ứ

- L p k  ho ch: Thi t l p và thông báo nh ng vi c ph i làm đ  t  ch cậ ế ạ ế ậ ữ ệ ả ể ổ ứ  
h ng v  m c tiêu chung, k  ho ch có th  t n t i d i hình th c ng n h n,ướ ề ụ ế ạ ể ồ ạ ướ ứ ắ ạ  
trung h n ho c dài h n.ạ ặ ạ

- T  ch c và đi u hành: Liên k t gi a con ng i v i con ng i, liên k tổ ứ ề ế ữ ườ ớ ườ ế  
con ng i v i các ngu n l c đ  th c hi n k  ho ch c a t  ch c.ườ ớ ồ ự ể ự ệ ế ạ ủ ổ ứ

- Ki m tra: Giám sát, đi u ch nh tình hình th c hi n đ  đ m b o công vi cể ề ỉ ự ệ ể ả ả ệ  
c a t  ch c đi đúng m c tiêu.ủ ổ ứ ụ

- Ra quy t đ nh: L a ch n ph ng án t i u đ  th c hi n.ế ị ự ọ ươ ố ư ể ự ệ

T t c  các quy t đ nh đ u ph i d a vào n n t ng thông tin, bấ ả ế ị ề ả ự ề ả ao g m thông tinồ  
k  toán và các thông tin khác. S  bi n đ ng c a môi tr ng kinh doanh, s  phátế ự ế ộ ủ ườ ự  
tri n c a quy mô s n xu t, hình th c qu n lý...theo th i gian đòi h i k  toánể ủ ả ấ ứ ả ờ ỏ ế  
ph i thi t l p m t ph ng th c m i cung c p thông tin. Thông tin c n thi t choả ế ậ ộ ươ ứ ớ ấ ầ ế  
nhà qu n tr  cho các ho t đ ng sau:ả ị ạ ộ
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- Ho t đ ng marketingạ ộ

- Ho t đ ng h u c n cho s n xu t (mua s m v t t  cho s n xu t)ạ ộ ậ ầ ả ấ ắ ậ ư ả ấ

- Ho t đ ng s n xu tạ ộ ả ấ

- Ho t đ ng tài chính – k  toánạ ộ ế

- Ho t d ng liên quan đ n nhân sạ ộ ế ự

- Ho t đ ng liên quan hành chính, b o vạ ộ ả ệ

2. K  TOÁN VÀ K  TOÁN QU N TRẾ Ế Ả Ị

2.1  K  toán và b n ch t c a k  toánế ả ấ ủ ế

a) Khái ni m k  toánệ ế

- Theo khoa h c: K  toán là m t khoa h c, v i ph ng pháp riêng nghiên c uọ ế ộ ọ ớ ươ ứ  
đ i t ng là tài s n, ngu n v n và s  v n đ ng c a chúng trong quá trình s nố ượ ả ồ ố ự ậ ộ ủ ả  
xu t kinh doanh.ấ

- Theo công vi c: K  toán là vi c theo dõi, ghi chép, ph n ánh các nghi p vệ ế ệ ả ệ ụ 
kinh t  phát sinh liên quan đ n s  thay đ i tài s n, ngu n v n và quá trình s nế ế ự ổ ả ồ ố ả  
xu t kinh doanh.ấ

- Theo qu n tr : K  toán là công c  đ c l c nh t trong vi c cung c p thông tinả ị ế ụ ắ ự ấ ệ ấ  
có h  th ng cho qu n tr  n i b  doanh nghi p.ệ ố ả ị ộ ộ ệ

b) B n ch t c a k  toánả ấ ủ ế

L ch s  phát tri n c a k  toán ch ng minh  nh ng giai đo n cu i năm 19ị ử ể ủ ế ứ ở ữ ạ ố 98 
đ n nay, k  toán không ch  d ng l i  vi c cung c p nh ng thông tin th  hi nế ế ỉ ừ ạ ở ệ ấ ữ ể ệ  
m i quan h  v t ch t - pháp lý trong ho t đ ng c a doanh nghi p mà còn đòi h iố ệ ậ ấ ạ ộ ủ ệ ỏ  
thông tin đó ph c v  t t h n các công vi c: d  báo, t  ch c đi u hành, ki m soátụ ụ ố ơ ệ ự ổ ứ ề ể  
và ra quy t đ nh, đ c bi t là thông tin c n thi t đ  thi t l p các công c  qu n lýế ị ặ ệ ầ ế ể ế ậ ụ ả  
kinh t  đ m b o s  c nh tranh. Chính nhu c u thông tin này đã hình thành nênế ả ả ự ạ ầ  
chuyên ngành k  toán qu n tr .ế ả ị

B n ch t c a k  toán là cung c p thông tin kinh t  tài chính c a m t t  ch cả ấ ủ ế ấ ế ủ ộ ổ ứ  
cho nh ng ng i s  d ng thông tin, trên hai ph ng di n:ữ ườ ử ụ ươ ệ

- K  toán tài chính là chuyên ngành cung c p thông tin kinh t  - tài chính g nế ấ ế ắ  
v i trách nhi m v t ch t - pháp lý c a m t t  ch c.ớ ệ ậ ấ ủ ộ ổ ứ
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- K  toán qu n tr  là chuyên ngành cung c p các thông tin kinh t  - tài chínhế ả ị ấ ế  
g n v i quan h  d  báo, đánh giá, ki m soát và trách nhi m trong vi c đi u hànhắ ớ ệ ự ể ệ ệ ề  
t  ch c hàng ngày c a nhà qu n tr   các b  ph n.ổ ứ ủ ả ị ở ộ ậ

2.2 K  toán qu n tr  và thông tin k  toán qu n trế ả ị ế ả ị

a) K  toán qu n trế ả ị

- Theo Vi n K  toán qu n tr  Hoa Kỳệ ế ả ị , “K  toán tr  là quy trình xác đ nh, đoế ị ị  
l ng, tích lũy, phân tích, chu n b , gi i trình, và truy n đ t nh ng thông tin tàiườ ẩ ị ả ề ạ ữ  
chính (hay phi tài chính) t i nhà qu n tr  đ  s  d ng cho m c đích l p k  ho ch,ớ ả ị ể ử ụ ụ ậ ế ạ  
đánh giá và đi u ch nh trong t  ch c, đ m b o s  d ng h p lý và ch u tráchề ỉ ổ ứ ả ả ử ụ ợ ị  
nhi m gi i trình cho ngu n thông tin đó”.ệ ả ồ

- Theo Lu t K  toán Vi t Nam, Kho n 3, Đi u 4 quy đ nh: “K  toán qu n trậ ế ệ ả ề ị ế ả ị 
là vi c thu th p, x  lý, phân tích và cung c p thông tin kinh t , tài chính theo yêuệ ậ ử ấ ế  
c u qu n tr  và quy t đ nh kinh t , tài chính trong n i b  đ n v  k  toán” (Thôngầ ả ị ế ị ế ộ ộ ơ ị ế  
t  53/ư  2006/ TT-BTC c a B  Tài chính ban hành ngày 12/06/2006).ủ ộ

Theo thông t  này, k  toán quư ế ản tr  là công vi c c a t ng doanh nghi p, Nhàị ệ ủ ừ ệ  
n c ch  h ng d n các nguyên t c, cách th c t  ch c và các n i dung, ph ngướ ỉ ướ ẫ ắ ứ ổ ứ ộ ươ  
pháp k  toán qu n tr  ch  y u t o đi u ki n thu n l i cho doanh nghi p th cế ả ị ủ ế ạ ề ệ ậ ợ ệ ự  
hi n. Đ i t ng nh n thông tin k  toán qu n tr  là Ban lãnh đ o doanh nghi p vàệ ố ượ ậ ế ả ị ạ ệ  
nh ng ng i tham gia qu n lý, đi u hành ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c aữ ườ ả ề ạ ộ ả ấ ủ  
doanh nghi p. Doanh nghi p không b t bu c ph i công khai các thông tin v  kệ ệ ắ ộ ả ề ế 
toán qu n tr . Đ n v  tính s  d ng trong k  toán qu n tr  g m: đ n v  ti n t ,ả ị ơ ị ử ụ ế ả ị ồ ơ ị ề ệ  
đ n v  hi n v t, th i gian lao đ ng ho c các đ n v  tính khác theo yêu c u qu nơ ị ệ ậ ờ ộ ặ ơ ị ầ ả  
lý c a doanh nghi p. Doanh nghi p đ c toàn quy n quy t đ nh vi c v n d ngủ ệ ệ ượ ề ế ị ệ ậ ụ  
các ch ng t  k  toán, t  ch c h  th ng s  k  toán, v n d ng và chi ti t hóa cácứ ừ ế ổ ứ ệ ố ổ ế ậ ụ ế  
tài kho n k  toán, thi t k  các mâu báo cáo k  toán qu n tr  c n thi t ph c vả ế ế ế ế ả ị ầ ế ụ ụ 
cho k  toán qu n tr  c a đ n v . Doanh nghi p đ c s  d ng m i thông tin, sế ả ị ủ ơ ị ệ ượ ử ụ ọ ố 
li u c a ph n k  toán tài chính đ  ph i h p và ph c v  cho k  toán qu n tr .ệ ủ ầ ế ể ố ợ ụ ụ ế ả ị

b) Thông tin t  k  toán qu n trừ ế ả ị

Thông tin đ c thu th p và phân tích t  k  toán qu n tr  h  tr  r t nhi u trongượ ậ ừ ế ả ị ỗ ợ ấ ề  
vi c qu n lý. K  toán qu n tr  cung c p nh ng thông tin ch  y u sau:ệ ả ế ả ị ấ ữ ủ ế
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- Chi phí c a t ng b  ph n, t ng công vi c, t ng s n ph m; phân tích, đánhủ ừ ộ ậ ừ ệ ừ ả ẩ  
giá tình hình th c hi n v i k  ho ch v  doanh thu, chi phí, l i nhu n; qu n lý tàiự ệ ớ ế ạ ề ợ ậ ả  
s n, v t t , ti n v n, công nả ậ ư ề ố ợ

- Phân tích m i quan h  gi a chi phí, kh i l ng và l i nhu nố ệ ữ ố ượ ợ ậ

- L a ch n thông tin thích h p cho các quy t đ nh đ u t  ng n h n và dàiự ọ ợ ế ị ầ ư ắ ạ  
h nạ

- L p d  toán ngân sách s n xu t kinh doanh nh m ph c v  vi c đi u hành,ậ ự ả ấ ằ ụ ụ ệ ề  
ki m tra và ra quy t đ nh kinh tể ế ị ế

K  toán qu n tr  luôn đ ng đ u v i nh ng nhu c u bi n đ i trong qu n lý.ế ả ị ươ ầ ớ ữ ầ ế ổ ả  
S  c nh tranh kh c li t toàn c u v n đang m  ra nh ng khía c nh tri t lý kinhự ạ ố ệ ầ ẫ ở ữ ạ ế  
doanh m i, thúc đ y k  toán qu n tr  đi đúng h ng.ớ ẩ ế ả ị ướ

2.3  So sánh gi a k  toán qu n tr  v i k  toán tài chínhữ ế ả ị ớ ế

Gi a hai chuyên ngành này có nh ng đi m gi ng và khác nhau sau:ữ ữ ể ố

- Cá nhân và t  ch c ngoài đ n v  kinh doanh là ng i s  d ng s  c pổ ứ ơ ị ườ ử ụ ơ ấ  
nh ng thông tin t  k  toán tài chính; trong khi nh ng nhà qu n lý trong đ n v  l iữ ừ ế ữ ả ơ ị ạ  
s  d ng thông tin t  k  toán qu n tr .ử ụ ừ ế ả ị

- Không có s  gi i h n nào v  lo i hình kinh t  đ c s  d ng trong k  toánự ớ ạ ề ạ ế ượ ử ụ ế  
qu n tr , còn k  toán tài chính t p trung vào h  th ng k  toán kép.ả ị ế ậ ệ ố ế

- Nh ng quy đ nh cho k  toán tài chính đ c xây d ng t  nguyên lý k  toánữ ị ế ượ ự ừ ế  
chung đ c th a nh n; còn k  toán qu n tr  không b t bu c.ượ ừ ậ ế ả ị ắ ộ

- Ti n đ ng Vi t Nam là đ n v  s  c p đ  đo l ng trong k  toán; trong kề ồ ệ ơ ị ơ ấ ể ườ ế ế 
toán qu n tr  b t kỳ đ n v  nào cũng có th  s  d ng mi n là h p lý.ả ị ấ ơ ị ể ử ụ ễ ợ

- M i b  ph n cũng nh  toàn th  doanh nghi p đ u có tr ng đi m trong cácỗ ộ ậ ư ể ệ ề ọ ể  
báo cáo tài chính c a k  toán tài chính; còn các phân tích c a k  toán qu n tr  cóủ ế ủ ế ả ị  
th  t p trung vào m t b  ph n, phòng ban, th m chí là m t thi t b  máy móc.ể ậ ộ ộ ậ ậ ộ ế ị

- Các báo cáo tài chính ph i đ c l p th ng xuyên còn báo cáo qu n tr  chả ượ ậ ườ ả ị ỉ 
l p khi có nhu c u.ậ ầ

- K  toán tài chính liên quan đ n nh ng s  li u v  các nghi p v  đã x y raế ế ữ ố ệ ề ệ ụ ả  
và vì th  đòi h i ph i khách quan; k  toán qu n tr  ph i t p trung vào t ng laiế ỏ ả ế ả ị ả ậ ươ  
và có th  mang tính ch  quan nhi u h n.ể ủ ề ơ
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3. CÁC K  THU T C  B N DÙNG TRONG K  TOÁN QU N TRỸ Ậ Ơ Ả Ế Ả Ị

Thông tin t  k  toán qu n tr  cung c p ch  y u giúp cho nhà qu n tr  đ a raừ ế ả ị ấ ủ ế ả ị ư  
quy t đ nh trong ho t đ ng kinh doanh c a mình, cho nên trong quá trình thu th pế ị ạ ộ ủ ậ  
và x  lý s  li u đòi h i ph i x  lý m t s  k  thu t c  b n đ  đ m b o thông tinử ố ệ ỏ ả ử ộ ố ỹ ậ ơ ả ể ả ả  
cho ng i ra quy t đ nh nhanh chóng và k p th i.ườ ế ị ị ờ

- Ph ng pháp so sánh áp d ng đ  thi t k  thông tin: Thông tin k  toánươ ụ ể ế ế ế  
qu n tr  ph i đ c th c hi n d i d ng so sánh nh m giúp nhà qu n tr  đ a raả ị ả ượ ự ệ ướ ạ ằ ả ị ư  
quy t đ nh nhanh chóng và k p th i.ế ị ị ờ

- Mô hình ng x  chi phí áp d ng đ  thi t k  thông tin: Thông tin k  toánứ ử ụ ể ế ế ế  
qu n tr  ph i đ c cung c p trên c  s  phân lo i thành đ nh phí và bi n phí đả ị ả ượ ấ ơ ở ạ ị ế ể 
giúp nhà qu n tr  bi t đ c chi phí nào thay đ i và chi phí nào không đ i khi m cả ị ế ượ ổ ổ ứ  
đ  ho t đ ng thay đ i, nhà qu n tr  s  ra quy t đ nh h p lý h n v  giá bán, s nộ ạ ộ ổ ả ị ẽ ế ị ợ ơ ề ả  
l ng s n xu t...ượ ả ấ

- Ph ng trình h i quy đ c s  d ng đ  d  báo: Các d  ki n k  toán thuươ ồ ượ ử ụ ể ự ữ ệ ế  
th p đ c áp d ng trên c  s  áp d ng ph ng pháp h i quy đ n bi n (ch  y uậ ượ ụ ơ ở ụ ươ ồ ơ ế ủ ế  
đ ng tuy n tính) đ  d  báo xu h ng phát tri n hay d  ki n r i ro có th  x yườ ế ể ự ướ ể ự ế ủ ể ả  
ra.

- Ph ng pháp đ  th  đ  bi u th  s  bi n đ ng c a thông tin: Ph ng phápươ ồ ị ể ể ị ự ế ộ ủ ươ  
này giúp nhà qu n tr  d  dàng nh n d ng thông tin c n so sánh đ  nh n d ng xuả ị ễ ậ ạ ầ ể ậ ạ  
h ng thông tin mà nhà qu n tr  quan tâm.ướ ả ị

8



Ch ng 2. CHI PHÍ VÀ PHÂN LO I CHI PHÍươ Ạ

1. KHÁI NI M V  CHI PHÍ VÀ KHÁI QUÁT CÁC TIÊU TH C PHÂN LO I CHIỆ Ề Ứ Ạ  
PHÍ

Chi phí đ c đ nh nghĩa nh  là giá tr  ti n t  c a các kho n hao phí b  ra nh mượ ị ư ị ề ệ ủ ả ỏ ằ  
thu đ c các lo i tài s n, hàng hóa ho c các d ch v .ượ ạ ả ặ ị ụ  Nh  v y, n i dung c a chi phí r tư ậ ộ ủ ấ  
đa d ng. Trong k  toán qu n tr , chi phí đ c phân lo i và s  d ng theo nhi u cách khácạ ế ả ị ượ ạ ử ụ ề  
nhau nh m cung c p nh ng thông tin phù h p v i nhu c u đa d ng trong các th i đi mằ ấ ữ ợ ớ ầ ạ ờ ể  
khác nhau c a qu n lý n i b  doanh nghi p. Thêm vào đó, chi phí phát sinh trong cácủ ả ộ ộ ệ  
lo i hình doanh nghi p khác nhau (s n xu t, th ng m i, d ch v ) cũng có n i dung vàạ ệ ả ấ ươ ạ ị ụ ộ  
đ c đi m khác nhau, trong đó n i dung chi phí trong các doanh nghi p s n xu t th  hi nặ ể ộ ệ ả ấ ể ệ  
tính đa d ng và bao quát nh t. ạ ấ

Vç lyï do naìy, åí caïc näüi dung tiãúp theo vaì cuîng 

laì näüi dung chênh cuía chæång naìy, chúng ta s  nghiên c u các cáchẽ ứ  

phân lo i chi phí trong các doanh nghi p s n xu t. ạ ệ ả ấ Âãø thäng tin vãö chi phê 

cung cáúp coï taïc duûng låïn cho cäng taïc quản lyï noïi 
chung vaì quaín trë chi phê noïi riãng, chi phê trong doanh 
nghiãûp âæåüc xem xeït åí ráút nhiãöu khêa caûnh khaïc nhau. 
Cuû thãø, chi phê seî âæåüc phán loaûi theo caïc tiãu thæïc 
phán loaûi nhæ sau:

Phán loaûi chi phê theo chæïc nàng hoaût âäüng.

Phán loaûi chi phê trong mäúi quan hãû våïi mæïc låüi 
nhuáûn xaïc âënh tæìng kyì.

Phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí cuía chi phê.

Caïc caïch phán loaûi chi phê khaïc phuûc vuû cho viãûc 
kiãøm tra vaì ra quyãút âënh.

2. PHÂN LO I CHI PHÍ THEO CH C NĂNG HO T Đ NGẠ Ứ Ạ Ộ

Chi phí phát sinh trong các doanh nghi p s n xu t, xét theo công d ng c a chúng,ệ ả ấ ụ ủ  
hay nói m t cách khác, xét theo t ng ho t đ ng có ch c năng khác nhau trong quá trìnhộ ừ ạ ộ ứ  
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s n xu t kinh doanh mà chúng ph c v , đ c chia thành hai lo i l n: chi phí s n xu t vàả ấ ụ ụ ượ ạ ớ ả ấ  
chi phí ngoài s n xu t.ả ấ

2.1 Chi phí s n xu tả ấ

Giai đo n s n xu t là giai đo n ch  bi n nguyên v t li u thành thành ph m b ngạ ả ấ ạ ế ế ậ ệ ẩ ằ  
s c lao đ ng c a công nhân k t h p v i vi c s  d ng máy móc thi t b . Chi phí s nứ ộ ủ ế ợ ớ ệ ử ụ ế ị ả  
xu t bao g m ba kho n m c: chi phí nguyên li u v t li u tr c ti p, chi phí nhân côngấ ồ ả ụ ệ ậ ệ ự ế  
tr c ti p và chi phí s n xu t chung.ự ế ả ấ

Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p:ệ ậ ệ ự ế

Kho n m c chi phí này bao g m các lo i nguyên li u và v t li u xu t dùng tr cả ụ ồ ạ ệ ậ ệ ấ ự  
ti p cho vi c ch  t o s n ph m. Trong đó, nguyên v t li u chính dùng đ  c u t o nênế ệ ế ạ ả ẩ ậ ệ ể ấ ạ  
th c th  chính c a s n ph m và các lo i v t li u ph  khác có tác d ng k t h p v iự ể ủ ả ẩ ạ ậ ệ ụ ụ ế ợ ớ  
nguyên v t li u chính đ  hoàn ch nh s n ph m v  m t ch t l ng và hình dáng.ậ ệ ể ỉ ả ẩ ề ặ ấ ượ

Chi phí nhân công tr c ti p:ự ế

Kho n m c chi phí này bao g m ti n l ng ph i tr  cho b  ph n công nhân tr cả ụ ồ ề ươ ả ả ộ ậ ự  
ti p s n xu t s n ph m và nh ng kho n trích theo l ng c a h  đ c tính vào chi phí.ế ả ấ ả ẩ ữ ả ươ ủ ọ ượ  
C n ph i chú ý r ng, chi phí ti n l ng và các kho n trích theo l ng c a b  ph n côngầ ả ằ ề ươ ả ươ ủ ộ ậ  
nhân ph c v  ho t đ ng chung c a b  ph n s n xu t ho c nhân viên qu n lý các bụ ụ ạ ộ ủ ộ ậ ả ấ ặ ả ộ 
ph n s n xu t thì không bao g m trong kho n m c chi phí này mà đ c tính là m tậ ả ấ ồ ả ụ ượ ộ  
ph n c a kho n m c chi phí s n xu t chung.ầ ủ ả ụ ả ấ

Chi phí s n xu t chung:ả ấ

Chi phí s n xu t chung là các chi phí phát sinh trong ph m vi các phân x ng đả ấ ạ ưở ể 
ph c v  ho c qu n lý quá trình s n xu t s n ph m. Kho n m c chi phí này bao g m:ụ ụ ặ ả ả ấ ả ẩ ả ụ ồ  
chi phí v t li u ph c v  quá trình s n xu t ho c qu n lý s n xu t, ti n l ng và cácậ ệ ụ ụ ả ấ ặ ả ả ấ ề ươ  
kho n trích theo l ng c a nhân viên qu n lý phân x ng, chi phí kh u hao , s a ch aả ươ ủ ả ưở ấ ử ữ  
và b o trì máy móc thi t b , nhà x ng, chi phí d ch v  mua ngoài ph c v  s n xu t vàả ế ị ưở ị ụ ụ ụ ả ấ  
qu n lý  phân x ng, v.v.. ả ở ưở

Ngoài ra, trong k  toán qu n tr  còn dùng các thu t ng  khác:  ế ả ị ậ ữ chi phí ban đ uầ  
(prime cost) đ  ch  s  k t h p c a chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p và chi phí nhânể ỉ ự ế ợ ủ ệ ậ ệ ự ế  
công tr c ti p; ự ế chi phí chuy n đ i (conversion cost)ể ổ  đ  ch  s  k t h p c a chi phí nhânể ỉ ự ế ợ ủ  
công tr c ti p và chi phí s n xu t chung.ự ế ả ấ

2.2 Chi phí ngoài s n xu tả ấ

Đây là các chi phí phát sinh ngoài quá trình s n xu t s n ph m liên quan đ n qúaả ấ ả ẩ ế  
trình tiêu th  s n ph m ho c ph c v  công tác qu n lý chung toàn doanh nghi p. Thu cụ ả ẩ ặ ụ ụ ả ệ ộ  

10



lo i chi phí này g m có hai kho n m c chi phí: Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanhạ ồ ả ụ ả  
nghi p.ệ

Chi phí bán hàng:

Kho n m c chi phí này bao g m các chi phí phát sinh ph c v  cho khâu tiêu thả ụ ồ ụ ụ ụ 
s n ph m. Có th  k  đ n các chi phí nh  chi phí v n chuy n, b c d  thành ph m giaoả ẩ ể ể ế ư ậ ể ố ỡ ẩ  
cho khách hàng, chi phí bao bì, kh u hao các ph ng ti n v n chuy n, ti n l ng nhânấ ươ ệ ậ ể ề ươ  
viên bán hàng, hoa h ng bán hàng, chi phí ti p th  qu ng cáo, .v.v.. ồ ế ị ả

Chi phí qu n lý doanh nghi p:ả ệ

Chi phí qu n lý doanh nghi p bao g m t t c  các chi phí ph c v  cho công tác tả ệ ồ ấ ả ụ ụ ổ 
ch c và qu n lý quá trình s n xu t kinh doanh nói chung trên giác đ  toàn doanh nghi p.ứ ả ả ấ ộ ệ  
Kho n m c này bao g m các chi phí nh : chi phí văn phòng, ti n l ng và các kho nả ụ ồ ư ề ươ ả  
trích theo l ng c a nhân viên qu n lý doanh nghi p, kh u hao tài s n c  đ nh c aươ ủ ả ệ ấ ả ố ị ủ  
doanh nghi p, các chi phí d ch v  mua ngoài khác, v.v..ệ ị ụ

3.  PHÂN  LO I  CHI  PHÍ  THEO M I  QUAN  H  GI A  CHI  PHÍ  V I  L IẠ Ố Ệ Ữ Ớ Ợ  
NHU N XÁC Đ NH T NG KỲẬ Ị Ừ

Khi xem xét cách tính toán và k t chuy n các lo i chi phí đ  xác đ nh l i t c trongế ể ạ ể ị ợ ứ  
t ng kỳ h ch toán, chi phí s n xu t kinh doanh trong các doanh nghi p s n xu t đ cừ ạ ả ấ ệ ả ấ ượ  
chia làm hai lo i là chi phí s n ph m và chi phí th i kỳ.ạ ả ẩ ờ

Chi phí s n ph m (product costs)ả ẩ

Chi phí s n ph m bao g m các chi phí phát sinh liên quan đ n vi c s n xu t s nả ẩ ồ ế ệ ả ấ ả  
ph m, do v y các chi phí này k t h p t o nên giá tr  c a s n ph m hình thành qua giaiẩ ậ ế ợ ạ ị ủ ả ẩ  
đo n s n xu t (đ c g i là giá thành s n xu t hay giá thành công x ng). Thu c chi phíạ ả ấ ượ ọ ả ấ ưở ộ  
s n ph m g m các kho n m c chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân côngả ẩ ồ ả ụ ệ ậ ệ ự ế  
tr c ti p và chi phí s n xu t chung. Xét theo m i quan h  v i vi c xác đ nh l i t c trongự ế ả ấ ố ệ ớ ệ ị ợ ứ  
t ng kỳ h ch toán, chi phí s n ph m ch  đ c tính toán, k t chuy n đ  xác đ nh l i t cừ ạ ả ẩ ỉ ượ ế ể ể ị ợ ứ  
trong kỳ h ch toán t ng ng v i kh i l ng s n ph m đã đ c tiêu th  trong kỳ đó.ạ ươ ứ ớ ố ượ ả ẩ ượ ụ  
Chi phí c a kh i l ng s n ph m t n kho ch a đ c tiêu th  vào cu i kỳ s  đ c l uủ ố ượ ả ẩ ồ ư ượ ụ ố ẽ ượ ư  
gi  nh  là giá tr  t n kho và s  đ c k t chuy n đ  xác đ nh l i t c  các kỳ sau khi màữ ư ị ồ ẽ ượ ế ể ể ị ợ ứ ở  
chúng đ c tiêu thu.  Vì lí do này, chi phí s n ph m còn đ c g i là chi phí có th  t nượ ả ẩ ượ ọ ể ồ  
kho (inventorial costs).

Chi phí th i kỳ  (period costs)ờ

Chi phí th i kỳ g m các kho n m c chi phí còn l i ngoài các kho n m c chi phíờ ồ ả ụ ạ ả ụ  
thu c chi phí s n ph m. Đó là chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p. Các chiộ ả ẩ ả ệ  
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phí th i kỳ phát sinh  kỳ h ch toán nào đ c xem là có tác d ng ph c v  cho quá trìnhờ ở ạ ượ ụ ụ ụ  
kinh doanh c a kỳ đó, do v y chúng đ c tính toán k t chuy n h t đ  xác đ nh l i t củ ậ ượ ế ể ế ể ị ợ ứ  
ngay trong kỳ h ch toán mà chúng phát sinh. Chi phí th i kỳ còn đ c g i là chi phíạ ờ ượ ọ  
không t n kho (non-inventorial costs).ồ

S  đ  2.1. Các chi phí xét theo m i quan h  gi a chi phí v i l i nhu n xácơ ồ ố ệ ữ ớ ợ ậ  
đ nh trong t ng kỳị ừ

4. PHÂN LO I CHI PHÍ THEO CÁCH NG X  C A CHI PHÍẠ Ứ Ử Ủ

Cách “ ng x ” c a chi phí (cost behavior) là thu t ng  đ  bi u th  s  thay đ i c aứ ử ủ ậ ữ ể ể ị ự ổ ủ  
chi phí t ng ng v i các m c đ  ho t đ ng đ t đ c. Các ch  tiêu th  hi n m c đươ ứ ớ ứ ộ ạ ộ ạ ượ ỉ ể ệ ứ ộ 
ho t đ ng cũng r t đa d ng. Trong doanh nghi p s n xu t ta th ng g p các ch  tiêu thạ ộ ấ ạ ệ ả ấ ườ ặ ỉ ể 
hi n m c đ  ho t đ ng nh : kh i l ng công vi c đã th c hi n, kh i l ng s n ph mệ ứ ộ ạ ộ ư ố ượ ệ ự ệ ố ượ ả ẩ  
s n xu t, s  gi  máy ho t đ ng,v.v.. Khi xem xét cách ng x  c a chi phí, cũng c nả ấ ố ờ ạ ộ ứ ử ủ ầ  
phân bi t rõ ph m vi ho t đ ng (operating range) c a doanh nghi p v i m c đ  ho tệ ạ ạ ộ ủ ệ ớ ứ ộ ạ  
đ ng (operating levels) mà doanh nghi p đ t đ c trong t ng kỳ. Ph m vi ho t đ ng chộ ệ ạ ượ ừ ạ ạ ộ ỉ 
rõ các năng l c ho t đ ng t i đa nh  công su t máy móc thi t b , s  gi  công lao đ ngự ạ ộ ố ư ấ ế ị ố ờ ộ  
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LN thu n kdoanhầ



c a công nhân, ... mà doanh nghi p có th  khai thác, còn m c đ  ho t đ ng ch  các m củ ệ ể ứ ộ ạ ộ ỉ ứ  
ho t đ ng c  th  mà doanh nghi p th c hi n trong m t kỳ trong gi i h n c a ph m viạ ộ ụ ể ệ ự ệ ộ ớ ạ ủ ạ  
ho t đ ng đó.ạ ộ

Khi nói đ n cách ng x  c a chi phí, chúng ta th ng hình dung đ n m t s  thayế ứ ử ủ ườ ế ộ ự  
đ i t  l  gi a chi phí v i các m c đ  ho t đ ng đ t đ c: m c đ  ho t đ ng càng caoổ ỉ ệ ữ ớ ứ ộ ạ ộ ạ ượ ứ ộ ạ ộ  
thì l ng chi phí phát sinh càng l n và ng c l i. Tuy nhiên, lo i chi phí có cách ng xượ ớ ượ ạ ạ ứ ử 
nh  v y ch  là m t b  ph n trong t ng s  chi phí c a doanh nghi p. M t s  lo i chi phíư ậ ỉ ộ ộ ậ ổ ố ủ ệ ộ ố ạ  
có tính ch t c  đ nh, không ph  thu c theo m c đ  ho t đ ng đ t đ c trong kỳ, vàấ ố ị ụ ộ ứ ộ ạ ộ ạ ượ  
ngoài ra, cũng có m t s  các chi khác mà cách ng x  c a chúng là s  k t h p c a cộ ố ứ ử ủ ự ế ợ ủ ả 
hai lo i chi phí k  trên. Chính vì v y, xét theo cách ng x , chi phí c a doanh nghi pạ ể ậ ứ ử ủ ệ  
đ c chia thành 3 lo i: Chi phí kh  bi n, chi phí b t bi n và chi phí h n h p.ượ ạ ả ế ấ ế ỗ ợ

4.1 Chi phí kh  bi n (Variable costs)ả ế

Chi phí kh  bi n là các chi phí, xét v  lý thuy t, có s  thay đ i t  l  v i các m cả ế ề ế ự ổ ỉ ệ ớ ứ  
đ  ho t đ ng. Chi phí kh  bi n ch  phát sinh khi có các ho t đ ng x y ra. T ng s  chiộ ạ ộ ả ế ỉ ạ ộ ả ổ ố  
phí kh  bi n s  tăng (ho c gi m) t ng ng v i s  tăng (ho c gi m) c a m c đ  ho tả ế ẽ ặ ả ươ ứ ớ ự ặ ả ủ ứ ộ ạ  
đ ng, nh ng chi phí kh  bi n tính theo đ n v  c a m c đ  ho t đ ng thì không thay đ i.ộ ư ả ế ơ ị ủ ứ ộ ạ ộ ổ

N u ta g i: ế ọ

a: Giá tr  chi phí kh  bi n tính theo 1 đ n v  m c đ  ho t đ ng.ị ả ế ơ ị ứ ộ ạ ộ

x: Bi n s  th  hi n m c đ  ho t đ ng đ t đ c.ế ố ể ệ ứ ộ ạ ộ ạ ượ

Ta có t ng giá tr  chi phí kh  bi n (y) s  là m t hàm s  có d ng:   y = axổ ị ả ế ẽ ộ ố ạ

Đ  th  bi u di n s  bi n thiên c a chi phí kh  bi n theo m c đ  ho t đ ng nhồ ị ể ễ ự ế ủ ả ế ứ ộ ạ ộ ư 
sau: 

                                      y

                                      (Bi n phí)ế

                                                                                                    y = ax
                                                                                                                x
                                                                                                 (M c đ  ho t đ ng)ứ ộ ạ ộ  
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Đ  th  2.1. Đ  th  bi u di n chi phí kh  bi nồ ị ồ ị ể ễ ả ế

Trong các doanh nghi p s n xu t, các kho n m c chi phí nguyên li u, v t li uệ ả ấ ả ụ ệ ậ ệ  
tr c ti p và chi phí nhân công tr c ti p th  hi n rõ nh t đ c tr ng c a chi phí kh  bi n.ự ế ự ế ể ệ ấ ặ ư ủ ả ế  
Ngoài ra, chi phí kh  bi n còn bao g m các chi phí khác thu c kho n m c chi phí s nả ế ồ ộ ả ụ ả  
xu t chung (ví d , các chi phí v t li u ph , chi phí đ ng l c, chi phí lao đ ng gián ti pấ ụ ậ ệ ụ ộ ự ộ ế  
trong chi phí s n xu t chung có th  là chi phí kh  bi n) ho c thu c kho n m c chi phíả ấ ể ả ế ặ ộ ả ụ  
bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p (nh  chi phí v t li u, phí hoa h ng, phí vânả ệ ư ậ ệ ồ  
chuy n, ...). Chi phí kh  bi n còn đ c g i là chi phí bi n đ i ho c bi n phí.ể ả ế ượ ọ ế ổ ặ ế

4.1.1 Chi phí kh  bi n th c th  và chi phí kh  bi n c p b cả ế ự ụ ả ế ấ ậ

Trong th c t , không ph i t t c  các chi phí kh  bi n đ u có cách ng x  gi ngự ế ả ấ ả ả ế ề ứ ử ố  
nhau theo m c đ  ho t đ ng. Xét theo cách th c ng x  khác nhau đó, chi phí kh  bi nứ ộ ạ ộ ứ ứ ử ả ế  
còn đ c chia thành hai lo i: chi phí kh  bi n th c th  (true variable costs) và chi phíượ ạ ả ế ự ụ  
kh  bi n c p b c (step-variable costs).ả ế ấ ậ

Chi phí kh  bi n th c th  là các chi phí kh  bi n có s  bi n đ i m t cách t  lả ế ự ụ ả ế ự ế ổ ộ ỉ ệ 
v i m c đ  ho t đ ng. Đa s  các chi phí kh  bi n th ng thu c lo i này, và cách ngớ ứ ộ ạ ộ ố ả ế ườ ộ ạ ứ  
x  cũng nh  đ  th  bi u di n c a chúng gi ng nh  n i dung đã trình bày  trên.ử ư ồ ị ể ễ ủ ố ư ộ ở

Chi phí kh  bi n c p b c là các chi phí kh  bi n không có s  bi n đ i liên t cả ế ấ ậ ả ế ự ế ổ ụ  
theo s  thay đ i liên t c c a m c đ  ho t đ ng. Các chi phí này ch  bi n đ i khi cácự ổ ụ ủ ứ ộ ạ ộ ỉ ế ổ  
ho t đ ng đã có s  bi n đ i đ t đ n m t m c đ  c  thê  nào đó. Ta l y chi phí ti nạ ộ ự ế ổ ạ ế ộ ứ ộ ụ ấ ề  
l ng c a b  ph n công nhân ph  (ph c v  ho t đ ng c a công nhân chính)  các phânươ ủ ộ ậ ụ ụ ụ ạ ộ ủ ở  
x ng s n xu t đ  minh ho  cho lo i chi phí bi n đ i c p b c này. Các công nhân phưở ả ấ ể ạ ạ ế ổ ấ ậ ụ 
th ng th c hi n các công vi c nh  đ a v t li u t  kho đ n n i s n xu t ho c đ aườ ự ệ ệ ư ư ậ ệ ừ ế ơ ả ấ ặ ư  
thành ph m t  n i s n xu t đi nh p kho, ... và đ c biên ch  theo m t t  l  nh t đ nhẩ ừ ơ ả ấ ậ ượ ế ộ ỉ ệ ấ ị  
v i s  l ng công nhân chính mà h  ph c v . Khi kh i l ng s n ph m c a các côngớ ố ượ ọ ụ ụ ố ượ ả ẩ ủ  
nhân chính mà h  ph c v  gia tăng, c ng đ  lao đ ng c a h  cũng tăng theo nh ngọ ụ ụ ườ ộ ộ ủ ọ ư  
m c l ng mà h  đ c h ng không th  tính gia tăng m t cách liên t c theo c ng đứ ươ ọ ượ ưở ể ộ ụ ườ ộ 
lao đ ng gia tăng c a h . Ti n l ng c a h  ch  tăng lên  m t m c m i khi c ng độ ủ ọ ề ươ ủ ọ ỉ ở ộ ứ ớ ườ ộ 
lao đ ng c a h  đ t đ n m t m c nh t đ nh nào đó, và t ng t , s  gi  nguyên cho đ nộ ủ ọ ạ ế ộ ứ ấ ị ươ ự ẽ ữ ế  
khi c ng đ  lao đ ng c a h  gia tăng đ t đ n m t m c m i. ườ ộ ộ ủ ọ ạ ế ộ ứ ớ

Đ  th  bi u di n s  bi n đ i chi phí kh  bi n c p b c có d ng nh  sau:ồ ị ể ễ ự ế ổ ả ế ấ ậ ạ ư

                                        y
                                    (Chi phí kh  bi n c p b c)ả ế ấ ậ
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                                                                                                       x
                                                                                        (M c đ  ho t đ ng)ứ ộ ạ ộ

Đ  th  2.2. Đ  th  bi u di n chi phí kh  bi n c p b cồ ị ồ ị ể ễ ả ế ấ ậ

4.1.2 D ng phi tuy n c a chi phí kh  bi n và ph m vi phù h pạ ế ủ ả ế ạ ợ

Khi nghiên c u cách ng x  c a chi phí kh  bi n nh  trên, chúng ta đã đ t giứ ứ ử ủ ả ế ư ặ ả 
thi t có m t m i quan h  tuy n tính gi a chi phí kh  bi n v i m c đ  ho t đ ng. Tuyế ộ ố ệ ế ữ ả ế ớ ứ ộ ạ ộ  
nhiên, trong th c t , có r t nhi u các chi phí kh  bi n không có quan h  tuy n tính màự ế ấ ề ả ế ệ ế  
bi n đ i theo các d ng đ ng cong r t ph c t p. V i các chi phí thu c d ng này, đế ổ ạ ườ ấ ứ ạ ớ ộ ạ ể 
thu n ti n cho vi c tính toán, l p k  ho ch và ki m soát chi phí, ng i ta th ng xácậ ệ ệ ậ ế ạ ể ườ ườ  
đ nh các “ph m vi phù h p” (relevant range) đ  có th  nh n d ng cách bi n đ i c aị ạ ợ ể ể ậ ạ ế ổ ủ  
chúng theo d ng tuy n tính. Ph m vi phù h p đ c hi u là m t kho ng gi i h n c aạ ế ạ ợ ượ ể ộ ả ớ ạ ủ  
các ho t đ ng mà trong kho ng đó, m i quan h  gi a chi phí bi n đ i v i m c đ  ho tạ ộ ả ố ệ ữ ế ổ ớ ứ ộ ạ  
đ ng có th  qui v  d ng tuy n tính. Khi ph m vi phù h p đ c xác đ nh càng nh  thìộ ể ề ạ ế ạ ợ ượ ị ỏ  
đ ng bi u di n chi phí kh  bi n càng ti n d n v  d ng đ ng th ng , và do v y m cườ ể ễ ả ế ế ầ ề ạ ườ ẳ ậ ứ  
đ  tuy n tính càng cao.ộ ế

                                      

                                       y  
                                 (Chi phí kh  bi n)ả ế

                                                                      Ph m vi ho t đ ngạ ạ ộ
                                                      
                                                                                                 x
                                                                                                (M c đ  ho t đ ng)ứ ộ ạ ộ

Đ  th  2.3. D ng phi tuy n và ph m vi phù h p. ồ ị ạ ế ạ ợ

4.2 Chi phí b t bi n (Fixed costs)ấ ế
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Chi phí b t bi n là nh ng chi phí, xét v  lý thuy t, không có s  thay đ i theo cácấ ế ữ ề ế ự ổ  
m c đ  ho t đ ng đ t đ c. Vì t ng s  chi phí b t bi n là không thay đ i cho nên, khiứ ộ ạ ộ ạ ượ ổ ố ấ ế ổ  
m c đ  ho t đ ng tăng thì chi phí b t bi n tính theo đ n v  các m c đ  ho t đ ng sứ ộ ạ ộ ấ ế ơ ị ứ ộ ạ ộ ẽ 
gi m và ng c l i.ả ượ ạ

N u ta g i b là t ng s  chi phí b t bi n , thì đ ng bi u di n chi phí b t bi n làế ọ ổ ố ấ ế ườ ể ề ấ ế  
m t đ ng th ng có d ng y = b.ộ ườ ẳ ạ

                                            y
                                        Chi phí b t bi nấ ế

                                                                                          y = b

                                                                                                    x       
                                                                                           M c đ  ho t đ ngứ ộ ạ ộ

Đ  th  2.4. Đ  th  bi u di n chi phí b t bi nồ ị ồ ị ể ễ ấ ế

Trong các doanh nghi p s n xu t, các lo i chi phí b t bi n th ng g p là chi phíệ ả ấ ạ ấ ế ườ ặ  
kh u hao TSCĐ, chi phí ti n l ng nhân viên qu n lý, chi phí qu ng cáo, v.v.. Chi phíấ ề ươ ả ả  
b t bi n còn đ c g i là chi phí c  đ nh hay đ nh phí. ấ ế ượ ọ ố ị ị

Có th  đ a ra nh n xét r ng lo i chi phí chi m t  tr ng l n trong chi phí b t bi nể ư ậ ằ ạ ế ỉ ọ ớ ấ ế  
 các doanh nghi p s n xu t là các chi phí liên quan đ n c  s  v t ch t t o ra năng l cở ệ ả ấ ế ơ ở ậ ấ ạ ự  

ho t đ ng c  b n c a doanh nghi p, do đó, v i xu h ng tăng c ng hi n đ i hoá cạ ộ ơ ả ủ ệ ớ ướ ườ ệ ạ ơ 
s  v t ch t k  thu t c a các doanh nghi p nh  hi n nay thì t  tr ng chi phí b t bi nở ậ ấ ỹ ậ ủ ệ ư ệ ỉ ọ ấ ế  
ngày càng tăng cao trong t ng s  chi phí c a doanh nghi p. S  hi u bi t th u đáo vổ ố ủ ệ ự ể ế ấ ề 
quan h  t  tr ng chi phí kh  bi n và chi phí b t bi n (đ c hi u là k t c u chi phí c aệ ỉ ọ ả ế ấ ế ượ ể ế ấ ủ  
doanh nghi p) là có ý nghĩa r t l n trong vi c đ  ra các chính sách qu n tr  c a doanhệ ấ ớ ệ ề ả ị ủ  
nghi p.ệ

Xét  khía c nh qu n lý chi phí, chi phí b t bi n đ c chia thành 2 lo i: chi phíở ạ ả ấ ế ượ ạ  
b t bi n b t bu c và chi phí b t bi n không b t bu c.ấ ế ắ ộ ấ ế ắ ộ

4.2.1 Chi phí b t bi n b t bu c (committed fixed costs)ấ ế ắ ộ

Chi phí b t bi n b t bu c là các chi phí phát sinh nh m t o ra các năng l c ho tấ ế ắ ộ ằ ạ ự ạ  
đ ng c  b n c a doanh nghi p, th  hi n rõ nh t là chi phí kh u hao TSCĐ hay ti nộ ơ ả ủ ệ ể ệ ấ ấ ề  
l ng nhân viên qu n lý  các phòng ban ch c năng. B i vì là ti n đ  t o ra năng l cươ ả ở ứ ở ề ề ạ ự  
ho t đ ng c  b n nên các chi phí b t bi n b t bu c g n li n v i các m c tiêu dài h nạ ộ ơ ả ấ ế ắ ộ ắ ề ớ ụ ạ  
c a doanh nghi p, chúng bi u hi n tính ch t c  đ nh khá v ng ch c và ít ch u s  tácủ ệ ể ệ ấ ố ị ữ ắ ị ự  
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đ ng c a các quy t đ nh trong qu n lý ng n h n. Có th  đ a ra nh n xét r ng, m i cộ ủ ế ị ả ắ ạ ể ư ậ ằ ọ ố 
g ng trong vi c c t gi m các chi phí b t bi n b t bu c đ n không là không th  đ c,ắ ệ ắ ả ấ ế ắ ộ ế ể ượ  
cho dù là ch  trong m t th i gian ng n khi các quá trình s n xu t b  gián đo n. Đi mỉ ộ ờ ắ ả ấ ị ạ ể  
m u ch t trong vi c qu n lý lo i chi phí này là t p trung vào vi c nâng cao hi u su t sấ ố ệ ả ạ ậ ệ ệ ấ ử 
d ng các y u t  v t ch t và nhân l c c  b n c a doanh nghi p.ụ ế ố ậ ấ ự ơ ả ủ ệ

4.2.2 Chi phí b t bi n không b t bu c (discretionary fixed costs)ấ ế ắ ộ

Khác v i các chi phí b t bi n b t bu c, các chi phí b t bi n không b t bu cớ ấ ế ắ ộ ấ ế ắ ộ  
th ng đ c ki m soát theo các k  ho ch ng n h n và chúng ph  thu c nhi u vàoườ ượ ể ế ạ ắ ạ ụ ộ ề  
chính sách qu n lý hàng năm c a các nhà qu n tr . Do v y, lo i chi phí này còn đ c g iả ủ ả ị ậ ạ ượ ọ  
là chi phí b t bi n tuỳ ý hay chi phí b t bi n qu n tr . Thu c lo i chi phí này g m chi phíấ ế ấ ế ả ị ộ ạ ồ  
qu ng cáo, chi phí nghiên c u phát tri n, chi phí đào t o nhân viên, v.v..ả ứ ể ạ

V i b n ch t ng n h n và ph  thu c nhi u vào ý mu n c a ng i qu n lý, cácớ ả ấ ắ ạ ụ ộ ề ố ủ ườ ả  
chi phí b t bi n không b t bu c là đ i t ng đ c xem xét đ u tiên trong các ch ngấ ế ắ ộ ố ượ ượ ầ ươ  
trình ti t ki m ho c c t gi m chi phí hàng năm c a doanh nghi p. Có th  nói, tính h pế ệ ặ ắ ả ủ ệ ể ợ  
lý v  s  phát sinh c a các chi phí b t bi n không b t bu c, c  v  ch ng lo i và giá tr ,ề ự ủ ấ ế ắ ộ ả ề ủ ạ ị  
đ c xem xét theo t ng kỳ là bi u hi n rõ nh t ch t l ng các quy t đ nh c a nhà qu nượ ừ ể ệ ấ ấ ượ ế ị ủ ả  
tr  trong qu n lý chi phí. Các quy t đ nh nay luôn b  ràng bu c b i s  h n ch  v  qui môị ả ế ị ị ộ ở ự ạ ế ề  
v n cũng nh  b i các m c tiêu ti t ki m chi phí không ng ng c a doanh nghi p. R t dố ư ở ụ ế ệ ừ ủ ệ ấ ễ 
d n đ n các quy t đinh sai l m n u ng i qu n lý không hi u th u đáo đ c thù kinhẫ ế ế ầ ế ườ ả ể ấ ặ  
doanh c a doanh nghi p, cũng nh  tình hu ng c  th  cho vi c ra quy t đ nh  t ng th iủ ệ ư ố ụ ể ệ ế ị ở ừ ờ  
kỳ ho t đ ng.ạ ộ

4.2.3 Chi phí b t bi n và ph m vi phù h pấ ế ạ ợ

Qua nghiên c u b n ch t c a chi phí b t bi n, đ c bi t là chi phí b t bi n khôngứ ả ấ ủ ấ ế ặ ệ ấ ế  
b t bu c, chúng ta nh n th y có th  có s  khác nhau v  m t l ng c a các chi phí b tắ ộ ậ ấ ể ự ề ặ ượ ủ ấ  
bi n phát sinh hàng năm. S  phát sinh c a các chi phí b t bi n ph  thu c vào ph m viế ự ủ ấ ế ụ ộ ạ  
ho t đ ng t i đa c a các lo i ho t đ ng mà chi phí b t bi n g n kèm theo. Ch ng h n,ạ ộ ố ủ ạ ạ ộ ấ ế ắ ẳ ạ  
v i chi phí qu ng cáo, m t d ng c a chi phí b t bi n không b t bu c, s  phát sinh c aớ ả ộ ạ ủ ấ ế ắ ộ ự ủ  
chúng ph  thu c vào k  ho ch tăng doanh s  hàng năm c a doanh nghi p. T ng tụ ộ ế ạ ố ủ ệ ươ ự 
nh  v y, chi phí kh u hao, m t d ng c a chi phí b t bi n b t bu c, cũng không th  giư ậ ấ ộ ạ ủ ấ ế ắ ộ ể ữ 
nguyên n u doanh nghi p có k  ho ch tăng c ng c  s  v t ch t nh m m  r ng năngế ệ ế ạ ườ ơ ở ậ ấ ằ ở ộ  
l c s n xu t trong các kỳ t ng lai.ự ả ấ ươ

Vì lý do nh  trên, ph m vi phù h p cũng đ c áp d ng khi xem xét s  thay đ iư ạ ợ ượ ụ ự ổ  
c a các chi phí b t bi n ph c v  vi c tính toán trong ki m tra và phân tích chi phí. ủ ấ ế ụ ụ ệ ể Ở 
đây, ph m vi phù h p là m t ph m vi ho t đ ng c  th  mà theo đó, các chi phí b t bi nạ ợ ộ ạ ạ ộ ụ ể ấ ế  

17



đ t tr ng thái c  đ nh. Có th  minh ho  ph m vi thích h p c a chi phí b t bi n qua đạ ạ ố ị ể ạ ạ ợ ủ ấ ế ồ 
th  sau:ị

                                       y
                                Chi phí b t bi nấ ế
                                                                     Ph m vi thich h pạ ợ

                                                                                                        x  
                                                                                           M c đ  ho t đ ngứ ộ ạ ộ

Đ  th  2.5. Ph m vi thích h p c a chi phí b t bi nồ ị ạ ợ ủ ấ ế

4.3 Chi phí h n h p (Mixed costs)ỗ ợ

Chi phí h n h p là nh ng chi phí mà c u thành nên nó bao g m c  y u t  chi phíỗ ợ ữ ấ ồ ả ế ố  
kh  bi n và chi phí b t bi n.  m t m c đ  ho t đ ng c  th  nào đó, chi phí h n h pả ế ấ ế Ở ộ ứ ộ ạ ộ ụ ể ỗ ợ  
mang đ c đi m c a chi phí b t bi n, và khi m c đ  ho t đ ng tăng lên, chi phí h n h pặ ể ủ ấ ế ứ ộ ạ ộ ỗ ợ  
s  bi n đ i nh  đ c đi m c a chi phí kh  bi n. Hi u theo m t cáh khác, ph n b t bi nẽ ế ổ ư ặ ể ủ ả ế ể ộ ầ ấ ế  
trong chi phí h n h p th ng là b  ph n chi phí c  b n đ  duy trì các ho t đ ng  m cỗ ợ ườ ộ ậ ơ ả ể ạ ộ ở ứ  
đ  t i thi u, còn ph n kh  bi n là b  ph n chi phí s  phât sinh t  l  v i m c đ  ho tộ ố ể ầ ả ế ộ ậ ẽ ỉ ệ ớ ứ ộ ạ  
đ ng tăng thêm. Trong các doanh nghi p s n xu t, chi phí h n h p cũng chi m m t t  lộ ệ ả ấ ỗ ợ ế ộ ỉ ệ 
khá  cao  trong  các  lo i  chi  phí,  ch ng  h n  nh  chi  phí  đi n  tho i,  chi  phí  b o  trìạ ẳ ạ ư ệ ạ ả  
MMTB,...

N u ta g i:ế ọ

a: là t  l  bi n đ i theo các m c đ  ho t đ ng c a b  ph n chi phí bi n đ i trongỉ ệ ế ổ ứ ộ ạ ộ ủ ộ ậ ế ổ  
chi phí h n h p.ỗ ợ

b: b  ph n chi phí b t bi n trong chi phí h n h p.ộ ậ ấ ế ỗ ợ

thì ph ng trình bi u di n s  bi n thiên c a chi phí h n h p là m t ph ng trìnhươ ể ễ ự ế ủ ỗ ợ ộ ươ  
b c nh t có d ng:  y  =  ax  +  bậ ấ ạ

Có th  minh ho  s  bi n đ i c a chi phí h n h p trên đ  th  nh  sau:ể ạ ự ế ổ ủ ỗ ợ ồ ị ư
                                                       y
                                                   Chi phí

                                                                               y = ax + b                
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                                                                                                                 x 
                                                                                                    M c đ  ho t đ ngứ ộ ạ ộ

Đ  th  2.6. Đ  th  bi u di n chi phí h n h pồ ị ồ ị ể ễ ỗ ợ

Nh m ph c v  vi c l p k  ho ch, phân tích và qu n lý chi phí, c n ph i phânằ ụ ụ ệ ậ ế ạ ả ầ ả  
tích các chi phí h n h p thành y u t  kh  bi n và y u t  b t bi n. Vi c phân tích nàyỗ ợ ế ố ả ế ế ố ấ ế ệ  
đ c  th c  hi n  b ng m t  trong ba ph ng pháp:  ph ng pháp c c  đ i,  c c  ti u,ượ ự ệ ằ ộ ươ ươ ự ạ ự ể  
ph ng pháp đ  th  phân tán và ph ng pháp bình ph ng bé nh t.ươ ồ ị ươ ươ ấ

4.3.1 Ph ng pháp c c đ i, c c ti u (the high-low method)ươ ự ạ ự ể

Vi c phân tích chi phí h n h p thành các y u t  b t bi n và kh  bi n đ c ti nệ ỗ ợ ế ố ấ ế ả ế ượ ế  
hành trên c  s   các s  li u v  chi phí h n h p đ c th ng kê và t p h p theo các m cơ ở ố ệ ề ỗ ợ ượ ố ậ ợ ứ  
đ  ho t đ ng khác nhau  các kho ng th i gian. Ph ng pháp c c đ i, c c ti u ti nộ ạ ộ ở ả ờ ươ ự ạ ự ể ế  
hành phân tích ch  theo s  li u  hai "đi m" th i gian có m c đ  ho t đ ng đ t cao nh tỉ ố ệ ở ể ờ ứ ộ ạ ộ ạ ấ  
và th p nh t v i giá tr  chi phí h n h p t ng ng c a chúng.ấ ấ ớ ị ỗ ợ ươ ứ ủ

M t cách khái quát, ph ng pháp này đ c th c hi n qua trình t  các b c nhộ ươ ượ ự ệ ự ướ ư 
sau:

B c 1:  Xác đ nh m c đ  ho t đ ng cao nh t và th p nh t và chi phí h n h pướ ị ứ ộ ạ ộ ấ ấ ấ ỗ ợ  
t ng ng:ươ ứ

N u ta g i Mmax là đi m có m c đ  ho t đ ng cao nh t thì các to  đ  t ngế ọ ể ứ ộ ạ ộ ấ ạ ộ ươ  
ng c a nó s  là Mmax (Xmax; Ymax), v i Xmax là m c đ  ho t đ ng cao nh t vàứ ủ ẽ ớ ứ ộ ạ ộ ấ  

Ymax là chi phí h n h p  m c đ  ho t đ ng cao nh t.ỗ ợ ở ứ ộ ạ ộ ấ

T ng t , g i Mmin là đi m có m c đ  ho t đ ng th p nh t thì to  đ  t ngươ ự ọ ể ứ ộ ạ ộ ấ ấ ạ ộ ươ  
ng c a Mmin là Mmin (Xmin; Ymin), v i Xmin là m c đ  ho t đ ng th p nh t vàứ ủ ớ ứ ộ ạ ộ ấ ấ  

Ymin là chi phí h n h p t ng ng.ỗ ợ ươ ứ

B c 2: Xác đinh h  s  a c a y u t  chi phí bi n đ i trong chi phí h n h p theoướ ệ ố ủ ế ố ế ổ ỗ ợ  
công th c:ứ

                                                Ymax  -  Ymin
                                   a = 
                                                Xmax  -  Xmin

B c 3: Xác đ nh h ng s  b c a y u t  chi phí b t bi n, b ng cách thay giá trướ ị ằ ố ủ ế ố ấ ế ằ ị 
c a a  b c 2 vào ph ng trình bi u di n c a đi m Mmax (ho c Mmin).ủ ở ướ ươ ể ễ ủ ể ặ
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Ch ng h n, khi thay  giá tr  c a a vào ph ng trình bi u di n c a Mmax, ta có:ẳ ạ ị ủ ươ ể ễ ủ

                                   Ymax = aXmax  +  b

t  đó:                               b    =  Ymax  -  aXmaxừ

B c 4: Xác đ nh ph ng trình bi n thiên c a chi phí h n h p, có d ng:ướ ị ươ ế ủ ỗ ợ ạ

                                         y    =   ax   +    b

Đ  minh ho  cho ph ng pháp tính, ta xem xét ví d  sau:ể ạ ươ ụ

M t doanh nghi p có t  ch c đ i xe v n chuy n hàng. Chi phí b o trì s a ch aộ ệ ổ ứ ộ ậ ể ả ử ữ  
thay đ i trong quan h  v i qu ng đ ng v n chuy n. S  li u th ng kê t p h p qua 12ổ ệ ớ ả ườ ậ ể ố ệ ố ậ ợ  
tháng trong năm v a qua nh  sau:ừ ư

Tháng        Chi phí (1.000 đ)      Qu ng đ ng (km)      ả ườ

   1                          410                        2.000                            

   2                          375                        1.500                           

   3                          430                        2.500                           

   4                          450                        3.200                           

   5                          495                        4.000                           

   6                          490                        3.800                           

   7                          500                        4.200                           

   8                          460                         3.000                          

   9                          470                         3.500                          

   10                         435                          2.600                         

  11                          480                        3.700                            

  12                          570                        5.400                           

Áp d ng ph ng pháp đi m cao, đi m th p phân tích chi phí b o trì  trên trongụ ươ ể ể ấ ả ở  
m i quan h  v i qu ng đ ng v n chuy n nh  sau:ố ệ ớ ả ườ ậ ể ư

- Ch n đi m cao và đi m th p:ọ ể ể ấ

       Ta th y đi m cao t c là đi m có m c đ  ho t đ ng cao nh t là vào tháng 12ấ ể ứ ể ứ ộ ạ ộ ấ  
v i Mớ 12 (xmax; ymax) = M12 (5.400; 570.000). T ng t  đi m có m c ho t đ ng th pươ ư ể ư ạ ộ ấ  
nh t là vào tháng 2 v i M2 (xmin; ymin) = M2 (1500; 375.000).ấ ớ
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- Xác đ nh h  s  bi n đ i a c a chi phí kh  bi n:ị ệ ố ế ổ ủ ả ế

                        570.000 - 375.000
Ta có     a  =                                       = 50  
                          5.400  -  1.500    

- Xác đ nh h ng s  b c a chi phí b t bi n:ị ằ ố ủ ấ ế

Thay giá tr  c a a vào ph ng trình bi u di n chi phí b o trì tháng 12, ta có:ị ủ ươ ể ễ ả

                                570.000   =  50 ×  5.400 + b

                                    b = 570.000 - 50 ×  5.400

                                       =  300.000

- Vi t ph ng trình bi u di n chi phí b o trì:ế ươ ể ễ ả

                                 y = 50 x + 300.000

4.3.2 Ph ng pháp đ  th  phân tán (the scatter-chart method)ươ ồ ị

V i ph ng pháp này, tr c h t chúng ta s  d ng đ  th  đ  bi u di n t t c  cácớ ươ ướ ế ử ụ ồ ị ể ể ễ ấ ả  
s  li u th ng kê đ c đ  xác đ nh m i quan h  gi a chi phí h n h p v i m c đ  ho tố ệ ố ượ ể ị ố ệ ữ ỗ ợ ớ ứ ộ ạ  
đ ng t ng ng. Sau đó, quan sát và k  đ ng th ng qua t p h p các đi m vùa bi uộ ươ ứ ẽ ườ ẳ ậ ợ ể ể  
di n trên đ  th  sao cho đ ng th ng đó là g n v i các đi m nh t và phân chia các đi mễ ồ ị ườ ẳ ầ ớ ể ấ ể  
thành hai ph n b ng nhau v  s  l ng các đi m. Đ ng th ng k  đ c s  là đ ngầ ằ ề ố ượ ể ườ ẳ ẽ ượ ẽ ườ  
đ i di n cho t t c  các đi m và đ c g i là đ ng h i qui (negression line). Đi m c tạ ệ ấ ả ể ượ ọ ườ ồ ể ắ  
gi a đ ng bi u di n v i tr c tung ph n ánh chi phí c  đ nh. Đ  d c c a đ ng bi uữ ườ ể ễ ớ ụ ả ố ị ộ ố ủ ườ ể  
di n ph n ánh t  l  bi n phí (bi n phí đ n v ). Xác đ nh đ c các y u t   b t bi n vàễ ả ỉ ệ ế ế ơ ị ị ượ ế ố ấ ế  
kh  bi n, đ ng bi u di n chi phí h n h p đ c xác đ nh b ng ph ng trình: y = ax + bả ế ườ ể ễ ỗ ợ ượ ị ằ ươ

Tr  l i ví d  chi phí b o trì  trên, đ  th  bi u di n các đi m và đ ng h i quiở ạ ụ ả ở ồ ị ể ễ ể ườ ồ  
đ c v  nh  sau:ượ ẽ ư

                           y

                     600                                                   
                     500                                      •          •• •       
                     400                •    •      •
                     300          
                     200
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Đ ng h i qui c t tr c tung  đi m có tung đ  là 309.740, đây chính là thànhườ ồ ắ ụ ở ể ộ  
ph n chi phí b t bi n trong chi phí b o trì.  Đ ng th i, quan sát chúng ta nh n th yầ ấ ế ả ồ ờ ậ ấ  
đ ng h i qui đi qua đi m tháng 5 có m c đ  ho t đ ng là 4.000 km v i chi phí b o trìườ ồ ể ứ ộ ạ ộ ớ ả  
t ng ng là 495.000. Thay giá tr  chi phí b t bi n (309.740 đ) vào hàm bi u di n c aươ ứ ị ấ ế ể ễ ủ  
chi phí h n h p  đi m này, ta xác đ nh đ c h  s  a c a thành ph n chi phí bi n đ i làỗ ợ ở ể ị ượ ệ ố ủ ầ ế ổ  
46,9.

Nh  v y ph ng trình bi u di n chi phí b o trì có d ng:ư ậ ươ ể ễ ả ạ

                                                  y = 46,9  x  +  495.000

4.3.3 Ph ng pháp bình ph ng bé nh t (the least squares method)ươ ươ ấ

V i ph ng pháp này, h  s  bi n đ i a và h ng s  b (trong ph ng trình b cớ ươ ệ ố ế ổ ằ ố ươ ậ  
nh t bi u di n chi phí h n h p y = ax + b) đ c xác đ nh theo h  ph ng trình sau:ấ ể ễ ỗ ợ ượ ị ệ ươ

                        ∑xy = b∑x + a ∑ x2 (1)

                           ∑y = nb + a ∑x     (2)

     trong đó n là s  l n quan sát. ố ầ

ng d ng ph ng pháp này v i chi phí b o trì  ví d  trên, tr c h t chúng taỨ ụ ươ ớ ả ở ụ ướ ế  
l p b ng tính toán các ch  tiêu giá tr  c n tính cho h  ph ng trình trên nh  sau:ậ ả ỉ ị ầ ệ ươ ư

   Tháng               X              Y                      XY                    X2

     1                   2.000       410.000         820.000.000        4.000.000

     2                   1.500       375.000         562.500.000        2.250.000

     3                   2.500       430.000      1.075.000.000        6.250.000

     4                   3.200       450.000      1.440.000.000      10.240.000

     5                   4.000       495.000      1.980.000.000       16.000.000

     6                   3.800       490.000      1.862.000.000       14.440.000

     7                   4.200       500.000      2.100.000.000       17.640.000

     8                   3.000       460.000      1.380.000.000         9.000.000 

     9                   3.500       470.000      1.645.000.000       12.250.000

    10                  2.600       435.000      1.131.000.000         6.760.000
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    11                  3.700       480.000      1.776.000.000       13.690.000

    12                  5.400       570.000      3.076.000.000       29.160.000

  T ng              39.400    5.565.000    18.847.500.000     141.680.000ổ

Thay s  li u liên quan  b ng vào h  ph ng trình trên, ta có:ố ệ ở ả ệ ươ

                        18.847.500.000 = 39.400 b + 141.680.000 a (1)

                          5.565.000        =  12b  +  39.400a                (2)

Gi i h  ph ng trình trên, ta tính ra đ c:  a = 46,846 và b = 309.940ả ệ ươ ượ

V y, theo ph ng pháp này, đ ng bi u di n chi phí b o trì có d ng:ậ ươ ườ ể ễ ả ạ

                            y = 46,846 x + 309.940                                                

         

Nh n xét u, nh c đi m c a các ph ng pháp:ậ ư ượ ể ủ ươ

Trong 3 ph ng pháp trên, ph ng pháp đi m cao - đi m th p là ph ng phápươ ươ ể ể ấ ươ  
đ n gi n, d  th c hiên nh t nh ng l i cho ra k t qu  có đ  chính xác kém nh t. Lý do làơ ả ễ ự ấ ư ạ ế ả ộ ấ  
vì ph ng pháp này ch  tính toán căn c  và s  li u c a 2 đi m có m c đ  ho t đ ng caoươ ỉ ứ ố ệ ủ ể ứ ộ ạ ộ  
và th p nh t, nên tính đ i di n cho t t c  các m c đ  ho t đ ng không cao. Ph ngấ ấ ạ ệ ấ ả ứ ộ ạ ộ ươ  
pháp đ  th  phân tán đ a l i k t qu  có đ  chính xác cao h n, nh ng v n d a vào cáchồ ị ư ạ ế ả ộ ơ ư ẫ ự  
quan sát tr c quan đ  v  đ ng h i qui nên khó th c hi n. Tuy v y, ph ng pháp đ  thự ể ẽ ườ ồ ự ệ ậ ươ ồ ị 
phân tán có u đi m l n là cung c p cho các nhà qu n lý m t cách nhìn tr c quan vư ể ớ ấ ả ộ ự ề 
quan h  gi a chi phí v i các m c đ  ho t đ ng đ t đ c, thu n l i trong vi c quan sátệ ữ ớ ứ ộ ạ ộ ạ ượ ậ ợ ệ  
và phân tích chi phí đ i v i các nhà phân tích có kinh nghi m. Sau cùng, ph ng phápố ớ ệ ươ  
bình ph ng bé nh t s  d ng ph ng pháp phân tích th ng kê áp d ng tính toán cho t tươ ấ ử ụ ươ ố ụ ấ  
c  các đi m ho t đ ng nên là ph ng pháp cho ra k t qu  chính xác nh t. Ngày nay, v iả ể ạ ộ ươ ế ả ấ ớ  
s  h  tr  đ c l c c a máy tính, vi c tính toán theo ph ng pháp này cũng không cònự ỗ ợ ắ ự ủ ệ ươ  
g p nhi u khó khăn, cho dù các đi m quan sát tăng lên v i s  l ng l n.ặ ề ể ớ ố ượ ớ

5.  CÁC CÁCH PHÂN LO I CHI PHÍ S  D NG TRONG KI M TRA VÀ RAẠ Ử Ụ Ể  
QUY T Đ NHẾ Ị

Đ  ph c v  cho vi c ki m tra và ra quy t đ nh trong qu n lý, chi phí c a doanhể ụ ụ ệ ể ế ị ả ủ  
nghi p còn đ c xem xét  nhi u khía c nh khác. N i b t nh t là vi c xem xét tráchệ ượ ở ề ạ ổ ậ ấ ệ  
nhi m c a các c p qu n lý đ i v i các lo i chi phí phát sinh, thêm n a, các nhà qu n lýệ ủ ấ ả ố ớ ạ ữ ả  
nên nhìn nh n đúng đ n s  thích đáng c a các lo i chi phí khác nhau ph c v  cho vi cậ ắ ự ủ ạ ụ ụ ệ  
phân tích, so sánh đ  ra quy t đ nh l a ch n ph ng án t i u trong các tình hu ng.ể ế ị ự ọ ươ ố ư ố
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5.1 Chi phí ki m soát đ c và chi phí không ki m soát đ cể ượ ể ượ

M t kho n chi phí đ c xem là chi phí có th  ki m soát đ c (controllable costs)ộ ả ượ ể ể ượ  
ho c là chi phí không ki m soát đ c (non-controllable costs)  m t c p qu n lý nào đóặ ể ượ ở ộ ấ ả  
là tuỳ thu c vào kh  năng c p qu n lý này có th  ra các quy t đ nh đ  chi ph i, tác đ ngộ ả ấ ả ể ế ị ể ố ộ  
đ n kho n chi phí đó hay là không. Nh  v y, nói đ n khía c nh qu n lý chi phí bao giế ả ư ậ ế ạ ả ờ 
cũng g n li n v i m t c p qu n lý nh t đ nh: kho n chi phí mà  m t c p qu n lý nàoắ ề ớ ộ ấ ả ấ ị ả ở ộ ấ ả  
đó có quy n ra quy t đ nh đ  chi ph i nó thì đ c g i là chi phí ki m soát đ c (  c pề ế ị ể ố ượ ọ ể ượ ở ấ  
qu n lý đó), n u ng c l i thì là chi phí không ki m soát đ c.ả ế ượ ạ ể ượ

Ch ng h n, ng i qu n lý bán hàng có trách nhi m trong vi c tuy n d ng cũngẳ ạ ườ ả ệ ệ ể ụ  
nh  quy t đ nh cách th c tr  l ng cho nhân viên bán hàng, do v y, chi phí ti n l ngư ế ị ứ ả ươ ậ ề ươ  
tr  cho b  ph n nhân viên này là chi phí ki m soát đ c đ i v i b  ph n bán hàng đó.ả ộ ậ ể ượ ố ớ ộ ậ  
T ng t  nh  v y là các kho n chi phí ti p khách, chi phí hoa h ng bán hàng, ... Tuyươ ự ư ậ ả ế ồ  
nhiên, chi phí kh u hao các ph ng ti n kho hàng, m t kho n chi phí cũng phát sinh  bấ ươ ệ ộ ả ở ộ 
ph n bán hàng, thì l i là chi phí không ki m soát đ c đ i v i ng i qu n lý bán hàngậ ạ ể ượ ố ớ ườ ả  
b i vì quy n quy t đ nh xây d ng các kho hàng cũng nh  quy t đ nh cách th c tính kh uở ề ế ị ự ư ế ị ứ ấ  
hao c a nó thu c v  b  ph n qu n lý doanh nghi p. ủ ộ ề ộ ậ ả ệ

Chi phí không ki m soát đ c  m t b  ph n nào đó th ng thu c hai d ng: cácể ượ ở ộ ộ ậ ườ ộ ạ  
kho n chi phí phát sinh  ngoài ph m vi qu n lý c a b  ph n (ch ng h n các chi phíả ở ạ ả ủ ộ ậ ẳ ạ  
phát sinh  các b  ph n s n xu t ho c thu mua là chi phí không ki m soát đ c đ i v iở ộ ậ ả ấ ặ ể ượ ố ớ  
ng i qu n lý b  ph n bán hàng), ho c là các kho n chi phí phát sinh thu c ph m viườ ả ộ ậ ặ ả ộ ạ  
ho t đ ng c a b  ph n nh ng thu c quy n chi ph i và ki m soát t  c p qu n lý caoạ ộ ủ ộ ậ ư ộ ề ố ể ừ ấ ả  
h n (nh  chi phí kh u hao các ph ng ti n kho hàng đ i v i ng i qu n lý b  ph n bánơ ư ấ ươ ệ ố ớ ườ ả ộ ậ  
hàng trong ví d  trên). Cũng c n chú ý thêm r ng vi c xem xét kh  năng ki m soát cácụ ầ ằ ệ ả ể  
lo i chi phí đ i v i m t c p qu n lý có tính t ng đ i và có th  có s  thay đ i khi có sạ ố ớ ộ ấ ả ươ ố ể ự ổ ự 
thay đ i v  m c đ  phân c p trong qu n lý. ổ ề ứ ộ ấ ả

Xem xét chi phí  khía c nh ki m soát có ý nghĩa l n trong phân tích chi phí và raở ạ ể ớ  
các quy t đ nh x  lý, góp ph n th c hi n t t k  toán trách nhi m trong doanh nghi p.ế ị ử ầ ự ệ ố ế ệ ệ

5.2 Chi phí tr c ti p và chi phí gián ti pự ế ế

Trong các doanh nghi p s n xu t, các kho n chi phí phát sinh có liên quan tr cệ ả ấ ả ự  
ti p đ n quá trình s n xu t s n ph m ho c th c hi n các đ n đ t hàng và do v y có thế ế ả ấ ả ẩ ặ ự ệ ơ ặ ậ ể 
tính tr c ti p cho t ng lo i s n ph m hay t ng đ n đ t hàng thì đ c g i là chi phí tr cự ế ừ ạ ả ẩ ừ ơ ặ ượ ọ ự  
ti p (direct costs). Ng c l i, các kho n chi phí phát sinh cho m c đích ph c v  và qu nế ượ ạ ả ụ ụ ụ ả  
lý chung , liên quan đ n vi c s n xu t và tiêu th  nhi u lo i s n ph m, nhi u đ n đ tế ệ ả ấ ụ ề ạ ả ẩ ề ơ ặ  
hàng c n ti n hành phân b  cho các đ i t ng s  d ng chi phí theo các tiêu th c phân bầ ế ổ ố ượ ử ụ ứ ổ 
đ c g i là chi phí gián ti p (indirect costs). Thông th ng, kho n m c chi phí NLVLTTượ ọ ế ườ ả ụ  
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và chi phí NCTT là các kho n m c chi phí tr c ti p, còn các kho n m c chi phí s n xu tả ụ ự ế ả ụ ả ấ  
chung, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p là chi phí gián ti p.ả ệ ế

Cách phân lo i chi phí này giúp ích cho vi c xây d ng các ph ng pháp h ch toánạ ệ ự ươ ạ  
và phân b  thích h p cho t ng lo i chi phí.ổ ợ ừ ạ

5.3 Chi phí l n (sunk costs)ặ

 Khái ni m chi phí l n ch  n y sinh khi ta xem xét các chi phí g n li n v i cácệ ặ ỉ ả ắ ề ớ  
ph ng án hành đ ng liên quan đ n tình hu ng c n ra quy t đ nh l a ch n. Chi phí l nươ ộ ế ố ầ ế ị ự ọ ặ  
đ c hi u là kho n chi phí đã b  ra trong quá kh  và s  hi n hi n  t t c  m i ph ngượ ể ả ỏ ứ ẽ ể ệ ở ấ ả ọ ươ  
án v i giá tr  nh  nhau. Hi u m t cách khác, chi phí l n đ c xem nh  là kho n chi phíớ ị ư ể ộ ặ ượ ư ả  
không th  tránh đ c cho dù ng i qu n lý quy t đ nh l a ch n th c hi n theo ph ngể ượ ườ ả ế ị ự ọ ự ệ ươ  
án nào. Chính vì v y, chi phí l n là lo i chi phí không thích h p cho vi c xem xét, raậ ặ ạ ợ ệ  
quy t đ nh c a ng i qu n lý. Tuy nhiên, trong th c t , vi c nh n di n đ c chi phí l nế ị ủ ườ ả ự ế ệ ậ ệ ượ ặ  
cũng nh  s  nh n th c r ng chi phí l n c n đ c lo i b  trong ti n trình ra quy t đ như ự ậ ứ ằ ặ ầ ượ ạ ỏ ế ế ị  
không ph i lúc nào cũng d  dàng. V n đ  s  đ c minh ho  rõ  ch ng 6 v i n iả ễ ấ ề ẽ ượ ạ ở ươ ớ ộ  
dung phân tích thông tin đ  ra quy t đ nh.ể ế ị

5.4. Chi phí chênh l ch (differential costs)ệ

T ng t  nh  chi phí l n, chi phí chênh l ch (cũng còn đ c g i là chi phí khácươ ự ư ặ ệ ượ ọ  
bi t) cũng ch  xu t hi n khi so sánh chi phí g n li n v i các ph ng án trong quy t đ nhệ ỉ ấ ệ ắ ề ớ ươ ế ị  
l a ch n ph ng án t i u. Chi phí chênh l ch đ c hi u là ph n giá tr  khác nhau c aự ọ ươ ố ư ệ ượ ể ầ ị ủ  
các lo i chi phí c a m t ph ng án so v i m t ph ng án khác. Có hai d ng chi phíạ ủ ộ ươ ớ ộ ươ ạ  
chênh l ch: giá tr  c a nh ng chi phí ch  phát sinh  ph ng án này mà không có ệ ị ủ ữ ỉ ở ươ ở 
ph ng án khác, ho c là ph n chênh l ch v  giá tr  c a cùng m t lo i chi phí  cácươ ặ ầ ệ ề ị ủ ộ ạ ở  
ph ng án khác nhau. Ng i qu n lý đ a ra các quy t đ nh l a ch n các ph ng án trênươ ườ ả ư ế ị ự ọ ươ  
c  s  phân tích b  ph n chi phí chênh l ch này nên chi phí chênh l ch là d ng thông tinơ ở ộ ậ ệ ệ ạ  
thích h p cho vi c ra quy t đ nh.ợ ệ ế ị

5.5 Chi phí c  h i (Opportunity costs)ơ ộ

Chi phí c  h i là nh ng thu nh p ti m tàng b  m t đi khi l a ch n th c hi nơ ộ ữ ậ ề ị ấ ự ọ ự ệ  
ph ng án này thay cho ph ng án khác. Ch ng h n, v i quy t đ nh t  s  d ng c aươ ươ ẳ ạ ớ ế ị ự ử ụ ử  
hàng đ  t  ch c ho t đ ng kinh doanh thay vì cho thuê thì thu nh p có đ c t  vi c choể ổ ứ ạ ộ ậ ượ ừ ệ  
thuê c a hàng tr  thành chi phí c  h i c a ph ng án t  t  ch c kinh doanh.ủ ở ơ ộ ủ ươ ự ổ ứ

Chi phí c  h i là m t y u t  đòi h i luôn ph i đ c tính đ n trong m i quy tơ ộ ộ ế ố ỏ ả ượ ế ọ ế  
đ nh c a qu n lý. Đ  đ m b o ch t l ng c a các quy t đ nh, vi c hình dung và dị ủ ả ể ả ả ấ ượ ủ ế ị ệ ự 
đoán h t t t c  các ph ng án hành đ ng có th  có liên quan đ n tình hu ng c n raế ấ ả ươ ộ ể ế ố ầ  
quy t đ nh là quan tr ng hàng đ u. Có nh  v y, ph ng án hành đ ng đ c l a ch nế ị ọ ầ ư ậ ươ ộ ượ ự ọ  
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m i th c s  là t t nh t khi so sánh v i các kho n l i ích m t đi c a t t c  các ph ngớ ự ự ố ấ ớ ả ợ ấ ủ ấ ả ươ  
án b  lo i b .ị ạ ỏ

Tóm l i: Cho nhi u m c đích khác nhau, chi phí đ c xem xét theo nhi u khíaạ ề ụ ượ ề  
c nh khác nhau. Tr c h t là m t s  hi u bi t chung c n có v  n i dung c a chi phí k tạ ướ ế ộ ự ể ế ầ ề ộ ủ ế  
h p v i vi c xem xét ch c năng c a nó. Doanh nghi p đã s  d ng nh ng lo i chi phí gìợ ớ ệ ứ ủ ệ ử ụ ữ ạ  
và s  d ng vào các m c đích gì là nh ng d ng thông tin nh t thi t ph i có trong các báoử ụ ụ ữ ạ ấ ế ả  
cáo tài chính. Tuy nhiên, ph c v  t t cho ho t đ ng qu n lý đòi h i nh ng hi u bi t kụ ụ ố ạ ộ ả ỏ ữ ể ế ỹ 
l ng h n v  chi phí. Chi phí xem xét  giác đ  ki m soát đ c hay không ki m soátưỡ ơ ề ở ộ ể ượ ể  
đ c là đi u ki n ti n đ  cho vi c th c hi n k  toán trách nhi m. Chi phí khi đ cượ ề ệ ề ề ệ ự ệ ế ệ ượ  
nh n th c và phân bi t thành d ng chi phí không thích h p và chi phí thích h p cho vi cậ ứ ệ ạ ợ ợ ệ  
ra quy t đ nh có tác d ng l n ph c v  cho ti n trình phân tích thông tin, ra quy t đ nhế ị ụ ớ ụ ụ ế ế ị  
c a ng i qu n lý. Đ c s  d ng m t cách tích c c và ph  bi n nh t trong k  toánủ ườ ả ượ ử ụ ộ ự ổ ế ấ ế  
qu n tr  đó là cách phân lo i chi phí theo cách ng x  c a nó v i s n l ng th c hi n.ả ị ạ ứ ử ủ ớ ả ượ ự ệ  
Xem xét chi phí theo cách th c ng x  c a nó giúp th y rõ m t m i quan h  r t căn b nứ ứ ử ủ ấ ộ ố ệ ấ ả  
trong qu n lý: quan h  gi a chi phí - s n lu ng - l i nhu n. Báo cáo thu nh p c a doanhả ệ ữ ả ợ ợ ậ ậ ủ  
nghi p l p theo cách nhìn nh n chi phí nh  v y tr  thành công c  đ c l c cho ng iệ ậ ậ ư ậ ở ụ ắ ự ườ  
qu n lý trong vi c xem xét và phân tich các v n đ .  ả ệ ấ ề
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Ch ng 3. TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHI Pươ Ệ

1.  VAI  TRÒ C A CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M VÀ NH NGỦ Ả Ẩ Ữ  
QUAN TÂM KHI THI T K  H  TH NG TÍNH GIÁ PHÍẾ Ế Ệ Ố

Quá trình kinh doanh c a doanh nghi p là quá trình s  d ng các ngu n l c kinh tủ ệ ử ụ ồ ự ế 
t i doanh nghi p đ  cung c p các s n ph m, d ch v  có ích cho ng i tiêu dùng. Quáạ ệ ể ấ ả ẩ ị ụ ườ  
trình đó làm phát sinh các lo i chi phí t i nhi u đ a đi m khác nhau trong doanh nghi p.ạ ạ ề ị ể ệ  
Do v y, t p h p chi phí và tính gía thành là m t n i dung c  b n và có tính truy n th ngậ ậ ợ ộ ộ ơ ả ề ố  
trong k  toán qu n tr . Vai trò c a tính giá thành trong công tác qu n tr  doanh nghi p thế ả ị ủ ả ị ệ ể 
hi n qua:ệ

-Tính giá thành góp ph n xác đ nh giá thành s n ph m, d ch v  hoàn thành, qua đóầ ị ả ẩ ị ụ  
là c  s  đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh c a t ng s n ph m, ngành hàng, t ng b  ph nơ ở ể ị ế ả ủ ừ ả ẩ ừ ộ ậ  
và toàn doanh nghi p.ệ

-Tính giá thành s n ph m, d ch v  giúp các nhà qu n tr  làm t t công tác ho chả ẩ ị ụ ả ị ố ạ  
đ nh và ki m soát chi phí  t ng n i phát sinh phí (t ng phòng ban, t ng phân x ng,ị ể ở ừ ơ ừ ừ ưở  
t ng ho t đ ng…)ừ ạ ộ

- Tính giá thành còn tr  giúp các nhà qu n tr  trong các n  l c nh m gi m th p chiợ ả ị ỗ ự ằ ả ấ  
phí s n ph m, có gi i pháp c i ti n s n ph m, nâng cao tính c nh tranh c a s n ph mả ẩ ả ả ế ả ẩ ạ ủ ả ẩ  
trên th  tr ng.ị ườ

-Tính giá thành s n ph m còn là c  s  đ  các nhà qu n tr  xây d ng m t chínhả ẩ ơ ở ể ả ị ự ộ  
sách giá bán h p lý, có tính c nh tranh và là c  s  cho nhi u quy t đ nh tác nghi p khácợ ạ ơ ở ề ế ị ệ

V i t m quan tr ng đó, vi c xây d ng và v n d ng m t h  th ng tính giá thànhớ ầ ọ ệ ự ậ ụ ộ ệ ố  
phù h p là r t c n thi t trong t  ch c công tác k  toán qu n tr   doanh nghi p. Vi cợ ấ ầ ế ổ ứ ế ả ị ở ệ ệ  
xây d ng h  th ng tính giá thành c n quan tâm đ n m t s  khía c nh sau:ự ệ ố ầ ế ộ ố ạ

- Cân nh c gi a chi phí và l i ích c a v n đ  tính giá thành. M t h  th ng tính giáắ ữ ợ ủ ấ ề ộ ệ ố  
thành r t chi ti t và c  th  có th  cung c p nhi u thông tin cho nhà qu n tr , nh ng l iấ ế ụ ể ể ấ ề ả ị ư ạ  
m t nhi u th i gian và ti n b c, nh t là các chi phí v  đào t o. Do v y, h  th ng tínhấ ề ờ ề ạ ấ ề ạ ậ ệ ố  
giá thành ph c t p ch  v n d ng khi các nhà qu n tr  tin t ng r ng ho t đ ng chungứ ạ ỉ ậ ụ ả ị ưở ằ ạ ộ  
c a toàn doanh nghi p đ c c i thi n nhi u trên c  s  các thông tin đ c cung c p c aủ ệ ượ ả ệ ề ơ ở ượ ấ ủ  
h  th ng tính giá thành.ệ ố

- H  th ng tính giá thành c n ph i đ c thi t k  phù h p v i ho t đ ng s n xu tệ ố ầ ả ượ ế ế ợ ớ ạ ộ ả ấ  
kinh doanh hi n t i. Nó ph  thu c vào b n ch t c a ngành s n xu t, qui trình côngệ ạ ụ ộ ả ấ ủ ả ấ  
ngh , tính đa d ng c a s n ph m và d ch v  và yêu c u v  thông tin cho công tác qu nệ ạ ủ ả ẩ ị ụ ầ ề ả  
tr . Ch ng h n, tính giá thành trong các doanh nghi p xây l p hoàn toàn khác v i doanhị ẳ ạ ệ ắ ớ  
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nghi p may m c, ho c s n xu t n c gi i khát. Do v y, khi xây d ng m t h  th ngệ ặ ặ ả ấ ướ ả ậ ự ộ ệ ố  
tính giá thành c n phân tích k  l ng qui trình s n xu t ti n hành nh  th  nào, cũng nhầ ỹ ưỡ ả ấ ế ư ế ư 
ph i xác đ nh rõ d  li u nào c n thu th p và báo cáo. ả ị ữ ệ ầ ậ

2. Đ I T NG T P H P CHI PHÍ VÀ Đ I T NG TÍNH GIÁ THÀNHỐ ƯỢ Ậ Ợ Ố ƯỢ

K  toán đ nh nghĩa chi phí là m t ngu n l c đ c hy sinh hay m t đi đ  đ t m tế ị ộ ồ ự ượ ấ ể ạ ộ  
m c tiêu nh t đ nh nào đó. Chi phí phát sinh luôn g n li n v i m t không gian c  th  ụ ấ ị ắ ề ớ ộ ụ ể ở 
t i m t th i đi m c  th . Do tài nguyên c a b t kỳ t  ch c nào cũng khan hi m nên cácạ ộ ờ ể ụ ể ủ ấ ổ ứ ế  
nhà qu n tr  luôn đ t ra câu h i chi phí phát sinh  đâu, v i qui mô ra sao và nh h ngả ị ặ ỏ ở ớ ả ưở  
đ n các ho t đ ng khác nh  th  nào. Do v y, xác đ nh đ i t ng t p h p chi phí và đ iế ạ ộ ư ế ậ ị ố ượ ậ ợ ố  
t ng tính giá thành là m t đ c tính quan tr ng trong k  toán qu n tr , b i vì nó khôngượ ộ ặ ọ ế ả ị ở  
ch  đ n thu n ph c v  cho công tác tính giá mà còn liên quan đ n công tác t  ch c dỉ ơ ầ ụ ụ ế ổ ứ ữ 
li u, và ph c v  các nhu c u khác c a nhà qu n tr . ệ ụ ụ ầ ủ ả ị

Đ i t ng t p h p chi phíố ượ ậ ợ  là ph m vi đ c xác đ nh tr c đ  t p h p chi phí.ạ ượ ị ướ ể ậ ợ  
Xác đ nh đ i t ng t p h p chi phí th c ch t là xác đ nh gi i h n các b  ph n ch u chiị ố ượ ậ ợ ự ấ ị ớ ạ ộ ậ ị  
phí ho c các đ i t ng ch u chi phí làm c  s  cho vi c tính giá thành. Khái ni m nàyặ ố ượ ị ơ ở ệ ệ  
không ch  áp d ng cho các doanh nghi p s n xu t mà còn có th  áp d ng cho các doanhỉ ụ ệ ả ấ ể ụ  
nghi p thu c các ngành kinh doanh khác. Trên m t góc đ  chung, có hai bi u hi n vệ ộ ộ ộ ể ệ ề 
đ i t ng t p h p chi phí. Đó là:ố ượ ậ ợ

- Các trung tâm chi phí. Trung tâm chi phí là nh ng b  ph n trong doanh nghi pữ ộ ậ ệ  
mà nhà qu n tr   b  ph n đó ch u trách nhi m v  nh ng bi n đ ng chi phí phát sinhả ị ở ộ ậ ị ệ ề ữ ế ộ  
trong kỳ. Trong DNSX, trung tâm chi phí có th  là t ng phân x ng, t ng đ i s n xu t,ể ừ ưở ừ ộ ả ấ  
đ n v  s n xu t...M i phân x ng có th  là m t giai đo n công ngh  trong quy trình s nơ ị ả ấ ỗ ưở ể ộ ạ ệ ả  
xu t  doanh nghi p, ho c có th  hoàn thành m t công vi c có tính đ c l p nào đó.ấ ở ệ ặ ể ộ ệ ộ ậ  
Trung tâm chi phí có th  là m i c a hàng, qu y hàng... trong doanh nghi p th ng m i,ể ỗ ử ầ ệ ươ ạ  
ho c t ng khách s n, khu ngh  mát, t ng b  ph n kinh doanh... trong kinh doanh du l ch.ặ ừ ạ ỉ ừ ộ ậ ị

- S n ph m ho c nhóm s n ph m cùng lo i, m t công vi c (đ n đ t hàng) hayả ẩ ặ ả ẩ ạ ộ ệ ơ ặ  
m t ho t đ ng, m t ch ng trình nào đó nh  ch ng trình ti p th , ho t đ ng nghiênộ ạ ộ ộ ươ ư ươ ế ị ạ ộ  
c u và tri n khai cho m t s n ph m m i, ho t đ ng s a ch a TSCĐ... Đ i t ng t pứ ể ộ ả ẩ ớ ạ ộ ữ ữ ố ượ ậ  
h p chi phí trong tr ng h p này th ng không quan tâm đ n các b  ph n phát sinh chiợ ườ ợ ườ ế ộ ậ  
phí mà quan tâm chi phí phát sinh cho công vi c gì,  ho t đ ng nào. Khi đó, ng i qu nệ ở ạ ộ ườ ả  
tr  có th  so sánh, đánh giá chi phí gi a các s n ph m, các ho t đ ng v i nhau. ị ể ữ ả ẩ ạ ộ ớ

Đ  xác đ nh đ i t ng t p h p chi phí theo hai h ng trên, k  toán có th  d aể ị ố ượ ậ ợ ướ ế ể ự  
vào nh ng căn c  sau:ữ ứ
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Phân c p qu n lý và yêu c u qu n lý đ i v i các b  ph n c a t  ch c. Kấ ả ầ ả ố ớ ộ ậ ủ ổ ứ hi cơ 
c u t  ch c c a doanh nghi p bao g m nhi u b  ph n th c hi n nh ng ch c năng khácấ ổ ứ ủ ệ ồ ề ộ ậ ự ệ ữ ứ  
nhau thì v n đ  phân c p ph i đ c đ t ra. Pấ ề ấ ả ượ ặ hân c p qu n lý g n li n trách nhi m c aấ ả ắ ề ệ ủ  
t ng b  ph n trong doanh nghi p d n đ n hình thành các trung tâm trách nhi m, trong đóừ ộ ậ ệ ẫ ế ệ  
có trung tâm chi phí, đã đ t ra yêu c u d  toán và ki m sóat chi phí t i t ng trung tâm.ặ ầ ự ể ạ ừ  
L a ch n đ i t ng t p h p chi phí là các trung tâm chi phí góp ph n tính giá thành vàự ọ ố ượ ậ ợ ầ  
ki m soát chi phí t i trung tâm đó. ể ạ

Tính ch t quy trình công ngh  s n xu t s n ph mấ ệ ả ấ ả ẩ : S n xu t gi n đ n hay s nả ấ ả ơ ả  
xu t ph c t p, quá trình ch  bi n liên t c hay quá trình ch  bi n song song. Đ i v i quyấ ứ ạ ế ế ụ ế ế ố ớ  
trình công ngh  s n xu t gi n đ n, s n ph m cu i cùng nh n đ c do ch  bi n liên t cệ ả ấ ả ơ ả ẩ ố ậ ượ ế ế ụ  
các lo i v t li u s  d ng, quá trình ch  bi n không phân chia thành các công đo n thìạ ậ ệ ử ụ ế ế ạ  
đ i t ng t p h p chi phí có th  là s n ph m hoàn thành ho c toàn b  quá trình s nố ượ ậ ợ ể ả ẩ ặ ộ ả  
xu t. N u quá trình s n xu t t o ra nhi u lo i s n ph m t ng t , khác nhau v  kíchấ ế ả ấ ạ ề ạ ả ẩ ươ ự ề  
c , ki u dáng thì đ i t ng t p h p chi phí có th  là nhóm s n ph m cùng lo i.ỡ ể ố ượ ậ ợ ể ả ẩ ạ

Đ i v i quy trình công ngh  s n xu t ph c t p, s n ph m cu i cùng nh n đ cố ớ ệ ả ấ ứ ạ ả ẩ ố ậ ượ  
do l p ráp c  h c thu n túy  các b  ph n, chi ti t... ho c qua nhi u b c ch  bi nắ ơ ọ ầ ở ộ ậ ế ặ ề ướ ế ế  
theo m t trình t  nh t đ nh thì đ i t ng t p h p chi phí có th  là b  ph n, chi ti t s nộ ự ấ ị ố ượ ậ ợ ể ộ ậ ế ả  
ph m.ẩ

Đ n v  tính giá thành áp d ng trong doanh nghi pơ ị ụ ệ . Trong nhi u tr ng h p, doề ườ ợ  
s n ph m s n xu t có t ng t  nhau v  công d ng nh ng khác nhau v  kích c  thì vi cả ẩ ả ấ ươ ự ề ụ ư ề ỡ ệ  
ch n m t đ n v  tính giá thành chung cho các lo i s n ph m (lít, kg, mọ ộ ơ ị ạ ả ẩ 2 , ...) có th  d nể ẫ  
đ n ch n đ i t ng t p h p chi phí là nhóm s n ph m. Cách ch n đ i t ng t p h pế ọ ố ượ ậ ợ ả ẩ ọ ố ượ ậ ợ  
chi phí trong tr ng h p này đ m b o hài hòa gi a chi phí và l i ích trong quá trình tínhườ ợ ả ả ữ ợ  
gía thành  đ n v . ở ơ ị

Đ i t ng tính giá thànhố ượ  là k t qu  c a quá trình s n xu t ho c quá trình cungế ả ủ ả ấ ặ  
c p d ch v  c n đ c tính giá thành đ  ph c v  các yêu c u c a qu n lý. Xác đ nh đ iấ ị ụ ầ ượ ể ụ ụ ầ ủ ả ị ố  
t ng tính giá thành th ng g n v i yêu c u c a nhà qu n tr  v  ki m soát chi phí, đ nhượ ườ ắ ớ ầ ủ ả ị ề ể ị  
giá bán và xác đ nh k t qu  kinh doanh v  m t đ i t ng, m t ho t đ ng nào đó. Trongị ế ả ề ộ ố ượ ộ ạ ộ  
doanh nghi p s n xu t, đ i t ng tính giá thành có th  là s n ph m, bán thành ph m,ệ ả ấ ố ượ ể ả ẩ ẩ  
công vi c hoàn thành qua quá trình s n xu t. Trong doanh nghi p d ch v , đ i t ng tínhệ ả ấ ệ ị ụ ố ượ  
giá thành có th  là m t ch ng trình, m t ho t đ ng kinh doanh nào đó. K  toán qu n trể ộ ươ ộ ạ ộ ế ả ị 
còn nhìn nh n đ i t ng tính giá  m t khía c nh r ng h n. Ch ng h n, khi doanhậ ố ượ ở ộ ạ ộ ơ ẳ ạ  
nghi p ti n hành đ u t  m i, hay th c hi n m t d  án nào đó thì đ i t ng tính giá làệ ế ầ ư ớ ự ệ ộ ự ố ượ  
ho t đ ng đ u t  hay d  án đó. Cách tính giá cho các đ i t ng trong tr ng h p nàyạ ộ ầ ư ự ố ượ ườ ợ  
không đ  c p đ n trong ch ng. ề ậ ế ươ
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Đ i t ng t p h p chi phí và đ i t ng tính giá có m i quan h  v i nhau trong hố ượ ậ ợ ố ượ ố ệ ớ ệ 
th ng tính giá thành  đ n v . N u đ i t ng t p h p chi phí c n xác đ nh là b c kh iố ở ơ ị ế ố ượ ậ ợ ầ ị ướ ở  
đ u cho quá trình t p h p chi phí thì đ i t ng tính giá thành g n li n v i vi c th cầ ậ ợ ố ượ ắ ề ớ ệ ự  
hi n các k  thu t tính giá thành. Trong m t s  tr ng h p, đ i t ng t p h p chi phíệ ỹ ậ ộ ố ườ ợ ố ượ ậ ợ  
trùng v i đ i t ng tính giá thànhớ ố ượ

3. T P H P CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THEO PH NG PHÁPẬ Ợ Ả Ấ ƯƠ  
TOÀN BỘ

Ph ng pháp tính giá toàn bươ ộ1 là ph ng pháp mà toàn b  chi phí liên quan đ nươ ộ ế  
quá trình s n xu t s n ph m t i phân x ng, t i n i s n xu t, đ c tính vào giá thànhả ấ ả ẩ ạ ưở ạ ơ ả ấ ượ  
c a s n ph m hoàn thành. Đây là ph ng pháp tính giá truy n th ng trong k  toán chiủ ả ẩ ươ ề ố ế  
phí, d a trên ý t ng s n ph m c a quá trình s n xu t là s  k t h p lao đ ng v i cácự ưở ả ẩ ủ ả ấ ự ế ợ ộ ớ  
lo i t  li u s n xu t đ  bi n nguyên li u, v t li u thành s n ph m có th  bán đ c. Vìạ ư ệ ả ấ ể ế ệ ậ ệ ả ẩ ể ượ  
v y, giá thành c a s n ph m t o ra t  quá trình s n xu t ph i d a trên toàn b  các chiậ ủ ả ẩ ạ ừ ả ấ ả ự ộ  
phí đ  s n xu t s n ph m đó. ể ả ấ ả ẩ

Theo ph ng pháp tính gía toàn b , giá thành s n ph m hoàn thành bao g m baươ ộ ả ẩ ồ  
lo i phí: chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p; chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s nạ ệ ậ ệ ự ế ự ế ả  
xu t chung. C  s  tính các chi phí này vào giá thành đ c chu n m c k  toán qu c tấ ơ ở ượ ẩ ự ế ố ế 
v  hàng t n kho và c  chu n m c k  toán Vi t nam ch p nh n nh  là m t nguyên t cề ồ ả ẩ ự ế ệ ấ ậ ư ộ ắ  
khi xác đ nh giá g c c a thành ph m  DNSX. S  dĩ ph ng pháp này đ c th a nh nị ố ủ ẩ ở ở ươ ượ ừ ậ  
trong k  toán tài chính vì nó t ng đ i khách quan trong nh n di n các kho n m c chiế ươ ố ậ ệ ả ụ  
phí s n xu t. Ph ng pháp tính giá toàn b  đ c coi nh  là ph n giao thoa gi a k  toánả ấ ươ ộ ượ ư ầ ữ ế  
tài chính và k  toán qu n tr . K  toán tài chính s  d ng ph ng pháp tính giá toàn bế ả ị ế ử ụ ươ ộ 
nh m m c đích l p B ng cân đ i k  toán và Báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanh vàoằ ụ ậ ả ố ế ế ả ạ ộ  
cu i kỳ k  toán. Tuy nhiên, trên ph ng di n k  toán qu n tr , ph ng pháp này có thố ế ươ ệ ế ả ị ươ ể 
coi là m t cách tính đ y đ  các chi phí s n xu t đ  làm c  s  đ nh giá bán s n ph m,ộ ầ ủ ả ấ ể ơ ở ị ả ẩ  
đánh giá hi u qu  n i b , ki m sóat chi phí theo t ng trung tâm chi phí và ra quy t đ nh.ệ ả ộ ộ ể ừ ế ị  
N u nh  k  toán tài chính ch  quan tâm đ n hao phí th c t  đ  tính giá thành thì v nế ư ế ỉ ế ự ế ể ậ  
d ng ph ng pháp này trong k  toán qu n tr  có th  tính theo giá phí t m tính nhụ ươ ế ả ị ể ạ ư 
tr ng h p tính giá thông d ng trong h  th ng tính giá theo đ n đ t hàng, ho c giá đ nhườ ợ ụ ệ ố ơ ặ ặ ị  
m c, giá tiêu chu n trong quá trình xây d ng k  ho ch. Chính s  khác bi t này đã nângứ ẩ ự ế ạ ự ệ  
t m k  toán chi phí trong h  th ng k  toán qu n tr   các t  ch c. ầ ế ệ ố ế ả ị ở ổ ứ

Ph ng pháp tính giá toàn b  g m hai h  th ng tính giá thành s n ph m: hươ ộ ồ ệ ố ả ẩ ệ 
th ng tính giá thành theo công vi c và h  th ng tính giá theo quá trình s n xu t. ố ệ ệ ố ả ấ

3.1. H  th ng tính giá thành theo công vi cệ ố ệ

1
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3.1.1. Đ c đi m h  th ng tính giá thành d  trên công vi cặ ể ệ ố ưạ ệ

Tính giá thành theo công vi c là h  th ng tính giá thành ph  bi n áp d ng  cácệ ệ ố ổ ế ụ ở  
doanh nghi p s n xu t theo đ n đ t hàng c a khách hàng. Tính giá thành theo công vi cệ ả ấ ơ ặ ủ ệ  
còn đ c g i là tính giá thành theo đ n đ t hàng. Đa s  các s n ph m trong h  th ngượ ọ ơ ặ ố ả ẩ ệ ố  
tính giá thành này có ít nh t m t trong các đ c đi m d i đây:ấ ộ ặ ể ướ

Tính đ c đáoộ  theo yêu c u c a t ng đ n đ t hàng: s n ph m thu c t ng lo i cóầ ủ ừ ơ ặ ả ẩ ộ ừ ạ  
r t ít ho c không có đi m gi ng v i các s n ph m khác, không có s  l p l i trong ho tấ ặ ể ố ớ ả ẩ ự ặ ạ ạ  
đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Ví d  nh  trong các ho t đ ng xây d ngộ ả ấ ủ ệ ụ ư ạ ộ ự  
c  b n (xây d ng các công trình dân d ng, xây d ng c u đ ng, th y l i), h at đ ng inơ ả ự ụ ự ầ ườ ủ ợ ọ ộ  

n, s n xu t đ  dùng gia đình..., m i đ n đ t hàng có nh ng yêu c u riêng l  v  ki uấ ả ấ ồ ỗ ơ ặ ữ ầ ẽ ề ể  
dáng, thi t k , công d ng và các đ c tr ng có tính k  thu t khác. ế ế ụ ặ ư ỹ ậ

Ho t đ ng s n xu t có th i gian b t đ u và th i gian k t thúc rõ ràng. S n ph mạ ộ ả ấ ờ ắ ầ ờ ế ả ẩ  
s n xu t là nh ng s n ph m ho c nhóm s n ph m có th  xác đ nh riêng l . Ví d  nhả ấ ữ ả ẩ ặ ả ẩ ể ị ẽ ụ ư 
ho t đ ng đóng tàu, ô tô, ho t đ ng in n theo nhu c u c a khách hàng... Đ c tính nàyạ ộ ạ ộ ấ ầ ủ ặ  
xu t phát t  yêu c u k  thu t c a t ng s n ph m cũng nh  kh i l ng s n xu t c aấ ừ ầ ỹ ậ ủ ừ ả ẩ ư ố ượ ả ấ ủ  
t ng đ n hàngừ ơ

S n ph m có giá tr  cao, kích th c l n.ả ẩ ị ướ ớ

Nh  v y, h  th ng tính giá thành theo đ n đ t hàng hay theo công vi c phù h pư ậ ệ ố ơ ặ ệ ợ  
v i các doanh nghi p thu c lo i hình s n xu t đ n chi c ho c s n xu t hàng lo t nh ,ớ ệ ộ ạ ả ấ ơ ế ặ ả ấ ạ ỏ  
công vi c s n xu t th ng đ c ti n hành theo đ n đ t hàng c a ng i mua. Đ n đ tệ ả ấ ườ ượ ế ơ ặ ủ ườ ơ ặ  
hàng có th  là m t s n ph m riêng bi t ho c m t s  s n ph m cùng lo i. ể ộ ả ẩ ệ ặ ộ ố ả ẩ ạ

V i nh ng đ c đi m c a s n ph m, đ i t ng t p h p chi phí trong h  th ngớ ữ ặ ể ủ ả ẩ ố ượ ậ ợ ệ ố  
tính giá thành theo công vi c là t ng đ n đ t hàng, còn đ i t ng tính giá thành có thệ ừ ơ ặ ố ượ ể 
cũng là đ n đ t hàng ho c t ng lo i s n ph m c a đ n đ t hàng. Do đ  dài th i gianơ ặ ặ ừ ạ ả ẩ ủ ơ ặ ộ ờ  
cho s n xu t c a t ng đ n hàng có th  xác đ nh riêng và không nh  nhau nên kỳ tính giáả ấ ủ ừ ơ ể ị ư  
thành là khi đ n đ t hàng hoàn thành. Vì th , vào cu i kỳ k  toán, n u đ n ch a hoànơ ặ ế ố ế ế ơ ư  
thành thì toàn b  chi phí lũy k  cho công vi c (đ n hàng) đó đ c xem là chi phí s nộ ế ệ ơ ượ ả  
xu t kinh doanh d  dang.ấ ở

3.1.2. Qui trình t p h p chi phí s n xu t và tính giá thànhậ ợ ả ấ

H  th ng tính giá thành theo công vi c v  nguyên t c áp d ng ph ng pháp tínhệ ố ệ ề ắ ụ ươ  
giá toàn b . Nghĩa là giá thành s n ph m bao g m ba kh an m c chi phí c  b n là chiộ ả ẩ ồ ỏ ụ ơ ả  
phí nguyên li u, v t li u tr c ti p; chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t chung.ệ ậ ệ ự ế ự ế ả ấ  
Do n i s n xu t có th  ti n hành s n xu t đ ng th i nhi u công vi c khác nhau theoơ ả ấ ể ế ả ấ ồ ờ ề ệ  
yêu c u c a t ng đ n hàng nên trong th c t  có th  phát sinh nh ng chi phí chung choầ ủ ừ ơ ự ế ể ữ  
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nhi u đ n hàng khác nhau. Do v y, đ  t p h p chi phí s n xu t theo t ng đ n đ t hàngề ơ ậ ể ậ ợ ả ấ ừ ơ ặ  
c n quan tâm đ n tính tr c ti p hay gían ti p c a chi phí. ầ ế ự ế ế ủ

Khi b t đ u s n xu t theo đ n đ t hàng, b  ph n k  toán s  m  phi u (th ) kắ ầ ả ấ ơ ặ ộ ậ ế ẽ ở ế ẻ ế 
toán theo dõi chi phí theo t ng đ n hàng, t ng công vi c. Phi u chi phí công vi c đ cừ ơ ừ ệ ế ệ ượ  
l p khi phòng k  toán nh n đ c thông báo và l nh s n xu t đ c phát ra cho công vi cậ ế ậ ượ ệ ả ấ ượ ệ  
đó. L nh s n xu t ch  đ c phát ra khi có đ n đ t hàng c a khách hàng. M i đ n đ tệ ả ấ ỉ ượ ơ ặ ủ ỗ ơ ặ  
hàng đ c l p m t phi u chi phí công vi c riêng bi t. T t c  các phi u chi phí côngượ ậ ộ ế ệ ệ ấ ả ế  
vi c đ c l u tr  l i khi đang s n xu t s n ph m. Phi u chi phí theo đ n đ t hàng th cệ ượ ư ữ ạ ả ấ ả ẩ ế ơ ặ ự  
ch t là s  k  toán chi ti t đ  t p h p toàn b  chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p; chiấ ổ ế ế ể ậ ợ ộ ệ ậ ệ ự ế  
phí nhân công tr c ti p; chi phí s n xu t chung ph c v  cho vi c t ng h p các chi phíự ế ả ấ ụ ụ ệ ổ ợ  
s n xu t theo đ n đ t hàng. Khi s n ph m hoàn thành và giao cho khách hàng thì phi uả ấ ơ ặ ả ẩ ế  
chi phí công vi c là c  s  đ  tính giá thành.ệ ơ ở ể

T p h p chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pậ ợ ệ ậ ệ ự ế

Quá trình s n xu t b t đ u b ng vi c chuy n các lo i nguyên v t li u t  khâu dả ấ ắ ầ ằ ệ ể ạ ậ ệ ừ ự 
tr  sang khâu s n xu t. Ph n l n các lo i nguyên v t li u này tr c ti p t o nên th c thữ ả ấ ầ ớ ạ ậ ệ ự ế ạ ự ể 
c a s n ph m s n xu t, và hình thành nên kho n m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p.ủ ả ẩ ả ấ ả ụ ậ ệ ự ế  
Do m i công vi c có nh ng tính năng riêng bi t v  m t k  thu t nên nguyên v t li u sỗ ệ ữ ệ ề ặ ỹ ậ ậ ệ ử 
d ng cho t ng đ n hàng (công vi c) khác nhau v  m t s  l ng, ch ng lo i và ch tụ ừ ơ ệ ề ặ ố ượ ủ ạ ấ  
l ng. Đ c đi m này d n đ n các th  t c trong quá trình mua và xu t kho nguyên v tượ ặ ể ẫ ế ủ ụ ấ ậ  
li u  đ n v  g n li n v i yêu c u s n xu t c a t ng đ n hàng. Đây là đi u ki n thu nệ ở ơ ị ắ ề ớ ầ ả ấ ủ ừ ơ ề ệ ậ  
l i đ  t p h p tr c ti p chi phí nguyên v t li u theo t ng đ n hàng riêng bi t.ợ ể ậ ợ ự ế ậ ệ ừ ơ ệ

Công ty: X
Phi u chi phí đ n đ t hàng: s  15/ĐĐHế ơ ặ ố

Khách hàng: DNTN V n Th ngạ ắ Ngày b t đ u s n xu t:ắ ầ ả ấ  
5/6/X3

S n ph m:ả ẩ Ngày hoàn thành: 
25/6/X3

S  l ng đ t hàng:ố ượ ặ  
250

Chi phí NVL tr c ti pự ế Chi phí nhân công tr c ti pự ế Chi phí s n xu tả ấ  
chung

Ngày PXK 
số

S  ti nố ề  
(ng.đ)

Ngày Phi uế  
lao đ ngộ  

số

S  ti nố ề  
(ng.đ)

Tiêu 
chu nẩ  

phân bổ

S  ti nố ề  
(ng.đ)

5/6 154 2.560 25/6 8.500 Ti nề  
l ngươ  

4.580
8/6 178 6.560
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CNSX21/6 201 1.250
T ngổ 10.370
T ng h p:ổ ợ
- Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: 10.370.000 đ ngậ ệ ự ế ồ
- Chi phí nhân công tr c ti p: 8.500.000 đ ngự ế ồ
- Chi phí s n xu t chung: 4.580.000 đ ngả ấ ồ
T ng giá thành: 23.450.000 đ ngổ ồ
Giá thành đ n v : 93.800 đ ngơ ị ồ

Căn c  trên phi u xu t  kho nguyên v t  li u,  k  toán ghi  nh n đ c chi phíứ ế ấ ậ ệ ế ậ ượ  
nguyên v t li u tr c ti p cho t ng công vi c, đ n đ t hàng. Chi phí này đ c ghi vàoậ ệ ự ế ừ ệ ơ ặ ượ  
phi u (s ) chi phí theo công vi c theo trình t  th i gian. Sau khi công vi c ho c đ n đ tế ổ ệ ự ờ ệ ặ ơ ặ  
hàng hoàn thành thì k  toán s  c ng t ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p và ghi vàoế ẽ ộ ổ ậ ệ ự ế  
ph n t ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p đ  cùng các chi phí nhân công tr c ti p vàầ ổ ậ ệ ự ế ể ự ế  
chi phí s n xu t chung làm c  s  cho vi c xác đ nh giá thành. B ng trên minh h a phi uả ấ ơ ở ệ ị ả ọ ế  
chi phí công vi c c a m t doanh nghi p s n xu t.ệ ủ ộ ệ ả ấ

T p h p chi phí nhân công tr c ti pậ ợ ự ế

Chi phí nhân công tr c ti p bao g m chi phí v  ti n l ng và các kho n trích theoự ế ồ ề ề ươ ả  
l ng c a công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m c a đ n đ t hàng. Cũng nh  chi phíươ ủ ự ế ả ấ ả ẩ ủ ơ ặ ư  
nguyên v t li u tr c ti p, thông th ng chi phí nhân công có th  theo dõi tr c ti p choậ ệ ự ế ườ ể ự ế  
t ng đ n đ t hàng.ừ ơ ặ

Căn c  vào b ng ch m công hay báo cáo s n l ng, cu i tháng k  toán l ng sứ ả ấ ả ượ ố ế ươ ẽ 
t ng h p toàn b  công vi c hoàn thành v i đ n giá ti n l ng t ng công vi c đ  tính raổ ợ ộ ệ ớ ơ ề ươ ừ ệ ể  
ti n l ng ph i tr  cho ng i lao đ ng (thông qua b ng tính l ng) và ghi vào phi u chiề ươ ả ả ườ ộ ả ươ ế  
phí công vi c t ng ng. Các kho n trích theo l ng tính vào chi phí theo t  l  quy đ nhệ ươ ứ ả ươ ỉ ệ ị  
(BHXH – 15%, BHYT – 2%, KPCĐ- 2%) cũng ph i đ c ghi nh n theo t ng công vi c.ả ượ ậ ừ ệ  
Khi đ n đ t hàng hoàn thành, k  toán s  c ng t ng chi phí nhân công tr c ti p và ghiơ ặ ế ẽ ộ ổ ự ế  
vào ph n t ng chi phí, làm c  s  đ  xác đ nh giá thành.ầ ổ ơ ở ể ị

T p h p và phân b  chi phí s n xu t chungậ ợ ổ ả ấ

Chi phí s n xu t chung là nh ng chi phí phát sinh trong ph m vi phân x ng,ả ấ ữ ạ ưở  
nh ng chi phí ph c v  s n xu t phát sinh trong quá trình ch  t o s n ph m, g m: chiữ ụ ụ ả ấ ế ạ ả ẩ ồ  
phí nhân viên phân x ng; chi phí v t li u, d ng c  s n xu t cho các h at đ ng s aưở ậ ệ ụ ụ ả ấ ọ ộ ử  
ch a, b o d ng thi t b , khuôn m u...; Chi phí kh u hao TSCĐ thu c b  ph n s nữ ả ưỡ ế ị ẫ ấ ộ ộ ậ ả  
xu t; Chi phí d ch v  mua ngoài; và các chi phí khác b ng ti n ph c v  cho ho t đ ngấ ị ụ ằ ề ụ ụ ạ ộ  
c a phân x ng.ủ ưở
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Thông th ng, chi phí s n xu t chung liên quan đ n h at đ ng s n xu t c aườ ả ấ ế ọ ộ ả ấ ủ  
nhi u đ n hàng, không th  t p h p ngay khi phát sinh chi phí nên s  t p h p trên m tề ơ ể ậ ợ ẽ ậ ợ ộ  
th  chi phí riêng. Đ n cu i tháng, toàn b  chi phí s  đ c t ng h p và phân b  cho t ngẻ ế ố ộ ẽ ượ ổ ợ ổ ừ  
đ n hàng theo tiêu th c thích h p. S  đ c phân b  sau đó s  đ c ghi vào phi u chiơ ứ ợ ố ượ ổ ẽ ượ ế  
phí công vi c cho đ n đ t hàng đó.ệ ơ ặ

Ch ng h n, t ng chi phí s n xu t chung trong tháng 6 c a công ty X là 13.793.000ẳ ạ ổ ả ấ ủ  
đ ng. Đ n v  ti n hành phân b  chi phí s n xu t chung cho các đ n đ t hàng hoàn thànhồ ơ ị ế ổ ả ấ ơ ặ  
theo tiêu th c ti n l ng công nhân tr c ti p s n xu t c a t ng đ n hàng. T ng chi phíứ ề ươ ự ế ả ấ ủ ừ ơ ổ  
nhân công tr c ti p trong tháng c a đ n v  là 25.600.000 đ ng. V i tiêu th c đó, chi phíự ế ủ ơ ị ồ ớ ứ  
s n xu t chung phân b  cho đ n đ t hàng s  15 nêu trên là:ả ấ ổ ơ ặ ố

Nh  v y,  đây có v n đ  là c n l a ch n ư ậ ở ấ ề ầ ự ọ tiêu th c phân b  nh  th  nào đứ ổ ư ế ể  
phân b  chi phí s n xu t chungổ ả ấ . Trên nguyên t c, tiêu th c đ c l a ch n đ  phân b  cóắ ứ ượ ự ọ ể ổ  
m i quan h  m t thi t v i chi phí c n phân b . Nói cách khác, tiêu th c phân b  c nố ệ ậ ế ớ ầ ổ ứ ổ ầ  
đ c xem là nhân t  t o nên s  thay đ i chi phí s n xu t chung. Tiêu th c phân b  trongượ ố ạ ự ổ ả ấ ứ ổ  
tr ng h p này c n đ c hi u nh  là y u t , ho t đ ng làm phát sinh chi phí. ườ ợ ầ ượ ể ư ế ố ạ ộ

Thông th ng, chi phí s n xu t chung đ c phân b  theo ti n l ng c a côngườ ả ấ ượ ổ ề ươ ủ  
nhân tr c ti p s n xu t theo t ng đ n hàng, t ng công vi c. Ý t ng c a vi c l a ch nự ế ả ấ ừ ơ ừ ệ ưở ủ ệ ự ọ  
tiêu th c phân b  này xu t phát t  h at đ ng qu n lý s n xu t t i n i s n xu t th cứ ổ ấ ừ ọ ộ ả ả ấ ạ ơ ả ấ ự  
ch t là qu n lý công nhân tr c ti p s  d ng các ph ng ti n s n xu t trong h at đ ngấ ả ự ế ử ụ ươ ệ ả ấ ọ ộ  
t o ra s n ph m. G n nh , toàn b  các chi phí s n xu t chung t i n i làm vi c có m iạ ả ẩ ầ ư ộ ả ấ ạ ơ ệ ố  
liên h  v i tiêu th c phân b  này. Tuy nhiên, có m t hi n t ng không h p lý phát sinhệ ớ ứ ổ ộ ệ ượ ợ  
khi doanh nghi p đang trong quá trình c i ti n công ngh , thay th  lao đ ng th  côngệ ả ế ệ ế ộ ủ  
b ng các máy móc t  đ ng. Trong đi u ki n đó, vi c ch n ti n l ng hay gi  công làmằ ự ộ ề ệ ệ ọ ề ươ ờ  
tiêu chu n phân b  s  là b t h p lý. B  ph n lao đ ng th  công s  ch u ph n chi phíẩ ổ ẽ ấ ợ ộ ậ ộ ủ ẽ ị ầ  
s n xu t chung đ c phân b  nhi u h n b  ph n lao đ ng b ng máy móc, trong khi trênả ấ ượ ổ ề ơ ộ ậ ộ ằ  
th c t  chi phí s n xu t chung s  d ng cho ho t đ ng này t ng đ i th p so v i bự ế ả ấ ử ụ ạ ộ ươ ố ấ ớ ộ 
ph n đ c đ u t  b ng h  th ng s n xu t t  đ ng ho c c  gi i hóa. K t qu  là giáậ ượ ầ ư ằ ệ ố ả ấ ự ộ ặ ơ ớ ế ả  
thành s n ph m s  không ph n ánh h p lý giá phí c a s n ph m t i các b  ph n trongả ẩ ẽ ả ợ ủ ả ẩ ạ ộ ậ  
doanh nghi p. Th c t  này đã d n đ n s  phát tri n nh ng cách th c m i trong phân bệ ự ế ẫ ế ự ể ữ ứ ớ ổ 
chi phí s n xu t chung, trong đó có liên quan đ n m t ph ng pháp tính giá khác, g i làả ấ ế ộ ươ ọ  
tính giá d  trên c  s  h at đ ng (ph ng pháp ABC). Ph ng pháp ABC s  đ c trinhưạ ơ ở ọ ộ ươ ươ ẽ ượ  
bày c  th   ph n sau c a ch ng này.ụ ể ở ầ ủ ươ

34

âäöng 000.580.4000.500.8
000.600.25

000.793.13 =x



T ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph mổ ợ ả ấ ả ẩ

Toàn b  chi phí tham gia vào s n xu t s n ph m đ c t p h p trên phi u chi phíộ ả ấ ả ẩ ượ ậ ợ ế  
công vi c vào cu i thàng. N u cu i tháng, công vi c v n ch a hoàn thành thì toàn b  chiệ ố ế ố ệ ẫ ư ộ  
phí t p h p trên phi u chi phí s  là giá tr  s n ph m d  dang. Khi đ n đ t hàng hoànậ ợ ế ẽ ị ả ẩ ở ơ ặ  
thành, toàn b  chi phí t p h p trên phi u là t ng giá thành. Gía thành đ n v  s n ph mộ ậ ợ ế ổ ơ ị ả ẩ  
đ c xác đ nh nh  sau:ượ ị ư

Trong tr ng h p s n ph m trong t ng đ n hàng có nhi u kích c  khác nhau thìườ ợ ả ẩ ừ ơ ề ỡ  
có th  qui đ i các lo i s n ph m trong đ n hàng thành s n ph m chu n đ  tính giá. Cể ổ ạ ả ẩ ơ ả ẩ ẩ ể ơ 
s  đ  qui đ i có th  d a vào kh i l ng, th  tích, chi u dài, hay các đ c tính khác vở ể ổ ể ự ố ượ ể ề ặ ề 
k  thu t ho c chi phí. Khi đó:ỹ ậ ặ

Giá thành đ nơ  
v  s n ph mị ả ẩ  

qui đ iổ

T ng giá thành s n ph mổ ả ẩ
= -----------------------------------

S  l ng s n ph m qui đ iố ượ ả ẩ ổ

Giá thành đ nơ  
v  s n ph m iị ả ẩ

Giá thành 
đ n v  s nơ ị ả  
ph m quiẩ  

đ iổ

H  s  quiệ ố  
đ iổ

= x

3.1.3. V n đ  t m phân b  chi phí s n xu t chung trong h  th ng tính giáấ ề ạ ổ ả ấ ệ ố  
thành theo công vi cệ

Qui trình tính giá thành  trên s  cung c p thông tin cho nhà qu n tr  theo giá thànhở ẽ ấ ả ị  
th c t . K t qu  đó có th  giúp ng i qu n lý đánh giá hi u qu  c a t ng đ n hàng,ự ế ế ả ể ườ ả ệ ả ủ ừ ơ  
t ng công vi c, ki m sóat chi phí th c t  so v i d  toán tr c khi b t đ u s n xu t. ừ ệ ể ự ế ớ ự ướ ắ ầ ả ấ

Tuy nhiên, vi c tính giá thành th c t  ti m n m t h n ch  là tính k p th i trongệ ự ế ề ẩ ộ ạ ế ị ờ  
cung c p thông tin. Chi phí s n xu t chung th ng ch  đ c t p h p đ y đ  vào cu i kỳấ ả ấ ườ ỉ ượ ậ ợ ầ ủ ố  
k  toán do ch ng t  v  các d ch v  mua ngoài (đi n, n c, vi n thông, ..) ch a v  đ nế ứ ừ ề ị ụ ệ ướ ễ ư ề ế  
doanh nghi p, nên vi c phân b  chi phí s n xu t chung theo t ng đ n hàng ch  đ cệ ệ ổ ả ấ ừ ơ ỉ ượ  
ti n hành vào cu i tháng. Thêm vào đó, n u trong kỳ có m t đ n hàng hoàn thành thì kế ố ế ộ ơ ế 
toán không th  cung c p ngay thông tin v  giá thành c a đ n đ t hàng đó. Đi u này nhể ấ ề ủ ơ ặ ề ả  
h ng đ n nh ng quy t đ nh có tính tác nghi p khi doanh nghi p ph i chào giá đ uưở ế ữ ế ị ệ ệ ả ấ  
th u hay quy t đ nh nhanh v  ch p nh n các đ n chào hàng t  khách hàng. Th c ti nầ ế ị ề ấ ậ ơ ừ ự ễ  
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này đòi h i k  toán ph i có m t cách th c x  lý chi phí s n xu t chung k p th i đ  tínhỏ ế ả ộ ứ ử ả ấ ị ờ ể  
nhanh giá thành s n ph m. K  thu t đó là n i dung ph ng pháp tính giá thông d ngả ẩ ỹ ậ ộ ươ ụ 2.

Theo k  thu t này, k  toán qu n tr  ph i d  toán chi phí s n xu t chung trong kỳỹ ậ ế ả ị ả ự ả ấ  
t i m i phân x ng t ng ng v i m c h at đ ng d  toán trong kỳ k  ho ch. M cạ ỗ ưở ươ ứ ớ ứ ọ ộ ự ế ạ ứ  
h at đ ng d  toán th ng là tiêu chu n đ  ti n hành phân b  chi phí s n xu t chung,ọ ộ ự ườ ẩ ể ế ổ ả ấ  
nh  ti n công hay gi  công c a công nhân tr c ti p s n xu t. Trình t  c a ph ng phápư ề ờ ủ ự ế ả ấ ự ủ ươ  
này nh  sau:ư

• Khi ti n hành s n xu t, chi phí nguyên v t li u tr c ti p và chi phí nhân công tr cế ả ấ ậ ệ ự ế ự  
ti p đ c t p h p ngay khi phát sinh theo t ng công vi c. ế ượ ậ ợ ừ ệ

• Khi có công vi c ho c s n ph m c a đ n đ t hàng hoàn thành, k  toán ti n hành t mệ ặ ả ẩ ủ ơ ặ ế ế ạ  
phân b  chi phí s n xu t chung d  tính cho công vi c ho c kh i l ng s n ph m th cổ ả ấ ự ệ ặ ố ượ ả ẩ ự  
t  đã hoàn thành.ế

M c CP SXCứ  
t m phân bạ ổ

= M c ho tứ ạ  
đ ng th c tộ ự ế

x T  l  phânỷ ệ  
b  cổ ướ  

tính

V i cách t m phân b  trên, chi phí s n xu t chung đ c s  d ng đ  tính giá thànhớ ạ ổ ả ấ ượ ử ụ ể  
công vi c, s n ph m...ch  là chi phí s n xu t chung c tính. Do đó đ n cu i kỳ k  toán,ệ ả ẩ ỉ ả ấ ướ ế ố ế  
khi đã xác đ nh đ c chi phí s n xu t chung th c t  thì ph i ti n hành x  lí chênh l chị ượ ả ấ ự ế ả ế ử ệ  
gi a chi phí s n xu t chung th c t  và chi phí s n xu t chung t m phân b .ữ ả ấ ự ế ả ấ ạ ổ

S  chênh l ch v  chi phí này là khách quan vì s  không th c t  khi cho r ng chiự ệ ề ẽ ự ế ằ  
phí s n xu t chung đ c phân b  c tính ph i b ng v i chi phí s n xu t chung th c tả ấ ượ ổ ướ ả ằ ớ ả ấ ự ế 
phát sinh trong kỳ. Doanh nghi p có th  ch p nh n nh ng chênh l ch không đáng k ,ệ ể ấ ậ ữ ệ ể  
không nh h ng rõ r t đ n chi phí s n xu t s n ph m. Tuy nhiên, n u các chênh l chả ưở ệ ế ả ấ ả ẩ ế ệ  
l n thì ph i nghiên c u và phân tích kĩ l ng nh ng nguyên nhân gây ra chênh l ch đángớ ả ứ ưỡ ữ ệ  
k . Các nguyên nhân đó th ng là:ể ườ

-Doanh nghi p d  toán không chính xác v  chi phí s n xu t chung c tính.ệ ự ề ả ấ ướ

- c tính không chính xác m c ho t đ ng làm căn c  đ  phân bƯớ ứ ạ ộ ứ ể ổ

-Ch n m c ho t đ ng căn c  làm m u s  không đ  tính ch t đ i di n.ọ ứ ạ ộ ứ ẫ ố ủ ấ ạ ệ

2
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Chênh l ch x y ra đ c chia làm 2 tr ng h p:ệ ả ượ ườ ợ

Tr ng h p phân b  thi uườ ợ ổ ế , nghĩa là chi phí s n xu t chung c tính t m phânả ấ ướ ạ  
b  bé h n chi phí s n xu t chung th c t . Khi đó, k  toán ti n hành đi u ch nh tăng (ghiổ ơ ả ấ ự ế ế ế ề ỉ  
d ng) ph n chi phí s n xu t chung còn thi u trên phi u tính giá thành và tính l i giáươ ầ ả ấ ế ế ạ  
thành s n ph m. Ngoài ra, vi c đi u ch nh còn quan tâm đ n x  lý các tài kho n t n khoả ẩ ệ ề ỉ ế ử ả ồ  
và giá v n hàng bán. ố

N u m c chênh l ch nh : ế ứ ệ ỏ toàn b  mộ c chênh l ch này đ c đ a ngay vào giáứ ệ ượ ư  
v n hàng bán trong kỳ (th ng đ c áp d ng khi chênh l ch nh  h n 5% chi phí s nố ườ ượ ụ ệ ỏ ơ ả  
xu t chung th c t ) và ghi:ấ ự ế

N  TK Giá v n hàng bán     ợ ố

       Có TK Chi phí S n xu t chung ả ấ

N u m c chênh l ch l n: ế ứ ệ ớ c n phân b  chi phí s n xu t chung còn thi u theo tầ ổ ả ấ ế ỷ 
l  cho s n ph m s n xu t và tiêu th  trong kỳ, s n ph m s n xu t nh ng ch a tiêu thệ ả ẩ ả ấ ụ ả ẩ ả ấ ư ư ụ 
và s n ph m d  dang cu i kỳ. Vi c l a ch n lo i t n kho nào c n phân b  cũng nênả ẩ ở ố ệ ự ọ ạ ồ ầ ổ  
xem xét đ n ph ng pháp đánh giá s n ph m d  dang. N u s n ph m d  dang đánh giáế ươ ả ẩ ở ế ả ẩ ở  
theo chi phí nguyên v t li u tr c ti p thì ph n chi phí s n xu t chung không c n phân bậ ệ ự ế ầ ả ấ ầ ổ 
cho s  s n ph m đang ch  d  cu i kỳ. Sau đó k  toán ghi:ố ả ẩ ế ở ố ế

N  TK Giá v n hàng bánợ ố

N  TK Thành ph mợ ẩ

N  TK Chi phí SXKD d  dangợ ở

       Có TK Chi phí s n xu t chungả ấ

Tr ng h p phân b  th aườ ợ ổ ừ , nghĩa là chi phí s n xu t chung th c t  nh  h n chiả ấ ự ế ỏ ơ  
phí s n xu t chung c tính t m phân b . Khi đó, k  toán s  đi u ch nh gi m (ghi âm)ả ấ ướ ạ ổ ế ẽ ề ỉ ả  
m c phân b  th a trên phi u tính giá thành theo công vi c. Cũng t ng t  nh  tr ngứ ổ ừ ế ệ ươ ự ư ườ  
h p phân b  thi u, k  toán cũng x  lý các tài kho n t n kho và giá v n hàng bán khiợ ổ ế ế ử ả ồ ố  
m c chênh l ch nh  và m c chênh l ch l n b ng các bút toán đ  hay bút toán đ oứ ệ ỏ ứ ệ ớ ằ ỏ ả  
ng c. ượ

V i cách x  lý nh  trên, vào cu i kỳ k  toán, tài kho n chi phí s n xu t chungớ ử ư ố ế ả ả ấ  
(TK627) không còn s  d  nh ng s  d  c a các tài kho n đ c phân b  s  thay đ iố ư ư ố ư ủ ả ượ ổ ẽ ổ  
(TK154,TK155,TK632). M c phân b  cho chi phí s n xu t kinh doanh d  dang và thànhứ ổ ả ấ ở  
ph m s  đ c c ng vào s  d  cu i kỳ c a chúng và chuy n sang kỳ sau. M c phân bẩ ẽ ượ ộ ố ư ố ủ ể ứ ổ 
cho giá v n hàng bán đ c đi u ch nh ngay cho giá v n hàng bán trong kỳ.ố ượ ề ỉ ố

Ví d  minh h aụ ọ
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Đ  minh h a tính giá theo ph ng pháp thông d ng, hãy xem xét s  li u v  chiể ọ ươ ụ ố ệ ề  
phí s n xu t c a m t doanh nghi p t p h p theo đ n đ t hàng s  15 t i 2 phân x ngả ấ ủ ộ ệ ậ ợ ơ ặ ố ạ ưở  
nh  sau:ư

Phân x ng 1ưở Phân x ng 2ưở

Gi  công lao đ ng tr c ti p (gi )ờ ộ ự ế ờ 1.000 950

Chi phí nhân công tr c ti p (đ ng)ự ế ồ 4.500.000 4.845.000

Chi phí v t li u tr c ti p (đ ng)ậ ệ ự ế ồ 3.000.000 4.300.000

Gi  máy ho t đ ng (gi )ờ ạ ộ ờ 50 62

Doanh nghi p phân b  chi phí s n xu t chung cho các đ n hàng t i phân x ng 1ệ ổ ả ấ ơ ạ ưở  
theo chi phí nhân công tr c ti p và phân x ng 2 theo s  gi  máy ho t đ ng. S  li uự ế ưở ố ờ ạ ộ ố ệ  
s n xu t d  toán trong năm nh  sau:ả ấ ự ư

Phân x ng 1ưở Phân x ng 2ưở

Gi  công lao đ ng tr c ti p (gi )ờ ộ ự ế ờ 130.000 97.000

Chi phí nhân công tr c ti p (đ ng)ự ế ồ 520.000.000 485.000.000

S  gi  máy ho t đ ng (gi )ố ờ ạ ộ ờ 6.500 6.790

Chi phí s n xu t chung (đ ng)ả ấ ồ 1.664.000.000 156.170.000

Xu t phát t  nhu c u xác đ nh gía thành s n ph m khi đ n đ t hàng hoàn thành,ấ ừ ầ ị ả ẩ ơ ặ  
doanh nghi p đã xác đ nh t  l  t m phân b  chi phí s n xu t chung  t ng phân x ngệ ị ỷ ệ ạ ổ ả ấ ở ừ ưở  
d a trên chi phí s n xu t chung và m c đ  ho t đ ng d  toán. C  th :ự ả ấ ứ ộ ạ ộ ự ụ ể

Đ i v i phân x ng 1:ố ớ ưở

T  l  phân bỷ ệ ổ 
chi phí SXC

1.664.000.000
3,2= ------------------- =

520.000.000
Đ i v i phân x ng 2:ố ớ ưở

T  l  phân  bỷ ệ ổ 
chi phí SXC

156.170.000
23.000đ ng/giồ
ờ

= ----------- =
6.790

Chi phí s n xu t chung d  toán  phân x ng 1 t m phân b  cho đ n đ t hàng 15: ả ấ ự ở ưở ạ ổ ơ ặ

3,2 x 4.500.000 = 14.400.000 đ ngồ
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Chi phí s n xu t chung d  toán  phân x ng 2 t m phân b  đ n đ t hàng 15:ả ấ ự ở ưở ạ ổ ơ ặ

23.000 x 62 = 1.426.000 đ ngồ

Phi u tính giá thành đ n đ t hàng 15ế ơ ặ

                                                            Đ n v  tính: ngàn đ ngơ ị ồ

Kho n m cả ụ Phân 
x ng 1ưở

Phân 
x ng 2ưở

T ng c ngổ ộ

CP nguyên li u tr c ti pệ ự ế 3.000 4.300 7.300

CP nhân công tr c ti pự ế 4.500 4.845 9.345

CP s n xu t chung c tínhả ấ ướ 14.400 1.426 15.826

T ng c ngổ ộ 21.900 10.571 32.471

N u s  gi  máy th c t  s  d ng  phân x ng 2 là 6.800 gi  và chi phí s n xu tế ố ờ ự ế ử ụ ở ưở ờ ả ấ  
chung th c t  là 160.500.000đ thì t  l  phân b  chi phí s n xu t chung th c t   phânự ế ỷ ệ ổ ả ấ ự ế ở  
x ng 2 là: ưở

160.560.000 : 6.800  =  23.612

Do v y, chi phí s n xu t chung th c t  c n phân b  đ n hàng 15  phân x ng 2 là:ậ ả ấ ự ế ầ ổ ơ ở ưở

23.612 x  62  =  1.463.944 đ ngồ

V i chi phí s n xu t chung  phân x ng 2 t m phân b  cho đ n hàng 15 làớ ả ấ ở ưở ạ ổ ơ  
1.426.000 đ ng thì chi phí s n xu t chung phân b  còn thi u là ồ ả ấ ổ ế

1.463.944  -  1.426.000  =  37.944 đ ngồ

N u s n ph m c a đ n đ t hàng này đã tiêu th  và m c phân b  thi u t ng đ iế ả ẩ ủ ơ ặ ụ ứ ổ ế ươ ố  
nh  thì toàn b  chênh l ch này s  ghi nh n là giá v n hàng bán trong kỳ. Khi đó, k  toánỏ ộ ệ ẽ ậ ố ế  
ghi:

N  TK Giá v n hàng bán: 37.944 đợ ố

Có TK Chi phí SXC: 37944 đ

3.2. H  th ng tính giá thành theo quá trình s n xu tệ ố ả ấ

3.2.1. Đ c đi m c a h  th ng tính giá thành theo quá trình s n xu tặ ể ủ ệ ố ả ấ

Các doanh nghi p áp d ng h  th ng tính giá thành này là nh ng doanh nghi pệ ụ ệ ố ữ ệ  
ho t đ ng trong nh ng ngành s n xu t có tính l p l i, nghĩa là ho t đ ng s n xu t sạ ộ ữ ả ấ ặ ạ ạ ộ ả ấ ố 
l n v i nh ng s n ph m t ng t  nhau, ho c r t t ng t  nhau. Quy trình s n xu t s nớ ớ ữ ả ẩ ươ ự ặ ấ ươ ự ả ấ ả  
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ph m chia ra nhi u giai đo n công ngh  hay nhi u b c ch  bi n n i ti p nhau theoẩ ề ạ ệ ề ướ ế ế ố ế  
m t trình t  nh t đ nh. M i giai đo n ch  bi n t o ra m t lo i bán thành ph m; bánộ ự ấ ị ỗ ạ ế ế ạ ộ ạ ẩ  
thành ph m b c này là đ i t ng ch  bi n  b c k  ti p. Đi n hình c a các doanhẩ ướ ố ượ ế ế ở ướ ế ế ể ủ  
nghi p áp d ng h  th ng tính giá này là các đ n v  trong ngành s n xu t gi y, d u khí,ệ ụ ệ ố ơ ị ả ấ ấ ầ  
hóa ch t, d t, ch  bi n th c ph m, cao su, đi n t ... ấ ệ ế ế ự ẩ ệ ử

Đ c đi m c a qui trình s n xu t trên d n đ n dòng chi phí cũng v n đ ng liênặ ể ủ ả ấ ẫ ế ậ ộ  
t c t ng ng v i dòng v t ch t. Có th   minh h a s  v n đ ng c a dòng chi phí  cácụ ươ ứ ớ ậ ấ ể ọ ự ậ ộ ủ ở  
doanh nghi p thu c lo i hình này qua s  đ  d i đây.ệ ộ ạ ơ ồ ướ

40



S  đ  3.1. Dòng chi phí trong h  th ng tính giá thành theo quá trình s n xu tơ ồ ệ ố ả ấ

V i s  v n đ ng c a chi phí g n li n v i h at đ ng s n xu t theo t ng giai đo nớ ự ậ ộ ủ ắ ề ớ ọ ộ ả ấ ừ ạ  
công ngh  c  th , nên đ i t ng t p h p chi phí s n xu t thích h p theo h  th ng tínhệ ụ ể ố ượ ậ ợ ả ấ ợ ệ ố  
giá này th ng là t ng giai đo n công ngh . M i giai đo n công ngh  hay m i b c s nườ ừ ạ ệ ỗ ạ ệ ỗ ướ ả  
xu t đ c hi u là ph i hoàn thành m t m c đ  nào đó c a s n ph m, g i là bán thànhấ ượ ể ả ộ ứ ộ ủ ả ẩ ọ  
ph m; đ  chuy n sang giai đo n công ngh  k  ti p. Vì s  liên t c này nên h  th ng tínhẩ ể ể ạ ệ ế ế ự ụ ệ ố  
giá thành này còn có tên g i khác là tính giá theo ki u phân b c. Phù h p v i đ c đi mọ ể ướ ợ ớ ặ ể  
đó, đ i t ng tính giá thành là bán thành ph m hoàn thành  t ng giai đo n công ngh  vàố ượ ẩ ở ừ ạ ệ  
thành ph m  giai đo n công ngh  cu i cùng. Do h at đ ng s n xu t di n ra liên t cẩ ở ạ ệ ố ọ ộ ả ấ ễ ụ  
trong đi u ki n s n xu t s  l n nên kỳ tính giá thành th ng là cu i kỳ k  toán (tháng,ề ệ ả ấ ố ớ ườ ố ế  
quí, năm).

V i đ i t ng t p h p chi phí nh  trên, các chi phí s n xu t tr c ti p phát sinh ớ ố ượ ậ ợ ư ả ấ ự ế ở 
giai đo n công ngh  nào đ c t p h p theo giai đo n công ngh  đó. Các chi phí chungạ ệ ượ ậ ợ ạ ệ  
đ c h ch toán theo phân x ng, sau đó phân b  theo t ng giai đo n công ngh  theoượ ạ ưở ổ ừ ạ ệ  
m t tiêu chu n thích h p.ộ ẩ ợ
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phân x ng B đưở ể 
ti p ế t c ch  biênụ ế

S n ph m hoàn ả ẩ
thành

S n ph m tiêu thả ẩ ụ



T  nh ng đ c đi m trên, có th  phân bi t rõ s  khác bi t gi a hai h  th ng tínhừ ữ ặ ể ể ệ ự ệ ữ ệ ố  
giá thành. Trong h  th ng tính giá thành theo đ n đ t hàng, chi phí đ c c ng d n theoệ ố ơ ặ ượ ộ ồ  
t ng đ n hàng, t ng công vi c qua các phi u theo dõi chi phí. Qua đó, giá thành đ n vừ ơ ừ ệ ế ơ ị 
s n ph m trong m i đ n hàng là t ng chi phí c a đ n hàng đó chia cho s n l ng hoànả ẩ ỗ ơ ổ ủ ơ ả ượ  
thành. Tuy nhiên, trong h  th ng tính giá thành theo quá trình s n xu t, vi c t p h p chiệ ố ả ấ ệ ậ ợ  
phí ph i theo t ng giai đo n công ngh  (có th  là t ng phân x ng) h n là theo côngả ừ ạ ệ ể ừ ưở ơ  
vi c hay nhóm công vi c. N u không tính giá thành c a t ng công đo n s  d n đ nệ ệ ế ủ ừ ạ ẽ ẫ ế  
nhi u khó khăn trong công tác qu n tr  chi phí t i doanh nghi p.ề ả ị ạ ệ

3.2.2. Khái ni m s n l ng t ng t ngệ ả ượ ươ ươ

 các doanh nghi p v n d ng h  th ng tính giá thành này, quá trình s n xu tỞ ệ ậ ụ ệ ố ả ấ  
di n ra liên t c nên t i b t kỳ th i đi m nào trên dây chuy n s n xu t cũng t n t i s nễ ụ ạ ấ ờ ể ề ả ấ ồ ạ ả  
ph m d  dang v i m c đ  hoàn thành khác nhau. V n đ  này đ t ra yêu c u làm sao xácẩ ở ớ ứ ộ ấ ề ặ ầ  
đ nh m t cách h p lý gía tr  c a nh ng s n ph m đang ch  d  đ  có c  s  tính giá thànhị ộ ợ ị ủ ữ ả ẩ ế ở ể ơ ở  
s n ph m hoàn thành. ả ẩ

Trên góc đ  d ch chuy n chi phí: v t li u, nhân công và chi phí s n xu t chungộ ị ể ậ ệ ả ấ  
th ng phát sinh v i các t  l  không nh  nhau t i m t đi m nào đó trên dây chuy n s nườ ớ ỷ ệ ư ạ ộ ể ề ả  
xu t. Ch ng h n, chi phí v t li u tr c ti p th ng đ a ngay t  đ u quá trình s n xu tấ ẳ ạ ậ ệ ự ế ườ ư ừ ầ ả ấ  
ho c đ a vào nh ng đi m phù h p v i qui trình công nghê. Trong khi đó, chi phí nhânặ ư ữ ể ợ ớ  
công và chi phí s n xu t chung (g i chung là chi phí ch  bi n) phát sinh liên t c trong cả ấ ọ ế ế ụ ả 
quá trình s n xu t. N u m t doanh nghi p vào cu i kỳ có 100 s n ph m đang ch  dả ấ ế ộ ệ ố ả ẩ ế ở 
80% công vi c, thì v  m t chi phí, v t li u tr c ti p có th  đã phát sinh đ y đ  cho sệ ề ặ ậ ệ ự ế ể ầ ủ ố  
s n ph m này, nh ng các chi phí ch  bi n ch  m i phát sinh 80% so v i t ng s  chi phíả ẩ ư ế ế ỉ ớ ớ ổ ố  
ch  bi n cho 100 s n ph m hoàn thành. Ý t ng này d n đ n: n u xác đ nh m c đế ế ả ẩ ưở ẫ ế ế ị ứ ộ 
hoàn thành c a s n ph m d  dang thì có th  qui đ i c  v  m t v t ch t và chi phí c aủ ả ẩ ở ể ổ ả ề ặ ậ ấ ủ  
s  s n ph m d  dang này thành m t s  l ng s n ph m hoàn thành nào đó. Đó chính làố ả ẩ ở ộ ố ượ ả ẩ  
s n l ng t ng đ ng.ả ượ ươ ươ

S n l ng t ng đ ngả ượ ươ ươ  đ c hi u là s n l ng đáng l  đ c s n xu t raượ ể ả ượ ẽ ượ ả ấ  
trong kỳ n u t t c  m i k t qu  đ t đ c c a phân x ng đ u là s n ph m hoàn thànhế ấ ả ọ ế ả ạ ượ ủ ưở ề ả ẩ  
c a phân x ng đó. Công th c chung đ  xác đ nh s n l ng t ng đ ng cho s nủ ưở ứ ể ị ả ượ ươ ươ ả  
ph m đang ch  d  nh  sau:ẩ ế ở ư

S n l ng t ng đ ng = S n l ng s n xu t (x) % hoàn thành công vi cả ượ ươ ươ ả ượ ả ấ ệ

Trong ví d  trên, n u doanh nghi p đang có 100 s n ph m d  dang vào cu i kỳụ ế ệ ả ẩ ở ố  
v i m c đ  hoàn thành là 80% công vi c thì s  s n l ng t ng đ ng đã hoàn thành làớ ứ ộ ệ ố ả ượ ươ ươ  
80 s n ph m. Vì m i lo i chi phí đã tiêu hao cho s n ph m d  dang v i m c đ  khôngả ẩ ỗ ạ ả ẩ ở ớ ứ ộ  
nh  nhau nên khi tính s n l ng t ng đ ng, ng i ta c n tính đ i v i t ng kho nư ả ượ ươ ươ ườ ầ ố ớ ừ ả  
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m c phí c  th , đ c bi t là quan tâm đ n chi phí v t li u tr c ti p đ a ngay t  đ u quáụ ụ ể ặ ệ ế ậ ệ ự ế ư ừ ầ  
trình s n xu t, đ a liên t c hay có nh ng đi m phát sinh nh t đ nh trong qui trình côngả ấ ư ụ ữ ể ấ ị  
ngh . Trong ví d  trên, n u v t li u đ a ngay t  đ u quá trình s n xu t thì s n l ngệ ụ ế ậ ệ ư ừ ầ ả ấ ả ượ  
t ng đ ng cho t ng kho n m c phí nh  sau:ươ ươ ừ ả ụ ư

S n l ng t ng đ ng đ i v i chi phí v t li u: 100 sp x 100% = 100spả ượ ươ ươ ố ớ ậ ệ

S n l ng t ng đ ng đ i v i chi phí nhân công: 100 sp x 80% = 80spả ượ ươ ươ ố ớ

S n l ng t ng đ ng đ i v i chi phí s n xu t chung: 100 sp x 80% = 80spả ượ ươ ươ ố ớ ả ấ

Tuy nhiên, n u v t li u đ a liên t c vào quá trình s n xu t nh  đ i v i chi phíế ậ ệ ư ụ ả ấ ư ố ớ  
ch  bi n thì s n l ng t ng đ ng đ i v i c  ba lo i phí đ u là 80 s n ph m.ế ế ả ượ ươ ươ ố ớ ả ạ ề ả ẩ

Xác đ nh s n l ng t ng đ ng còn quan tâm đ n v n đ : dòng chi phí có g nị ả ượ ươ ươ ế ấ ề ắ  
li n v i dòng v t ch t c a quá trình s n xu t hay không. Có hai ph ng pháp tính s nề ớ ậ ấ ủ ả ấ ươ ả  
l ng  t ng  đ ng xét  theo  khía  c nh này:  ph ng pháp  bình quân gia  quy n vàượ ươ ươ ạ ươ ề  
ph ng pháp nh p tr c - xu t tr c. ươ ậ ướ ấ ướ

Theo ph ng pháp bình quân gia quy nươ ề , s n l ng t ng đ ng c a m t phânả ượ ươ ươ ủ ộ  
x ng ch  xét đ n s  l ng s n ph m d  dang cu i kỳ khi qui đ i. S  l ng s n ph mưở ỉ ế ố ượ ả ẩ ở ố ổ ố ượ ả ẩ  
d  dang đ u kỳ coi nh  đã hoàn thành trong kỳ s n xu t theo dòng v t ch t c a quá trìnhở ầ ư ả ấ ậ ấ ủ  
s n xu t. Nh  v y, s n l ng t ng đ ng theo ph ng pháp bình quân là:ả ấ ư ậ ả ượ ươ ươ ươ

Cách tính này đ n gi n, d  làm vì ch  quan tâm đ n s n l ng hoàn thành và dơ ả ễ ỉ ế ả ượ ở 
dang cu i kỳ, nh ng s  d n đ n tính không h p lý trên ph ng di n s n l ng s n xu tố ư ẽ ẫ ế ợ ươ ệ ả ượ ả ấ  
và giá thành đ n v  s n ph m. Vì m i lo i s n ph m d  dang đ u kỳ có m c đ  hoànơ ị ả ẩ ỗ ạ ả ẩ ở ầ ứ ộ  
thành khác nhau nên n u quan tâm đ n khái ni m s n l ng t ng đ ng, doanh nghi pế ế ệ ả ượ ươ ươ ệ  
s  ph i tiêu dùng các ngu n l c đ  ti p t c hoàn thành ph n còn l i c a s n ph m. V nẽ ả ồ ự ể ế ụ ầ ạ ủ ả ẩ ấ  
đ  này ch a đ c xem xét đ n theo ph ng pháp bình quân. K t qu  là giá thành đ n về ư ượ ế ươ ế ả ơ ị 
s n ph m s  b  san b ng n u hao phí gi a các kỳ có s  khác bi t th c s .ả ẩ ẽ ị ằ ế ữ ự ệ ự ự

Đ  gi i quy t nh ng h n ch  trên có th  áp d ng ph ng pháp khác: ể ả ế ữ ạ ế ể ụ ươ ph ngươ  
pháp nh p tr c - xu t tr cậ ướ ấ ướ . Th c ch t c a ph ng pháp này là s n ph m d  dangự ấ ủ ươ ả ẩ ở  
đ u kỳ s  ti p t c ch  bi n và s  hoàn thành tr c n u không có nh ng sai h ng vầ ẽ ế ụ ế ế ẽ ướ ế ữ ỏ ề 
m t k  thu t; nh ng s n ph m m i b t đ u s n xu t trong kỳ s  hoàn thành sau và cóặ ỹ ậ ữ ả ẩ ớ ắ ầ ả ấ ẽ  
th  là nh ng s n ph m d  dang còn l i cu i kỳ. Vi c tính s n l ng t ng đ ng theoể ữ ả ẩ ở ạ ố ệ ả ượ ươ ươ  
ph ng pháp này th t s  tuân th  theo dòng v t ch t c a qúa trình s n xu t, và do v yươ ậ ự ủ ậ ấ ủ ả ấ ậ  
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S n l ng ả ượ
t ng đ ng ươ ươ

trong kỳ

S n l ng ả ượ
hoàn thành 

trong kỳ

S n l ng t ng ả ượ ươ
đ ng c a s n ph m ươ ủ ả ẩ

d  dang cu ikỳở ố

= +



các báo cáo v  s n l ng và giá thành s  h p lý h n. Đ  tính s n l ng t ng đ ngề ả ượ ẽ ợ ơ ể ả ượ ươ ươ  
c n phân tích các lo i s n l ng theo ph ng trình cân đ i sau:ầ ạ ả ượ ươ ố

Qua ph ng trình trên, s n l ng t ng đ ng trong kỳ bao g m ba lo i:ươ ả ượ ươ ươ ồ ạ

• S n ph m d  dang đ u kỳ đ c ti p t c ch  bi n và hoàn thànhả ẩ ở ầ ượ ế ụ ế ế

• S n ph m m i b t đ u s n xu t trong kỳ và đã hoàn thànhả ẩ ớ ắ ầ ả ấ

• S n ph m d  dang cu i kỳ.ả ẩ ở ố

Hay s n l ng t ng đ ng trong kỳ là:ả ượ ươ ươ

3.2.3. Tính giá thành s n ph m và cân đ i chi phíả ẩ ố

Trình t  t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong h  th ng tínhự ậ ợ ả ấ ả ẩ ệ ố  
giá thành theo quá trình s n xu t có th  bi u di n qua s  đ  sau:ả ấ ể ể ễ ơ ồ
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CP NVL tr c ự
ti pế

Chi phí ch  ế
bi n b c 1ế ướ

Giá thành bán 
thành ph m ẩ

b c 1ướ

+

Giá thành BTP 
b c n-1ướ

Chi phí ch  ế
bi n b c nế ướ

Giá thành bán 
thành ph m ẩ

+

Giá thành BTP 
b c 1ướ

Chi phí ch  ế
bi n b c 2ế ướ

Giá thành bán 
thành ph m ẩ

b c 2ướ

+

S n l ng ả ượ
d  dang ở
đ u kỳ ầ

S n l ng ả ượ
hoàn thành 
trong kỳ

S n l ng d  ả ượ ở
dang cu i kỳố

= +

S  l ng s n ố ượ ả
ph m b t đ u ẩ ắ ầ
SX trong kỳ+

S n l ng ả ượ
t ng ươ
đ ng ươ
trong kỳ

S n l ng  b t ả ượ ắ
đ u s n xu t ầ ả ấ
và hoàn thành 
trong kỳ

S n l ng ả ượ
t ng đ ng ươ ươ
c a s n ph m ủ ả ẩ
d  dang cu ikỳở ố

+ +

S n l ng d  ả ượ ở
dang đ u kỳ ầ
ph i ti p t c ả ế ụ
s n xu t ả ấ

=



S  đ  3.2. Trình t  t p h p chi phí trong h  th ng tính giá thành theo quá trìnhơ ồ ự ậ ợ ệ ố  
s n xu tả ấ

Có th  th y quá trình tính giá thành trong tr ng h p này phù h p v i dòng v tể ấ ườ ợ ợ ớ ậ  
ch t c a quá trình s n xu t. K  toán ph i tính giá thành bán thành ph m  b c chấ ủ ả ấ ế ả ẩ ở ướ ế 
bi n th  1, qua đó xác đ nh giá tr  bán thành ph m t  b c 1 chuy n sang b c ch  bi nế ứ ị ị ẩ ừ ướ ể ướ ế ế  
th  2. T i b c ch  bi n th  2, bán thành ph m t  b c 1 chuy n sang đ c xem làứ ạ ướ ế ế ứ ẩ ừ ướ ể ượ  
v t li u chính t i b c này. Quá trình tính giá di n ra liên t c cho đ n b c ch  bi nậ ệ ạ ướ ễ ụ ế ướ ế ế  
cu i cùng đ  tính giá thành c a thành ph m.ố ể ủ ẩ

T i m i b c ch  bi n (hay giai đo n công ngh ), giá thành đ n v  s n ph mạ ỗ ướ ế ế ạ ệ ơ ị ả ẩ  
hoàn thành đ c tính tùy thu c vào ph ng pháp tính s n l ng t ng đ ng. N u s nượ ộ ươ ả ượ ươ ươ ế ả  
l ng t ng t ng đ c tính theo ph ng pháp bình quân thì c n quan tâm đ n chi phíượ ươ ươ ượ ươ ầ ế  
s n xu t d  dang đ u kỳ đ  tính giá thành đ n v .ả ấ ở ầ ể ơ ị

N u s n l ng t ng đ ng đ c tính theo ph ng pháp nh p tr c – xu tế ả ượ ươ ươ ượ ươ ậ ướ ấ  
tr c, giá thành đ n v  s n ph m t ng đ ng đ c xác đ nh:ướ ơ ị ả ẩ ươ ươ ượ ị

Hai công th c trên đ c v n d ng cho t ng kho n m c chi phí c  th , qua đó, kứ ượ ậ ụ ừ ả ụ ụ ể ế 
toán tính đ c tr  giá bán thành ph m chuy n sang giai đo n k  ti p, và tr  giá s n ph mượ ị ẩ ể ạ ế ế ị ả ẩ  
d  dang vào cu i kỳ t i b c ch  bi n đó. V i qui trình tính giá nh  trên thì luôn đ mở ố ạ ướ ế ế ớ ư ả  
b o ả cân đ i chi phíố  nh  sau:ư

Trong ph n cân đ i chi phí, Ph n “Giá thành c a s n ph m hoàn thành trong kỳ”ầ ố ầ ủ ả ẩ  
s  khác nhau tùy thu c vào cách tính s n l ng t ng đ ng. Theo ph ng pháp bìnhẽ ộ ả ượ ươ ươ ươ  
quân thì t ng giá thành c a s n ph m hoàn thành chuy n sang phân x ng k  ti p đ cổ ủ ả ẩ ể ưở ế ế ượ  
xác đ nh:ị
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kyì  trongâæång  tæånglæåüngSaín 

kyì gxuáút tronsaín   phêchi Täøng
 sp âån vë thaình Giaï =

CPSX d  ở
dang đ u ầ

kỳ

CPSX d  ở
dang cu i ố

kỳ

Giá thành s n ả
ph m hoàn ẩ

thành trong kỳ

= +
Chi phí s n ả

xu t phát sinh ấ
trong kỳ

+

Giá thành đ n v  spơ ị =
CPSX d  dang đ u kỳ + CPSX trongở ầ  kỳ

S n l ng t ng t ng trong kỳả ượ ươ ươ



Theo ph ng pháp nh p tr c – xu t tr c, giá thành c a s n ph m hoàn thànhươ ậ ướ ấ ướ ủ ả ẩ  
th ng bao g m 3 b  ph n:ườ ồ ộ ậ

+ Giá tr  c a s n ph m d  dang đ u kỳ và đã hoàn thành trong kỳ.ị ủ ả ẩ ở ầ

+ Chi phí đ  hoàn t t ph n còn l i c a s n ph m d  dang đ u kỳ.ể ấ ầ ạ ủ ả ẩ ở ầ

+ Giá thành c a s n ph m b t đ u s n xu t và hoàn thành trong kỳ. ủ ả ẩ ắ ầ ả ấ

T t c  các quá trình tính giá trên đ c th  hi n qua báo cáo s n xu t c a t ngấ ả ượ ể ệ ả ấ ủ ừ  
phân x ng (b c ch  bi n). ưở ướ ế ế

Ví d  minh h aụ ọ : M t doanh nghi p s n xu t t  ch c s n xu t theo ki u chộ ệ ả ấ ổ ứ ả ấ ể ế 
bi n liên t c qua hai phân x ng 1 và 2. Bán thành ph m c a phân x ng 1 chuy n sangế ụ ưở ẩ ủ ưở ể  
phân x ng 2 đ c b  sung thêm v t li u đ  t o ra s n ph m cu i cùng. Gi  s  r ngưở ượ ổ ậ ệ ể ạ ả ẩ ố ả ử ằ  
v t li u thêm vào phân x ng 2 không làm tăng s  l ng s n ph m t i phân x ng đóậ ệ ưở ố ượ ả ẩ ạ ưở  
và v t li u đ c đ a vào t  đ u c a quá trình s n xu t. Tình hình s n xu t trong thángậ ệ ượ ư ừ ầ ủ ả ấ ả ấ  
9 năm X4 t i doanh nghi p nh  sau:ạ ệ ư

T i phân x ng 1: vào đ u tháng có 1.000 s n ph m d  dang, m c đ  hoàn thànhạ ưở ầ ả ẩ ở ứ ộ  
là 20% và không c n s  d ng thêm v t li u tr c ti p. Trong tháng, có 5.000 s n ph mầ ử ụ ậ ệ ự ế ả ẩ  
b t đ u s n xu t và 3.000 s n ph m hoàn thành chuy n sang phân x ng 2. Cu i tháng,ắ ầ ả ấ ả ẩ ể ưở ố  
ki m kê còn 3.000 s n ph m d  dang, m c đ  hoàn thành 80%.ể ả ẩ ở ứ ộ

T i phân x ng 2: vào đ u tháng có 2.000 s n ph m d  dang, m c đ  hoàn thànhạ ưở ầ ả ẩ ở ứ ộ  
40%. Trong tháng, phân x ng nh n 3.000sp t  phân x ng 1 chuy n sang và 4.000 s nưở ậ ừ ưở ể ả  
ph m đã hoàn thành, nh p kho. Cu i tháng, ki m kê còn 1.000 s n ph m d  dang, m cẩ ậ ố ể ả ẩ ở ứ  
đ  hoàn thành 30%.ộ
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Giá thành c a ủ
s n ph m ả ẩ
hoàn thành

S n l ng ả ượ
hoàn thành 

trong kỳ

Giá thành đ n v  s n ơ ị ả
l ng t ng đ ngượ ươ ươ

= x

Chi phí hoàn 
t t s n ph m ấ ả ẩ
d  dang đ u ở ầ

kỳ

S n l ng ả ượ
t ng đ ng ươ ươ
c a s n ph m ủ ả ẩ
d  dang đ u kỳở ầ

Giá thành đ n ơ
v  s n l ng ị ả ượ
t ng đ ngươ ươ

= x

Giá thành c a ủ
s n ph m b t ả ẩ ắ

đ u SX và ầ
hoàn thành

S n l ng b t ả ượ ắ
đ u SX và hoàn ầ
thành trong kỳ

Giá thành đ n ơ
v  s n l ng ị ả ượ
t ng đ ngươ ươ

= x



S  li u v  chi phí s n xu t t p h p t i hai phân x ng nh  sau (đvt: ng.đ): ố ệ ề ả ấ ậ ợ ạ ưở ư

Phân  x ngưở  
1

Phân x ng 2ưỏ

Chi phí d  dang đ u kỳở ầ , trong đó: 2.900 18.487,5

- Bán thành ph m PX 1ẩ - 15.200

- V t li u tr c ti pậ ệ ự ế 2.000 2.050

- Nhân công tr c ti pự ế 600 825

- Chi phí s n xu t chungả ấ 300 412,5

Chi phí s n xu t phát sinh trong kỳả ấ 39.475 16.725

- Chi phí v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 10.000 3.450

- Chi phí nhân công tr c ti pự ế 19.650 8.850

- Chi phí s n xu t chungả ấ 9.825 4.425

Yêu c u: l p báo cáo s n xu t t ng phân x ng, g a s  s n l ng t ng đ ngầ ậ ả ấ ừ ưở ỉ ử ả ượ ươ ươ  
tính theo c  2 ph ng pháp: bình quân gia quy n và nh p tr c xu t tr c (FIFO).ả ươ ề ậ ướ ấ ướ

Tr ng h p tính s n l ng t ng đ ng theo ph ng pháp bình quânườ ợ ả ượ ươ ươ ươ

Theo quá trình phân b c, vi c tính giá thành s  l n l t  ti n hành t i  phânướ ệ ẽ ầ ượ ế ạ  
x ng 1 r i đ n phân x ng 2. Có th  thuy t minh k t qu  tính giá thành  Báo cáo s nưở ồ ế ưở ể ế ế ả ở ả  
xu t t i phân x ng 1 nh  sau:ấ ạ ưở ư

B c 1. Xác đ nh s n l ng t ng đ ngướ ị ả ượ ươ ươ . Theo ph ng pháp bình quân, s nươ ả  
l ng t ng đ ng bao g m 2 b  ph n:ượ ươ ươ ồ ộ ậ

+ S n l ng s n xu t hoàn thành trong kỳ: 3.000 s n ph mả ượ ả ấ ả ẩ

+ S n l ng t ng đ ng c a s n ph m d  dang vào cu i kỳ: 3.000 s n ph m ả ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở ố ả ẩ . 
Do s  s n ph m này ch  m i hoàn thành 80% kh i l ng công vi c và v t li u gi  đ nhố ả ẩ ỉ ớ ố ượ ệ ậ ệ ả ị  
đ a t  đ u quá trình s n xu t nên s n l ng t ng đ ng c a s  s n ph m này qui đ iư ừ ầ ả ấ ả ượ ươ ươ ủ ố ả ẩ ổ  
theo t ng kho n m c phí nh  sau:ừ ả ụ ư

Đ i v i chi phí v t li u tr c ti p:ố ớ ậ ệ ự ế 3.000 x 100% = 3.000 s n ph mả ẩ
Đ i v i chi phí nhân công tr c ti p:ố ớ ự ế 3.000 x 80% = 2.400 s n ph mả ẩ
Đ i v i chi phí SXC: ố ớ 3.000 x 80% = 2.400 s n ph mả ẩ
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B c 2. Tính giá thành đ n v  s n l ng đ ng đ ngướ ơ ị ả ượ ươ ươ . Giá thành đ n v  s nơ ị ả  
ph m t ng đ ng c a phân x ng 1 đ c xác đ nh theo t ng kho n m c chi phí r iẩ ươ ươ ủ ưở ượ ị ừ ả ụ ồ  
t ng h p. C  th :ổ ợ ụ ể

+ Chi phí v t li u tr c ti p tính trên m t s n ph m: (2.000 + 10.000): 6.000 = 2 ậ ệ ự ế ộ ả ẩ

+ Chi phí nhân công tr c ti p tính trên m t s n ph m: (600 + 19.650): 5.400 = 3,75ự ế ộ ả ẩ

+ Chi phí SXC tính trên m t s n ph m: (300 + 9.875) : 5.400 = 1,875ộ ả ẩ

Giá thành đ n v  s n ph m = 2 + 3,75 + 1,875 = 7,625ơ ị ả ẩ

B c 3. Cân đ i chi phíướ ố : c n xác đ nh m c chi phí tính cho s n ph m hoàn thànhầ ị ứ ả ẩ  
chuy n sang phân x ng k  ti p và m c chi phí cho s n ph m d  dang. C  th :ể ưở ế ế ứ ả ẩ ở ụ ể

+ Giá tr  s n ph m chuy n sang phân x ng 2: d a trên kh i l ng s n ph mị ả ẩ ể ưở ự ố ượ ả ẩ  
hoàn thành chuy n sang phân x ng k  ti p và đ n giá thành bình quân v a xác đ nh.   ể ưở ế ế ơ ừ ị

3.000 x 7,625  =   22.875 (ng.đ)

+ Giá tr  s n ph m d  dang cu i tháng  phân x ng 1 là 19.500 (ng.đ ng), trongị ả ẩ ở ố ở ưở ồ  
đó:

Nguyên li u tr c ti p:ệ ự ế 3.000 x 2        = 6.000

Nhân công tr c ti p:ự ế 2.400 x 3,75   = 9.000

Chi phí s n xu t chung:ả ấ 2.400 x 1,875 = 4.500

K t qu  tính toán theo 3 b c th  hi n trên báo cáo s n xu t t i phân x ng 1ế ả ướ ể ệ ả ấ ạ ưở  
nh  sau: ư

Đ n v :…….....ơ ị
B  ph n: Phân x ng 1ộ ậ ưở

BÁO CÁO S N XU T Ả Ấ
Tháng 9 Quý 3 Năm X4

Đ n v  tính 1.000đ ng ơ ị ồ

Ch  tiêuỉ
T ngổ  

số

S n l ng t ng đ ngả ượ ươ ươ

Nguyên 
v t li uậ ệ  
tr c ti pự ế

Nhân công 
tr c ti pự ế

Chi phí 
s n xu tả ấ  

chung

A – S n l ng hoàn thành t ng đ ngả ượ ươ ươ

- S n l ng hoàn thànhả ượ 3.000 3.000 3.000 3.000

- S n l ng d  dang cu i kỳả ượ ở ố 3.000
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   + Nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 3.000

   + Nhân công tr c ti p (80%)ự ế 2.400

   + Chi phí s n xu t chung (80%)ả ấ 2.400

C ngộ 6.000 5.400 5.400

B - T ng h p chi phí và xác đ nh giá thànhổ ợ ị  
đ n v  s n ph mơ ị ả ẩ

- Chi phí d  dang đ u kỳở ầ 2.900 2.000 600 300

- Chi phí phát sinh trong tháng 39.475 10.000 19.650 9.825

T ng c ng chi phíổ ộ 42.375 12.000 20.250 10.125

Giá thành đ n v  s n ph m hoàn thànhơ ị ả ẩ 7,625 2 3,75 1,875

C - Cân đ i chi phíố

- Ngu n chi phí đ u vào ồ ầ 42.375

  + Chi phí d  dang đ u kỳở ầ 2.900 2.000 600 300

  + Chi phí phát sinh trong kỳ 39.475 10.000 19.050 9.825

- Phân b  chi phí (đ u ra)ổ ầ 42.375

  + Giá thành s n ph m hoàn thành chuy n PX 2ả ẩ ể 22.875 6.000 11.250 5.625

  + Chi phí d  dang cu i kỳở ố 19.500

• Nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 6.000

• Nhân công tr c ti pự ế 9.000

• Chi phí s n xu t chungả ấ 4.500

T i phân x ng 2: ạ ưở Cách l p báo cáo s n xu t  phân x ng 2 t ng t  nh  ậ ả ấ ở ưở ươ ự ư ở 
phân x ng 1 nh ng có quan tâm thêmưở ư  y u t  bán thành ph m t  phân x ng 1 chuy nế ố ẩ ừ ưở ể  
sang. Bán thành ph m phân x ng 1 đ c xem nh  là v t li u chính  phân x ng 2.ẩ ưở ượ ư ậ ệ ở ưở  
Báo cáo s n xu t  phân x ng 2 đ c l p nh  sau: ả ấ ở ưở ượ ậ ư

B  ph n: Phân x ng 2ộ ậ ưở

BÁO CÁO S N XU T Ả Ấ
Tháng 9 Quý 3 Năm X4

Đ n v  tính 1.000đ ng ơ ị ồ
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Ch  tiêuỉ T ngổ  
số

S n l ng t ng đ ngả ượ ươ ươ

Bán TP 
PX 1

V tậ  
li uệ  
tr cự  
ti pế

Nhân 
công 
tr cự  
ti pế

Chi phí 
s nả  
xu tấ  

chung

A – S n l ng hoàn thành t ng đ ngả ượ ươ ươ

- S n l ng hoàn thànhả ượ 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

- S n l ng d  dang cu i kỳả ượ ở ố 1.000

   + Bán thành ph m PX 1ẩ 1.000

   + V t li u tr c ti pậ ệ ự ế 1.000

   + Nhân công tr c ti p (30%)ự ế 300

   + Chi phí s n xu t chung (30%)ả ấ 300

C ngộ 5.000 5.000 4.300 4.300

B - T ng h p chi phí và xác đ nh giáổ ợ ị  
thành đ n v  s n ph mơ ị ả ẩ

- Chi phí d  dang đ u kỳở ầ 18.487,5 15.200 2.050 825 412,5

- Chi phí phát sinh trong tháng 39.600 22.875 3.450 8.850 4.425

T ng c ng chi phíổ ộ 58.087,5 38.075 5.500 9.675 4.387,5

Giá thành đ n v  s n ph m hoàn thànhơ ị ả ẩ 12,09 7,615 1,10 2,25 1,125

C - Cân đ i chi phíố

- Ngu n chi phí đ u vào ồ ầ 58.087,5

  + Chi phí d  dang đ u kỳở ầ 18.487,5 15.200 2.050 825 412,5

  + Chi phí phát sinh trong kỳ 39.600 22.875 3.450 8.850 4.425

- Phân b  chi phí (đ u ra)ổ ầ 58.087,5

  + Giá thành s n ph m hoàn thànhả ẩ 48.360

  + Chi phí d  dang cu i kỳở ố 9.727,5

• Bán thành ph m PX 1ẩ 7.615

• V t li u tr c ti pậ ệ ự ế 1.100

• Nhân công tr c ti pự ế 675

• Chi phí s n xu t chungả ấ 337,5
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Tr ng h p tính s n l ng t ng đ ng theo ph ng pháp FIFOườ ợ ả ượ ươ ươ ươ

Cũng t ng t  nh  trên, vi c tính giá thành s  l n l t ti n hành t i phân x ngươ ự ư ệ ẽ ầ ượ ế ạ ưở  
1 r i đ n phân x ng 2. Có th  thuy t minh k t qu  tính giá thành  báo cáo s n xu tồ ế ưở ể ế ế ả ở ả ấ  
t i phân x ng 1 nh  sau:ạ ưở ư

B c 1: Xác đ nh s n l ng t ng đ ng.  ướ ị ả ượ ươ ươ Theo ph ng pháp nh p tr c -ươ ậ ướ  
xu t tr c thì s n l ng hoàn thành đ ng đ ng bao g m 3 b  ph n:ấ ướ ả ượ ươ ươ ồ ộ ậ

+ S n l ng d  dang đ u kỳ ti p t c ch  bi n đ  hoàn thành trong kỳ: 1.000 s nả ượ ở ầ ế ụ ế ế ể ả  
ph m. Do gi  đ nh v t li u đ a vào t  đ u quá trình s n xu t nên ph n s n l ngẩ ả ị ậ ệ ư ừ ầ ả ấ ầ ả ượ  
t ng đ ng ch  tính đ i v i chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t chung đươ ươ ỉ ố ớ ự ế ả ấ ể 
hoàn thành 80% công vi c còn l i. C  th :ệ ạ ụ ể

Đ i v i chi phí nhân công tr c ti p:ố ớ ự ế 1.000 x 80% = 800 s n ph mả ẩ
Đ i v i chi phí SXC: ố ớ 1.000 x 80% = 800 s n ph mả ẩ

+ S n l ng b t đ u s n xu t và hoàn thành trong kỳ: 2.000 s n ph mả ượ ắ ầ ả ấ ả ẩ

+ S n l ng b t đ u s n xu t và còn đang ch  d  vào cu i kỳ: 3.000 s n ph m.ả ượ ắ ầ ả ấ ế ở ố ả ẩ  
Do s  s n ph m này ch  m i hoàn thành 80% kh i l ng công vi c và v t li u gi  đ nhố ả ẩ ỉ ớ ố ượ ệ ậ ệ ả ị  
đ a t  đ u quá trình s n xu t nên s n l ng t ng đ ng c a s  s n ph m này qui đ iư ừ ầ ả ấ ả ượ ươ ươ ủ ố ả ẩ ổ  
theo t ng kho n m c phí nh  sau:ừ ả ụ ư

Đ i v i chi phí v t li u tr c ti p:ố ớ ậ ệ ự ế 3.000 x 100% = 3.000 s n ph mả ẩ
Đ i v i chi phí nhân công tr c ti p:ố ớ ự ế 3.000 x 80% = 2.400 s n ph mả ẩ
Đ i v i chi phí SXC: ố ớ 3.000 x 80% = 2.400 s n ph mả ẩ

V i cách qui đ i trên, ph n A báo cáo s n l ng th  hi n t ng s n l ng t ngớ ổ ầ ả ượ ể ệ ổ ả ượ ươ  
đ ng t i phân x ng 1 theo t ng kho n m c chi phí.ươ ạ ưở ừ ả ụ

B c 2ướ . Xác đ nh giá thành đ n v  s n l ng t ng đ ngị ơ ị ả ượ ươ ươ . Giá thành đ n vơ ị 
s n ph m t ng đ ng c a phân x ng 1 đ c xác đ nh theo t ng kho n m c chi phíả ẩ ươ ươ ủ ưở ượ ị ừ ả ụ  
r i t ng h p l i đ  tính giá thành đ n v . C  th :ồ ổ ợ ạ ể ơ ị ụ ể

+ Chi phí v t li u tr c ti p tính trên m t s n ph m:ậ ệ ự ế ộ ả ẩ 10.000: 5.000 = 2 
+ Chi phí nhân công tr c ti p tính trên m t s n ph m:ự ế ộ ả ẩ 19.650: 5.200 = 3,779
+ Chi phí SXC tính trên m t s n ph m:ộ ả ẩ 9.875 : 5.200 = 1,889
Giá thành đ n v  s n ph m = 2 + 3,779 + 1,889 = 7,668 (ngàn đ ng/sp)ơ ị ả ẩ ồ
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B c 3ướ .  Cân đ i chi phíố . Trong tr ng h p s n l ng tính theo ph ng phápườ ợ ả ượ ươ  
FIFO, ph n phân b  chi phí chuy n cho phân x ng 2 bao g m: chi phí c a s n ph mầ ổ ể ưở ồ ủ ả ẩ  
d  dang đ u kỳ, chi phí đ  hoàn t t s n ph m d  dang đ u kỳ, và chi phí c a s n ph mở ầ ể ấ ả ẩ ở ầ ủ ả ẩ  
b t đ u s n xu t và hoàn thành trong kỳ. Vi c tách bi t này làm rõ h n dòng chi phí v nắ ầ ả ấ ệ ệ ơ ậ  
đ ng  m i phân x ng, và ph c v  t t h n cho vi c ki m soát chi phí. ộ ở ỗ ưở ụ ụ ố ơ ệ ể

-  Chi phí chuy n cho phân x ng 2ể ưở : 22.769,6 (ng. đ), trong đó

+ Chi phí c a s n ph m d  dang đ u kỳ:         ủ ả ẩ ở ầ 2.900

+ Chi phí đ  hoàn t t s n ph m d  dang đ u kỳ:  ể ấ ả ẩ ở ầ 4.534,4

Nhân công tr c ti p (800 x 3,779)ự ế 3.023,2 

Chi phí SXC           (800 x 1,889) 1.511,2

+ Chi phí c a s n ph m b t đ u SX và hoàn thành:   ủ ả ẩ ắ ầ

2.000 x 7,668  = 15.336 (ng.đ)

- Chi phí tính cho  s n ph m d  dang cu i thángả ẩ ở ố : 19.603,2 (ng.đ), trong đó:

Nguyên li u tr c ti p:ệ ự ế 3.000 x 2          = 6.000

Nhân công tr c ti p:ự ế 2.400 x 3,779   = 9.069,6

Chi phí s n xu t chung:ả ấ 2.400 x 1,889   = 4.533,6

                                     

T ng t  nh  v y, t i phân x ng 2 d a trên ph n chi phí mà phân x ng 1 chuy nươ ự ư ậ ạ ưở ự ầ ưở ể  
sang, k  toán cũng tính giá thành s n l ng t ng đ ng. Gía tr  c a bán thành ph mế ả ượ ươ ươ ị ủ ẩ  
phân x ng 1 chuy n sang đ c xem là v t li u chính  phân x ng 2. Khi l p báo cáoưở ể ượ ậ ệ ở ưở ậ  
s n l ng, c n xem nó nh  m t kho n m c riêng đ  ti n cho vi c ki m soát chi phí.ả ượ ầ ư ộ ả ụ ể ệ ệ ể  
K t qu  tính toán  m i phân x ng đ c th  hi n qua Báo cáo s n l ng nh  sau: ế ả ở ỗ ưở ượ ể ệ ả ượ ư

B  ph n: phân x ng 1ộ ậ ưở
BÁO CÁO S N XU T Ả Ấ

Tháng 9 Quý 3 Năm N

      Đ n v  tính: 1.000 đ ngơ ị ồ

S n l ng t ng đ ngả ượ ươ ươ
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Ch  tiêuỉ T ngổ
số

Nguyên li u,ệ  
v t li uậ ệ

 tr c ti pự ế

Nhân 
công
 tr cự  
ti pế

Chi phí 
s n xu tả ấ  

chung

A – S n l ng hoàn thành t ngả ượ ươ  
đ ngươ
- S n l ng d  dang đ u kỳả ượ ở ầ 1.000 - 800 800
- S n l ng m i đ a vào s n xu tả ượ ớ ư ả ấ 2.000 2.000 2.000 2.000
- S n l ng d  dang cu i kỳả ượ ở ố 3.000
    + Nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 3.000
    + Nhân công tr c ti p (80%)ự ế 2.400
    + Chi phí s n xu t chung (80%)ả ấ 2.400

C ngộ 5.000 5.200 5.200
B - T ng h p chi phí và tính giá thànhổ ợ  
đ n v  s n ph m t ng đ ngơ ị ả ẩ ươ ươ
  + Chi phí phát sinh trong tháng 39.475 10.000 19.650 9.825
  + Giá thành đ n v  s n ph m hoàn thànhơ ị ả ẩ  
t ng đ ngươ ươ

7,668 2 3,779 1,889

C - Cân đ i chi phíố
- Ngu n chi phí (đ u vào) ồ ầ
  + Chi phí d  dang đ u kỳở ầ 2.900 2.000 600 300

  + Chi phí phát sinh trong kỳ 39.475 10.000 19.650 9.825

C ngộ 42.375 12.000 20.250 10.125

- Phân b  chi phí (đ u ra)ổ ầ
  + Chi phí d  dang đ u kỳở ầ  

   • Tháng tr cướ 2.900 2.000 600 300

   • Tháng này: * Nhân công tr c ti p ự ế 3.022,4 3.023,2

                        * Chi phí s n xu t chung ả ấ 1.511,2 1.511,2

C ngộ 7.433,6 2.000 3.622,4 1.811,2

  + B t đ u s n xu t và hoàn thành trongắ ầ ả ấ  
kỳ     

15.336 4.000 7.558 3.778

  + Chi phí d  dang cu i kỳở ố  

• Nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 6.000

• Nhân công tr c ti pự ế 9.069,6

• Chi phí s n xu t chungả ấ 4.533,6

C ng ộ 19.603,2 6.000 9.069,6 4.533,6

T ng c ngổ ộ 42.372,83 12.000 20.250 10.122,8

B  ph n: Phân x ng 2ộ ậ ưở

3 K t qu  cân đ i chi phí b  l ch 2.200 đ ng do ph n tính toán l y s  l  khi tính giá thành đ n v  kho n m c chiế ả ố ị ệ ồ ầ ấ ố ẽ ơ ị ả ụ  
phí s n xu t chung. Trong th c t , đ  b o đ m cân đ i có th  chuy n ph n chênh l ch này vào kho n m c t ngả ấ ự ế ể ả ả ố ể ể ầ ệ ả ụ ươ  

ng c a s n ph m d  dang cu i kỳ ho c s n ph m hoàn thành. Báo cáo s n xu t  phân x ng 2 s  đi u ch nhứ ủ ả ẩ ở ố ặ ả ẩ ả ấ ở ưở ẽ ề ỉ  
nh ng sai s  này cho s n ph m d  dang cu i kỳ.ữ ố ả ẩ ở ố
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BÁO CÁO S N XU T Ả Ấ
Tháng 9 Quý 3 Năm X4

Đ n v  tính 1.000đ ng ơ ị ồ

Ch  tiêuỉ T ngổ  
số

S n l ng t ng đ ngả ượ ươ ươ

Bán TP 
PX 1

V tậ  
li uệ  
tr cự  
ti pế

Nhân 
công 
tr cự  
ti pế

Chi phí 
s nả  
xu tấ  

chung
A – S n l ng hoàn thành t ng đ ngả ượ ươ ươ
- S n l ng d  dang đ u kỳả ượ ở ầ 2.000 - - 1.200 1.200

- S n l ng m i đ a vào s n xu tả ượ ớ ư ả ấ 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

- S n l ng d  dang cu i kỳả ượ ở ố 1.000

    + Bán thành ph m phân x ng 1ẩ ưở 1.000

    + Nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 1.000

    + Nhân công tr c ti p (30%)ự ế 300

    + Chi phí s n xu t chung (30%)ả ấ 300

C ngộ 3.000 3.000 3.500 3.500
B - T ng h p chi phí và xác đ nh giáổ ợ ị  
thành đ n v  s n ph mơ ị ả ẩ
  + Chi phí phát sinh trong tháng 39.504,6 22.779,6 3.450 8.850 4.425

  + Giá thành đ n v  s n ph m hoàn thànhơ ị ả ẩ  
t ng đ ngươ ươ

12,536 7,5932 1,15 2,529 1,264

C - Cân đ i chi phíố
- Ngu n chi phí (đ u vào) ồ ầ
  + Chi phí d  dang đ u kỳở ầ 18.487,5 15.200 2.050 825 412,5

  + Chi phí phát sinh trong kỳ 39.504,6 22.779,6 3.450 8.850 4.425

T ng c ngổ ộ 57.992,1 37.979,6 5.500 9.675 4.837,5

- Phân b  chi phí (đ u ra)ổ ầ
  + Chi phí d  dang đ u kỳ                            ở ầ
   • Tháng trước 18.487,5 15.200 2.050 825 412,5

   • Tháng này: * Nhân công tr c ti p ự ế 3.034,8 3.034,8

                        * Chi phí s n xu t chung ả ấ 1.516,8 1.516,8

C ngộ 23.039,1 15.200 2.050 3.859,8 1.929,3

  + B t đ u s n xu t và hoàn thành trong kỳắ ầ ả ấ  25.072 15.186 2.300 5.058 2.528

  + Chi phí d  dang cu i kỳở ố  

• Bán thành ph m PX 1ẩ 7.593

• Nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 1.150

• Nhân công tr c ti pự ế 757,2
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• Chi phí s n xu t chungả ấ 380,2

C ng ộ 9.880,9 7.593,6 1.150 757,2 379,2

T ng c ngổ ộ 57.992,1 37.979,6 5.500 9.675 4.837,5

So sánh k t qu  giá thành theo 2 ph ng pháp tính s n l ng t ng đ nhế ả ươ ả ượ ươ ươ

K t qu  tính giá thành theo hai cách tính s n l ng t ng đ ng trong ví d  trênế ả ả ượ ươ ươ ụ  
cho hai k t qu  khác nhau. S  khác bi t này xu t phát  ch : có tính chi phí s n xu t dế ả ự ệ ấ ở ỗ ả ấ ở 
dang đ u kỳ cho s n l ng t ng đ ng hoàn thành trong kỳ hay không? N u trongầ ả ượ ươ ươ ế  
ph ng pháp bình quân gia quy n, k  toán qu n tr  có quan tâm đ n kho n chi phí này,ươ ề ế ả ị ế ả  
thì giá thành đ n v  s n ph m t ng đ ng s  ch u nh ng nh h ng thay đ i v  giáơ ị ả ẩ ươ ươ ẽ ị ữ ả ưở ổ ề  
các y u t  đ u vào (th ng là nguyên v t li u) c a kỳ tr c. Ng c l i, trong ph ngế ố ầ ườ ậ ệ ủ ướ ượ ạ ươ  
pháp nh p tr c- xu t tr c, giá thành s n ph m t ng đ ng ch  liên quan th c sậ ướ ấ ướ ả ẩ ươ ươ ỉ ự ự 
đ n nh ng chi phí phát sinh trong kỳ t ng ng v i nh ng s n l ng th c s  đã t o ra.ế ữ ươ ứ ớ ữ ả ượ ự ự ạ  
Vì s  khác bi t này, trên khía c nh ki m soát chi phí, ng i ta đánh giá cao h n ph ngự ệ ạ ể ườ ơ ươ  
pháp FIFO. Có th  tóm t t nh ng đi m khác nhau gi a hai ph ng pháp qua b ng d iể ắ ữ ể ữ ươ ả ướ  
đây:

Ph ng pháp bình quânươ Ph ng pháp nh p tr c –xu tươ ậ ướ ấ  
tr cướ1. Tính s n l ng t ng đ ng trong kỳả ượ ươ ươ

S n l ng hoàn thành trong kỳả ượ S n l ng t ng đ ng c a s n ph m dả ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở 
dang đ u kỳ ti p t c ch  bi nầ ế ụ ế ế

S n l ng t ng đ ng c a s n ph m dả ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở 
dang cu i kỳố

S n l ng b t đ u s n xu t và hoàn thànhả ượ ắ ầ ả ấ  
trong kỳ
S n l ng t ng đ ng c a s n ph m dả ượ ươ ươ ủ ả ẩ ở 
dang cu i kỳố

2. Tính giá thành đ n v  s n ph m t ng đ ngơ ị ả ẩ ươ ươ

Chi phí s n xu t d  dang đ u kỳ cùng v iả ấ ở ầ ớ  
chi phí phát sinh đ c s  d ng đ  tính giáượ ử ụ ể  
thành

Chi phí phát sinh trong kỳ đ c s  d ngượ ử ụ  
đ  tính giá thành đ n vể ơ ị

Giá thành đ n v  s  ch u nh h ng bi nơ ị ẽ ị ả ưở ế  
đ ng giá đ u vào c a kỳ tr cộ ầ ủ ướ

Giá thành đ n v  không ch u nh h ngơ ị ị ả ưở  
bi n đ ng giá đ u vào kỳ tr cế ộ ầ ướ

3. Cân đ i chi phíố

Giá tr  c a s n l ng chuy n sang phânị ủ ả ượ ể  
x ng k  ti p đ c tính theo cùng m t giáưở ế ế ượ ộ  
phí

Giá tr  c a s n l ng chuy n sang phânị ủ ả ượ ể  
x ng k  ti p g m: chi phí d  dang đ uưở ế ế ồ ở ầ  
kỳ, chi phí cho s  s n ph m d  dang đ uố ả ẩ ở ầ  
kỳ c n ti p t c hoàn thành, và chi phí choầ ế ụ  
s n ph m b t đ u s n xu t và đã hoànả ẩ ắ ầ ả ấ  
thành

Giá tr  c a s n ph m d  dang cu i kỳị ủ ả ẩ ở ố  
đ c tính nh  nhau cho c  hai ph ngượ ư ả ươ  
pháp

Giá tr  c a s n ph m d  dang cu i kỳị ủ ả ẩ ở ố  
đ c tính nh  nhau cho c  hai ph ngượ ư ả ươ  
pháp55



4.  T P H P CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THEO PH NG PHÁP TR CẬ Ợ ƯƠ Ự  
TI PẾ

4.1. Nguyên t c tính giá thành theo ph ng pháp tr c ti pắ ươ ự ế

Tính giá thành theo ph ng pháp tr c ti pươ ự ế 4 là ph ng pháp mà theo đó, ch  có cácươ ỉ  
chi phí s n xu t bi n đ iả ấ ế ổ  liên quan đ n s n xu t s n ph m t i phân x ng, n i s nế ả ấ ả ẩ ạ ưở ơ ả  
xu t đ c tính vào giá thành s n ph m hoàn thành. Ph n chi phí s n xu t chung c  đ nhấ ượ ả ẩ ầ ả ấ ố ị  
không đ c tính vào giá thành s n ph m hoàn thành. Đây có th  coi là cách tính giá thànhượ ả ẩ ể  
không đ y đ  đ  ph c v  nh ng yêu c u riêng trong qu n tr  doanh nghi p. Cách tínhầ ủ ể ụ ụ ữ ầ ả ị ệ  
này vì th  không liên quan đ n thông tin tài chính công b  ra bên ngoài.ế ế ố

V n đ  đ t ra là t i sao không tính đ n đ nh phí s n xu t chung trong giá thànhấ ề ặ ạ ế ị ả ấ  
s n ph m trong khi các chi phí này, đ c bi t là chi phí kh u hao TSCĐ có liên quan tr cả ẩ ặ ệ ấ ự  
ti p đ n quá trình s n xu t. Các nhà qu n tr  quan ni m r ng, đ nh phí s n xu t chung làế ế ả ấ ả ị ệ ằ ị ả ấ  
chi phí th i kỳ, nghĩa là doanh nghi p luôn phát sinh chi phí này đ  duy trì và đi u hànhờ ệ ể ề  
ho t đ ng nhà x ng cho dù có s  tăng gi m s n l ng trong kỳ trong gi i h n qui môạ ộ ưở ự ả ả ượ ớ ạ  
nhà x ng. Đ nh phí s n xu t chung g n nh  ít thay đ i qua các năm tr c khi có sưở ị ả ấ ầ ư ổ ướ ự 
thay đ i qui mô đ u t . Do v y, s  là không h p lý khi tính chi phí s n xu t chung cổ ầ ư ậ ẽ ợ ả ấ ố 
đ nh cho s n ph m hoàn thành. Cách nhìn đ nh phí s n xu t chung là chi phí th i kỳ cũngị ả ẩ ị ả ấ ờ  
đ ng nghĩa không xem chi phí này là chi phí s n ph m (chi phí t n kho), và khi đó, đ nhồ ả ẩ ồ ị  
phí này là y u t  c n gi m tr  t  doanh thu đ  báo cáo th t s  v  k t qu  kinh doanhế ố ầ ả ừ ừ ể ậ ự ề ế ả  
c a doanh nghi p. ủ ệ

Nh  v y, giá thành s n ph m hoàn thành bao g m ba lo i: chi phí nguyên v t li uư ậ ả ẩ ồ ạ ậ ệ  
tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p và bi n phí s n xu t chung. Trình t  t p h p chiự ế ự ế ế ả ấ ự ậ ợ  
phí và tính giá thành theo ph ng pháp tr c ti p nh  sau:ươ ự ế ư

+ Xác đ nh đ i t ng t p h p chi phí và đ i t ng tính giá thànhị ố ượ ậ ợ ố ượ

+ Chi phí s n xu t khi phát sinh c n phân l ai theo cách ng x  chi phí. Các chiả ấ ầ ọ ứ ử  
phí s n xu t bi n đ i s  t p h p theo t ng đ i t ng t p h p chi phí. Ph n đ nh phíả ấ ế ổ ẽ ậ ợ ừ ố ượ ậ ợ ầ ị  
s n xu t chung s  t p h p riêng đ  ph c v  cho các yêu c u khác trong k  toán qu nả ấ ẽ ậ ợ ể ụ ụ ầ ế ả  
tr . Trong tr ng h p không th  phân lo i ngay thành bi n phí và đ nh phí (nh  tr ngị ườ ợ ể ạ ế ị ư ườ  
h p c a chi phí h n h p) thì chi phí s  theo dõi riêng và đ n cu i kỳ k  toán phân táchợ ủ ỗ ợ ẽ ế ố ế  
thành bi n phí và đ nh phí.ế ị

+ Cu i kỳ, k  toán t ng h p toàn b  bi n phí s n xu t đ  tính giá thành s nố ế ổ ợ ộ ế ả ấ ể ả  
ph m. Gía thành đ n v  s n ph m đ c xác đ nh nh  sau:ẩ ơ ị ả ẩ ượ ị ư

4
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Công th c trên đ c v n d ng đ  tính theo t ng kho n m c bi n phí s n xu tứ ượ ậ ụ ể ừ ả ụ ế ả ấ  
trong giá thành c a s n ph m hoàn thành, làm c  s  đ  l p báo cáo giá thành s n ph mủ ả ẩ ơ ở ể ậ ả ẩ  
theo kho n m c. ả ụ

4.2. S  v n đ ng chi phí theo ph ng pháp tr c ti p và l p báo cáo lãi l  theoự ậ ộ ươ ự ế ậ ỗ  
cách ng x  chi phí. ứ ử

Vi c tính giá thành theo ph ng pháp tr c ti p làm n y sinh m t quan đi m khácệ ươ ự ế ả ộ ể  
v  s  v n đ ng c a chi phí trong quá trình s n xu t. Khi ti n hành s n xu t, s n l ngề ự ậ ộ ủ ả ấ ế ả ấ ả ượ  
s n xu t thay đ i s  đòi h i các nhu c u tiêu hao v  v t li u, nhân công và các bi n phíả ấ ổ ẽ ỏ ầ ề ậ ệ ế  
s n xu t chung. Nói cách khác, bi n phí s n xu t s  v n đ ng cùng v i s  v n đ ngả ấ ế ả ấ ẽ ậ ộ ớ ự ậ ộ  
c a dòng v t ch t, trong khi đ nh phí s n xu t chung, đ c bi t là kh u hao TSCĐ hayủ ậ ấ ị ả ấ ặ ệ ấ  
các chi phí thuê m t b ng s n xu t đ c l p t ng đ i v i dòng v t ch t c a qúa trìnhặ ằ ả ấ ộ ậ ươ ố ớ ậ ấ ủ  
s n xu t. Có th  th y hi n t ng này khi m t doanh nghi p t m ng ng s n xu t nh ngả ấ ể ấ ệ ượ ộ ệ ạ ừ ả ấ ư  
v n ph i trích kh u hao TSCĐ, hay v n ph i tr  ti n thuê m t b ng s n xu t. Chínhẫ ả ấ ẫ ả ả ề ặ ằ ả ấ  
đ c tr ng này d n đ n m t cách trình bày khác v  k t  qu  kinh doanh c a doanhặ ư ẫ ế ộ ề ế ả ủ  
nghi p. N u trong k  toán tài chính, báo cáo lãi l  có th  l p d a theo n i dung kinh tệ ế ế ỗ ể ậ ự ộ ế 
hay công d ng kinh t  c a chi phí, thì trong k  toán qu n tr  có th  trình bày báo cáo lãiụ ế ủ ế ả ị ể  
l  theo cách ng x  c a chi phí. S  v n đ ng c a chi phí trong quan h  v i vi c l p báoỗ ứ ử ủ ự ậ ộ ủ ệ ớ ệ ậ  
cáo lãi l  có th  minh h a qua s  đ  sau.ỗ ể ọ ơ ồ
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S  đ  3.3. Ph ng pháp tính giá tr c ti p và báo cáo lãi lơ ồ ươ ự ế ỗ

Trong dòng v n đ ng c a chi phí trên s  đ , ph n bi n phí s  đ c xem là chi phíậ ộ ủ ơ ồ ầ ế ẽ ượ  
s n ph m và đ c th  hi n trong giá tr  hàng t n kho tr c khi s n ph m đ c tiêu th .ả ẩ ượ ể ệ ị ồ ướ ả ẩ ượ ụ  
V i vi c phân tích chi phí theo ng x , ph n bi n phí đ c trình bày riêng trên báo cáoớ ệ ứ ử ầ ế ượ  
lãi l  đ  tính l i nhu n. S  d  đ m phí là ph n chênh l ch gi a doanh thu v i các bi nỗ ể ợ ậ ố ư ả ầ ệ ữ ớ ế  
phí t ng ng cho s n ph m tiêu th  (bi n phí s n xu t c a hàng bán, bi n phí bánươ ứ ả ẩ ụ ế ả ấ ủ ế  
hàng và qu n lý doanh nghi p). Ch  tiêu s  d  đ m phí vì th  mang n i dung khác v iả ệ ỉ ố ư ả ế ộ ớ  
khái ni m l i nhu n g p trên Báo cáo k t qu  kinh doanh c a k  toán tài chính. S  dệ ợ ậ ộ ế ả ủ ế ố ư 
đ m phí s  thay đ i cùng v i s  thay đ i c a s n l ng tiêu th , nh ng s  d  đ m phíả ẽ ổ ớ ự ổ ủ ả ượ ụ ư ố ư ả  
đ n v  s n ph m thì t ng đ i n đ nh. S  d  đ m phí sau khi tr  các kho n chi phíơ ị ả ẩ ươ ố ổ ị ố ư ả ừ ả  
th i kỳ (đ nh phí s n xu t chung, đ nh phí bán hàng và QLDN) s  là l i nhu n thu n.ờ ị ả ấ ị ẽ ợ ậ ầ  
Nh  v y, qui mô s n xu t, tiêu th , s  d  đ m phí và đ nh phí có liên quan đ n m c l iư ậ ả ấ ụ ố ư ả ị ế ứ ợ  
nhu n c a doanh nghi p. ậ ủ ệ

Đi m khác nhau c  b n trong báo cáo lãi l  d a trên cách ng x  chi phí và d aể ơ ả ỗ ự ứ ử ự  
trên công d ng kinh t  (hay n i dung kinh t ) c a chi phí chính là cách nhìn nh n vụ ế ộ ế ủ ậ ề 
đ nh phí s n xu t chung. Đi u này có liên quan đ n các ph ng pháp tính giá thành. Theoị ả ấ ề ế ươ  
ph ng pháp tính gía toàn b  thì đ nh phí SXC là chi phí s n ph m, do v y, ph n đ nhươ ộ ị ả ẩ ậ ầ ị  
phí này ch  th  hi n trên báo cáo lãi l  khi s n ph m s n xu t đã tiêu th . N u ch a tiêuỉ ể ệ ỗ ả ẩ ả ấ ụ ế ư  
th , đ nh phí SXC s  là chi phí t n kho và là m t ph n trên BCĐKT. Ng c l i, theoụ ị ẽ ồ ộ ầ ượ ạ  
ph ng pháp tính giá tr c ti p thì đ nh phí SXC là chi phí th i kỳ, phát sinh trong kỳ baoươ ự ế ị ờ  
nhiêu s  đ c tính tr  h t đ  tính l i nhu n. Do v y, báo cáo v  l i nhu n thu n theoẽ ượ ừ ế ể ợ ậ ậ ề ợ ậ ầ  
hai ph ng pháp s  khác nhau. ươ ẽ

Ví d  minh h aụ ọ . M t doanh nghi p s n xu t 5000 sp, và trong kỳ đã tiêu thộ ệ ả ấ ụ 
4.000 sp v i đ n giá bán 35.000 đ ng/sp. T i đ n v  không có thành ph m t n kho đ uớ ơ ồ ạ ơ ị ẩ ồ ầ  
kỳ. Có s  li u v  chi phí t p h p trong kỳ nh  sau:ố ệ ề ậ ợ ư
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Chi phí v t li u tr c ti p: 35.000.000 đậ ệ ự ế
Chi phí nhân công tr c ti p: 25.000.000 đự ế
Bi n phí SXC: 15.000.000 đế
Đ nh phí SXC: 40.000.000 đị
Bi n phí bán hàng & QLDN: 10.000.000 đế
Đ nh phí bán hàng & QLDN: 20.000.000 đị

Gi  s , s n ph m d  dang cu i kỳ và đ u kỳ là t ng đ ng nhau. V i tài li uả ử ả ẩ ở ố ầ ươ ươ ớ ệ  
trên, k  toán có th  l p báo cáo gía thành theo hai ph ng pháp tính giá nh  sau:ế ể ậ ươ ư

Đ n v  tính: đ ngơ ị ồ

Kh an m c giá thànhỏ ụ

Ph ng pháp toàn bươ ộ Ph ng  pháp  tr cươ ự  
ti pế

T ng giáổ  
thành

Giá 
thành 
đ n vơ ị

T ng giáổ  
thành

Giá 
thành 
đ n vơ ị

Chi  phí  v t  li u  tr cậ ệ ự  
ti pế

35.000.000 7.000 35.000.000 7.000

Chi  phí  nh.công  tr cự  
ti pế

25.000.000 5.000 25.000.000 5.000

Bi n phí s n xu t chungế ả ấ 15.000.000 3.000 15.000.000 3.000

Đ nh phí s n xu t chungị ả ấ 40.000.000 8.000

T ng c ngổ ộ 115.000.000 23.000 75.000.000 15.000

Giá thành theo ph ng pháp tính giá toàn b  l n h n ph ng pháp tr c ti p là doươ ộ ớ ơ ươ ự ế  
có tính đ n đ nh phí s n xu t chung. M c chênh l ch càng nh  khi đ n v  càng gia tăngế ị ả ấ ứ ệ ỏ ơ ị  
s n l ng trong qui mô nhà x ng. S  khác bi t này d n đ n k t qu  kinh doanh theoả ượ ưở ự ệ ẫ ế ế ả  
hai cách trình bày nh  sau:ư

L i nhu n trong tr ng h p tính giá theo ph ng pháp toàn b  l n h n 18 tri uợ ậ ườ ợ ươ ộ ớ ơ ề  
đ ng là vì s n l ng s n xu t còn t n kho cu i kỳ là 1.000 sp. Do m i s n ph m cóồ ả ượ ả ấ ồ ố ỗ ả ẩ  
8.000 đ ng đ nh phí SXC nên ph n đ nh phí SXC còn ph n ánh trên BCĐKT là 8 tri uồ ị ầ ị ả ệ  
đ ng (1.000 sp x 8.000 đ/sp). Trong khi đó, khi trình bày l i nhu n d a vào cách ng xồ ợ ậ ự ứ ử 
chi phí, đ nh phí s n xu t chung là chi phí th i kỳ và ph i s  d ng đ  tính l i nhu n.ị ả ấ ờ ả ử ụ ể ợ ậ  
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K t qu  là ph n đ nh phí đ  gi m tr  doanh thu trong ph ng pháp tính giá tr c ti p caoế ả ầ ị ể ả ừ ươ ự ế  
h n ph ng pháp tòan b  là 8 tri u đ ng. Đó cũng chính là chênh l ch v  l i nhu nơ ươ ộ ệ ồ ệ ề ợ ậ  
gi a hai ph ng pháp. ữ ươ

Báo cáo lãi l  theo ph ng pháp tínhỗ ươ  
giá toàn b  (đvt: 1000đ)ộ

Báo cáo lãi l  theo ph ng pháp tínhỗ ươ  
giá tr c ti p (đvt: 1000đ)ự ế

Doanh thu 140.000 Doanh thu 140.000

Giá v n hàng bánố 92.000 Bi n phí SX hàng bánế 60.000

L i nhu n g pợ ậ ộ 48.000 Bi n  phí  bán  hàng  vàế  
QLDN

10.000

Chi phí bán hàng &QLDN 30.000 S  d  đ m phíố ư ả 70.000

L i nhu n thu n ợ ậ ầ 18.000 Đ nh phí s n xu t chungị ả ấ 40.000

Đ nh  phí  bán  hàng  vàị  
QLDN

20.000

L i nhu n thu nợ ậ ầ 10.000

Nhìn sâu xa, cách l p báo cáo lãi l  d a vào cách ng x  chi phí hay d a vàoậ ỗ ự ứ ử ự  
ph ng pháp tính giá tr c ti p đã quan tâm th c s  đ n v n đ  doanh nghi p có bù đ pươ ự ế ự ự ế ấ ề ệ ắ  
chi phí c  đ nh không đ  t o ra ph n tích lũy cho ng i ch  s  h u. L i nhu n đ cố ị ể ạ ầ ườ ủ ở ữ ợ ậ ượ  
trình bày trong tr ng h p này ph n ánh đ y đ  h n toàn c nh ho t đ ng kinh doanhườ ợ ả ầ ủ ơ ả ạ ộ  
c a doanh nghi p, qua đó nhà qu n tr  có th  ra nh ng quy t đ nh kinh doanh phù h p. ủ ệ ả ị ể ữ ế ị ợ

S  chênh l ch v  l i nhu n trong hai cách trình bày còn liên quan đ n m c t nự ệ ề ợ ậ ế ứ ồ  
kho c a doanh nghi p. M i quan h  này giúp nhà qu n tr  có chính sách qu n lý t n khoủ ệ ố ệ ả ị ả ồ  
phù h p, tiên li u l i nhu n thông qua bi n đ ng t n kho. N u s n l ng s n xu tợ ệ ợ ậ ế ộ ồ ế ả ượ ả ấ  
trong ví d  trên đ c tiêu th  hêt thì toàn b  đ nh phí SXC s  đ c gi m tr  đ  tính lãiụ ượ ụ ộ ị ẽ ượ ả ừ ể  
l , hay l i nhu n theo hai cách trình bày là nh  nhau. N u s n l ng tiêu th  l n h nỗ ợ ậ ư ế ả ượ ụ ớ ơ  
s n l ng s n xu t trong kỳ, nghĩa là doanh nghi p s  tiêu th  thêm m t ph n t n đ uả ượ ả ấ ệ ẽ ụ ộ ầ ồ ầ  
kỳ thì l i nhu n theo cách tính giá toàn b  s  bé h n theo cách tính giá tr c ti p. Chínhợ ậ ộ ẽ ơ ự ế  
quan h  đó đã thúc đ y các doanh nghi p c n gi i phóng t n kho đ  tăng l i nhu n h nệ ẩ ệ ầ ả ồ ể ợ ậ ơ  
n a, nhìn theo khía c nh v  ng x  chi phí. T  m i quan h  đó, ng i ta có th  đi uữ ạ ề ứ ử ừ ố ệ ườ ể ề  
ch nh gi a l i nhu n theo ph ng pháp tính giá toàn b  và theo ph ng pháp tình giáỉ ữ ợ ậ ươ ộ ươ  
tr c ti p nh  sau:ự ế ư
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L i nhu n thu n theo ph ng pháp toàn bợ ậ ầ ươ ộ

C ng (+): Đ nh phí SXC cho hàng t n đ u kỳộ ị ồ ầ

Tr     (-): Đ nh phí SXC cho hàng t n cu i kỳừ ị ồ ố

L i nhu n thu n theo ph ng pháp tr c ti p ợ ậ ầ ươ ự ế



Trong ví d  trên, chúng ta có th  đi u ch nh l i nhu n thu n theo ph ng phápụ ể ề ỉ ợ ậ ầ ươ  
toàn b  thành l i nhu n thu n theo ph ng pháp tr c ti p nh  sau:ộ ợ ậ ầ ươ ự ế ư

L i nhu n thu n theo ph ng pháp toàn b : 18.000.000 đ ngợ ậ ầ ươ ộ ồ

C ng: Đ nh phí SXC tính cho hàng t n đ u kỳ: 0ộ ị ồ ầ

Tr : Đ nh phí SXC tính cho hàng t n cu i kỳ: 8.000.000 đ ngừ ị ồ ố ồ

L i nhu n thu n theo ph ng pháp tr c ti p: 10.000.000 đ ngợ ậ ầ ươ ự ế ồ

M c dù cách tính giá theo ph ng pháp tr c ti p  đây ch  đ  c p trong các doanhặ ươ ự ế ở ỉ ề ậ  
nghi p s n xu t, nh ng vi c trình bày báo cáo lãi l   theo cách ng x  chi phí có thệ ả ấ ư ệ ỗ ứ ử ể 
v n d ng trong các doanh nghi p th ng m i, d ch v ; và trong c  các t  ch c có nhi uậ ụ ệ ươ ạ ị ụ ả ổ ứ ề  
ngành hàng, nhi u b  ph n kinh doanh. Các báo cáo lãi l  trong tr ng h p này th ngề ộ ậ ỗ ườ ợ ườ  
có nhi u tác d ng trong vi c ra quy t đ nh, s  đ c đ  c p  các ch ng khác. Ph nề ụ ệ ế ị ẽ ượ ề ậ ở ươ ầ  
d i đây trình bày báo cáo lãi l  theo cách ng x  chi phí đ i v i doanh nghi p có ba bướ ỗ ứ ử ố ớ ệ ộ 
ph n kinh doanh đ c l p theo cách ng x  chi phí.ậ ượ ậ ứ ử

Báo cáo lãi l  theo các b  ph nỗ ộ ậ

Ch  tiêuỉ Tông 
c ngộ

B  ph n Aộ ậ B  ph n Bộ ậ B  ph n Cộ ậ

Doanh thu 1.000.000 500.000 300.000 200.000

Bi n phíế 645.000 300.000 195.000 150.000

S  d  đ m phíố ư ả 355.000 200.000 105.000 50.000

Đ nh  phí  tr cị ự  
ti pế

110.000 50.000 35.000 25.000

S  d  b  ph nố ư ộ ậ 245.000 150.000 70.000 25.000

Đ nh phí chungị 150.000

L i nhu n thu nợ ậ ầ 95.000

Có th  th y vi c trình bày báo cáo lãi l  theo b  ph n v n d a trên cách ng xể ấ ệ ỗ ộ ậ ẫ ự ứ ử 
chi phí. Đi m khác bi t là cách nhìn nh n v  đ nh phí chung. Đ nh phí này s  không phânể ệ ậ ề ị ị ẽ  
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b  cho b t kỳ ho t đ ng nào đ  xác đ nh l i nhu n c a t ng b  ph n mà quan tr ngổ ấ ạ ộ ể ị ợ ậ ủ ừ ộ ậ ọ  
h n là l i nhu n c a t ng b  ph n (s  d  b  ph n) là âm hay d ng. N u s  d  c aơ ợ ậ ủ ừ ộ ậ ố ư ộ ậ ươ ế ố ư ủ  
m t b  ph n là âm thì vi c duy trì ho t đ ng s n xu t c a b  ph n đó s  nh h ngộ ộ ậ ệ ạ ộ ả ấ ủ ộ ậ ẽ ả ưở  
đ n kh  năng tích lũy chung c a doanh nghi p. Ng c l i, đ n v  c n duy trì ho t đ ngế ả ủ ệ ượ ạ ơ ị ầ ạ ộ  
có s  d  b  ph n d ng đ  góp ph n bù đ p ph n đ nh phí chung toàn doanh nghi p.ố ư ộ ậ ươ ể ầ ắ ầ ị ệ

4.3. Công d ng và nh ng h n ch  c a tính giá thành theo ph ng pháp tr cụ ữ ạ ế ủ ươ ự  
ti pế

Tính giá thành theo ph ng pháp tr c ti p có nhi u tác d ng trong qu n tr  doanhươ ự ế ề ụ ả ị  
nghi p. Có th  nêu lên m t vài ng d ng ph  bi n c a cách tính giá thành này nh  sau:ệ ể ộ ứ ụ ổ ế ủ ư

- Là c  s  đ  phân tích m i quan h  chi phí - s n l ng - l i nhu n, qua đó cóơ ở ể ố ệ ả ượ ợ ậ  
quy t đ nh h p lý cho h at đ ng kinh doanh.ế ị ợ ọ ộ

- Là c  s  đ  l p k  ho ch đ c thu n l i h n khi doanh nghi p ho t đ ng v iơ ở ể ậ ế ạ ượ ậ ợ ơ ệ ạ ộ ớ  
các m c s n l ng khác nhau.ứ ả ượ

- Là c  s  đ  th c hi n công tác ki m sóat, đánh giá tình hình th c hi n chi phíơ ở ể ự ệ ể ự ệ  
t i doanh nghi pạ ệ

- Tính gía thành theo ph ng pháp tr c ti p còn h  tr  công tác h ach đ nh hàngươ ự ế ỗ ợ ọ ị  
năm và ra các quy t đ nh khác, nh  quy t đ nh v  giá bán s n ph m.ế ị ư ế ị ề ả ẩ

Bên c nh nh ng công d ng trên, tính giá thành theo ph ng pháp tr c ti p v n cóạ ữ ụ ươ ự ế ẫ  
nh ng h n ch  riêng. Đó là:ữ ạ ế

-Vi c phân chia chi phí thành bi n phí và đ nh phí mang tính t ng đ i. Do v y,ệ ế ị ươ ố ậ  
m c đ  chính xác và tin c y c a l i nhu n theo ph ng pháp này không cao.ứ ộ ậ ủ ợ ậ ươ

- Theo ph ng pháp tính giá tr c ti p, ch  có các chi phí bi n đ i đ c xem xétươ ự ế ỉ ế ổ ượ  
khi ra quy t đ nh v  đ nh giá bán s n ph m trong ng n h n. Tuy nhiên, trong dài h nế ị ề ị ả ẩ ắ ạ ạ  
c n xem đ n c  bi n phí và đ nh phí.ầ ế ả ế ị

- Giá tr  hàng t n kho trên BCĐKT theo ph ng pháp tính gía tr c ti p s  nh  h nị ồ ươ ự ế ẽ ỏ ơ  
so v i tr ng h p tính giá theo ph ng pháp toàn b .ớ ườ ợ ươ ộ

5. H  TH NG TÍNH GIÁ D A TRÊN C  S  HO T Đ NGỆ Ố Ự Ơ Ở Ạ Ộ

5.1. S  hình thành c a ph ng pháp tính giá d a trên c  s  ho t đ ngự ủ ươ ự ơ ở ạ ộ

Trong nh ng năm c a th p niên 1980, nhi u nhà qu n tr  cũng nh  k  toán đãữ ủ ậ ề ả ị ư ế  
không hài lòng v i h  th ng tính giá truy n th ng. Bên c nh nh ng u đi m, các hớ ệ ố ề ố ạ ữ ư ể ệ 
th ng tính giá đó đã b c l  m t s  h n ch  d n đ n nh ng b t l i trong vi c ra quy tố ộ ộ ộ ố ạ ế ẫ ế ữ ấ ợ ệ ế  
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đ nh. Có th  bàn đ n hai h n ch  l n nh t là cách l a ch n đ i t ng t p h p chi phí vàị ể ế ạ ế ớ ấ ự ọ ố ượ ậ ợ  
k  thu t phân b  chi phí.ỹ ậ ổ

M t là: trong ph ng pháp tính giá truy n th ng, đ i t ng t p h p chi phí chộ ươ ề ố ố ượ ậ ợ ủ 
y u là theo đ n đ t hàng (h  th ng tính giá theo công vi c) ho c theo phân x ng, n iế ơ ặ ệ ố ệ ặ ưở ơ  
s n xu t (h  th ng tính giá theo quá trình s n xu t). V i đ i t ng đó, h  th ng tính giáả ấ ệ ố ả ấ ớ ố ượ ệ ố  
ch  m i nh m m c đích tính giá thành s n ph m, không ch  ra m i quan h  qua l i gi aỉ ớ ằ ụ ả ẩ ỉ ố ệ ạ ữ  
các ho t đ ng  các b  ph n ch c năng khác nhau. Nh ng v n đ  nh : chi phí gia tăngạ ộ ở ộ ậ ứ ữ ấ ề ư  

 khâu nào, do nguyên nhân nào trong quá trình s n xu t luôn đ c các nhà qu n tr  đ tở ả ấ ượ ả ị ặ  
ra trong quá trình hoàn thi n và thi t k  l i quá trình s n xu t nh m c t gi m chi phí.ệ ế ế ạ ả ấ ằ ắ ả  
Th c t  cho th y, chi phí phát sinh  nhi u ho t đ ng khác nhau trong quá trình s nự ế ấ ở ề ạ ộ ả  
xu t, nh ng n u ch  t p h p chi phí  góc đ  chung thì không th  ki m soát chi phí ấ ư ế ỉ ậ ợ ở ộ ể ể ở 
doanh nghi p. Nói cách khác, m c tiêu ki m soát và ho ch đ nh  doanh nghi p trongệ ụ ể ạ ị ở ệ  
đi u ki n c nh tranh gia tăng ch a đ c đáp ng.ề ệ ạ ư ượ ứ

Hai là, các ph ng pháp tính giá truy n th ng th ng l a ch n m t hay m t vàiươ ề ố ườ ự ọ ộ ộ  
tiêu th c đ  phân b  chi phí s n xu t chung. Do v y, giá thành s n ph m th ng khôngứ ể ổ ả ấ ậ ả ẩ ườ  
ph n ánh đúng giá phí c a nó, nh t là khi m c đ  t  đ ng hóa trong các doanh nghi p cóả ủ ấ ứ ộ ự ộ ệ  
xu h ng ngày càng gia tăng. K t qu  là vi c ra quy t đ nh giá bán c nh tranh b  nhướ ế ả ệ ế ị ạ ị ả  
h ng đ i v i nh ng s n ph m đ c tính giá quá cao ho c quá th p. ưở ố ớ ữ ả ẩ ượ ặ ấ

Đ  kh c ph c nh ng h n ch  đó, ng i ta b t đ u nghiên c u và ng d ng m tể ắ ụ ữ ạ ế ườ ắ ầ ứ ứ ụ ộ  
ph ng pháp tính giá thành s n ph m m i g i là ph ng pháp tính giá thành d a trên cươ ả ẩ ớ ọ ươ ự ơ 
s  ho t đ ngở ạ ộ 5 (ABC). Kh i đ u t  ý t ng c a các nhà qu n tr  vào đ u nh ng nămở ầ ừ ưở ủ ả ị ầ ữ  
1980, ph ng pháp ABC ch  là m t k  thu t tính giá thành s n ph m, d ch v  b ng cáchươ ỉ ộ ỹ ậ ả ẩ ị ụ ằ  
áp d ng nhi u tiêu th c phân b  đ i v i chi phí s n xu t chung đ  đ m b o giá thànhụ ề ứ ổ ố ớ ả ấ ể ả ả  
xác đ nh h p lý h n. Đ n đ u nh ng năm 1990, các nhà qu n tr  phát hi n r ng, v iị ợ ơ ế ầ ữ ả ị ệ ằ ớ  
cùng m t d  li u ban đ u nh ng giá thành tính theo ph ng pháp ABC đ c s  d ngộ ữ ệ ầ ư ươ ượ ử ụ  
t t h n cho vi c thi t k  s n ph m và thi t k  l i quá trình s n xu t. ABC còn đ c số ơ ệ ế ế ả ẩ ế ế ạ ả ấ ượ ử 
d ng đ  đo l ng hi u qu  ho t đ ng c a quá trình kinh doanh. S  li u c a ph ngụ ể ườ ệ ả ạ ộ ủ ố ệ ủ ươ  
pháp ABC giúp các nhà qu n tr  nhìn nh n rõ h n m i quan h  gi a th i gian, ch tả ị ậ ơ ố ệ ữ ờ ấ  
l ng, công su t nhà x ng, s  linh h at và chi phí c a doanh nghi p. Ph ng phápượ ấ ưở ự ọ ủ ệ ươ  
ABC ngày nay đã g n v i m t tri t lý m i trong qu n tr  là qu n tr  d a trên ho t đôngắ ớ ộ ế ớ ả ị ả ị ự ạ  
(ABM)6. M i quan h  gi a ABC và ABM th  hi n qua s  đ  3.4ố ệ ư ể ệ ơ ồ 7.

5 Ph ng pháp này còn hay g i là ph ng pháp ABC (Activity- based costing)ươ ọ ươ
6 Activity-based management
7 Trích theo “The CAM-I Glossary of Activity based Management” c a Norm Raffish và Peter B.B Turney (Arlington,ủ  
Texas: CAM-I, 1991)

63



S  đ  3.5. M i quan h  gi a ABC và ABMơ ồ ố ệ ữ

Đi m n i b c c a ph ng pháp ABC là nh n m nh các ho t đ ng nh  là nh ngể ổ ậ ủ ươ ấ ạ ạ ộ ư ữ  
đ i t ng t p h p chi phí ch  y u. Chi phí phát sinh theo ho t đ ng này sau đó s  đ cố ượ ậ ợ ủ ế ạ ộ ẽ ượ  
phân b  cho nh ng đ i t ng tính giá thành theo s  l ng ho t đ ng (ngu n sinh phí)ổ ữ ố ượ ố ượ ạ ộ ồ  
mà các đ i t ng này đã s  d ng. C n chú ý là h  th ng tính gía thành d a trên c  số ượ ử ụ ầ ệ ố ự ơ ở 
h at đ ng có th  là m t ph n c a h  th ng tính giá thành theo công vi c hay tính giáọ ộ ể ộ ầ ủ ệ ố ệ  
thành theo quá trình s n xu tả ấ 8. H  th ng tính giá này không thay th  ph ng pháp tínhệ ố ế ươ  
giá truy n th ng, mà nh m b  sung kh  năng x  lý và cung c p các thông tin trong vi cề ố ằ ổ ả ử ấ ệ  
ra quy t đ nh ng n h n và dài h n  doanh nghi p.ế ị ắ ạ ạ ở ệ

5.2. N i dung ph ng pháp ABC trong doanh nghi p s n xu tộ ươ ệ ả ấ

Nh m m c đích tính giá thành chính xác h n các ph ng pháp tính giá thànhằ ụ ơ ươ  
truy n th ng v  các ngu n l c mà doanh nghi p đã hao phí cho t ng ch ng lo i m tề ố ề ồ ự ệ ừ ủ ạ ặ  
hàng, ph ng pháp ABC xác đ nh đ i t ng t p h p chi phí là các ho t đ ng. M i ho tươ ị ố ượ ậ ợ ạ ộ ỗ ạ  
đ ng theo ph ng pháp này đ c hi u nh  là n i có y u t  c  b n làm phát sinh chi phíộ ươ ượ ể ư ơ ế ố ơ ả  
trong doanh nghi p. Do v y, nhà qu n tr  có th  tìm hi u nguyên nhân c a nh ng bi nệ ậ ả ị ể ể ủ ữ ế  
đ ng chi phí và có bi n pháp c t gi m phù h p. Chi phí liên quan đ n m i h at đ ng cóộ ệ ắ ả ợ ế ỗ ọ ộ  
th  là bi n phí ho c g m c  v a bi n phí và đ nh phí.ể ế ặ ồ ả ừ ế ị

8
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Các ho t ạ
đ ngộ

Tài nguyên

Đ i t ng ố ượ
tính giá

Ngu n ồ
ho t đ ngạ ộ

Đo l ng ườ
ho t đ ngạ ộ

Quan đi m c a ABCể ủ

C t gi m ắ ả
phí

Hoàn thi n ệ
quá trình 
SX

Lo i b  lãng ạ ỏ
phí

Nâng cao 
ch t l ngấ ượ

BenchmarkRa QĐ

Quan đi m c a ABMể ủ

• Tính giá s n ph mả ẩ
• Tính giá m c tiêuụ



Quá trình tính giá thành theo ph ng pháp ABC trong doanh nghi p s n xu tươ ệ ả ấ  
th ng đ c chia thành các b c nh  sau:ườ ượ ướ ư

B c 1: Nh n di n các chi phí tr c ti pướ ậ ệ ự ế

Chi  phí  tr c  ti p  trong các doanh nghi p s n xu t  th ng bao g m:  chi  phíự ế ệ ả ấ ườ ồ  
nguyên v t li u tr c ti p và chi phí nhân công tr c ti p. Trong m i h at đ ng, các chiậ ệ ự ế ự ế ỗ ọ ộ  
phí này có th  nh n di n ngay khi phát sinh chi phí và đ c t p h p tr c ti p cho t ngể ậ ệ ượ ậ ợ ự ế ừ  
đ i t ng tính giá thành.ố ượ

B c 2ướ : Nh n di n các ho t đ ngậ ệ ạ ộ  

Nh n di n các ho t đ ng là yêu c u c t lõi c a ph ng pháp ABC, theo đó kậ ệ ạ ộ ầ ố ủ ươ ế 
toán qu n tr  ph i phát hi n các ho t đ ng có y u t  c  b n làm phát sinh chi phí. Y uả ị ả ệ ạ ộ ế ố ơ ả ế  
t  c  b n đó th ng g i là ngu n sinh phí (cost driver). Tùy thu c vào đ c đi m t  ch cố ơ ả ườ ọ ồ ộ ặ ể ổ ứ  
s n xu t và qui trình công ngh  mà m i doanh nghi p có các ho t đ ng khác nhau. Cóả ấ ệ ỗ ệ ạ ộ  
nh ng ho t đ ng th ng g p nh : ho t đ ng kh i đ ng máy  phân x ng, ho t đ ngữ ạ ộ ườ ặ ư ạ ộ ở ộ ở ưở ạ ộ  
ki m tra ch t  l ng s n ph m, ho t  đ ng đ t  hàng,  ho t  đ ng v n chuy n thànhể ấ ượ ả ẩ ạ ộ ặ ạ ộ ậ ể  
ph m…Chi phí phát sinh  các ho t đ ng th c ch t là chi phí chung, không th  t p h pẩ ở ạ ộ ự ấ ể ậ ợ  
tr c ti p cho t ng đ i t ng tính giá thành. Các chi phí này liên quan đ n nhi u đ iự ế ừ ố ượ ế ề ố  
t ng tính giá thành cho nên c n t p h p theo t ng ho t đ ng, sau đó m i ti n hànhượ ầ ậ ợ ừ ạ ộ ớ ế  
phân b . ổ

B c 3: Ch n tiêu th c phân b .ướ ọ ứ ổ

Sau khi các chi phí gián ti p đ c t p h p theo t ng nhóm ho t đ ng thì s  ti nế ượ ậ ợ ừ ạ ộ ẽ ế  
hành l a ch n tiêu th c phân b  chi phí c a t ng nhóm ho t đ ng cho các đ i t ng tínhự ọ ứ ổ ủ ừ ạ ộ ố ượ  
giá. Đây là m t b c quan tr ng, tr c ti p tác đ ng đ n giá thành s n ph m s n xu tộ ướ ọ ự ế ộ ế ả ẩ ả ấ  
c a doanh nghi p, vì n u tiêu th c phân b  không phù h p d n đ n chi phí gián ti pủ ệ ế ứ ổ ợ ẫ ế ế  
phân b  cho các s n ph m s  b  sai l ch. N u trong h  th ng tính giá thành theo côngổ ả ẩ ẽ ị ệ ế ệ ố  
vi c hay quá trình s n xu t, ng i ta l a ch n m t tiêu chu n chung đ  phân b  toàn bệ ả ấ ườ ự ọ ộ ẩ ể ổ ộ 
chi phí s n xu t chung thì trong ph ng pháp ABC, k  toán qu n tr  ph i xây d ng cả ấ ươ ế ả ị ả ự ả 
m t h  th ng các tiêu chu n phân b . Tiêu chu n phân b  chính là ngu n sinh phí ộ ệ ố ẩ ổ ẩ ổ ồ ở 
ho t đ ng đó, do v y chi phí s  phân b  cho các h at đ ng đ c chính xác h n. Chínhạ ộ ậ ẽ ổ ọ ộ ượ ơ  
đ c đi m này d n đ n tính giá thành theo ph ng pháp ABC có m c đ  h p lý h n soặ ể ẫ ế ươ ứ ộ ợ ơ  
v i tính giá theo công vi c hay quá trình s n xu t. Đ  vi c phân b  chi phí gián ti pớ ệ ả ấ ể ệ ổ ế  
đ c khách quan và phù h p, b  ph n k  toán qu n tr  c n ph ng v n tr c ti p nhânượ ợ ộ ậ ế ả ị ầ ỏ ấ ự ế  
viên đi u hành  các phân x ng, ho c ti n hành quan sát ho t đ ng  các phân x ngề ở ưở ặ ế ạ ộ ở ưở  
đ  xác đ nh ho t đ ng và tiêu chu n phân b  t ng ng.ể ị ạ ộ ẩ ổ ươ ứ

B c 4: Tính toán m c phân bướ ứ ổ
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D a trên c  s  các nhóm ho t đ ng, chi phí gián ti p đ c t p h p cho t ngự ơ ở ạ ộ ế ượ ậ ợ ừ  
nhóm s n ph m, và k  toán ti n hành tính toán t  l  phân b . N u ho t đ ng liên quanả ẩ ế ế ỷ ệ ổ ế ạ ộ  
đ n s n xu t m t s n ph m ho c d ch v  thì toàn b  chi phí đ c k t chuy n cho s nế ả ấ ộ ả ẩ ặ ị ụ ộ ượ ế ể ả  
ph m ho c d ch v  đó. N u m t ho t đ ng đ c s  d ng cho s n xu t nhi u lo i s nẩ ặ ị ụ ế ộ ạ ộ ượ ử ụ ả ấ ề ạ ả  
ph m ho c d ch v  thì chi phí đ c phân b  cho m i lo i s n ph m (d ch v ) d a trênẩ ặ ị ụ ượ ổ ỗ ạ ả ẩ ị ụ ự  
m c đ  tiêu dùng ho t đ ng c a t ng lo i s n ph m (d ch v ).ứ ộ ạ ộ ủ ừ ạ ả ẩ ị ụ

B c 5ướ : T ng h p t t c  các chi phí đ  tính giá thành s n ph mổ ợ ấ ả ể ả ẩ

Ví d  minh h aụ ọ . M t doanh nghi p s n xu t hai lo i s n ph m A và B v i s nộ ệ ả ấ ạ ả ẩ ớ ả  
l ng s n ph m A trong năm là 5.000 và s n ph m B là 20.000. Gi  công lao đ ng haoượ ả ẩ ả ẩ ờ ộ  
phí đ  s n xu t m i lo i s n ph m là 2 gi . Báo cáo v  chi phí v t li u tr c ti p vàể ả ấ ỗ ạ ả ẩ ờ ề ậ ệ ự ế  
nhân công tr c ti p cho m i lo i s n ph m nh  sau:ự ế ỗ ạ ả ẩ ư

Đ/v tính: đ ngồ

Kho n m cả ụ S n ph m Aả ẩ S n ph m Bả ẩ

Chi phí v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 25.000 15.000

Chi phí nhân công tr c ti pự ế 10.000 10.000

T ng c ngổ ộ 35.000 25.000

T ng chi phí s n xu t chung trong kỳ là 875 tri u đ ng. M c dù hao phí lao đ ngổ ả ấ ệ ồ ặ ộ  
đ  s n xu t m i s n ph m là nh  nhau, nh ng s n xu t s n ph m A đòi h i s  l nể ả ấ ỗ ả ẩ ư ư ả ấ ả ẩ ỏ ố ầ  
kh i đ ng máy và ki m tra ch t l ng nhi u h n s n ph m B do tính ph c t p c a s nở ộ ể ấ ượ ề ơ ả ẩ ứ ạ ủ ả  
ph m. N u áp d ng ph ng pháp tính giá truy n th ng và gi  công lao đ ng tr c ti pẩ ế ụ ươ ề ố ờ ộ ự ế  
đ c ch n làm tiêu th c phân b  thì ượ ọ ứ ổ

T ng gi  công lao đ ng tr c ti p:ổ ờ ộ ự ế

(5.000 sp x 2 gi /sp) + (20.000 sp x 2 gi /sp) = 50.000 giờ ờ ờ

T  l  phân b  chi phí s n xu t chung là:ỷ ệ ổ ả ấ

875.000.000 đ ng : 50.000 gi  = 17.500 đ ng/giồ ờ ồ ờ

Cách th c phân b  trên d n đ n giá thành đ n v  s n ph m nh  sau:ứ ổ ẫ ế ơ ị ả ẩ ư

Kho n m cả ụ S n ph m Aả ẩ S n ph m Bả ẩ

Chi phí v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 25.000 15.000

Chi phí nhân công tr c ti pự ế 10.000 10.000

Chi phí SXC ( 2 gi  x 17.500 đ)ờ 35.000 35.000

T ng c ngổ ộ 70.000 60.000
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Tuy nhiên, qua phân tích h at đ ng s n xu t c a doanh nghi p trên, ng i ta phátọ ộ ả ấ ủ ệ ườ  
hi n có 5 ho t đ ng nh h ng đ n chi phí s n xu t chung. S  li u chi phí s n xu tệ ạ ộ ả ưở ế ả ấ ố ệ ả ấ  
chung t p h p theo 5 h at đ ng nh  sau:ậ ợ ọ ộ ư

Ho t đ ngạ ộ T ng chiổ  
phí (ng.đ)

S  l n phát sinh ho t đ ngố ầ ạ ộ T  l  phânỷ ệ  
bổ 

(1.000đ/l n)ầ
T ng sổ ố SP A SP B

1. Kh i đông máyở 230.000 5.000 3.000 2.000 46

2.  Ki m  tra  ch tể ấ  
l ngượ

160.000 8.000 5.000 3.000 20

3. Giao l nh s n xu tệ ả ấ 81.000 600 200 400 135

4. V n hành máyậ 314.000 40.000 12.000 28.000 7,85

5. Ti p nh n v t li uế ậ ậ ệ 90.000 750 150 600 120

T ngổ 875.000

 

M c h at đ ng c a m i công vi c trên đ u nh h ng đ n chi phí s n xu tứ ọ ộ ủ ỗ ệ ề ả ưở ế ả ấ  
chung. N u l  ch n gi  công làm tiêu chu n phân b  s  không h p lý vì nó đã sangế ưạ ọ ờ ẩ ổ ẽ ợ  
b ng chi phí cho s n xu t gi a hai lo i s n ph m A và B. N u l a ch n s  l n phát sinhằ ả ấ ữ ạ ả ẩ ế ự ọ ố ầ  
t i m i h at đ ng là tiêu chu n phân b  thì s  li u chi phí phân b  cho m i lo i s nạ ỗ ọ ộ ẩ ổ ố ệ ổ ỗ ạ ả  
ph m nh  sau:ẩ ư

B ng phân b  chi phí s n xu t chungả ổ ả ấ

Ho t đ ngạ ộ T  lỷ ệ 
phân bổ

S n ph m Aả ẩ S n ph m Bả ẩ

S  l nố ầ Chi phí 
(ng.đ)

S  l nố ầ Chi phí 
(ng.đ)

1. Kh i đông máyở 46 3.000 138.000 2.000 92.000

2. Ki m tra ch t l ngể ấ ượ 20 5.000 100.000 3.000 60.000

3. Giao l nh s n xu tệ ả ấ 135 200 27.000 400 54.000

4. V n hành máyậ 7,85 12.000 94.200 28.000 219.800

5. Ti p nh n v t li uế ậ ậ ệ 120 150 18.000 600 72.000

T ng phi phí ổ 377.200 497.800

S n l ng s n xu tả ượ ả ấ 5.000 20.000

Chi phí SXC đ nv  ơ ị 75,44 24,89
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V i l a ch n h  th ng phân b  m i, báo cáo giá thành đ n v  s n ph m theo haiớ ự ọ ệ ố ổ ớ ơ ị ả ẩ  
ph ng pháp nh  sau:ươ ư

Kho n  m c  giáả ụ  
thành

Ph ng pháp ABCươ Ph ng pháp truy n th ngươ ề ố

SP A SP B SP A SP B

Chi  phí  v t  li uậ ệ  
tr c ti pự ế

25.000 15.000 25.000 15.000

Chi  phí  nhân công 
tr c ti pự ế

10.000 10.000 10.000 10.000

Chi  phí  s n  xu tả ấ  
chung

75.440 24.890 35.000 35.000

T ng c ngổ ộ 110.440 đ ngồ 49.890 đ ngồ 70.000 đ ngồ 60.000 đ ngồ

Nh  v y, v i ph ng pháp ABC, s n ph m A có giá thành cao h n ph ng phápư ậ ớ ươ ả ẩ ơ ươ  
tính giá thành truy n th ng nh ng s n ph m B thì l i có giá thành bé h n. Đi u này d nề ố ư ả ẩ ạ ơ ề ẫ  
đ n cách nhìn nh n khác v  k t qu  kinh doanh c a t ng m t hàng cũng nh  v n đế ậ ề ế ả ủ ừ ặ ư ấ ề 
đ nh giá bán s n ph m. Trong đi u ki n c nh tranh, vi c tính giá thành d a trên c  sị ả ẩ ề ệ ạ ệ ự ơ ở 
ho t đ ng cho phép nhà qu n lý có th  đ nh giá bán s n ph m có tính c nh tranh h n,ạ ộ ả ể ị ả ẩ ạ ơ  
hay có gi i pháp c t gi m chi phí có c  s  khoa h c trên c  s  thi t k  l i quá trình s nả ắ ả ơ ở ọ ơ ở ế ế ạ ả  
xu t. Có th  th y, tính giá thành d a trên c  s  h at đ ng đã hoàn thi n h  th ng tínhấ ể ấ ự ơ ở ọ ộ ệ ệ ố  
giá thành c a doanh nghi p trên ba góc đ :ủ ệ ộ

M t làộ : gia tăng s  l ng tiêu th c s  d ng đ  phân b  chi phí s n xu t chungố ượ ứ ử ụ ể ổ ả ấ

Hai là: gia tăng ph m vi t p h p chi phí s n xu t chung. M i ph m vi t p h p chiạ ậ ợ ả ấ ỗ ạ ậ ợ  
phí đ u liên quan đ n nh ng h at đ ng nh t đ nh t o ra s  thay đ i chi phí. Các nhàề ế ữ ọ ộ ấ ị ạ ự ổ  
qu n lý quan tâm đ n khía c nh này vì nó ch  ra m i quan h  nhân qu  gi a h at đ ngả ế ạ ỉ ố ệ ả ữ ọ ộ  
và chi phí. Các bi n pháp nh m ki m sóat và c t gi m chi phí có th  phát hi n ra thôngệ ằ ể ắ ả ể ệ  
qua ph ng pháp tính giá này.ươ

Ba là: làm thay đ i b n ch t c a chi phí s n xu t chung. N u tr c đây chi phíổ ả ấ ủ ả ấ ế ướ  
s n xu t chung đ c xem là chi phi gián ti p thì tính giá d a trên c  s  ho t đ ng sả ấ ượ ế ự ơ ở ạ ộ ẽ 
nhìn chi phí này là chi phí tr c ti p theo t ng ho t đ ng.ự ế ừ ạ ộ

5.3. So sánh ph ng pháp tính giá truy n th ng và ph ng pháp tính giá d aươ ề ố ươ ự  
trên c  s  ho t đ ngơ ở ạ ộ
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Nh ng minh h a v  ph ng pháp ABC cho th y: ph ng pháp tính giá d a trênữ ọ ề ươ ấ ươ ự  
c  s  ho t đ ng th c ch t là s  phát tri n cao h n t  ph ng pháp tính giá thành truy nơ ở ạ ộ ự ấ ự ể ơ ừ ươ ề  
th ng. Chính s  phát tri n này d n đ n nh ng khác bi t nh t đ nh c a ph ng phápố ự ể ẫ ế ữ ệ ấ ị ủ ươ  
ABC. B ng d i đây th  hi n nh ng khác bi t gi a hai ph ng pháp:ả ướ ể ệ ữ ệ ữ ươ

Ph ng pháp tính giá truy nươ ề  
th ngố

Ph ng pháp ABCươ

Đ i  t ngố ượ  
t p  h p  chiậ ợ  
phí

Công vi c, nhóm s n ph m hayệ ả ẩ  
n i  phát  sinh  chi  phí:  phânơ  
x ng, đ i SX…ưở ộ

T p h p d a trên ho t đ ngậ ợ ự ạ ộ

Ngu n  sinhồ  
phí

Có nhi u ngu n sinh phí đ i v iề ồ ố ớ  
đ i t ng t p h p chi phhíố ượ ậ ơ

- Ngu n sinh phí xác đ nh rõồ ị

- Th ng ch  có m t ngu n sinhườ ỉ ộ ồ  
phí trong m i ho t đ ng ỗ ạ ộ

Tiêu  chu nẩ  
phân bổ

D a trên  m t  trong  nhi u  tiêuự ộ ề  
th c: gi  công, ti n l ng, giứ ờ ề ươ ờ 
máy...

- D a trên nhi u tiêu th cự ề ứ

- Tiêu th c l a ch n th c s  làứ ự ọ ự ự  
ngu n sinh phí  m i ho t đ ngồ ở ỗ ạ ộ

Tính  h p  lýợ  
và chính xác

Giá  thành  đ c  tính  ho c  quáượ ặ  
cao ho c quá th pặ ấ

Giá thành chính xác h n, do v yơ ậ  
tin c y trong vi c ra quy t đ nh ậ ệ ế ị

Ki m soát chiể  
phí

Ki m sóat trên c  s  trung tâmể ơ ở  
chi phí: phân x ng, phòng, đ nưở ơ  
vị

Ki m sóat theo t ng ho t đ ng,ể ừ ạ ộ  
cho  phép  nh ng  u  tiên  trongữ ư  
qu n tr  chi phíả ị

Chi  phí  kế 
toán

Th pấ T ng đ i caoươ ố
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CH NG 4. PHÂN TÍCH M I QUAN H  CHI PHÍ- S NƯƠ Ố Ệ Ả  
L NG - L I NHU NƯỢ Ợ Ậ

M c tiêu c a k  toán qu n tr  là cung c p thông tin c n thi t cho các nhà qu n lýụ ủ ế ả ị ấ ầ ế ả  
đ  ra quy t đ nh. Quy t đ nh hàng ngày t i các doanh nghi p r t đa d ng, th ng liênể ế ị ế ị ạ ệ ấ ạ ườ  
quan đ n vi c đ nh giá bán, tăng hay gi m s  l ng hàng bán, thay đ i m c chi phí....ế ệ ị ả ố ượ ổ ứ  
Ch ng này s  giúp ng i h c n m đ c các nguyên t c trong x  lý d  li u, qua đó cóươ ẽ ườ ọ ắ ượ ắ ử ữ ệ  
th  bi t đ c cách xác đ nh đi m hòa v n, l p k  ho ch tiêu th  trong quan h  v i l iể ế ượ ị ể ố ậ ế ạ ụ ệ ớ ợ  
nhu n và các công c  đ  ra quy t đ nh trong ng n h n. ậ ụ ể ế ị ắ ạ

1. N I DUNG C A PHÂN TÍCH M I QUAN H  CHI PHÍ – S N L NG – L IỘ Ủ Ố Ệ Ả ƯỢ Ợ  
NHU NẬ

1.1. Nh ng v n đ  chung v  phân tích m i quan h  chi phí - s n l ng - l iữ ấ ề ề ố ệ ả ượ ợ  
nhu nậ

Phân tích m i quan h  chi phí - s n l ng - l i nhu n (g i t t là phân tích CVPố ệ ả ượ ợ ậ ọ ắ 9) 
là m t k  thu t đ c s  d ng đ  đánh giá nh h ng c a nh ng thay đ i v  chi phí,ộ ỹ ậ ượ ử ụ ể ả ưở ủ ữ ổ ề  
giá bán và s n l ng đ i v i l i nhu n c a doanh nghi p.ả ượ ố ớ ợ ậ ủ ệ

Chi phí s  d ng trong n i dung phân tích này c n đ c phân lo i theo cách ngử ụ ộ ầ ượ ạ ứ  
x , t c là chi phí ph i phân ra thành bi n phí và đ nh phí. Theo đó, ph n đ nh phí (baoử ứ ả ế ị ầ ị  
g m c  đ nh phí s n xu t chung trong các doanh nghi p s n xu t) đ c xem là chi phíồ ả ị ả ấ ệ ả ấ ượ  
th i kỳ đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh. Vi c phân lo i chi phí theo cách ng x  giúpờ ể ị ế ả ệ ạ ứ ử  
nhà qu n tr  có th  ra các quy t đ nh nhanh trên c  s  các đ  nh y c m khác nhau c aả ị ể ế ị ơ ở ộ ạ ả ủ  
th  tr ng. Đây là m t l i th  mà các cách phân lo i chi phí khác không đáp ng đ c.ị ườ ộ ợ ế ạ ứ ượ

S n l ng ả ượ là ch  tiêu ph n ánh m c bán hàng c a doanh nghi p. S n l ng có thỉ ả ứ ủ ệ ả ượ ể 
đo l ng b ng s  l ng s n ph m tiêu th  ho c doanh thu tiêu th . L i nhu n là chườ ằ ố ượ ả ẩ ụ ặ ụ ợ ậ ỉ 
tiêu ph n ánh ph n chênh l ch gi a doanh thu và chi phí. Khác v i k  toán tài chính, l iả ầ ệ ữ ớ ế ợ  
nhu n trong k  toán qu n tr  có th  trình bày theo nhi u h ng khác nhau đ  đáp ngậ ế ả ị ể ề ướ ể ứ  
nh ng nhu c u thông tin nào đó khi ra quy t đ nh. Trong n i dung phân tích này, l iữ ầ ế ị ộ ợ  
nhu n có th  ph n ánh qua ch  tiêu: s  d  đ m phí, l i nhu n thu n, ho c l i nhu nậ ể ả ỉ ố ư ả ợ ậ ầ ặ ợ ậ  
kinh doanh. Do v y s  là không c n thi t khi đ i chi u các thu t ng  v  l i nhu n ậ ẽ ầ ế ố ế ậ ữ ề ợ ậ ở 
đây v i các ch  tiêu v  l i nhu n trong k  toán tài chính. ớ ỉ ề ợ ậ ế

V n đ  đ t ra là t i sao phân tích m i quan h  chi phí - s n l ng - l i nhu n cóấ ề ặ ạ ố ệ ả ượ ợ ậ  
tác d ng trong vi c ra quy t đ nh ? Đ  có lãi, t ng chi phí c a doanh nghi p ph i nhụ ệ ế ị ể ổ ủ ệ ả ỏ 
h n t ng doanh thu. M t khi đã kinh doanh, doanh nghi p ph i phát sinh các đ nh phíơ ổ ộ ệ ả ị  

9
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nh t đ nh b t k  m c tiêu th  t i doanh nghi p. M i l n bán hàng là m i l n phát sinhấ ị ấ ể ứ ụ ạ ệ ỗ ầ ỗ ầ  
các bi n phí đi kèm. Ho t đ ng kinh doanh vì th  tr c h t ph i xem xét doanh thu cóế ạ ộ ế ướ ế ả  
bù đ p bi n phí, t o ra m c l i nhu n đ  ti p t c bù đ p đ nh phí hay không. V n đắ ế ạ ứ ợ ậ ể ế ụ ắ ị ấ ề 
này đ t các nhà qu n tr  quan tâm đ n c  giá bán, s  l ng hàng bán trong m c tiêuặ ả ị ế ả ố ượ ụ  
chung v  l i nhu n c a doanh nghi p. M t quy t đ nh v  giá bán c a m t s n ph m cóề ợ ậ ủ ệ ộ ế ị ề ủ ộ ả ẩ  
th  t o ra l  cho kinh doanh s n ph m đó, nh ng có th  l i kích thích tiêu th  m t s nể ạ ỗ ả ẩ ư ể ạ ụ ộ ả  
ph m khác c a doanh nghi p. Cho nên, phân tích m i quan h  chi phí - s n l ng - l iẩ ủ ệ ố ệ ả ượ ợ  
nhu n đ  ra quy t đ nh ph i đ t trong b i c nh c  th  t i doanh nghi p, l y m c tiêuậ ể ế ị ả ặ ố ả ụ ể ạ ệ ấ ụ  
c a doanh nghi p đ t hàng đ u.ủ ệ ặ ầ

N i dung c a phân tích CVP có th  tóm t t nh  sau :ộ ủ ể ắ ư

- Phân tích đi m hòa v nể ố

- Phân tích m c s n l ng c n thi t đ  đ t m c l i nhu n mong mu nứ ả ượ ầ ế ể ạ ứ ợ ậ ố

- Xác đ nh giá bán s n ph m v i m c s n l ng, chi phí và l i nhu n mong mu nị ả ẩ ớ ứ ả ượ ợ ậ ố

- Phân tích nh h ng c a giá bán đ i v i l i nhu n theo các thay đ i d  tính vả ưở ủ ố ớ ợ ậ ổ ự ề 
bi n phí và đ nh phí.ế ị

V i n i dung trên, phân tích CVP đòi h i h  th ng k  toán ph i cung c p đ y đớ ộ ỏ ệ ố ế ả ấ ầ ủ 
tình hình chi phí phân theo cách ng x . Đây là c  s  đ  k  toán qu n tr  ti p t c vi cứ ử ơ ở ể ế ả ị ế ụ ệ  
phân tích, cung c p thông tin có ích nh t cho nhà qu n lý ra quy t đ nh.ấ ấ ả ế ị

1.2. Các gi  thuy t khi phân tích chi phí - s n l ng - l i nhu nả ế ả ượ ợ ậ

Tr c khi phân tích m i quan h  CVP, c n quan tâm đ n các gi  thuy t sau :ướ ố ệ ầ ế ả ế

- Giá bán đ n v  s n ph m không đ iơ ị ả ẩ ổ

- T t c  chi phí ph i phân ra thành đ nh phí và bi n phí v i m c đ  chính xác cóấ ả ả ị ế ớ ứ ộ  
th  lý gi i đ cể ả ượ

- Chi phí bi n đ i thay đ i t  l  v i s n l ng tiêu thế ổ ổ ỉ ệ ớ ả ượ ụ

- Đ nh phí không thay đ i trong ph m vi ho t đ ngị ổ ạ ạ ộ

- Năng su t lao đ ng không thay đ iấ ộ ổ

- Khi doanh nghi p kinh doanh nhi u s n ph m, k t c u s n ph m gi  đ nhệ ề ả ẩ ế ấ ả ẩ ả ị  
không thay đ i  các m c doanh thu khác nhauổ ở ứ

- Doanh nghi p áp d ng ph ng pháp tính giá tr c ti p. N u áp d ng ph ngệ ụ ươ ự ế ế ụ ươ  
pháp tính giá toàn b  thì c n gi  đ nh là s  l ng s n ph m s n xu t b ng s  l ngộ ầ ả ị ố ượ ả ẩ ả ấ ằ ố ượ  
s n ph m tiêu th .ả ẩ ụ

2. PHÂN TÍCH ĐI M HÒA V NỂ Ố
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2.1. Khái ni m v  đi m hòa v n ệ ề ể ố

Phân tích hòa v n là kh i đi m c a phân tích m i quan h  chi phí - s n l ng -ố ở ể ủ ố ệ ả ượ  
l i nhu n. Đi m hòa v n là đi m v  s n l ng tiêu th  (ho c doanh s ) mà t i đó t ngợ ậ ể ố ể ề ả ượ ụ ặ ố ạ ổ  
doanh thu b ng t ng chi phí, nghĩa là doanh nghi p không có l  và lãi. T i đi m hòa v n,ằ ổ ệ ỗ ạ ể ố  
doanh thu bù đ p chi phí bi n đ i và chi phí c  đ nh. Doanh nghi p s  có lãi khi doanhắ ế ổ ố ị ệ ẽ  
thu trên m c doanh thu t i đi m hòa v n và ng c l i s  ch u l  khi doanh thu  d iứ ạ ể ố ượ ạ ẽ ị ỗ ở ướ  
m c doanh thu hòa v n. Có th  bi u di n m i quan h  gi a doanh thu, chi phí và l iứ ố ể ể ễ ố ệ ữ ợ  
nhu n t i đi m hòa v n qua mô hình sau:ậ ạ ể ố

DOANH THU HÒA V NỐ

BI N PHÍẾ S  D  Đ M PHÍỐ Ư Ả

T NG Đ NH PHÍỔ Ị

M c dù đi m hòa v n không ph i là m c tiêu ho t đ ng c a doanh nghi p nh ngặ ể ố ả ụ ạ ộ ủ ệ ư  
phân tích hòa v n s  ch  ra m c ho t đ ng c n thi t đ  doanh nghi p có nh ng gi iố ẽ ỉ ứ ạ ộ ầ ế ể ệ ữ ả  
pháp nh m đ t m t doanh s  mà kinh doanh không b  l . Nh  v y, phân tích hòa v n sằ ạ ộ ố ị ỗ ư ậ ố ẽ 
ch  ra m c bán t i thi u mà doanh nghi p c n ph i đ t đ c. Ngoài ra, phân tích hòaỉ ứ ố ể ệ ầ ả ạ ượ  
v n còn cung c p thông tin có giá tr  liên quan đ n các cách ng x  chi phí t i các m cố ấ ị ế ứ ử ạ ứ  
tiêu th  khác nhau. Đây là c  s  đ  doanh nghi p l p k  ho ch l i nhu n và các kụ ơ ở ể ệ ậ ế ạ ợ ậ ế 
ho ch khác trong ng n h nạ ắ ạ

2.2. Ph ng pháp xác đ nh đi m hòa v nươ ị ể ố

2.2.1. Xác đ nh đi m hòa v n trong tr ng h p doanh nghi p kinh doanh m tị ể ố ườ ợ ệ ộ  
lo i s n ph mạ ả ẩ

Các doanh nghi p kinh doanh m t lo i s n ph m hay nhi u s n ph m nh ng khácệ ộ ạ ả ẩ ề ả ẩ ư  
nhau v  qui cách, kích c , ki u dáng đ u có th  v n d ng k  thu t phân tích này. Khiề ỡ ể ề ể ậ ụ ỹ ậ  
đó, chi phí c  đ nh đ c xem là chi phí tr c ti p cho s n ph m hay nhóm s n ph m đó.ố ị ượ ự ế ả ẩ ả ẩ  
Có ba cách ti p c n đ  xác đ nh đi m hòa v n.ế ậ ể ị ể ố

a. Ph ng trình hòa v nươ ố

Đi m hòa v n có th  xác đ nh qua ch  tiêu s  l ng s n ph m hàng hóa tiêu thể ố ể ị ỉ ố ượ ả ẩ ụ 
ho c doanh thu tiêu th  b ng ph ng trình hòa v n. ặ ụ ằ ươ ố

Theo ph ng pháp tính giá tr c ti p, l i nhu n c a doanh nghi p đ c xác đ nhươ ự ế ợ ậ ủ ệ ượ ị  
nh  sau :ư

L i nhu n ợ ậ = Doanh thu - T ng bi n phí - T ng đ nh phíổ ế ổ ị
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T i đi m hòa v n, doanh nghi p không có lãi và l , cho nên:ạ ể ố ệ ỗ

Doanh thu   -   T ng bi n phí   -   T ng đ nh phí = 0   (1)ổ ế ổ ị

G i P là giá bán đ n v ; Q là s  l ng s n ph m tiêu th  t i đi m hòa v n; VC làọ ơ ị ố ượ ả ẩ ụ ạ ể ố  
bi n phí đ n v  s n ph m tiêu th  và TFC là t ng đ nh phí. Ph ng trình (1) có th  vi tế ơ ị ả ẩ ụ ổ ị ươ ể ế  
l i nh  sau:ạ ư

P  x  Q  -  VC  x  Q  -  TFC = 0
       TFC

Q = -------------------
     P  -  VC

V y : s n l ng hòa v n đ c tính theo công th c sau :ậ ả ượ ố ượ ứ
       TFC

Q = ------------------
    P  -  VC

Trong tr ng h p xác đ nh doanh thu hòa v n, có th  s  d ng ph ng trình (1) đườ ợ ị ố ể ử ụ ươ ể 
xác đ nh đi m hòa v n. G i S là doanh thu hòa v n c n xác đ nh và t là t  l  bi n phíị ể ố ọ ố ầ ị ỷ ệ ế  
trên doanh thu. Do đ c đi m c a bi n phí nên t  l  (t) này s  không đ i trong đi u ki nặ ể ủ ế ỷ ệ ẽ ổ ề ệ  
các gi  thuy t c a phân tích CVP. T i đi m hòa v n, ta có:ả ế ủ ạ ể ố

S - S x t - TFC = 0
Khi đó:

Đ  minh h a v  phân tích đi m hòa v n, hãy xem xét s  li u v  báo cáo lãi lể ọ ề ể ố ố ệ ề ỗ 
c a m t công ty hóa m  ph m b t đ u ho t đ ng năm X3. ủ ộ ỹ ẩ ắ ầ ạ ộ

Báo cáo lãi l  - Công ty A .ỗ
Năm X3

(đ n v  tính: 1.000đ)ơ ị
T ng sổ ố Ph n trămầ

Doanh thu (8.000sp x 50) 400.000 100.0
Bi n phí c a giá v n hàng bánế ủ ố 240.000   60.0
Bi n phí bán hàng và QLDNế  40.000   10.0
S  d  đ m phíố ư ả 120.000   30.0
Đ nh phíị
Đ nh phí SXCị 110.000   27.5
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Đ nh phí bán hàng và QLDNị   40.000   10.0
Lỗ (30.000)   (7.5)

D a vào báo cáo lãi l  theo cách ng x  chi phí, năm X3, công ty ho t đ ng d iự ỗ ứ ử ạ ộ ướ  
m c doanh thu hòa v n và ch u l  30 tri u đ ng. V y công ty ph i ho t đ ng v i m cứ ố ị ỗ ệ ồ ậ ả ạ ộ ớ ứ  
doanh s  nào nào đ  hòa v n? Theo s  li u c a báo cáo lãi l , các thông tin có liên quanố ể ố ố ệ ủ ỗ  
đ n cách ng x  chi phí đ c t p h p nh  sau:ế ứ ử ượ ậ ợ ư

T ng đ nh phí: 150.000.000 đ ngổ ị ồ

Bi n phí đ n v : 280.000.000  : 8.000 (sp) =  35.000 đ ng/s n ph mế ơ ị ồ ả ẩ

T  l  bi n phí trên doanh thu: (280.000.000 : 400.000.000) x 100 = 70%ỉ ệ ế

N u tính s n l ng hòa v n, g i Q là s n l ng hòa v n thì s n l ng hòa v nế ả ượ ố ọ ả ượ ố ả ượ ố  
tính nh  sau :ư

50.000  x  Q = 150.000.000  +  35.000  x  Q

15.000  x  Q = 150.000.000

Q = 10.000 (sp)

N u tính doanh thu hòa v n, g i S là doanh thu t i đi m hòa v nế ố ọ ạ ể ố

Ta có :S = 150.000.000 + 0,7 x S

0,3 S = 150.000.000

S = 150.000.000 : 0,3 = 500.000.000 đ ngồ

Nh  v y trong năm X4, công ty mu n kinh doanh có lãi thì ph i tăng m c doanhư ậ ố ả ứ  
s  ít nh t (10.000 - 8.000) = 2.000 s n ph m hay tăng 25 % m c bán. ố ấ ả ẩ ứ

b. Xác đ nh đi m hòa v n theo s  d  đ m phí ị ể ố ố ư ả

S  d  đ m phí là ph n chênh l ch gi a doanh thu và bi n phí. Xét cho đ n v  s nố ư ả ầ ệ ữ ế ơ ị ả  
ph m, s  d  đ m phí đ n v  là chênh l ch gi a đ n gía bán và bi n phí đ n v . T  l  sẩ ố ư ả ơ ị ệ ữ ơ ế ơ ị ỉ ệ ố 
d  đ m phí là ch  tiêu bi u hi n b ng t  l  gi a t ng s  d  đ m phí v i doanh thu, ho cư ả ỉ ể ệ ằ ỉ ệ ữ ổ ố ư ả ớ ặ  
gi a s  d  đ m phí đ n v  v i đ n giá bán.ữ ố ư ả ơ ị ớ ơ  C  thụ ể

S  d  đ m phí  ố ư ả   = Doanh thu  -  T ng bi n phíổ ế

S  d  đ m phí đ n v  =ố ư ả ơ ị Đ n gía bán - Bi n phí đ n vơ ế ơ ị

      S  d  đ m phíố ư ả
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T  l  s  d  đ m phíỉ ệ ố ư ả =   ----------------- x 100 (%)
        Doanh thu

ho cặ
      S  d  đ m phí đ n vố ư ả ơ ị

T  l  s  d  đ m phíỉ ệ ố ư ả =   --------------------------- x 100 (%)
           Đ n giá bánơ

Xác đ nh đi m hòa v n theo ph ng pháp đ m phí th c ch t d a trên ý t ng vị ể ố ươ ả ự ấ ự ưở ề 
c n biên. Khi doanh nghi p gia tăng thêm m t s n ph m tiêu th  thì l i nhu n s  tăngậ ệ ộ ả ẩ ụ ợ ậ ẽ  
thêm m t kho n là chênh l ch gi a đ n giá bán và bi n phí đ n v . Ph n l i nhu n nàyộ ả ệ ữ ơ ế ơ ị ầ ợ ậ  
s  càng tăng khi doanh nghi p càng tăng s n l ng bán đ n m t m c mà toàn b  l iẽ ệ ả ượ ế ộ ứ ộ ợ  
nhu n đ m phí bù đ p h t chi phí c  đ nh trong kỳ. S n l ng t i m c h at đ ng đóậ ả ắ ế ố ị ả ượ ạ ứ ọ ộ  
chính là s n l ng hòa v n. Trong ví d  bên, s  d  đ m phí ng v i m c bán 8.000 s nả ượ ố ụ ố ư ả ứ ớ ứ ả  
ph m là 120 tri u đ ng và l i nhu n này s  tăng thêm n u doanh nghi p tăng s n l ngẩ ệ ồ ợ ậ ẽ ế ệ ả ượ  
h n 8.000 s n ph m. S  d  đ m phí t i m c bán 8.000 s n ph m ch a đ  đ  trang tr iơ ả ẩ ố ư ả ạ ứ ả ẩ ư ủ ể ả  
đ nh phí là 150 tri u nên doanh nghi p đã b  l . Khái ni m s  d  đ m phí cho th y: khiị ệ ệ ị ỗ ệ ố ư ả ấ  
s  l ng hàng tiêu th  thay đ i thì s  tác đ ng đ n l i nhu n c a doanh nghi p. ố ượ ụ ổ ẽ ộ ế ợ ậ ủ ệ

Xác đ nh s n l ng hay doanh thu hòa v n theo ph ng pháp đ m phí th  hi nị ả ượ ố ươ ả ể ệ  
qua hai ph ng trình sau:ươ

Tr  lở ại ví d  trên, s n l ng và doanh thu hòa v n đ c xác đ nh nh  sau:ụ ả ượ ố ượ ị ư

Hay 

c. Xác đ nh đi m hòa v n b ng đ  th  ị ể ố ằ ồ ị
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Ngoài ph ng pháp s  d  đ m phí, đi m hòa v n còn có th  xác đ nh b ngươ ố ư ả ể ố ể ị ằ  
ph ng pháp đ  th . Có hai cách s  d ng đ  th  đ  xác đ nh đi m hòa v n: đ  th  chi phíươ ồ ị ử ụ ồ ị ể ị ể ố ồ ị  
- s n l ng-l i nhu n; và đ  th  s n l ng - l i nhu n.ả ượ ợ ậ ồ ị ả ượ ợ ậ

Theo đ  th  chi phí - s n l ng - l i nhu n, tr c tung th  hi n giá tr  c a doanhồ ị ả ượ ợ ậ ụ ể ệ ị ủ  
thu, chi phí và l i nhu n; còn tr c hoành th  hi n s n l ng tiêu th  c a doanh nghi p.ợ ậ ụ ể ệ ả ượ ụ ủ ệ  
Đi m hòa v n là đi m c t gi a đ ng bi u di n doanh thu và đ ng bi u di n chi phí.ể ố ể ắ ữ ườ ể ễ ườ ể ễ  
L i nhu n c a đ n v  có th  xác đ nh qua đ  th  d a vào b t kỳ m c doanh thu nào trênợ ậ ủ ơ ị ể ị ồ ị ự ấ ứ  
đ  th . Theo s  li u c a ví d  trên, các đ ng bi u di n doanh thu và chi phí có d ngồ ị ố ệ ủ ụ ườ ể ễ ạ  
sau:

Đ ng bi u di n Doanh thu:ườ ể ễ S = 50.000 Q

Đ ng bi u di n Bi n phí:ườ ể ễ ế TVC = 35.000 Q

Đ ng bi u di n T ng chi phí:ườ ể ễ ổ TC = 150.000.000 + 35.000 Q

Trong đó, Q là s n l ng tiêu thả ượ ụ

Đ  th  d i đây bi u di n các xác đ nh đi m hòa v n qua đ  th  CVP:ồ ị ướ ể ễ ị ể ố ồ ị

Đ  th  6.1: Đ  th  chi phí-s n l ng-l i nhu nồ ị ồ ị ả ượ ợ ậ

D a vào đ  th , ta th y đ ng doanh thu và chi phí c t nhau t i đi m có s nự ồ ị ấ ườ ắ ạ ể ả  
l ng tiêu th  là 10.000 sp, t ng ng v i doanh thu 500 tri u đ ng. Đó là đi m hòaượ ụ ươ ứ ớ ệ ồ ể  
v n. Đ  th  hòa v n còn giúp các nhà qu n lý xác đ nh vùng h at đ ng l  và lãi c a côngố ồ ị ố ả ị ọ ộ ỗ ủ  
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ty. N u công ty đ t m c doanh thu trên 500 tri u, công ty s  có lãi, ng c l i n u m cế ạ ứ ệ ẽ ượ ạ ế ứ  
doanh thu d i 500 tri u đ ng thì công ty s  ch u l . Cũng d a vào đ  th , t i b t kỳướ ệ ồ ẽ ị ỗ ự ồ ị ạ ấ  
m c doanh thu nào, chúng ta cũng có th  xác đ nh s  d  đ m phí, đó là kho ng cáchứ ể ị ố ư ả ả  
chênh l ch gi a đ ng bi u di n doanh thu và đ ng bi u di n bi n phí. Khi s nệ ữ ườ ể ễ ườ ể ễ ế ả  
l ng tiêu th  càng tăng thì cánh kéo gi a hai đ ng này càng giãn ra, nghĩa là s  dượ ụ ữ ườ ố ư 
đ m phí c a doanh nghi p s  tăng đ  bù đ p chi phí c  đ nh c a doanh nghi p. ả ủ ệ ẽ ể ắ ố ị ủ ệ

N u đ  th  chi phí - s n l ng - l i nhu n cung c p thông tin c  v  3 ch  tiêu trênế ồ ị ả ượ ợ ậ ấ ả ề ỉ  
thì đ  th  s n l ng và l i nhu n ch  th  hi n ch  tiêu s n l ng và l i nhu n c a đ nồ ị ả ượ ợ ậ ỉ ể ệ ỉ ả ượ ợ ậ ủ ơ  
v . Trên đ  th  này, tr c tung bi u di n l i nhu n c a doanh nghi p và tr c hoành bi uị ồ ị ụ ể ễ ợ ậ ủ ệ ụ ể  
di n s n l ng hay doanh thu tiêu th . Nh  v y, đ ng th ng bi u di n trên đ  th  cóễ ả ượ ụ ư ậ ườ ẳ ể ễ ồ ị  
d ng: ạ

LN = SDĐF đ n v  (x) Q  - TFCơ ị

N u theo s  li u c a ví d  trên thì LN = 15.000Q - 150.000.000. V i hàm s  trênế ố ệ ủ ụ ớ ố  
thì đi m hòa v n đ c xác đ nh qua đ  th  nh  sau:ể ố ượ ị ồ ị ư

Đ  th  6.2: Đ  th  s n l ng –l i nhu nồ ị ồ ị ả ượ ợ ậ
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L i nhu n ợ ậ
(tr.đ ng)ồ

Sản lượng 
(ng.sp)

Đi m hòa ể
v nố

10
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Đi m hòa v n là đi m c t gi a đ ng bi u di n l i nhu n v i tr c hoành. Đó làể ố ể ắ ữ ườ ể ễ ợ ậ ớ ụ  
đi m mà tr  giá l i nhu n chính th  hi n  ngay g c t a đ  c a đ  th : l i nhu n b ngể ị ợ ậ ể ệ ở ố ọ ộ ủ ồ ị ợ ậ ằ  
0. Đ  th  s n l ng - l i nhu n cũng cho th y, khi doanh nghi p không tiêu th  s nồ ị ả ượ ợ ậ ấ ệ ụ ả  
ph m nào thì doanh nghi p v n ch u l : đó chính là chi phí c  đ nh c a doanh nghi p.ẩ ệ ẫ ị ỗ ố ị ủ ệ  
Vi c tăng s n l ng tiêu th  qua đ  th  cho th y ph n l  v  đ nh phí c a doanh nghi pệ ả ượ ụ ồ ị ấ ầ ỗ ề ị ủ ệ  
s  gi m d n đ n đi m hòa v n. Khi v t qua đi m hòa v n thì toàn b  chi phí c  đ nhẽ ả ầ ế ể ố ượ ể ố ộ ố ị  
đã bù đ p và ph n còn l i chính là l i nhu n đ  l i doanh nghi p. Đi m h n ch  c aắ ầ ạ ợ ậ ể ạ ệ ể ạ ế ủ  
đ  th  này là không ph n ánh đ c chi phí kinh doanh c a doanh nghi p. ồ ị ả ượ ủ ệ

Tóm l i: ạ

- Đi m hòa v n có th  th  hi n d i hình th c s n l ng ho c giá tr  (doanh thu)ể ố ể ể ệ ướ ứ ả ượ ặ ị

- Đi m hòa v n đ c xác đ nh b ng nhi u k  thu t khác nhauể ố ượ ị ằ ề ỹ ậ

- Trong t t c  các tr ng h p trên, đi m hòa v n đ c xác đ nh d a vào giấ ả ườ ợ ể ố ượ ị ự ả 
thuy t là doanh nghi p ch  kinh doanh m t s n ph m, giá bán c  đ nh, đ nh phí và bi nế ệ ỉ ộ ả ẩ ố ị ị ế  
phí tách bi t rõ ràng.ệ

- M t khái ni m rút ra t  phân tích đi m hòa v n là khái ni m  ộ ệ ừ ể ố ệ doanh thu an 
toàn10. Doanh thu an toàn là ph n chênh l ch gi a doanh thu d  ki n và doanh thu hòaầ ệ ữ ự ế  
v n. Ho t đ ng trong doanh thu an toàn, khi s  l ng hàng hóa tiêu th  sút gi m nh ngố ạ ộ ố ượ ụ ả ư  
ch a bé h n s n l ng hòa v n thì doanh nghi p v n ch a b  l . N u doanh thu an toànư ơ ả ượ ố ệ ẫ ư ị ỗ ế  
l n thì doanh nghi p có th  ch p nh n s  l ng hàng tiêu th  gi m mà không b  l .ớ ệ ể ấ ậ ố ượ ụ ả ị ỗ  
N u công ty hóa m  ph m trên d  ki n doanh thu năm X4 là 600 tri u đ ng v i đi mế ỹ ẩ ự ế ệ ồ ớ ể  
hòa v n là 500 tri u đ ng thì doanh thu an toàn cho doanh nghi p năm X4 là 100 tri uố ệ ồ ệ ệ  
đ ng.ồ

- S n l ng hòa v n có th  cung c p thông tin b  sung cho nhà qu n tr  v  côngả ượ ố ể ấ ổ ả ị ề  
su t hòa v n. Ch  tiêu này có th  xác đ nh nh  sau:ấ ố ỉ ể ị ư

Ch  tiêu trên cho th y: công su t hòa v n càng g n đ n 1 thì s  an toàn trong ho tỉ ấ ấ ố ầ ế ự ạ  
đ ng c a doanh nghi p s  không cao vì kh  năng kinh doanh có lãi ch  gi i h n trongộ ủ ệ ẽ ả ỉ ớ ạ  
chênh l ch gi a s n l ng hòa v n và s n l ng công su t. Hay nói cách khác, trongệ ữ ả ượ ố ả ượ ấ  
đi u ki n giá bán, bi n phí đ n v  và đ nh phí không thay đ i thì ho t đ ng c a đ n về ệ ế ơ ị ị ổ ạ ộ ủ ơ ị 
s  t o ra m c tích lũy cho ng i ch  s  h u không cao. Nh ng nguy c  v  thua l  cóẽ ạ ứ ườ ủ ỡ ữ ữ ơ ề ỗ  
th  x y ra trong m t th  tr ng có tính c nh tranh cao. Ch  tiêu này đòi h i nhà qu n trể ả ộ ị ườ ạ ỉ ỏ ả ị 

10
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có cách th c ng x  linh h at v  công tác đ nh giá bán, ti t ki m chi phí hay ki m soátứ ứ ử ọ ề ị ế ệ ể  
các chi phí c  đ nh đ  ho t đ ng c a đ n v  có th  x y ra theo nh ng chi u h ng tíchố ị ể ạ ộ ủ ơ ị ể ả ữ ề ướ  
c c. ự

- Th i gian hòa v n cũng là m t ch  tiêu b  sung t  phân tích hòa v n. Khi doanhờ ố ộ ỉ ổ ừ ố  
nghi p l p k  h ach hàng năm, n u doanh thu các tháng t ng đ i đ u đ n thì th i gianệ ậ ế ọ ế ươ ố ề ặ ờ  
hòa v n đ c tính:ố ượ

N u doanh thu các tháng không đ u đ n thì có th  tính doanh thu lũy k  đ  xácế ề ặ ể ế ể  
đ nh th i gian hòa v n: đó là th i đi m doanh thu lũy k  v t doanh thu hòa v n. Vi cị ờ ố ờ ể ế ượ ố ệ  
xác đ nh th i gian hòa v n có ý nghĩa trong công tác h ach đ nh hàng năm, liên quan th iị ờ ố ọ ị ờ  
đi m thích h p trong năm đ  l p các ch ng trình khuy n mãi, hay đi u ch nh chínhể ợ ể ậ ươ ế ề ỉ  
sách kinh doanh phù h p v i t ng th i kỳ nh m tăng thêm doanh s  và l i nhu n. Trongợ ớ ừ ờ ằ ố ợ ậ  
tr ng h p th i gian hòa v n l n, càng g n đ n m t năm d ng l ch thì doanh nghi pườ ợ ờ ố ớ ầ ế ộ ươ ị ệ  
c n xem xét các gi i pháp phù h p đ  tránh nguy c  có th  kinh doanh thua l  do nh ngầ ả ợ ể ơ ể ỗ ữ  
bi n đ ng b t th ng t  th  tr ng trong năm đ n.  ế ộ ấ ườ ừ ị ườ ế

2.2.2. Xác đ nh đi m hòa v n trong tr ng h p kinh doanh nhi u s n ph mị ể ố ườ ợ ề ả ẩ

Trong th c t , các doanh nghi p th ng s n xu t và kinh doanh nhi u m t hàng,ự ế ệ ườ ả ấ ề ặ  
ho t đ ng trên nhi u lĩnh v c đ  gi m thi u r i ro. Vi c phân tích đi m hòa v n trongạ ộ ề ự ể ả ể ủ ệ ể ố  
nh ng t  ch c nh  v y th ng ph c t p h n, đ c bi t là liên quan đ n chi phí c  đ nh,ữ ổ ứ ư ậ ườ ứ ạ ơ ặ ệ ế ố ị  
tính không t ng đ ng v  cách ng x  chi phí và đ n v  đo l ng c a các s n ph mươ ươ ề ứ ử ơ ị ườ ủ ả ẩ  
và d ch v . Ch ng h n, chi phí c  đ nh n u liên quan đ n nhi u lo i s n ph m, d ch vị ụ ẳ ạ ố ị ế ế ề ạ ả ẩ ị ụ 
và h at đ ng thì không th  phân b  cho t ng h at đ ng đ c vì vi c phân b  theo m tọ ộ ể ổ ừ ọ ộ ượ ệ ổ ộ  
tiêu th c nào đó đ u không đ m b o đánh giá đúng đ n v  hòa v n. Có th  m t ho tứ ề ả ả ắ ề ố ể ộ ạ  
đ ng đ c phân b  đ nh phí chung cao, nh ng trên th c t  h at đ ng đó l i ít gánh ch uộ ượ ổ ị ư ự ế ọ ộ ạ ị  
chi phí c  đ nh này. Trong tr ng h p đ n v  đo l ng khác nhau thì không th  th cố ị ườ ợ ơ ị ườ ể ự  
hi n phép c ng đ  tính bi n phí trên m t đ n v  s n ph m. Do v y, phân tích hòa v nệ ộ ể ế ộ ơ ị ả ẩ ậ ố  
trong tr ng h p kinh doanh nhi u s n ph m c n m  r ng thêm gi  thuy t phân tích.ườ ợ ề ả ẩ ầ ở ộ ả ế  
Có th  qui v  hai tr ng h p:ể ề ườ ợ

Tr ng h p 1ườ ợ : chuy n t  phân tích hòa v n trong tr ng h p kinh doanh nhi uể ừ ố ườ ợ ề  
lo i s n ph m thành phân tích hòa v n nh  trong tr ng h p kinh doanh m t lo i s nạ ả ẩ ố ư ườ ợ ộ ạ ả  
ph m. Tr ng h p này đ c áp d ng n u m i s n ph m, h at đ ng, d ch v  đ cẩ ườ ợ ượ ụ ế ỗ ả ẩ ọ ộ ị ụ ượ  
doanh nghi p t  ch c kinh doanh riêng. Do v y, các chi phí c  đ nh là nh ng chi phí chệ ổ ứ ậ ố ị ữ ỉ 
g n tr c ti p v i s n ph m, d ch v , ho t đ ng đó. Ph n chi phí  văn phòng công ty,ắ ự ế ớ ả ẩ ị ụ ạ ộ ầ ở  
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liên quan đ n nhi u h at đ ng không phân b  và coi nh  không đáng k  trong phân tích.ế ề ọ ộ ổ ư ể  
Phân tích hòa v n trong tr ng h p này vì v y ch a xem xét toàn di n toàn b  h atố ườ ợ ậ ư ệ ộ ọ  
đ ng c a đ n v , đ t bi t là trong tr ng h p chi phí chung có t  tr ng l n trong t ngộ ủ ơ ị ặ ệ ườ ợ ỷ ọ ớ ổ  
chi phí.

Tr ng h p 2ườ ợ : xem xét toàn b  h at đ ng c a đ n v . Gi  thuy t b  sung trongộ ọ ộ ủ ơ ị ả ế ổ  
phân tích hòa v n là k t c u s n ph m tiêu th  n đ nh t i các m c doanh s  khác nhau.ố ế ấ ả ẩ ụ ổ ị ạ ứ ố  

 góc đ  toàn b  s n ph m, cách ng x  chi phí th ng đ c xác đ nh trong quan hỞ ộ ộ ả ẩ ứ ử ườ ượ ị ệ 
v i doanh thu h n là s n l ng đ  có th  tính chung bi n phí trên m t trăm đ ng doanhớ ơ ả ượ ể ể ế ộ ồ  
thu cho toàn b  các lo i s n ph m, d ch v  và h at đ ng. Cách xác đ nh này s  lo i trộ ạ ả ẩ ị ụ ọ ộ ị ẽ ạ ừ  
s  khác nhau v  đ n v  đo l ng c a các ho t đ ng.ự ề ơ ị ườ ủ ạ ộ

Trên c  s  k t c u s n ph m tiêu th , tính t  l  s  d  đ m phí bình quân đ  xácơ ở ế ấ ả ẩ ụ ỉ ệ ố ư ả ể  
đ nh doanh thu hòa v n toàn đ n v  theo công th c: ị ố ơ ị ứ

T ng đ nh phí trong công th c trên bao g m đ nh phí chung và các đ nh phí tr cổ ị ứ ồ ị ị ự  
ti p liên quan cho t ng h at đ ng. Vì k t c u doanh thu nh  nhau t i các m c doanh sế ừ ọ ộ ế ấ ư ạ ứ ố 
nên t i m c doanh thu hòa v n chung toàn đ n v , có th  xác đ nh doanh s  hòa v n choạ ứ ố ơ ị ể ị ố ố  
t ng s n ph m nh  sau:ừ ả ẩ ư

Doanh thu hòa v n = Doanh thu hòa v n (x) K t c u doanh thuố ố ế ấ
        ho t đ ng i ạ ộ h at đ ng i ọ ộ

Tr  l i ví d  c a công ty hóa m  ph m trên. Công ty kinh doanh 2 lo i s nở ạ ụ ủ ỹ ẩ ạ ả  
ph m A và B v i s  li u v  giá bán, bi n phí nh  sau :ẩ ớ ố ệ ề ế ư

S n ph m Aả ẩ S n ph m Bả ẩ
Đ n giá bán (1.000đ)ơ 50 80
Bi n phí đ n v  (1.000đ)ế ơ ị 35 48

---- ----
S  d  đ m phí đ n vố ư ả ơ ị 15 32

T  l  s  d  đ m phíỉ ệ ố ư ả 30 % 40 %

T ng đ nh phí kinh doanh 2 lo i s n ph m: 184 tri u đ ngổ ị ạ ả ẩ ệ ồ

K t c u tiêu th  c a hai s n ph m này l n l c là 80 % và 20 %.ế ấ ụ ủ ả ẩ ầ ượ
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V i s  li u trên, t  l  s  d  đ m phí bình quân là:ớ ố ệ ỷ ệ ố ư ả

30% x 0,8 + 40% x 0,2 = 32%

Đi m hòa v n c a hai lo i s n ph m là:ể ố ủ ạ ả ẩ

T ng đ nh phíổ ị    184.000
---------------------------------------= ---------------- = 575.000 

(ng.đ ng)ồ
    T  l  s  d  đ m phí bqỷ ệ ố ư ả       32%

V i k t c u s n ph m tiêu th  c a A và B là 80 % và 20 %, doanhthu hòaớ ế ấ ả ẩ ụ ủ  
v n c a A là :ố ủ

575.000  x  80 % = 460.000 (ng.đ ng)ồ
và s n ph m B là : ả ẩ 575.000  x  20 % = 115.000 (ng.đ ng)ồ

Phân tích đi m hòa v n trong tr ng h p kinh doanh nhi u lo i s n ph m d aể ố ườ ợ ề ạ ả ẩ ự  
trên gi  thuy t k t c u hàng bán không thay đ iả ế ế ấ ổ . Tuy nhiên, trên th c t  thì k t c u s nự ế ế ấ ả  
ph m luôn thay đ i do c  lý do khách quan và ch  quan, nh t là chính sách tiêu th  c aẩ ổ ả ủ ấ ụ ủ  
doanh nghi p. Nh ng phân tích trên cho th y, n u doanh nghi p gia tăng t  l  s n ph mệ ữ ấ ế ệ ỉ ệ ả ẩ  
tiêu th  có t  l  hay s  d  đ m phí đ n v  cao thì doanh thu hòa v n c a đ n v  s  c tụ ỷ ệ ố ư ả ơ ị ố ủ ơ ị ẽ ắ  
gi m. Nói r ng h n, nh h ng c a nh ng thay đ i v  k t c u hàng bán s  tác đ ngả ộ ơ ả ưở ủ ữ ổ ề ế ấ ẽ ộ  
đ n m c tiêu l i nhu n c a doanh nghi p.ế ụ ợ ậ ủ ệ

3.  L P K  HO CH TIÊU TH  VÀ L I NHU N TRONG PHÂN TÍCH M IẬ Ế Ạ Ụ Ợ Ậ Ố  
QUAN H  CHI PHÍ – S N L NG – L I NHU NỆ Ả ƯỢ Ợ Ậ

3.1. Doanh thu và k  ho ch l i nhu n c a doanh nghi pế ạ ợ ậ ủ ệ

M t trong nh ng ng d ng c a phân tích m i quan h  chi phí – s n l ng – l iộ ữ ứ ụ ủ ố ệ ả ượ ợ  
nhu n là xác đ nh m c doanh thu c n thi t  đ  đ t m c l i nhu n mong mu n. Kậ ị ứ ầ ế ể ạ ứ ợ ậ ố ế 
ho ch l i nhu n có th  bi u hi n d i hình th c t ng m c l i nhu n hay t  su t l iạ ợ ậ ể ể ệ ướ ứ ổ ứ ợ ậ ỷ ấ ợ  
nhu n trên doanh thu. K  ho ch l i nhu n cũng còn chú ý đ n nh h ng c a nhân tậ ế ạ ợ ậ ế ả ưở ủ ố 
thu  su t thu nh p doanh nghi p đ  phân tích đúng đ n m c doanh thu c n thi t đ  đ tế ấ ậ ệ ể ắ ứ ầ ế ể ạ  
m c lãi mong mu n.ứ ố

-  Tr ng h p không quan tâm đ n thu  su t thu nh p doanh nghi pườ ợ ế ế ấ ậ ệ , v iớ  
m c lãi mong mu n, doanh thu c n thi t ph i đ t đ c có th  tính nh  sau :ứ ố ầ ế ả ạ ượ ể ư

 Đ nh phí  +  M c lãi mong mu nị ứ ố
S  l ng s n ph m  =       --------------------------------------------------ố ượ ả ẩ
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 tiêu th  c n thi tụ ầ ế S  d  đ m phí đ n vố ư ả ơ ị

 Đ nh phí  +  M c lãi mong mu nị ứ ố
ho cặ     Doanh thu            =      --------------------------------------------------

 tiêu th  c n thi tụ ầ ế T  l  s  d  đ m phí ỷ ệ ố ư ả

Tr  l i công ty hóa m  ph m trên, trong kỳ công ty l p k  ho ch l i nhu n choở ạ ỹ ẩ ậ ế ạ ợ ậ  
năm đ n là 60.000.000 đ ng và d   đoán r ng giá bán và các chi phí t ng t   nh  tìnhế ồ ự ằ ươ ự ư  
hình năm X3.

Nh  v y, doanh thu tiêu th  hàng hóa m  ph m c n thi t là:ư ậ ụ ỹ ẩ ầ ế

Đ nh phí  + Lãi k  ho chị ế ạ
Doanh thu     = -------------------------------------

     T  l  s  d  đ m phí ỷ ệ ố ư ả
150.000  +  60.000         210.000

= --------------------------- = ------------   = 700.000 (ng.đ)
30%            30%

Ho c s  l ng s n ph m c n tiêu th  là : 700.000 : 50 = 14.000 spặ ố ượ ả ẩ ầ ụ

V i k t qu  trên, báo cáo lãi l  năm X4 đ c l p nh  sau :ớ ế ả ỗ ượ ậ ư

Doanh thu (14.000 x 50) 700.000
Bi n phí (14.000 x 35)ế 490.000
S  d  đ m phíố ư ả 210.000
Đ nh phíị 150.000
L i nhu n tr c thuợ ậ ướ ế  60.000

Gi  s , t  su t l i nhu n tr c thu  trên doanh thu theo k  ho ch là 10%. Khiả ử ỷ ấ ợ ậ ướ ế ế ạ  
đó, doanh thu bán hàng c n thi t đ c xác đnh nh  sau :ầ ế ượ ư

G i S : doanh thu c n thi t đ  đ t m c l i nhu n mong mu n. ọ ầ ế ể ạ ứ ợ ậ ố Ta có:

  Đ nh phí  +  0,1 x Sị      150.000 + 0,1S
S   = --------------------------------- =   ----------------------

   T  l  s  d  đ m phí ỷ ệ ố ư ả     0,3
    
      0,3 S   = 150.000  +  0,1 S
      0,2 S   = 150.000

 S   = 750.000 (ngàn đ ng) hay s n l ng tiêu th  là 15.000 spồ ả ượ ụ
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- Tr ng h p có tính đ n nh h ng c a thu  su t thu nh p doanh nghi pườ ợ ế ả ưở ủ ế ấ ậ ệ , 
công th c xác đ nh doanh thu c n thi t đ  đ t m c l i nhu n sau thu  mong mu n nhứ ị ầ ế ể ạ ứ ợ ậ ế ố ư 
sau :

       L i nhu n sau thuợ ậ ế
        Đ nh phí +  --------------------------ị

       1 - Thu  su t TNDNế ấ
S n l ng c n thi t  =  -------------------------------------------------ả ượ ầ ế

S  d  đ m phí đ n vố ư ả ơ ị

trong đó : L i nhu n sau thu  / (1- Thu  su t)  =  L i nhu n tr c thuợ ậ ế ế ấ ợ ậ ướ ế

Tr ng h p tính ch  tiêu doanh thu thì doanh thu c n thi t nh  sau:ườ ợ ỉ ầ ế ư

       L i nhu n sau thuợ ậ ế
        Đ nh phí +  --------------------------ị

     1 - Thu  su t TNDNế ấ
Doanh thu c n thi t  =  -------------------------------------------------ầ ế

      T  l  s  d  đ m phí ỷ ệ ố ư ả

Gi  s  t i công ty nói trên, k  ho ch l i nhu n sau thu  là 42.000.000 đ ng.ả ử ạ ế ạ ợ ậ ế ồ  
Thu  su t thu nh p doanh nghi p là 40 %. Doanh thu c n thi t đ  đ t m c lãi trên trongế ấ ậ ệ ầ ế ể ạ ứ  
năm X4 là 

150.000  +  42.000 /(1 - 0,4) 150.000 + 70.000
S   = --------------------------------------   = -------------------=   733.333(ng.đ ng)ồ

       30%           30%                   
hay s n l ng tiêu th  c n thi t là 14.667 spả ượ ụ ầ ế

Báo cáo lãi l  c a công ty ng v i m c tiêu th  trên nh  sau :ỗ ủ ứ ớ ứ ụ ư

Doanh thu (14.667 x 50) 733.350
Bi n phí (14.667 x 35)ế 513.350
S  d  đ m phíố ư ả 220.000
Đ nh phíị 150.000
L i nhu n tr c thuợ ậ ướ ế   70.000
Thu  (40 %)ế   28.000

-----------
L i nhu n sau thuợ ậ ế   42.000
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Tóm l i: Khi s n l ng tiêu th  v t quá s n l ng hòa v n thì m t s n ph mạ ả ượ ụ ượ ả ượ ố ộ ả ẩ  
tiêu th  gia tăng s  làm gia tăng m c l i t c b ng s  d  đ m phí đ n v . Đây chính là ýụ ẽ ứ ợ ứ ằ ố ư ả ơ ị  
ni m v  biên t  trong kinh t  h c tân c  đi n c a Marshall. Anh h ng c a thay đ iệ ề ế ế ọ ổ ể ủ ưở ủ ổ  
s n l ng tiêu th  đ n thu nh p th  hi n nh  sau :ả ượ ụ ế ậ ể ệ ư

Thay đ i vổ ề=   Thay đ i   x  S  d  đ mổ ố ư ả x  (1 - thu  su t)ế ấ
                            l i nhu nợ ậ         sp tiêu th       phí đ n vụ ơ ị

3.2. L i nhu n và nh h ng do thay đ i chi phí, s n l ngợ ậ ả ưở ổ ả ưọ

K  ho ch l i nhu n c a đ n v  khi xây d ng ph i tính đ n s  bi n đ ng c a cácế ạ ợ ậ ủ ơ ị ự ả ế ự ế ộ ủ  
nhân t  trong m i quan h  CVP vì trong th c t  giá bán, bi n phí và c  đ nh phí đ u cóố ố ệ ự ế ế ả ị ề  
th  thay đ i. M i s  thay đ i c a các nhân t  trong quan h  CVP là s  ph n ánh linhể ổ ỗ ự ổ ủ ố ệ ự ả  
ho t các chính sách kinh doanh c a doanh nghi p trong kỳ k  ho ch. Ch ng h n, đ n vạ ủ ệ ế ạ ẳ ạ ơ ị 
có th  đ a ra tình hu ng giá bán gi m 1 %, 2 %, 5%...trong m t ch ng trình khuy nể ư ố ả ộ ươ ế  
mãi nào đó. Nói m t cách r ng h n, phân tích CVP c n ph i tính đ n nh h ng c aộ ộ ơ ầ ả ế ả ưở ủ  
nh ng thay đ i v  giá bán, k t c u hàng bán, bi n phí, đ nh phí; qua đó cung c p nh ngữ ổ ề ế ấ ế ị ấ ữ  
báo cáo nhanh v  tác đ ng c a nh ng thay đ i trên đ i v i doanh thu, doanh thu hòa v nề ộ ủ ữ ổ ố ớ ố  
và l i nhu n kinh doanh c a doanh nghi p. K  thu t này trong phân tích CVP còn g i làợ ậ ủ ệ ỹ ậ ọ  
phân tích đ  nh y.ộ ạ

Đ  minh h a nh h ng c a công c  phân tích này, chúng ta xem l i tr ng h pể ọ ả ưở ủ ụ ạ ườ ợ  
c a công ty hóa m  ph m trên. K t qu  tài chính năm X3 không làm hài lòng các nhàủ ỹ ẩ ế ả  
qu n lý, v i m c l  là 30.000.000. Gi  s , k  ho ch năm X4 đã l p v i gi  đ nh chi phíả ớ ứ ỗ ả ử ế ạ ậ ớ ả ị  
và giá bán năm X4 t ng t  nh  năm X3 nh ng s n l ng tiêu th  d  ki n năm X4 tăngươ ự ư ư ả ượ ụ ự ế  
2.000 sp. Báo cáo lãi l  d  toán đ c l p nh  sau:ỗ ự ượ ậ ư

Báo cáo lãi lỗ
Doanh thu (10.000 x 50) 500.000
Bi n phí (10.000 x 35)ế 350.000

-----------
S  d  đ m phíố ư ả             150.000
Đ nh phíị 150.000

-----------
L i nhu n thu nợ ậ ầ       0

Nh  v y theo d  báo ho t đ ng năm X4 kh  quan h n năm X3 nh ng đi u nàyư ậ ự ạ ộ ả ơ ư ề  
ch a th a mãn Ban Giám đ c vì công ty v n ho t đ ng t i đi m hoà v n. Tuy nhiên, đư ỏ ố ẫ ạ ộ ạ ể ố ể 
đánh giá tình hình này c n xem xét đ n các thay đ i c a giá c  và chi phí. ầ ế ổ ủ ả
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a) Thay đ i v  giá bánổ ề

S  thay đ i giá bán th ng liên quan đ n chính sách đ nh giá bán c a doanhự ổ ườ ế ị ủ  
nghi p đ  gia tăng th  ph n ho c khai thác năng l c kinh doanh còn nhàn r i trongệ ể ị ầ ặ ự ỗ  
tr ng h p ho t đ ng có tính th i v . Gi m giá bán s  làm gi m s  d  đ m phí đ n vườ ợ ạ ộ ờ ụ ả ẽ ả ố ư ả ơ ị 
hay gi m t  su t l i nhu n nh ng ng c l i có th  làm tăng doanh thu nhi u h n, gópả ỷ ấ ợ ậ ư ượ ạ ể ề ơ  
ph n gia tăng l i nhu n h n n a. Phân tích đ  nh y v  giá c n xem xét v  đ  co giãnầ ợ ậ ơ ữ ộ ạ ề ầ ề ộ  
c a c u theo giá, tính ch t b  sung hay thay th  c a s n ph m, v  trí c a s n ph m trênủ ầ ấ ổ ế ủ ả ẩ ị ủ ả ẩ  
th  tr ng; qua đó xác đ nh các ch  tiêu doanh thu, l i nhu n đ  l a ch n ph ng án kinhị ườ ị ỉ ợ ậ ể ự ọ ươ  
doanh t t nh t.ố ấ

Trong ví d  trên, Phòng kinh doanh d  báo: n u giá bán gi m 10 % thì s  l ngụ ự ế ả ố ượ  
s n ph m tiêu th  s  gia tăng 20 %, t  10.000 đ n 12.000 sp. N u d  ki n này x y ra thìả ẩ ụ ẽ ừ ế ế ự ế ả  
doanh thu hòa v n c a công ty là:ố ủ

S n l ng ả ượ      Đ nh phíị          150.000
hòa v nố = ------------------------------ =  --------------- =15.000

      S  d  đ m phí đ n vố ư ả ơ ị          45  -  35

hay doanh thu :  15.000  x  45  =  675.000(ngàn đ ng)ồ

V i m c tiêu th  là 12.000 sp, báo cáo lãi l  xác đ nh nh  sau:ớ ứ ụ ỗ ị ư

Báo cáo lãi lỗ
Doanh thu (12.000 x 45) 540.000
Bi n phí (12.000 x 35)ế 420.000

-----------
S  d  đ m phíố ư ả  120.000
Đ nh phíị 150.000

-----------
L  ròngỗ (30.000)

Quy t đ nh trên cho th y hai v n đ :ế ị ấ ấ ề

• Vi c gi m giá bán làm tăng doanh thu c a đ n v  : 540 - 500 = 40 tri u đ ng soệ ả ủ ơ ị ệ ồ  
v i tr ng h p g c và làm tăng th  ph n c a công ty trên th  tr ng.ớ ườ ợ ố ị ầ ủ ị ườ

• Vi c gi m giá bán s  làm công ty l  30.000.000 đ ng thay vì hòa v n nhệ ả ẽ ỗ ồ ố ư 
tr ng h p g c. Lý do là s  d  đ m phí không đ  đ  bù đ p đ nh phí dù bán thêmườ ợ ố ố ư ả ủ ể ắ ị  
2.000sp. Doanh thu hòa v n cũng tăng t  500.000.000 đ đ n 675.000.000 đ. Nh  v y,ố ừ ế ư ậ  
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vi c gi m giá bán không t o ra k t qu  khá h n cho công ty n u công ty xem l i nhu nệ ả ạ ế ả ơ ế ợ ậ  
là m c tiêu hàng đ u.ụ ầ

b. Thay đ i bi n phíổ ế

Trong các DNSX, s  thay đ i bi n phí th ng do thay đ i công ngh  s n xu t,ự ổ ế ườ ổ ệ ả ấ  
thay đ i cách b  trí lao đ ng ho c s  d ng các v t li u thay th  trong quá trình s nổ ố ộ ặ ử ụ ậ ệ ế ả  
xu t. S  thay đ i giá c  c a v t li u mua ngoài, ti n công cũng là nhân t  nh h ngấ ự ổ ả ủ ậ ệ ề ố ả ưở  
đ n bi n phí. Bi n phí thay đ i còn liên quan đ n các ch ng trình trong k  ho chế ế ế ổ ế ươ ế ạ  
marketing c a doanh nghi p, nh  chính sách chi t kh u th ng m i,  t ng kèm s nủ ệ ư ế ấ ươ ạ ặ ả  
ph m, hoa h ng bán hàng. Nh  v y, khi phân tích s  thay đ i bi n phí đ n v  c n xemẩ ồ ư ậ ự ổ ế ơ ị ầ  
xét nó có nh h ng tr c ti p đ n s  l ng bán hay không, hay ch  tác đ ng đ i v i sả ưở ự ế ế ố ượ ỉ ộ ố ớ ố 
d  đ m phí đ n v . Qua đó, công c  phân tích CVP s  cung c p thông tin v  s  thay đ iư ả ơ ị ụ ẽ ấ ề ự ổ  
c a l i nhu n, doanh thu do các ph ng án thay đ i v  bi n phí. ủ ợ ậ ươ ổ ề ế

Tr  l i ví d  trên, Tr ng phòng s n xu t cho r ng m t s  thay đ i trong qúaở ạ ụ ưở ả ấ ằ ộ ố ổ  
trình s n xu t t i công ty s  s  d ng lao đ ng có hi u qu  h n và bi n phí đ n v  gi mả ấ ạ ẽ ử ụ ộ ệ ả ơ ế ơ ị ả  
5.000 đ ng. N u s  thay đ i này x y ra thì bi n phí đ n v  s n ph m gi m xu ng cònồ ế ự ổ ả ế ơ ị ả ẩ ả ố  
30.000 đ ng. V i các y u t  khác không đ i, đi m hòa v n m i c a công ty là :ồ ớ ế ố ổ ể ố ớ ủ

S n l ng ả ượ Đ nh phíị   150.000
hòa v nố =     --------------------------------   =---------------  =  7.500 sp

S  d  đ m phí đ n vố ư ả ơ ị    50  -  30

hay doanh thu hòa v n  =  7.500  x  50  =  375.000 (ngàn đ ng)ố ồ

Báo cáo lãi l  c a công ty theo quy t đ nh m i:ỗ ủ ế ị ớ

Doanh thu (10.000 x 50) 500.000
Bi n phí (10.000 x 30)ế 300.000
S  d  đ m phíố ư ả 200.000
Đ nh phíị 150.000

-----------
L i nhu n thu nợ ậ ầ   50.000

K t lu n :ế ậ

• Đi m hòa v n gi m t  10.000 s n ph m đ n 7.500 s n ph m. ể ố ả ừ ả ẩ ế ả ẩ

• Vi c s p x p lao đ ng t i phân x ng s  gi m chi phí bi n đ i, và làm tăng l iệ ắ ế ộ ạ ưở ẽ ả ế ổ ợ  
nhu n c a công ty là 50.000.000 đ ng. Lý do là s  d  đ m phí đ n v  tăng t  15.000ậ ủ ồ ố ư ả ơ ị ừ  
đ ng lên đ n 20.000đ ng. Nh  v y, tình hu ng trên đây cho th y nh ng d u hi u tíchồ ế ồ ư ậ ố ấ ữ ấ ệ  
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c c đ i v i l i nhu n khi doanh nghi p c t gi m bi n phí nh ng nó không nh h ngự ố ớ ợ ậ ệ ắ ả ế ư ả ưở  
đ n vi c tăng doanh thu c a doanh nghi p.ế ệ ủ ệ

c. Thay đ i đ nh phí và bi n phíổ ị ế

Nh  đã đ  c p  ch ng 2, đ nh phí c a doanh nghi p đ c chia thành đ nh phíư ề ậ ở ươ ị ủ ệ ượ ị  
b t bu c và đ nh phí tùy ý. Đ nh phí b t bu c khó có th  thay đ i trong ng n h n, do nóắ ộ ị ị ắ ộ ể ổ ắ ạ  
liên quan đ n các quy t đ nh v  đ u t  m i, m  r ng qui mô nhà x ng hay thanh lý tàiế ế ị ề ầ ư ớ ở ộ ưở  
s n c  đ nh. Ng c l i, đ nh phí tùy ý có th  tăng gi m mà có th  không nh h ng lâuả ố ị ượ ạ ị ể ả ể ả ưở  
dài đ n k t qu  kinh doanh. Trong b i c nh đó, phân tích CVP c n xem xét đ n cácế ế ả ố ả ầ ế  
ph ng án có liên quan đ n thay đ i đ nh phí, ho c tác đ ng c a thay đ i đ nh phí đ iươ ế ổ ị ặ ộ ủ ổ ị ố  
v i bi n phí, hay đ i v i s n l ng bán. N u các y u t  khác không đ i, đ nh phí giaớ ế ố ớ ả ượ ế ế ố ổ ị  
tăng s  làm m c bán hòa v n ph i gia tăng đ  bù đ p s  gia tăng v  đ nh phí. Do v y,ẽ ứ ố ả ể ắ ự ề ị ậ  
công c  CVP c n xem đ n các khía c nh này đ  có th  l a ch n ph ng án kinh doanhụ ầ ế ạ ể ể ự ọ ươ  
t t nh t.ố ấ

Ban Giám đ c công ty đang d  đ nh thay đ i ph ng pháp tr  l ng cho nhânố ự ị ổ ươ ả ươ  
viên bán hàng. Năm X3, ti n l ng tính theo 10 % doanh thu. Theo k  ho ch m i, ti nề ươ ế ạ ớ ề  
l ng cho nhân viên phòng bán hàng s  c  đ nh  m c là 40.000.000 đ/năm . N u thayươ ẽ ố ị ở ứ ế  
đ i cách tr  l ng này thì bi n phí s  chi m t  l  là 60% và t  l  s  d  đ m phí là 40 %.ổ ả ươ ế ẽ ế ỉ ệ ỉ ệ ố ư ả  
N u d  đ nh này đ c th c hi n thì l i nhu n công ty s  thay đ i nh  th  nào ?ế ự ị ượ ự ệ ợ ậ ẽ ổ ư ế

Tình hu ng trên liên quan đ n chính sách phân ph i ti n l ng. N u tr c đây,ố ế ố ề ươ ế ướ  
ti n l ng là bi n phí theo doanh thu thì theo cách phân ph i m i, ti n l ng là chi phíề ươ ế ố ớ ề ươ  
c  đ nh. Khi đó:ố ị

T ng đ nh phí theo ph ng án m i là :  150.000 + 40.000 = 190.000ổ ị ươ ớ
T  l  s  d  đ m phí : 40 %ỷ ệ ố ư ả

   Đ nh phí  ị                    190.000
Doanh thu hòa v nố =   ------------------------------  =  ------------  = 

475.000
        T  l  s  d  đ m phí ỷ ệ ố ư ả              40 %

Hay s n l ng hòa v n là: 475.000 : 50 = 9.500 sp.ả ượ ố
Báo cáo lãi lỗ

Doanh thu (10.000 x 50) 500.000

Bi n phí (10.000 x 30)ế 300.000

S  d  đ m phíố ư ả 200.000

Đ nh phíị 190.000

L i nhu n thu nợ ậ ầ  10.000
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K t lu n :ế ậ

• N u th c hi n theo k  ho ch trên thì lãi ròng c a công ty s  tăng 10.000.000ế ự ệ ế ạ ủ ẽ  
đ ng so v i tr ng h p g c. Lý do là t ng s  d  đ m phí tăng 50.000.000 đ ng (5.000 đồ ớ ườ ợ ố ổ ố ư ả ồ  
x 10.000 sp) do không tr  l ng theo s n ph m trong khi đ nh phí ch  tăng 40.000.000ả ươ ả ẩ ị ỉ  
đ ngồ

• S n l ng hòa v n gi m t  10.000 sp xu ng 9.500 sp. Nh  v y, tình hu ng trênả ượ ố ả ừ ố ư ậ ố  
ch  tác đ ng tr c ti p đ n l i nhu n kinh doanh c a doanh nghi p mà không nh h ngỉ ộ ự ế ế ợ ậ ủ ệ ả ưở  
đ n doanh thu. Tuy nhiên, xét v  lâu dài thì c n xem xét tác đ ng c a cách tr  l ng cế ề ầ ộ ủ ả ươ ố 
đ nh vì nó có th  không khuy n khích b  ph n bán hàng gia tăng s n l ng tiêu th .ị ể ế ộ ậ ả ượ ụ

d. Thay đ i đ nh phí và s n l ng tiêu thổ ị ả ượ ụ

Ban Giám đ c công ty cũng đang có d  đ nh th c hi n đ t qu ng cáo nh m tăngố ự ị ự ệ ợ ả ằ  
doanh thu. N u trong năm t i, chi phí qu ng cáo tăng 30.000.000 đ/năm thì doanh thu sế ớ ả ẽ 
tăng 30 %, t  10.000 sp đ n 13.000 sp. D  đ nh này s  nh h ng đ n l i nhu n c aừ ế ự ị ẽ ả ưở ế ợ ậ ủ  
doanh nghi p nh  th  nào ?ệ ư ế

Theo ph ng án này thì đ nh phí m i là: 150.000 + 30.000 = 180.000 (ng.đ)ươ ị ớ

S n l ngả ượ       Đ nh phíị             180.000
hòa v nố =     ------------------------------  =  ------------------   =  12.000 sp
      S  d  đ m phí đ n vố ư ả ơ ị 50 - 35

Báo cáo lãi lỗ

Doanh thu (13.000 x 50) 650.000

Bi n phí (13.000 x 35)ế 455.000

S  d  đ m phíố ư ả 195.000

Đ nh phíị 180.000

L i nhu n thu nợ ậ ầ  15.000

K t lu n :ế ậ

• N u th c hi n d  đ nh này thì l i nhu n c a doanh nghi p s  tăng 15.000.000.ế ự ệ ự ị ợ ậ ủ ệ ẽ  
Lý do là ph n tăng t ng s  d  đ m phí (3.000 x 15 = 45.000) l n h n ph n tăng đ nh phíầ ổ ố ư ả ớ ơ ầ ị  
(30.000) t i công tyạ
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• S n l ng hòa v n t i công ty s  tăng t  10.000 sp đ n 12.000 sp. S n l ng nàyả ượ ố ạ ẽ ừ ế ả ượ  
v n nh  h n so v i ph n tăng v  s n l ng tiêu th  là 13000 s n ph m. Nh  v y,ẫ ỏ ơ ớ ầ ề ả ượ ụ ả ẩ ư ậ  
quy t đ nh này không ch  làm tăng doanh s  mà còn làm tăng c  l i nhu n c a đ n v .ế ị ỉ ố ả ợ ậ ủ ơ ị

Các tr ng h p trên  là đi n hình c a công tác phân tích ườ ợ ể ủ đ  nh y, t c là gi  đ nhộ ạ ứ ả ị  
có s  thay đ i các y u t  v  chi phí, s n l ng, l i nhu n đ  có m t quy t đ nh thíchự ổ ế ố ề ả ượ ợ ậ ể ộ ế ị  
h p. B ng t ng h p nh h ng c a các thay đ i trên nh  sau:ợ ả ổ ợ ả ưở ủ ổ ư

Ch  tiêuỉ Tr ngườ  
h p  g cợ ố

Gi m Giáả Thay đ iổ  
bi n phíế

Thay đ iổ  
bi n phí vàế  

đ nh phíị

Thay đ iổ  
đ nh phí vàị  
doanh thu

Đ n giáơ 50 45 50 50 50

Bi n phíế 35 35 30 30 35

Đ nh phíị 150.000 150.000 150.000 190.000 180.000

S  l ngố ượ  
tiêu th  (sp)ụ

10.000 13.000 7.500 9.500 13.000

S n  l ngả ượ  
hòa v n(sp)ố

10.000 15.000 10.000 10.000 12.000

L i  nhu nợ ậ  
(1.000 đ)

0 (30.000) 50.000 10.000 15.000

B ng tính toán trên giúp nhà qu n tr  hình dung t t c  các m t c a m t quy tả ả ị ấ ả ặ ủ ộ ế  
đ nh. Vi c ch n quy t đ nh nào tùy thu c vào m c tiêu c a doanh nghi p: gia tăng l iị ệ ọ ế ị ộ ụ ủ ệ ợ  
nhu n, gia tăng th  ph n, ho c k t h p đ ng th i c  hai y u t . Đó chính là ng d ngậ ị ầ ặ ế ợ ồ ờ ả ế ố ứ ụ  
quan tr ng c a phân tích m i quan h  chi phí - s n l ng - l i nhu n t i doanh nghi p.ọ ủ ố ệ ả ượ ợ ậ ạ ệ

4. ĐÒN B Y KINH DOANHẨ

Các nhà qu n lý th ng t  h i: vi c tăng hay gi m doanh thu s  nh h ng raả ườ ự ỏ ệ ả ẽ ả ưở  
sao đ n l i nhu n c a doanh nghi p. Thông th ng k  toán qu n tr  có th  l p báo cáoế ợ ậ ủ ệ ườ ế ả ị ể ậ  
lãi l   các m c tiêu th  khác nhau đ  tr  l i câu h i này. Tuy nhiên, v i khái ni mỗ ở ứ ụ ể ả ờ ỏ ớ ệ  
“đòn b y kinh doanhẩ ”, các nhà qu n lý có th  có ngay câu tr  l i trên.ả ể ả ờ

Đòn b y kinh doanh là m t ch  tiêu đo l ng nh h ng c a nh ng thay đ iẩ ộ ỉ ườ ả ưở ủ ữ ổ  
doanh thu đ i v i l i nhu n kinh doanh c a c a doanh nghi p. Đ  l n c a đòn b y kinhố ớ ợ ậ ủ ủ ệ ộ ớ ủ ẩ  
doanh đ c xác đ nh nh  sau:ượ ị ư

%  chuy n đ i l i nhu n kinh doanhể ổ ợ ậ
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Đ  l n đòn b y kinh doanh =ộ ớ ẩ  
----------------------------------------------------------

  %  chuy n đ i doanh thuể ổ

Thông th ng, ch  tiêu đ  l n đòn b y kinh doanh đ c xác đ nh ng v i m iườ ỉ ộ ớ ẩ ượ ị ứ ớ ỗ  
m c s n l ng tiêu th  c a doanh nghi p. T i m t m c h at đ ng, đ  l n c a đòn b yứ ả ượ ụ ủ ệ ạ ộ ứ ọ ộ ộ ớ ủ ẩ  
kinh doanh đ c xác đ nh:ượ ị

Đ  l nộ ớ         T ng s  d  đ m phíổ ố ư ả
đòn b yẩ = ---------------------------------------
kinh doanh T ng s  d  đ m phí - T ng đ nh phíổ ố ư ả ổ ị

Nh  v y, khái ni m đòn b y kinh doanh có liên quan đ n đ nh phí và bi n phí.ư ậ ệ ẩ ế ị ế  
Đòn b y kinh doanh s  l n  các doanh nghi p có t  l  đ nh phí cao h n bi n phí trongẩ ẽ ớ ở ệ ỉ ệ ị ơ ế  
t ng chi phí và nh   các doanh nghi p có k t c u chi phí ng c l i. Trong m t doanhổ ỏ ở ệ ế ấ ượ ạ ộ  
nghi p có đ  l n đòn b y kinh doanh cao thì m t s  thay đ i nh  c a doanh thu cũngệ ộ ớ ẩ ộ ự ổ ỏ ủ  
gây ra s  bi n đ ng l n v  l i nhu n. Khái ni m đòn b y kinh doanh cũng là c  s  đự ế ộ ớ ề ợ ậ ệ ẩ ơ ở ể 
đánh giá r i ro kinh doanh c a doanh nghi p. Trong tr ng h p các y u t  khác c  đ nh,ủ ủ ệ ườ ợ ế ố ố ị  
đ  l n đòn b y kinh doanh c a doanh nghi p càng cao thì r i ro kinh doanh đ i v iộ ớ ẩ ủ ệ ủ ố ớ  
doanh nghi p càng l n.ệ ớ

Đ  minh h a ng d ng c a đòn b y kinh doanh, hãy xem xét tr ng h p công tyể ọ ứ ụ ủ ẩ ườ ợ  
th ng m i có doanh thu là 1,5 t  đ ng, l i nhu n thu n là 225 tri u đ ng qua báo cáoươ ạ ỷ ồ ợ ậ ầ ệ ồ  
lãi l  sau (đvt: 1.000đ)ỗ

Báo cáo lãi lỗ

Doanh thu 1.500.000

Bi n phí  ế    825.000

S  d  đ m phíố ư ả     675.000

Đ nh phíị    475.000

L i nhu n thu nợ ậ ầ    225.000

T i m c doanh s  là 1.500 tri u đ ng, đ  l n đòn b y kinh doanh là:ạ ứ ố ệ ồ ộ ớ ẩ
       675.000

Đ  l n c a đòn b y kinh doanh  =  --------------  =  3ộ ớ ủ ẩ  
       225.000
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Đ  l n đòn b y kinh doanh b ng 3 có nghĩa ộ ớ ẩ ằ 1 % thay đ i v  doanh thu s  d nổ ề ẽ ẫ  
đ n 3% thay đ i v  l i nhu n kinh doanhế ổ ề ợ ậ . Hay nói cách khác, n u doanh thu c a côngế ủ  
ty tăng 20 % thì l i nhu n thu n c a công ty tăng 60 %, ng v i m c tăng 135 tri uợ ậ ầ ủ ứ ớ ứ ệ  
đ ng (225 tr.đ ng  x 60 %). Có th  minh h a đi u này qua báo cáo lãi l  ng v i haiồ ồ ể ọ ề ỗ ứ ớ  
m c doanh s  nh  sau (đvt: ng.đ ng)ứ ố ư ồ

Chênh l chệ T  l  (%)ỷ ệ

Doanh thu 1.500.000 1.800.000 + 300.000 + 20%

Bi n phíế    825.000    990.000 + 165.000 + 20%

S  d  đ m phíố ư ả    675.000    810.000 + 135.000 + 20%

Đ nh phíị    450.000    450.000          0      0%

-------------- -------------- -----------

L i nhu nợ ậ    225.000    360.000 + 135.000  + 60%

Khi doanh thu chuy n sang m c m i thì đ  l n đòn b y kinh doanh cũng thay đ i.ể ứ ớ ộ ớ ẩ ổ  
Ch ng h n n u doanh thu c a công ty trên tăng đ n 1,8 t  đ ng nh  trên thì đ  l n đònẳ ạ ế ủ ế ỷ ồ ư ộ ớ  
b y kinh doanh:ẩ

        810.000
Đ  l n đòn b y kinh doanhộ ớ ẩ  =  ---------------   =   2,25

        360.000

Nh  v y khi doanh nghi p càng tăng doanh s  và ho t đ ng  m c càng xa đi mư ậ ệ ố ạ ộ ở ứ ể  
hòa v n thì đ  l n c a đòn b y kinh doanh càng gi m. Khi doanh nghi p ho t đ ng g nố ộ ớ ủ ẩ ả ệ ạ ộ ầ  
đi m hòa v n thì đ  l n đòn b y kinh doanh càng cao. Đi u đó cũng có nghĩa ho t đ ngể ố ộ ớ ẩ ề ạ ộ  
g n đi m hòa v n s  ch u r i ro cao h n ho t đ ng xa đi m hòa v n.ầ ể ố ẽ ị ủ ơ ạ ộ ể ố

Khái ni m đòn b y kinh doanh có ý nghĩa trong công tác qu n tr  doanh nghi p.ệ ẩ ả ị ệ  
Đòn b y kinh doanh là c  s  đ  các nhà qu n lý d  ki n m c l i nhu n, đ ng th i là cẩ ơ ở ể ả ự ế ứ ợ ậ ồ ờ ơ 
s  đ  đánh giá r i ro kinh doanh khi doanh nghi p ho t đ ng trong môi tr ng mà doanhở ể ủ ệ ạ ộ ườ  
thu d  thay đ i. Khái ni m đòn b y kinh doanh còn đ c áp d ng khi doanh nghi p dễ ổ ệ ẩ ượ ụ ệ ự 
ki n các ph ng án đ  s n xu t m t lo i s n ph m. M i ph ng án s n xu t th ngế ươ ể ả ấ ộ ạ ả ẩ ỗ ươ ả ấ ườ  
có đ  l n đòn b y kinh doanh khác nhau, có đi m hòa v n và đ  r i ro khác nhau. Phânộ ớ ẩ ể ố ộ ủ  
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tích hòa v n trong m i t ng quan v i “đòn b y kinh doanh” là kh i đi m đ  l p kố ố ươ ớ ẩ ở ể ể ậ ế 
ho ch đ u t  t i doanh nghi p.ạ ầ ư ạ ệ

Khái ni m đòn b y kinh doanh còn đ c các nhà đ u t  v n d ng đ  đ u t  vàoệ ẩ ượ ầ ư ậ ụ ể ầ ư  
m t ngành nào đó. Tuy nhiên, đi m khó khăn cho các nhà đ u t  là làm sao xác đ nhộ ể ầ ư ị  
đ c bi n phí, đ nh phí d a vào s  li u báo cáo tài chính. Vì v y, các nhà đ u t  khi tínhượ ế ị ự ố ệ ậ ầ ư  
toán đ  l n đòn b y kinh doanh th ng không c n đ n s  chính xác mà h ng đ n m iộ ớ ẩ ườ ầ ế ự ướ ế ố  
quan h  gi a đ nh phí - l i nhu n - doanh thu ti m n trong ý ni m “đòn b y kinhệ ữ ị ợ ậ ề ẩ ệ ẩ  
doanh”.
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Ch ng 5. D  TOÁN  T NG TH  DOANH NGHI Pươ Ự Ổ Ể Ệ
(Master Budget11)

Trong các ch c năng c a qu n tr , l p k  ho ch là ch c năng quan tr ng khôngứ ủ ả ị ậ ế ạ ứ ọ  
th  thi u đ i v i m i doanh nghi p. K  ho ch là xây d ng m c tiêu c a doanh nghi pể ế ố ớ ọ ệ ế ạ ự ụ ủ ệ  
và v ch ra các b c th c hi n đ  đ t đ c m c tiêu đã đ t ra. D  toán cũng là m t lo iạ ướ ự ệ ể ạ ượ ụ ặ ự ộ ạ  
k  ho ch nh m liên k t các m c tiêu c  th , ch  rõ các tài nguyên ph i s  d ng, đ ngế ạ ằ ế ụ ụ ể ỉ ả ử ụ ồ  
th i d  tính k t qu  th c hi n trên c  s  các k  thu t d  báo.ờ ự ế ả ự ệ ơ ở ỹ ậ ự

Theo nghĩa h p d  toán là vi c c tính toàn b  thu nh p, chi phí c a doanhẹ ự ệ ướ ộ ậ ủ  
nghi p trong m t th i kỳ đ  đ t đ c m t m c tiêu nh t đ nh. Theo nghĩa r ng d  toánệ ộ ờ ể ạ ượ ộ ụ ấ ị ộ ự  
đ c hi u là d  ki n các công vi c, ngu n l c c n thi t đ  th c hi n các m c tiêuượ ể ự ế ệ ồ ự ầ ế ể ự ệ ụ  
trong m t t  ch c. Quá trình d  toán cũng ph i đ t ra: ai làm d  toán và ai s  th c hi nộ ổ ứ ự ả ặ ự ẽ ự ệ  
d  toán theo phân c p qu n lý c a doanh nghi p. Công vi c này đ c th c hi n nh mự ấ ả ủ ệ ệ ượ ự ệ ằ  
g n li n v i trách nhi m c a m i b  ph n, m i cá nhân v i m c tiêu c a doanh nghi p.ắ ề ớ ệ ủ ỗ ộ ậ ỗ ớ ụ ủ ệ  
Nh  v y, d  toán c a doanh nghi p không ch  g n v i vi c t  ch c th c hi n mà còn làư ậ ự ủ ệ ỉ ắ ớ ệ ổ ứ ự ệ  
c  s  đ  th c hi n công tác ki m tra, ki m soát sau này. Ch ng này s  gi i thi u vơ ở ể ự ệ ể ể ươ ẽ ớ ệ ề 
n i dung và trình t  l p các d  toán  doanh nghi p. ộ ự ậ ự ở ệ

D  toán có th  đ c phân lo i theo th i kỳ: đó là d  toán ng n h n và d  toán dàiự ể ượ ạ ờ ự ắ ạ ự  
h n. D  toán ng n h n đ c xem là d  toán c  b n ch  đ o đ c l p cho t ng tháng,ạ ự ắ ạ ượ ự ơ ả ủ ạ ượ ậ ừ  
t ng quý hay theo năm. D  toán này liên quan đ n h u h t m i ho t đ ng c a doanhừ ự ế ầ ế ọ ạ ộ ủ  
nghi p. D  toán dài h n còn đ c g i là d  toán v n ho c d  toán đ u t  (capitalệ ự ạ ượ ọ ự ố ặ ự ầ ư  
budget), đ c l p liên quan đ n vi c đ u t  c a doanh nghi p.ượ ậ ế ệ ầ ư ủ ệ

D  toán đ u t  đ c xem nh  n n t ng cho chi n l c phát tri n c a doanhự ầ ư ượ ư ề ả ế ượ ể ủ  
nghi p. Ta có th  phân bi t các hình th c đ u t  khác nhau:ệ ể ệ ứ ầ ư

- Đ u t  thay th . Các đ u t  này có m c đích duy trì tài s n c a doanh nghi p vàầ ư ế ầ ư ụ ả ủ ệ  
nh  v y s  đ m b o đ i m i đ c tài s n c  đ nh trong doanh nghi p.ư ậ ẽ ả ả ổ ớ ượ ả ố ị ệ

- Đ u t  m  r ng. Đ c th c hi n trong đi u ki n doanh nghi p gi   nguyênầ ư ở ộ ượ ự ệ ề ệ ệ ử  
m c đ  ho t đ ng nh ng đ i m i trang thi t b  đ  tăng năng l c s n xu t trung h nứ ộ ạ ộ ư ổ ớ ế ị ể ự ả ấ ạ  
c a doanh nghi p.ủ ệ

- Đ u t  phát tri n. Đ u t  này ph n ánh ý mu n đa d ng hóa s n ph m c aầ ư ể ầ ư ả ố ạ ả ẩ ủ  
doanh nghi p. Nói cách khác doanh nghi p mu n phát tri n ti m năng s n xu t kinhệ ệ ố ể ề ả ấ  
doanh, đ i v i các ho t đ ng b  sung thêm ho c đ c l p.ố ớ ạ ộ ổ ặ ộ ậ

11
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- Đ u t  chi n l c, cho phép n m b t đ c c  h i phát tri n ng n h n trong xuầ ư ế ượ ắ ắ ượ ơ ộ ể ắ ạ  
h ng t ng lai c a doanh nghi p. ướ ươ ủ ệ

Các d  toán đ u t  khác v i các d  toán khác vì nó liên quan ch  y u đ n t ngự ầ ư ớ ự ủ ế ế ươ  
lai dài h n h n c a doanh nghi p. Có th  th i h n c a các đ u t  này kho ng 5 - 10ạ ơ ủ ệ ể ờ ạ ủ ầ ư ả  
năm. Qu n tr  tài chính cho phép ta ch n l a nh ng ph ng ti n đ u t  nh  các k  thu tả ị ọ ự ữ ươ ệ ầ ư ờ ỹ ậ  
riêng cũng nh  ph ng pháp giá tr  hi n t i. D  toán t ng th  đ c xem nh  là d  toánư ươ ị ệ ạ ự ổ ể ượ ư ự  
cho năm đ u tiên c a k  ho ch.ầ ủ ế ạ

1. Ý NGHĨA, N I DUNG C A D  TOÁN T NG TH  DOANH NGHI PỘ Ủ Ự Ổ Ể Ệ

1.1. Ý nghĩa c a d  toán t ng th  doanh nghi pủ ự ổ ể ệ

D  toán doanh nghi p là ch c năng không th  thi u đ c đ i v i các nhà qu n lýự ệ ứ ể ế ượ ố ớ ả  
ho t đ ng trong môi tr ng c nh tranh ngày nay. Trong k  toán qu n tr , d  toán là m tạ ộ ườ ạ ế ả ị ự ộ  
n i dung trung tâm quan tr ng nh t Nó th  hi n m c tiêu, nhi m v  c a toàn doanhộ ọ ấ ể ệ ụ ệ ụ ủ  
nghi p; đ ng th i d  toán cũng là c  s  đ  ki m tra ki m soát cũng nh  ra quy t đ nhệ ồ ờ ự ơ ở ể ể ể ư ế ị  
trong doanh nghi p.ệ

Do v y, d  toán ph i đ c xây d ng cho toàn doanh nghi p và cho t ng b  ph nậ ự ả ượ ự ệ ừ ộ ậ  
trong doanh nghi p. D  toán t ng th  là d  toán th  hi n m c tiêu c a t t c  các bệ ự ổ ể ự ể ệ ụ ủ ấ ả ộ 
ph n trong doanh nghi p, nh  bán hàng, s n xu t, nghiên c u, marketing, d ch v  kháchậ ệ ư ả ấ ứ ị ụ  
hàng, tài chính ... D  toán t ng th  đ nh l ng kỳ v ng c a nhà qu n lý v  thu nh p, cácự ổ ể ị ượ ọ ủ ả ề ậ  
lu ng ti n và v  trí tài chính trong t ng lai. V i nh ng vai trò nh  v y, d  toán t ng thồ ề ị ươ ớ ữ ư ậ ự ổ ể 
có ý nghĩa nh  sau :ư

• D  toán là s  tiên li u t ng lai có h  th ng nh m cung c p cho nhà qu n lý cácự ự ệ ươ ệ ố ằ ấ ả  
m c tiêu ho t đ ng th c ti n, trên c  s  đó k t qu  th c t  s  đ c so sánh và đánhụ ạ ộ ự ễ ơ ở ế ả ự ế ẽ ượ  
giá. Bi n pháp này nâng cao vai trò k  toán trách nhi m trong k  toán qu n trệ ế ệ ế ả ị

• D  toán là c  s  đ  nhà qu n lý t  ch c th c hi n nhi m v  c a doanh nghi p,ự ơ ở ể ả ổ ứ ự ệ ệ ụ ủ ệ  
là ph ng ti n đ  ph i h p các b  ph n trong doanh nghi p và gíup các nhà qu n lýươ ệ ể ố ợ ộ ậ ệ ả  
bi t rõ cách th c các ho t đ ng trong doanh nghi p đan k t v i nhauế ứ ạ ộ ệ ế ớ

• D  toán là ph ng th c truy n thông đ  các nhà qu n lý trao đ i các v n đ  liênự ươ ứ ề ể ả ổ ấ ề  
quan đ n m c tiêu, quan đi m và k t qu  đ t đ c. L p d  toán cho phép các nhà qu nế ụ ể ế ả ạ ượ ậ ự ả  
lý xây d ng và phát tri n nh n th c v  s  đóng góp c a m i ho t đ ng đ n ho t đ ngự ể ậ ứ ề ự ủ ỗ ạ ộ ế ạ ộ  
chung c a toàn doanh nghi p.ủ ệ

1.2. N i dung c a d  toán t ng th  doanh nghi p ộ ủ ự ổ ể ệ

D  toán t ng th  là t  h p c a nhi u d  toán c a m i ho t đ ng c a doanhự ổ ể ổ ợ ủ ề ự ủ ọ ạ ộ ủ  
nghi p, có liên h  v i nhau trong m t th i kỳ nào đó. D  toán t ng th  có th  l p choệ ệ ớ ộ ờ ự ổ ể ể ậ  
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nhi u th i kỳ nh  tháng, quý, năm. Hình th c và s  l ng các d  toán thu c d  toánề ờ ư ứ ố ượ ự ộ ự  
t ng th  tùy thu c vào t ng lo i hình doanh nghi p.ổ ể ộ ừ ạ ệ

D  toán t ng th  bao g m hai ph n chính: d  toán ho t đ ng và d  toán tài chính.ự ổ ể ồ ầ ự ạ ộ ự  
D  toán ho t đ ng là d  toán ph n ánh m c thu nh p và chi phí đòi h i đ  đ t m c tiêuự ạ ộ ự ả ứ ậ ỏ ể ạ ụ  
l i nhu n. D  toán tài chính là d  toán ph n ánh tình hình tài chính theo d  ki n và cáchợ ậ ự ự ả ự ế  
th c tài tr  c n thi t cho các ho t đ ng đã l p d  toán. M i lo i d  toán trên l i baoứ ợ ầ ế ạ ộ ậ ự ỗ ạ ự ạ  
g m nhi u d  toán b  ph n có liên quan ch t ch  v i nhau.ồ ề ự ộ ậ ặ ẽ ớ

Trong m t doanh nghi p s n xu t, d  toán t ng th  th ng bao g m nh ng n iộ ệ ả ấ ự ổ ể ườ ồ ữ ộ  
dung sau :

- D  toán ho t đ ngự ạ ộ , bao g m:ồ

+ D  toán bán hàng ho c d  toán tiêu thự ặ ự ụ

+ D  toán s n xu tự ả ấ

+ D  toán chi phí v t t  và cung ng v t t  cho s n xu tự ậ ư ứ ậ ư ả ấ

+ D  toán lao đ ng tr c ti pự ộ ự ế

+ D  toán chi phí s n xu t chungự ả ấ

+ D  toán giá v n hàng bánự ố

+ D  toán chi phí bán hàngự

+ D  toán chi phí qu n lý doanh nghi pự ả ệ

+ D  toán chi phí tài chínhự

- D  toán tài chínhự : bao g m ồ

+ D  toán v n (d  toán đ u t )ự ố ự ầ ư

+ D  toán v n b ng ti nự ố ằ ề

+ Báo cáo k t qu  kinh doanh d  toán ế ả ự

+ B n cân đ i k  toán d  toánả ố ế ự

+ Báo cáo l u chuy n ti n t  d  toánư ể ề ệ ự

D  toán doanh nghi p ph i đ c xây d ng d a trên c  s  c a d  báo. K t quự ệ ả ượ ự ự ơ ở ủ ự ế ả 
c a quá trình xây d ng d  toán là các báo cáo n i b  và các báo cáo đó không th  cungủ ự ự ộ ộ ể  
c p cho ng i ngoài doanh nghi p. D  toán t ng th  chính là kỳ v ng ho c mong mu nấ ườ ệ ự ổ ể ọ ặ ố  
c a nhà qu n lý v  nh ng công vi c mà doanh nghi p d  tính hành đ ng cũng nh  k tủ ả ề ữ ệ ệ ự ộ ư ế  
qu  tài chính c a các ho t đ ng đó.ả ủ ạ ộ

2. D  BÁO TIÊU TH  C A DOANH NGHI PỰ Ụ Ủ Ệ

2.1. Vai trò c a công tác d  báo tiêu th  c a doanh nghi pủ ự ụ ủ ệ
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Khái ni m “d  toán tiêu th “ và “d  báo tiêu th “ là khác nhau. D  báo tiêu thệ ự ụ ự ụ ự ụ 
ch  là d  báo b ng các k  thu t kh  năng tiêu th  c a doanh nghi p trong t ng lai.ỉ ự ằ ỹ ậ ả ụ ủ ệ ươ  
Thông th ng nh ng s  li u d  báo này s  đ c các nhà qu n lý đi u ch nh, tính toánườ ữ ố ệ ự ẽ ượ ả ề ỉ  
l i đ  có d  toán tiêu th . Chính vì v y, s  li u c a d  toán tiêu th  th ng khác v iạ ể ự ụ ậ ố ệ ủ ự ụ ườ ớ  
k t qu  d  báo tiêu th . Do d  toán tiêu th  d a vào công tác d  báo tình hình tiêu th ,ế ả ự ụ ự ụ ự ự ụ  
vì v y d  báo tình hình tiêu th  là khâu đ u tiên và là khâu then ch t trong qúa trình xâyậ ự ụ ầ ố  
d ng d  toán t ng th . D  toán này t o ra trung tâm l i nhu n cho phép doanh nghi pự ự ổ ể ự ạ ợ ậ ệ  
ho t đ ng.ạ ộ

2.2. Các nhân t  nh h ng đ n công tác d  báo tiêu thố ả ưở ế ự ụ

Đ  đ m b o ho t đ ng tiêu th  c a công ty đ c d  báo chính xác, ng i làmể ả ả ạ ộ ụ ủ ượ ự ườ  
công tác d  báo c n quan tâm đ n các nhân t  sau:ự ầ ế ố

2.2.1. V  m t xã h i ề ặ ộ

• Tình hình tiêu th  trong nh ng năm tr cụ ữ ướ

• Đi u ki n, tình hình chung c a n n kinh t  và ngànhề ệ ủ ề ế

• M i quan h  gi a tiêu th  v i m t s  ch  tiêu kinh t  nh  GDP, thu nh pố ệ ữ ụ ớ ộ ố ỉ ế ư ậ  
đ u ng i, vi c làm, giá c  và s n xu t c a ngànhầ ườ ệ ả ả ấ ủ

• Kh  năng sinh l i c a s n ph mả ợ ủ ả ẩ

• Chính sách giá c  (đ nh giá)ả ị

• Chính sách qu ng cáo và khuy ch tr ngả ế ươ

• Ch t l ng c a đ i ngũ bán hàngấ ượ ủ ộ

• Tình hình các đ i th  c nh tranhố ủ ạ

• Khuynh h ng tiêu th  các s n ph m khác trong t ng laiướ ụ ả ẩ ươ

2.2.2. V  h ng ti p c n Marketingề ướ ế ậ

• Quy mô, kích th c c a th  tr ng ướ ủ ị ườ

• S  ti n hoá và xu h ng c a th  tr ng ự ế ướ ủ ị ườ

Các nhân t  trên ph i đ c xem xét c  th  và v n d ng các công c  th ng kê toánố ả ượ ụ ể ậ ụ ụ ố  
đ  xây d ng đ c con s  d  báo h p lý nh t.ể ự ượ ố ự ợ ấ

2.3. Các ph ng pháp d  báo tiêu thươ ự ụ

Có nhi u ph ng pháp đ  d  báo tiêu th , nh ng chung quy có th  phân thành haiề ươ ể ự ụ ư ể  
ph ng pháp chínhươ

2.3.1. Ph ng pháp đ nh tính (qualitative method)ươ ị
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Theo ph ng pháp này, s  li u d  báo xây d ng trên c  s  kinh nghi m c a cácươ ố ệ ự ự ơ ở ệ ủ  
nhà qu n lý doanh nghi p và đ i ngũ chuyên gia. L i đi m c a ph ng pháp này là vi cả ệ ộ ợ ể ủ ươ ệ  
d  báo luôn thích ng nhanh v i nh ng chuy n đ i c a môi tr ng. Tuy nhiên, ph ngự ứ ớ ữ ể ổ ủ ườ ươ  
pháp này có đi m h n ch  do s  li u d  báo không d a vào phân tích đ nh l ng vàể ạ ế ố ệ ự ự ị ượ  
mang tính ch  quan.ủ

Ph ng pháp đ nh tính th ng bao g m hai k  thu t :ươ ị ườ ồ ỹ ậ

- K  thu t đi u ch nh (Judgment)ỹ ậ ề ỉ

- K  thu t Delphi (Delphi method)ỹ ậ

2.3.2. Ph ng pháp đ nh l ng (quantitative method)ươ ị ượ

Ph ng pháp này v  th c ch t áp d ng các k  thu t c a th ng kê toán đ  phânươ ề ự ấ ụ ỹ ậ ủ ố ể  
tích xu h ng, d  đoán chu kỳ s n ph m và t ng quan h i qui đ  ti n hành d  báo.ướ ự ả ẩ ươ ồ ể ế ự  
Ch ng h n, xác đ nh s  t ng quan gi a tiêu th  v i các ch  tiêu kinh t  làm s  li u dẳ ạ ị ự ươ ữ ụ ớ ỉ ế ố ệ ự 
báo tiêu th  đáng tin c y h n. Tuy nhiên, các doanh nghi p nên c n th n khi s  d ngụ ậ ơ ệ ẩ ậ ử ụ  
ph ng pháp này vì nh ng chênh l ch c a s  li u th ng kê có th  làm sai l ch hoàn toànươ ữ ệ ủ ố ệ ố ể ệ  
s  li u d  báo. Trong th c t , ng i ta th ng k t h p c  phân tích đ nh tính và cố ệ ự ự ế ườ ườ ế ợ ả ị ả 
phân tích đ nh l ng trong khi l p d  báo.ị ượ ậ ự

Ph ng pháp này th ng bao g m các k  thu t sau :ươ ườ ồ ỹ ậ

- Phân tích h i quy t ng quanồ ươ

Ph ng pháp này cho phép nghiên c u s  ti n hoá c a s n ph m, c a th  tr ngươ ứ ự ế ủ ả ẩ ủ ị ườ  
có liên quan hay không đ n các bi n d  d  báo. Ví d , th ng t n t i m i liên quan r tế ế ể ự ụ ườ ồ ạ ố ấ  
có ý nghĩa gi a s  gia tăng dân du l ch  m t đ a ph ng v i s  tăng tr ng c u trúc hữ ự ị ơ ộ ị ươ ớ ự ưở ấ ạ 
t ng, m c s ng c a nhân dân, m c đô th  hoá, gi m th i gian làm vi c  ...ầ ứ ố ủ ứ ị ả ờ ệ

Theo ph ng pháp này, bi n ph  thu c s  là kh i l ng ho c d  toán tiêu thươ ế ụ ộ ẽ ố ượ ặ ự ụ 
trong m i liên h  v i các bi n đ c l p có ý nghĩa. Ph ng trình v  m i quan h  này nhố ệ ớ ế ộ ậ ươ ề ố ệ ư 
sau :

Y  =  a0 + a1 x1 + a2 x2 + ...+  anxn + u

Trong đó :Y là bi n ph  thu cế ụ ộ

x1, x2, .. .. .. .., xn : bi n đ c l pế ộ ậ

a0 : tham s  ch n; aố ặ i: tham s  c a t ng thố ủ ổ ể

u : sai số

V i ph ng pháp này, các nhà d  báo không ch  d  báo k t qu  c a nh ng sớ ươ ự ỉ ự ế ả ủ ữ ự 
ki n t ng lai mà còn phân tích t i sao các s  ki n đó x y ra. H n ch  c a ph ngệ ươ ạ ự ệ ả ạ ế ủ ươ  
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pháp này là quá nhi u các gi  thuy t th ng kê đ c đ a ra, do v y nh h ng đ n tínhề ả ế ố ượ ư ậ ả ưở ế  
tin c y c a s  li u d  báo.ậ ủ ố ệ ự

- Phân tích chu i th i gian (time series). Chu i th i gian là m t dãy s  liên h  kỗ ờ ỗ ờ ộ ố ệ ế 
ti p nhau theo th i gian ph n nh m t s  ki n nào đó. M t  chu i th i gian th ngế ờ ả ả ộ ự ệ ộ ỗ ờ ườ  
ph n ánh tính xu h ng, tính th i v , tính chu kỳ và c  b  ph n b t th ng nên dãy sả ướ ờ ụ ả ộ ậ ấ ườ ố 
th i gian th ng đ c s  d ng đ  d  báo. Có nhi u k  thu t s  d ng dãy s  th i gianờ ườ ượ ử ụ ể ự ề ỹ ậ ử ụ ố ờ  
đ  d  báo, nh ng ph  bi n là k  thu t bình quân tr t, d  báo thích nghi.ể ự ư ổ ế ỹ ậ ượ ự

S  d ng ph ng pháp d  báo này d  d n đ n sai l m khi xem xét xu h ngử ụ ươ ự ể ẫ ế ầ ướ  
doanh thu c a doanh nghi p vì nó đ c d a trên c  s  đi u ki n c a doanh nghi pủ ệ ượ ự ơ ở ề ệ ủ ệ  
không thay đ i.ổ

- Ph ng pháp mô ph ng. Nh m tái t o các đi u ki n t ng lai th  tr ng cũngươ ỏ ằ ạ ề ệ ươ ị ườ  
nh  nh ng m i liên quan kinh t  trên c  s  mô hình c a doanh nghi p, c a môi tr ng.ư ữ ố ế ơ ở ủ ệ ủ ườ  
Ph ng pháp này không ph i ph c t p l m nh ng r t có hi u qu  trong vi c cung c pươ ả ứ ạ ắ ư ấ ệ ả ệ ấ  
thông tin ích l i cho nhà k  ho ch. ợ ế ạ

- Ph ng pháp th ng kê xác su t. Nh m xem xét m c ý nghĩa cũng nh  d  báoươ ố ấ ằ ứ ư ự  
trong đi u ki n t ng lai không ch c ch n. Các d  báo này đ c thành l p ch  xác đ nhề ệ ươ ắ ắ ự ượ ậ ỉ ị  
khung c nh có th  nh h ng đ n vi c ra quy t đ nh cho t ng lai khi thi t l p cácả ể ả ưở ế ệ ế ị ươ ế ậ  
m c tiêu tr c.ụ ướ

V  m t th c ti n, các ph ng pháp d  báo nh m m c đích t i u hoá m c tiêuề ặ ự ễ ươ ự ằ ụ ố ư ụ  
v i các ràng bu c - đó là ph i bán hàng t i đa v i các đi u ki n c a th  tr ng, c a chuớ ộ ả ố ớ ề ệ ủ ị ườ ủ  
kỳ s ng c a s n ph m, c a c nh tranh b i m i quan h  bên ngoài c a doanh nghi p.ố ủ ả ẩ ủ ạ ở ố ệ ủ ệ

K  thu t d  báo này ph i đ c s  d ng khác nhau tùy thu c th i gian c a dỹ ậ ự ả ượ ử ụ ộ ờ ủ ự 
báo. D  báo trung và dài h n, thu ng tác d ng trong kho ng th i gian 3, 5 đ n 10 năm.ự ạ ờ ụ ả ờ ế  
Tr c tiên vì doanh nghi p đ c xem xét so v i môi tr ng trong không gian, th i gianướ ệ ượ ớ ườ ờ  
đ  xác đ nh v  trí c a doanh nghi p tr c. D  báo ng n h n th ng liên quan đ n năngể ị ị ủ ệ ướ ự ắ ạ ườ ế  
l c c  th  c a doanh nghi p. ự ụ ể ủ ệ

3. TRÌNH T  XÂY D NG D  TOÁN T NG TH  DOANH NGHI PỰ Ự Ự Ổ Ể Ệ

Do ho t đ ng c a doanh nghi p s n xu t th ng đa d ng và ph c t p nh t nênạ ộ ủ ệ ả ấ ườ ạ ứ ạ ấ  
trình t  xây d ng d  toán t ng th   doanh nghi p s n xu t đ c xem xét. Trình tự ự ự ổ ể ở ệ ả ấ ượ ự 
chung đ c th  hi n qua s  đ  sau:ượ ể ệ ơ ồ
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S  đ  5.1. Trình t  xây d ng d  toán t ng th  trong DNSXơ ồ ự ự ự ổ ể

S  đ  trên ch a th  hi n m i liên h  gi a các lo i d  toán và t t c  các ch cơ ồ ư ể ệ ố ệ ữ ạ ự ấ ả ứ  
năng trong doanh nghi p s n xu t. Ví d : d  toán c a b  ph n nghiên c u và tri n khai,ệ ả ấ ụ ự ủ ộ ậ ứ ể  
ho c chi phí tr  lãi vay ngân hàng trong báo cáo lãi l  d  toán đ c l p t  d  toán ti nặ ả ỗ ự ượ ậ ừ ự ề  
m t ch a đ c th  hi n. Tuy nhiên, nhìn vào s  đ , m t khi d  toán bán hàng đ cặ ư ượ ể ệ ơ ồ ộ ự ượ  
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toán 
tài

chính

Dự 
toán
ho tạ
đ ngộ

D  toánự
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D  toánự
s n xu tả ấ

D  toánự
NVL tr c ự

ti pế

D  toán nhânự
công tr c ti pự ế

D  toán CPSX ự
chung

D  toán giá v n ự ố
hàng bán

D  toán chi phíự
tài chính

Báo cáo k t qu  ế ả
kinh doanh d  ự

toán

D  toán ự
v nố

D  toán v n ự ố
b ng ti n ằ ề

B ng cân đ i ả ố
k  toán d  toán ế ự

Báo cáo l u ư
chuy n ti n t  ể ề ệ

d  toánự

D  toán tiêu ự
thụ

D  toán giá thành ự
s n xu tả ấ

D  toán chi phí  ự
bán hàng

D  toán chi phí ự
QLDN



th c hi n, các phòng s n xu t, marketing, phòng cung ng, hành chính s  xây d ng dự ệ ả ấ ứ ẽ ự ự 
toán cho đ n v  mình. Các b c xây d ng d  toán t ng th  nh  sau :ơ ị ướ ự ự ổ ể ư

3.1. D  toán tiêu thự ụ

D  toán tiêu th  là n n t ng c a d  toán t ng th  doanh nghi p, vì d  toán này sự ụ ề ả ủ ự ổ ể ệ ự ẽ 
xác l p m c tiêu c a doanh nghi p so v i th  tr ng, v i môi tr ng. Tiêu th  đ cậ ụ ủ ệ ớ ị ườ ớ ườ ụ ượ  
đánh giá là khâu th  hi n ch t l ng ho t đ ng c a doanh nghi p. H n n a, v  m t lýể ệ ấ ượ ạ ộ ủ ệ ơ ữ ề ặ  
thuy t t t c  các d  toán khác c a doanh nghi p suy cho cùng đ u d a vào lo i d  toánế ấ ả ự ủ ệ ề ự ạ ự  
tiêu th . D  toán tiêu th  chi ph i đ n các d  toán khác, n u xây d ng không chính xácụ ự ụ ố ế ự ế ự  
s  nh h ng đ n ch t l ng c a d  toán t ng th  doanh nghi p. D  toán tiêu thẽ ả ưở ế ấ ượ ủ ự ổ ể ệ ự ụ 
đ c l p d a trên d  báo tiêu th . D  toán tiêu th  bao g m nh ng thông tin v  ch ngượ ậ ự ự ụ ự ụ ồ ữ ề ủ  
lo i, s  l ng hàng bán, giá bán và c  c u s n ph m tiêu th . ạ ố ượ ơ ấ ả ẩ ụ

D  toán ự
doanh thu =

D  toán s nự ả  
ph m tiêu thẩ ụ X

Đ n giá bánơ
theo d  toán      ự

Ngoài ra, d  toán tiêu th  còn d  báo c  m c bán hàng thu b ng ti n và bán hàngự ụ ự ả ứ ằ ề  
tín d ng, cũng nh  các ph ng th c tiêu th . Khi l p d  toán tiêu th , các nhà qu n lýụ ư ươ ứ ụ ậ ự ụ ả  
c n xem xét nh h ng chi phí marketing đ n ho t đ ng tiêu th  t i doanh nghi p.ầ ả ưở ế ạ ộ ụ ạ ệ  
Trong doanh nghi p, b  ph n kinh doanh ho c marketing có trách nhi m tr c ti p choệ ộ ậ ặ ệ ự ế  
vi c l p d  toán tiêu th .ệ ậ ự ụ

Sau khi xác l p m c tiêu chung c a d  toán tiêu th , d  toán còn có trách nhi mậ ụ ủ ự ụ ự ệ  
chi ti t hoá nhi m v  cho t ng th i kỳ, t ng b  ph n. Vi c xem xét kh i l ng tiêu thế ệ ụ ừ ờ ừ ộ ậ ệ ố ượ ụ 
theo th i kỳ còn d a vào chu kỳ s ng c a s n ph m. N u s n ph m c a doanh nghi pờ ự ố ủ ả ẩ ế ả ẩ ủ ệ  
b  nh h ng b i tính th i v  thì khi xây d ng d  toán ph i tính đ y đ  múc nh h ngị ả ưở ở ờ ụ ự ự ả ầ ủ ả ưở  
này, và có ph ng pháp tính đ n tính th i v  trong các ph ng pháp d  báo. M t trongươ ế ờ ụ ươ ự ộ  
nh ng ph ng ti n giúp đ  cho các d  báo này là vi c phân tích d  li u quá kh  theoữ ươ ệ ỡ ự ệ ữ ệ ứ  
lu ng đ c thành l p d a trên nhi u th i kỳ khác nhau.ồ ượ ậ ự ề ờ

Trên c  s  m c tiêu theo t ng th i kỳ c a doanh nghi p, d  toán tiêu th  ph iơ ở ụ ừ ờ ủ ệ ự ụ ả  
đ c l p c  th  theo t ng vùng, theo t ng b  ph n, t ng s n ph m. Nh  v y, nó khôngượ ậ ụ ể ừ ừ ộ ậ ừ ả ẩ ư ậ  
nh ng giúp đ  nhà qu n tr  trong vi c t  ch c th c hi n mà còn cho phép đánh giá k tữ ỡ ả ị ệ ổ ứ ự ệ ế  
qu  và thành tích c a các vùng khi so sánh k t qu  th c hi n và m c tiêu đ t đ c.ả ủ ế ả ự ệ ụ ạ ượ

Khi l p d  toán tiêu th  cũng c n quan tâm đ n chính sách bán hàng c a doanhậ ự ụ ầ ế ủ  
nghi p đ  c tính các dòng ti n thu vào liên quan đ n bán hàng trong các th i kỳ khácệ ể ướ ề ế ờ  
nhau.
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Ví d  1ụ : Công ty ABC s n xu t và tiêu th  m t lo i s n ph m. Có s  li u d  báoả ấ ụ ộ ạ ả ẩ ố ệ ự  
v  s  l ng s n ph m tiêu th  trong 4 quí l n l c là: 3.000, 4.000, 6.000 và 5.000 s nề ố ượ ả ẩ ụ ầ ượ ả  
ph m. Đ n giá bán d  ki n là 100.000đ/s n ph m. Theo kinh nghi m, 80% doanh thuẩ ơ ự ế ả ẩ ệ  
ghi nh n trong tháng s  thu đ c ti n trong tháng, ph n còn l i s  thu đ c trong thángậ ẽ ượ ề ầ ạ ẽ ượ  
sau. D  toán tiêu th  t i công ty ABC đ c l p d a trên s  li u d  báo tiêu th  theoự ụ ạ ượ ậ ự ố ệ ự ụ  
t ng quí nh  sau:ừ ư

   B ng 5.1. D  toán tiêu th  c a công ty ABCả ự ụ ủ

Ch  tiêuỉ Quí C  nămả

I II III IV

1.S  l ng S.P tiêu thố ượ ụ 3.000 4.000 6.000 5.000 18.000

2. Đ n giá (1.000đ)ơ 100 100 100 100 100

3. Doanh thu 300.000 400.000 600.000 500.000 1.800.000

D a trên d  toán doanh thu, l ch thu ti n d  ki n đ c l p ph c v  cho vi c l p d  toánự ự ị ề ự ế ượ ậ ụ ụ ệ ậ ự  
v n b ng ti n:ố ằ ề

 B ng 5.2. L ch thu ti n d  ki n c a công ty ABCả ị ề ự ế ủ

Ch  tiêuỉ Quí

I II III IV

1. Doanh thu 300.000 400.000 600.000 500.000

2. Thu ti n trong tháng bán hàngề 240.000 320.000 480.000 400.000

3. Thu ti n sau 1 tháng bán hàngề 60.000 80.000 120.000

4. T ng  = (2) + (3) ổ 380.000 560.000 520.000

3.2. D  toán s n xu t ự ả ấ

Vi c xây d ng d  toán s n xu t nh m xác đ nh s  l ng, ch ng lo i s n ph mệ ự ự ả ấ ằ ị ố ượ ủ ạ ả ẩ  
s n xu t trong kỳ đ n. Đ  xây d ng d  toán s n xu t c n d a vào:ả ấ ế ể ự ự ả ấ ầ ự

• S  l ng s n ph m t n kho đ u kỳ đ c c tính theo th c t  c a kỳ tr cố ượ ả ẩ ồ ầ ượ ướ ự ế ủ ướ

• S  l ng s n ph m tiêu th  d  toán đ c xác đ nh theo d  toán tiêu th  ố ượ ả ẩ ụ ự ượ ị ự ụ

• Nhu c u s n ph m t n kho cu i kỳ theo mong mu n c a nhà qu n tr . Đây chínhầ ả ẩ ồ ố ố ủ ả ị  
là m c d  tr  t i thi u c n thi t đ  ph c v  tiêu th  cho th i kỳ sau th i kỳ d  toán.ứ ự ữ ố ể ầ ế ể ụ ụ ụ ờ ờ ự  
M c t n kho cu i kỳ d  tính nhi u hay it th ng ph  thu c vào đ  dài c a chu kỳ s nứ ồ ố ự ề ườ ụ ộ ộ ủ ả  
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xu t. Nhu c u này có th  đ c xác đ nh theo m t t  l  ph n trăm nhu c u tiêu th  c aấ ầ ể ượ ị ộ ỷ ệ ầ ầ ụ ủ  
kỳ sau. 

• Kh  năng s n xu t c a đ n vả ả ấ ủ ơ ị

Nh  v y, s  l ng s n ph m s n xu t yêu c u trong kỳ là :ư ậ ố ượ ả ẩ ả ấ ầ
S  l ng s nố ượ ả  
ph m c n s nẩ ầ ả  
xu t trong kỳấ

=
Nhu c u s nầ ả  
ph m t n khoẩ ồ  

cu i kỳố
+

S  s nố ả  
ph m tiêuẩ  
th  trongụ  

kỳ

-
S  s nố ả  

ph m t nẩ ồ  
đ u kỳ theoầ  

d  toánự

Tuy nhiên không ph i doanh nghi p nào cũng có th  đ m nh n t t c  nhu c u,ả ệ ể ả ậ ấ ả ầ  
đi u đó còn tuỳ thu c kh  năng s n xu t trên c  s  năng l c hi n t i c a chúng. Do v yề ộ ả ả ấ ơ ở ự ệ ạ ủ ậ  

Kh i l ng s n xu t d  toán = Min ố ượ ả ấ ự {Kh i l ng s n xu t yêu c u, Kh i l ng s nố ượ ả ấ ầ ố ượ ả  

xu t theo kh  năngấ ả }

Khi l p d  toán s n xu t  c n chú ý đ n vi c phân chia công vi c cho các đ n vậ ự ả ấ ầ ế ệ ệ ơ ị 
cũng nh  theo th i gian th c hi n t ng công đo n. Vi c phân b  c  th  công vi c choư ờ ự ệ ừ ạ ệ ố ụ ể ệ  
phép doanh nghi p t  ch c th c hi n công vi c t t h n, đ ng th i ki m tra ki m soátệ ổ ứ ự ệ ệ ố ơ ồ ờ ể ể  
đ c công vi c m t cách d  dàng.ượ ệ ộ ể

Phân b  công vi c theo thòi gian th ng là h ng tháng cho phép ch n l a các cáchổ ệ ườ ằ ọ ự  
th c đi u ch nh tuỳ thu c vào n i dung doanh nghi p và b n ch t c a s n ph m.ứ ề ỉ ộ ộ ệ ả ấ ủ ả ẩ

Phân b  công vi c theo b  ph n nh m l p d  toán n i b  là công vi c r t quanổ ệ ộ ậ ằ ậ ự ộ ộ ệ ấ  
tr ng vì nó là c  s  đ  l p d  toán chi phí s n xu t theo b  ph n cũng nh  theo th iọ ơ ở ể ậ ự ả ấ ộ ậ ư ờ  
gian. Th ng công vi c này khá đ n gi n đ i v i các doanh nghi p ch  s n xu t m tườ ệ ơ ả ố ớ ệ ỉ ả ấ ộ  
lo i s n ph m, nh ng khá ph c t p đ i v i doanh nghi p có nhi u đ n v , nhi u lo iạ ả ẩ ư ứ ạ ố ớ ệ ề ơ ị ề ạ  
s n ph m.ả ẩ

Phân b  công vi c v a theo th i gian v a theo b  ph n tr c h t ph i quan tâmổ ệ ừ ờ ừ ộ ậ ướ ế ả  
đ n c u trúc t  ch c c a doanh nghi p đ  qua đó xem xét ti m năng c a t ng b  ph n.ế ấ ổ ứ ủ ệ ể ề ủ ừ ộ ậ  
Các nhân t  quan tr ng c n xem xét khi th c hi n công vi c này là kh  năng d  tr  t nố ọ ầ ự ệ ệ ả ự ữ ồ  
kho, l c l ng lao đ ng ch  y u c a doanh nghi p, s  phù h p gi a m c trang b  tàiự ượ ộ ủ ế ủ ệ ự ợ ữ ứ ị  
s n c  đ nh. Đ i v i m t s  lo i hình s n xu t có nh h ng c a y u t  thiên nhiên khiả ố ị ố ớ ộ ố ạ ả ấ ả ưở ủ ế ố  
l p d  toán còn ph i chú ý đ n tính th i v  c a s n ph m trong vi c phân b  công vi c.ậ ự ả ế ờ ụ ủ ả ẩ ệ ố ệ  

Tr  l i ví d  trên, đ  l p d  toán s n xu t cho công ty ABC, công ty xác đ nh sở ạ ụ ể ậ ự ả ấ ị ố 
l ng thành ph m t n kho cu i quí ph i t ng ng v i 10% nhu c u tiêu th  c a quíượ ẩ ồ ố ả ươ ứ ớ ầ ụ ủ  
đ n và s  l ng thành ph m t n kho đ u năm là 300, giá thành đ n v  là 85.000đ, sế ố ượ ẩ ồ ầ ơ ị ố 
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l ng thành ph m t n kho cu i năm mog mu n là 400 thành ph m. D  toán s n xu tượ ẩ ồ ố ố ẩ ự ả ấ  
c a công ty đ c l p nh  sau:  ủ ượ ậ ư

 

B ng 5.3. D  toán s n xu t c a công ty ABCả ự ả ấ ủ

Ch  tiêuỉ Quí Cả 
nămI II III IV

1.S  l ng T.P tiêu th  (sp)ố ượ ụ 3.000 4.000 6.000 5.000 18.000

2. S  l ng TP t n kho cu i kì (sp)ố ượ ồ ố 400 600 500 400 400

3. T ng nhu c u thành ph m = (1) + (2)ổ ầ ẩ 3.400 4.600 6.500 5.400 18.400

4. S  l ng TP t n kho đ u kì (sp)ố ượ ồ ầ 300 400 600 500 300

5. S  l ng TP c n s n xu t = (3) – (4)ố ượ ầ ả ấ 3.100 4.200 5.900 4.900 18.100

 

3.3. D  toán chi phí s n xu tự ả ấ

Trong giai đo n này, vi c d  toán chi phí s n xu t nh m xác đ nh toàn b  chi phíạ ệ ự ả ấ ằ ị ộ  
đ  s n xu t m t kh i l ng s n xu t đã đ c xác đ nh tr c. Quá trình s n xu t nàoể ả ấ ộ ố ượ ả ấ ượ ị ướ ả ấ  
cũng luôn g n v i m t trình đ  k  thu t trong m t th i kỳ nh t đ nh. Do v y khó có thắ ớ ộ ộ ỹ ậ ộ ờ ấ ị ậ ể 
có m t ph ng pháp d  toán chung cho t t c  m i lo i hình khác nhau. Trong giáo trìnhộ ươ ự ấ ả ọ ạ  
này chúng ta ch  đ  c p đ n ph ng pháp t ng quát nh t. Chi phí đ  s n xu t s n ph mỉ ề ậ ế ươ ổ ấ ể ả ấ ả ẩ  
bao g m 3 kho n m c là chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p vàồ ả ụ ậ ệ ự ế ự ế  
chi phí s n xu t chung; nên d  toán chi phí s n xu t ph i th  hi n đ y đ  ba lo i chiả ấ ự ả ấ ả ể ệ ầ ủ ạ  
phí này. Nhi m v  đ t ra trong ph n này không ch  xác đ nh chi phí s n xu t c  th  choệ ụ ặ ầ ỉ ị ả ấ ụ ể  
t ng lo i mà còn ph i chú ý đ n nhi m v  c t gi m chi phí mà doanh nghi p.ừ ạ ả ế ệ ụ ắ ả ệ

3.3.1. D  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti pự ậ ệ ự ế

D  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti pự ậ ệ ự ế  ph n ánh t t c  chi phí nguyên v tả ấ ả ậ  
li u tr c ti p c n thi t đ  đáp ng yêu c u s n xu t đã đ c th  hi n trên d  toán kh iệ ự ế ầ ế ể ứ ầ ả ấ ượ ể ệ ự ố  
l ng s n ph m s n xu t. Đ  l p d  toán nguyên v t li u tr c ti p c n xác đ nh:ượ ả ẩ ả ấ ể ậ ự ậ ệ ự ế ầ ị

• Đ nh m c tiêu hao nguyên v t li u đ  s n xu t m t s n ph mị ứ ậ ệ ể ả ấ ộ ả ẩ

• Đ n giá xu t nguyên v t li u. Thông th ng đ n giá xu t ít thay đ i. Tuy nhiênơ ấ ậ ệ ườ ơ ấ ổ  
đ  có th  phù h p v i th c t  và làm c  s  cho vi c ki m tra, ki m soát khi d  toánể ể ợ ớ ự ế ơ ở ệ ể ể ự  
đ n giá này c n ph i bi t doanh nghi p s  d ng ph ng pháp tính giá hàng t n kho nào:ơ ầ ả ế ệ ử ụ ươ ồ  
ph ng pháp LIFO, FIFO, giá đích danh hay giá bình quân.ươ
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• M c đ  d  tr  nguyên v t li u tr c ti p vào cu i kỳ d  toán đ c tính toán trênứ ộ ự ữ ậ ệ ự ế ố ự ượ  
c  s  lý thuy t qu n tr  t n kho.ơ ở ế ả ị ồ

Nh  v y:ư ậ
D  toán l ngự ượ  

nguyên v tậ
li u s  d ngệ ử ụ

=
Đ nh m cị ứ
tiêu hao 

nguyên v tậ  
li uệ

X
S  l ng s nố ượ ả

ph m s n xu tẩ ả ấ  
theo d  toán      ự

Và d  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p xu t dùng cho s n xu t s  là:ự ậ ệ ự ế ấ ả ấ ẽ

D  toán chi phíự  
nguyên v t li uậ ệ  

tr c ti pự ế
=

D  toán l ngự ượ  
nguyên v tậ  

li u s  d ngệ ử ụ
X

Đ n giá ơ
xu tấ

nguyên v t li uậ ệ

Trong tr ng h p doanh nghi p s  d ng nhi u lo i v t li u có đ n giá khác nhauườ ợ ệ ử ụ ề ạ ậ ệ ơ  
đ  s n xu t nhi u lo i s n ph m khác nhau thì công th c xác đ nh chi phí v t li u nhể ả ấ ề ạ ả ẩ ứ ị ậ ệ ư 
sau:

∑∑=
n

i
jij

m

j
i GMQCPVL

V i: Mij là m c hao phí v t li u j đ  s n xu t m t s n ph m i ớ ứ ậ ệ ể ả ấ ộ ả ẩ

       Gj là đ n giá v t li u lo i jơ ậ ệ ạ

       Qi là s  l ng s n ph m i d  toán s n xu t.ố ượ ả ẩ ự ả ấ

Vi c tính toán các lo i chi phí này có th  đ c mô t  d i d ng ma tr n:ệ ạ ể ượ ả ướ ạ ậ

CP = Q x M x G

Tr  l i tình hu ng trên, đ  l p d  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p, công tyở ạ ố ể ậ ự ậ ệ ự ế  
ABC đã xây d ng đ nh m c v t li u tiêu hao cho s n xu t 1 s n ph m là 1 kg v t li uự ị ứ ậ ệ ả ấ ả ẩ ậ ệ  
X, v i đ n giá đ nh m c là 50.000đ/kg. D  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p c aớ ơ ị ứ ự ậ ệ ự ế ủ  
công ty đ c l p nh  sau:  ượ ậ ư

B ng 5.4. D  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p c a công ty ABCả ự ậ ệ ự ế ủ

Ch  tiêuỉ Quí C  nămả

I II III IV

1. S  l ng TP c n s n xu tố ượ ầ ả ấ 3.100 4.200 5.900 4.900 18.100

2. Đ nh m c v t li u /sp (kg/sp)ị ứ ậ ệ 1 1 1 1 1

3. L ng v t li u dung vào s n xu tượ ậ ệ ả ấ 3.100 4.200 5.900 4.900 18.100
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4. Đ n giá v t li u (1.000đ)ơ ậ ệ 50 50 50 50 50

5. Chi phí NVL tr c ti p (1.000đ)ự ế 155.000 210.000 295.000 245.000 905.000

 

3.3.2. D  toán cung c p nguyên v t li uự ấ ậ ệ

Dự toán cung cấp nguyên vật liệu được lập cho từng loại nguyên vật liệu cần 

thiết để thực hi n quá trình s n xu t trên c  s  s  l ng nguyên v t li u d  toán c nệ ả ấ ơ ở ố ượ ậ ệ ự ầ  
thi t s  d ng và chính sách d  tr  t n kho c a doanh nghi p theo công th c sau:ế ử ụ ự ữ ồ ủ ệ ứ

S  l ngố ượ  
nguyên li uệ  

mua vào
=

S  l ngố ượ  
nguyên li u sệ ử 
d ng theo dụ ự 

toán

+
S  l ngố ượ  

nguyên li u t nệ ồ  
cu i kỳ theo dố ự 

toán

-
S  l ngố ượ  

nguyên li uệ  
t n th c tồ ự ế 

đ u kỳầ

S  ti n c n thi t ph i chu n b  đ  mua nguyên v t li u đ c tính toán d a vàoố ề ầ ế ả ẩ ị ể ậ ệ ượ ự  
vi c d  báo đ n giá mua nguyên v t li u và d  toán mua nguyên v t li u tr c ti p đ cệ ự ơ ậ ệ ự ậ ệ ự ế ượ  
xây d ng. Đ n giá nguyên v t li u là giá thanh toán v i nhà cung c p.ự ơ ậ ệ ớ ấ

D  toán ti n muaự ề  
nguyên v t li uậ ệ  

tr c ti pự ế
=

D  toán l ngự ượ  
nguyên v tậ  

li u mua vàoệ
X

Đ n giáơ  
nguyên v tậ  

li uệ

D  toán mua nguyên v t li u còn tính đ n th i đi m, và m c thanh toán ti n muaự ậ ệ ế ờ ể ứ ề  
nguyên li u căn c  vào chính sách bán hàng c a nhà cung c p. Đây là c  s  đ  l p dệ ứ ủ ấ ơ ở ể ậ ự 
toán v n b ng ti n t i doanh nghi p.ố ằ ề ạ ệ

Đe  l p d  toán cung c p nguyên v t li u, công ty ABC c tính l ng v t li uể ậ ự ấ ậ ệ ướ ượ ậ ệ  
d  tr  cu i kì ph i t ng đ ng 10% nhu c u s  d ng c a quí đ n và s  l ng v tự ữ ố ả ươ ươ ầ ử ụ ủ ế ố ượ ậ  
li u t n kho đ u năm là 400kg, s  l ng v t li u d  tr  cu i năm là 300kg. D  toánệ ồ ầ ố ượ ậ ệ ự ữ ố ự  
cung c p nguyên v t li u đ c l p nh  sau:ấ ậ ệ ượ ậ ư

 B ng 5.5. D  toán cung ng nguyên v t li u c a công ty ABCả ự ứ ậ ệ ủ

Ch  tiêuỉ Quí Cả 
nămI II III IV

1. L ng v.li u dùng vào SX  (Kg)ượ ệ 3.100 4.200 5.900 4.900 18.100

2. L ng v t li u t n cu i kì  (Kg)ượ ậ ệ ồ ố 420 590 490 300 300

3.  T ng nhu c u  v  l ng  v t  li uổ ầ ề ượ ậ ệ  
(Kg)

3.520 4.790 6.390 5.200 18.400

4. L ng v t li u t n đ u kì ượ ậ ệ ồ ầ (Kg) 400 420 590 490 400
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5. L ng v t li u mua vào ượ ậ ệ (Kg) 3.120 4.370 5.800 4.710 18.000

6. Đ n giá v t li u (1.000đ/kg)ơ ậ ệ 50 50 50 50 50

7. S  ti n c n mua v t li u (1.000đ)ố ề ầ ậ ệ 156.000 218.500 290.000 235.500 900.000

3.3.3. D  toán chi phí nhân công tr c ti pự ự ế

D  toán chi phí nhân công tr c ti p đ c xây d ng t  d  toán s n xu t. D  toánự ự ế ượ ự ừ ự ả ấ ự  
này cung c p nh ng thông tin quan tr ng liên quan đ n quy mô c a l c l ng lao đ ngấ ữ ọ ế ủ ự ượ ộ  
c n thi t cho kỳ d  toán. M c tiêu c  b n c a d  toán này là duy trì l c l ng lao đ ngầ ế ự ụ ơ ả ủ ự ự ượ ộ  
v a đ  đ  đáp ng yêu c u s n xu t, tránh tình tr ng lãng phí s  d ng lao đ ng. Dừ ủ ể ứ ầ ả ấ ạ ử ụ ộ ự 
toán lao đ ng còn là c  s  đ  doanh nghi p l p d  toán v  đào t o, tuy n d ng trongộ ơ ở ể ệ ậ ự ề ạ ể ụ  
qúa trình ho t đ ng s n xu t.ạ ộ ả ấ

Chi phí nhân công tr c ti p th ng là bi n phí trong m i quan h  v i kh i l ngự ế ườ ế ố ệ ớ ố ượ  
s n ph m s n xu t, nh ng trong m t s  ít các tr ng h p chi phí nhân công tr c ti pả ẩ ả ấ ư ộ ố ườ ợ ự ế  
không thay đ i theo m c đ  ho t đ ng. Đó là tr ng h p  các doanh nghi p s  d ngổ ứ ộ ạ ộ ườ ợ ở ệ ử ụ  
công nhân có trình đ  tay ngh  cao, không th  tr  công theo s n ph m ho c theo th iộ ề ể ả ả ẩ ặ ờ  
gian. Đ  l p d  toán chi phí này, doanh nghi p ph i d a vào s  l ng nhân công, quể ậ ự ệ ả ự ố ượ ỹ 
l ng, cách phân ph i l ng và nhi m v  c a doanh nghi p.ươ ố ươ ệ ụ ủ ệ

Đ i v i bi n phí nhân công tr c ti p, đ  l p d  toán doanh nghi p c n xây d ng ố ớ ế ự ế ể ậ ự ệ ầ ự

- Đ nh m c lao đ ng đ  s n xu t s n ph mị ứ ộ ể ả ấ ả ẩ

- Ti n công cho t ng gi  lao đ ng ho c t ng s n ph m n u doanh nghi p trề ừ ờ ộ ặ ừ ả ẩ ế ệ ả 
l ng theo s n ph m ươ ả ẩ

Và chi phí nhân công tr c ti p cũng đ c xác đ nh t ng t :ự ế ượ ị ươ ự

∑∑=
m

i
jij

n

j
i GMQCPNCTT  ho c ặ ∑=

m

i
ii LQCPNCTT

V i: ớ Mij là m c hao phí lao đ ng tr c ti p lo i j đ  s n xu t m t s n ph m i ứ ộ ự ế ạ ể ả ấ ộ ả ẩ

Gj là đ n giá l ng c a lao đ ng lo i jơ ươ ủ ộ ạ

Lj là đ n giá l ng tính cho m i s n ph m ơ ươ ỗ ả ẩ

Qi là s  l ng s n ph m i d  toán s n xu t.ố ượ ả ẩ ự ả ấ

S  li u v  chi phí nhân công ph i tr  còn là c  s  đ  l p d  toán ti n m tố ệ ề ả ả ơ ở ể ậ ự ề ặ

Ví d : đ  l p d  toán chi phí nhân công tr c ti p, công ty ABC đã xây d ng đ nhụ ể ậ ự ự ế ự ị  
m c l ng th i gian đ  s n xu t 1 s n ph m là 2 gi  công/ s n ph m, v i đ n giáứ ượ ờ ể ả ấ ả ẩ ờ ả ẩ ớ ơ  
10.000đ/g. D a trên thông tin đã có, d  toán chi phí nhân công tr c ti p đ c l p:ự ự ự ế ượ ậ

B ng 5.6. D  toán chi phí nhân công tr c ti p c a cong ty ABCả ự ự ế ủ
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Ch  tiêuỉ Quí C  nămả

I II III IV

1. S  l ng TP c n s n xu tố ượ ầ ả ấ 3.100 4.200 5.900 4.900 18.100

2. M c hao phí lao đ ng /sp (gi /sp)ứ ộ ờ 2 2 2 2 2

3. T ng m c hao phí lao đ ng ổ ứ ộ 6.200 8.400 11.800 9.800 36.200

4. Đ n giá gi  công (1.000đ)ơ ờ 10 10 10 10 10

5. Chi phí NC tr c ti p (1.000đ)ự ế 62.000 84.000 118.00
0

98.000 362.000

3.3.4. D  toán chi phí s n xu t chungự ả ấ

Chi phí s n xu t chung là các chi phí liên quan đ n ph c v  và qu n lý ho t đ ngả ấ ế ụ ụ ả ạ ộ  
s n xu t, phát sinh trong phân x ng. Chi phí s n xu t chung bao g m c  y u t  chi phíả ấ ưở ả ấ ồ ả ế ố  
bi n đ i và chi phí c  đ nh. D  toán chi phí s n xu t chung ph i tính đ n cách ng xế ổ ố ị ự ả ấ ả ế ứ ử 
chi phí đ  xây d ng m c phí d  toán h p lý trong kỳ. Cũng có th  d  toán chi phí s nể ự ứ ự ợ ể ự ả  
xu t chung theo t ng n i dung kinh t  c  th  c a chi phí. Tuy nhiên cách làm này kháấ ừ ộ ế ụ ể ủ  
ph c t p, t n nhi u th i gian không phù h p đ i v i các doanh nghi p v a và nh  nhứ ạ ố ề ờ ợ ố ớ ệ ừ ỏ ư 

 n c ta hi n nay. Do v y trong giáo trình này ch  quan tâm đ n vi c phân bi t bi n phíở ướ ệ ậ ỉ ế ệ ệ ế  
và đ nh phí s n xu t chung trong d  toán.ị ả ấ ự

D  toán này  các doanh nghi p th ng đ c xem là m t nhi m v  c  b n nh mự ở ệ ườ ượ ộ ệ ụ ơ ả ằ  
gi m th p chi phí và giá thành s n ph m. Tuy nhiên v i xu h ng giá thành ngày càngả ấ ả ẩ ớ ướ  
gi m, vi c đ u tranh ch ng s  tăng chi phí d n đ n nhi m v  khá quan tr ng. Các chiả ệ ấ ố ự ẫ ế ệ ụ ọ  
phí này th ng không liên quan tr c ti p đ n s n ph m c  th . N u s  d ng cách tínhườ ự ế ế ả ẩ ụ ể ế ử ụ  
toán giá thành toàn b , vi c tăng gi m c a các chi phí này thu c v  trách nhi m c a nhàộ ệ ả ủ ộ ề ệ ủ  
qu n tr  t ng khu v c, t ng trung tâm. Các chi phí này th ng đ c l p t ng đ i v iả ị ừ ự ừ ườ ộ ậ ươ ố ớ  
m c đ  ho t đ ng, nó liên quan ch  y u v i c u trúc c a phân x ng, ph i s  d ng chiứ ộ ạ ộ ủ ế ớ ấ ủ ưở ả ử ụ  
phí h n h p và các k  thu t tách bi t ph n bi n phí và đ nh phí. Nh  v y chi phí s nỗ ợ ỹ ậ ệ ầ ế ị ư ậ ả  
xu t chung hoàn toàn có th  ki m tra đ c.ấ ể ể ượ

D  toán chi phí s nự ả  
xu t chungấ

= D  toán đ nh phíự ị  
s n xu t chungả ấ

+ D  toán bi n phí s nự ế ả  
xu t chungấ

Bi n phí s n xu t chung có th  đ c xây d ng theo t ng y u t  chi phí cho m tế ả ấ ể ượ ự ừ ế ố ộ  
đ n v  ho t đ ng (chi phí v t li u gián ti p, chi phí nhân công gián ti p, ...). Tuy nhiênơ ị ạ ộ ậ ệ ế ế  
th ng cách làm này khá ph c t p, t n nhi u th i gian. Do v y khi d  toán chi phí này,ườ ứ ạ ố ề ờ ậ ự  
ng i ta th ng xác l p bi n phí s n xu t chung cho t ng đ n v  ho t đ ng.ườ ườ ậ ế ả ấ ừ ơ ị ạ ộ
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D  toán bi n phíự ế  
s n xu t chungả ấ

= D  toán bi nự ế  
phí đ n v   SXCơ ị

X S n l ng s n xu tả ươ ả ấ  
theo d  toánự

D  toán bi n phí cũng có th  đ c l p theo t  l  trên bi n phí tr c ti p, khi đóự ế ể ượ ậ ỷ ệ ế ự ế  
bi n phí SXC d  toán s  xác đ nh: ế ự ẽ ị

D  toán bi n phíự ế

s n xu t chungả ấ

= D  toán bi nự ế  
phí tr c ti pự ế

x T  l  bi n phí theoỷ ệ ế

d  ki nự ế

D  toán đ nh phí s n xu t chung c n thi t ph i phân bi t đ nh phí b t bu c vàự ị ả ấ ầ ế ả ệ ị ắ ộ  
đ nh phí tùy ý. Đ i v i đ nh phí b t bu c, trên c  s  đ nh phí chung c  năm chia đ u choị ố ớ ị ắ ộ ơ ở ị ả ề  
4 quý n u là d  toán quý, ho c chia đ u cho 12 tháng n u là d  toán tháng. Còn đ i v iế ự ặ ề ế ự ố ớ  
đ nh phí tùy ý thì ph i căn c  vào k  ho ch c a nhà qu n tr  trong kỳ d  toán. D  toánị ả ứ ế ạ ủ ả ị ự ự  
đ nh phí h ng năm có th  đ c l p d a vào m c đ  tăng gi m liên quan đ n vi c trangị ằ ể ượ ậ ự ứ ộ ả ế ệ  
b , đ u t  m i  doanh nghi p.ị ầ ư ớ ở ệ

D  toán đ nh phí s nự ị ả  
xu t chungấ

= Đ nh phí s n xu tị ả ấ  
chung th c t  kỳự ế  

tr cướ

x T  l  % tăng (gi m)ỷ ệ ả  
đ nh phí s n xu tị ả ấ  

chung theo d  ki nự ế

V i tình hu ng c a công ty  ABC, công ty đã d  toán bi n phí s n xu t chung trênớ ố ủ ự ế ả ấ  
gi  công lao đ ng tr c ti p là 5.000đ/g theo đi u ki n s n xu t hi n t i. T ng đ nh phíờ ộ ự ế ề ệ ả ấ ệ ạ ổ ị  
s n xu t chung là 80.000.000đ/ năm và phân b  đ u cho các quí. V i thông tin hi n có,ả ấ ổ ề ớ ệ  
d  toán chi phí s n xu t chung đ c l p:ự ả ấ ượ ậ

B ng 5.7. D  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p c a công ty ABCả ự ậ ệ ự ế ủ

Ch  tiêuỉ Quí C  nămả

I II III IV

1. T ng gi  công TT dùng vào SX (g)ổ ờ 6.200 8.400 11.800 9.800 36.200

2. Bi n phí SXC/ gi  công (1.000đ/g)ế ờ 5 5 5 5 5

3. T ng bi n phí SXC (1.000đ)ổ ế 31.000 42.000 59.000 49.000 181.000

4. Đ nh phí s n xu t chung (1.000đ)ị ả ấ 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

5. T ng chi phí SXC (1.000đ)ổ 51.000 62.000 79.000 69.000 261.000

3.3.5. D  toán giá v n hàng bánự ố

Giá v n hàng bán th c ch t là t ng giá thành c a kh i l ng s n ph m tiêu thố ự ấ ổ ủ ố ượ ả ẩ ụ 
trong kỳ tính theo ph ng pháp giá toàn b . Nh  v y trên c  s  s  l ng s n ph m s nươ ộ ư ậ ơ ở ố ượ ả ẩ ả  
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xu t theo d  toán, giá thành d  toán đ  s n xu t s n ph m, s  l ng s n ph m d  trấ ự ự ể ả ấ ả ẩ ố ượ ả ẩ ự ữ 
d  toán vào cu i kỳ, d  toán giá v n hàng xu t bán đ c xây d ng nh  sau:ự ố ự ố ấ ượ ự ư

D  toán giáự  
v n hàngố  
xu t bánấ

=

Giá thành s n ph mả ẩ  
s n xu t trong kỳả ấ  

theo d  toánự
+

Giá thành s nả  
ph m t n cu iẩ ồ ố  

kỳ d  toánự
-

Giá thành s nả  
ph m t n đ uẩ ồ ầ  

kỳ th c tự ế

N u đ n v  không có t n kho s n ph m ho c chi phí đ n v  t n kho t ng tế ơ ị ồ ả ẩ ặ ơ ị ồ ươ ự 
nhau thì giá v n hàng bán có th  tính b ng tích c a s n l ng tiêu th  nhân v i giá thànhố ể ằ ủ ả ượ ụ ớ  
s n xu t đ n v  s n ph m.ả ấ ơ ị ả ẩ

Gi  s  công ty ABC không có s n ph m d  dang đ u kì và cu i kì và công ty sả ử ả ẩ ở ầ ố ử 
d ng ph ng pháp FIFO trong tính giá thành ph m xu t bán. D  toán giá v n hàng bánụ ươ ẩ ấ ự ố  
đ c l p d a vào d  toán s n xu t, d  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p, d  toánượ ậ ự ự ả ấ ự ậ ệ ự ế ự  
chi phí nhân công tr c ti p và d  toán chi phí s n xu t chung nh  sau:ự ế ự ả ấ ư

 B ng 5.8. D  toán giá v n hàng bán c a công ty ABCả ự ố ủ

Ch  tiêuỉ Quí C  nămả

I II III IV

1. Chi phí NVL TT (1.000đ) 155.000 210.000 295.000 245.000 905.000

2. Chi phí NCTT (1.000đ) 62.000 84.000 118.00
0

98.000 362.000

3. T ng chi phí SXC (1.000đ)ổ 51.000 62.000 79.000 69.000 261.000

4. T ng chi phí SX (t ng giá thành)ổ ổ 268.000 356.000 492.000 412.000 1.528.000

5. S  l ng s n ph m s n xu tố ượ ả ẩ ả ấ 3.100 4.200 5.900 4.900 18.100

6. Giá thành đ n vơ ị 86,45 84,76 83,39 84,08 84

7. S  l ng SP t n kho cu i kì ố ượ ồ ố 400 600 500 400 400

8. Giá thành SP t n kho đ u kìồ ầ 25.500 34.580 50.856 41.695 25.500

9.Giá thành SP t n kho cu I kìồ ố 34.580 50.856 41.695 33.632 33.632

10. Giá v n hàng bánố 258.920 339.724 501.161 420.063 1.519.868

4.3.4. D  toán chi phí bán hàngự

Các lo i chi phí này đ c l p t ng t  nh  chi phí s n xu t chung. Tuy nhiên, chiạ ượ ậ ươ ự ư ả ấ  
phí bán hàng có nh h ng nh t đ nh đ n ho t đ ng tiêu th  c a doanh nghi p vàả ưở ấ ị ế ạ ộ ụ ủ ệ  
ng c l i nên khi l p d  toán chi phí bán hàng ph i tính đ n m i liên h  v i d  toánượ ạ ậ ự ả ế ố ệ ớ ự  
tiêu th  c a doanh nghi p.ụ ủ ệ

D  toán chi phí bán hàng ph n ánh các chi phí liên quan đ n vi c tiêu th  s nự ả ế ệ ụ ả  
ph m d  tính c a kỳ sau. D  toán này nh m m c đích tính tru c và t p h p các ph ngẩ ự ủ ự ằ ụ ớ ậ ợ ươ  
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ti n ch  y u trong quá trình bán hàng. Khi xây d ng d  toán cho các chi phí này c n tínhệ ủ ế ự ự ầ  
đ n n i dung kinh t  c a chi phí cũng nh  y u t  bi n đ i và y u t  c  đ nh trong thànhế ộ ế ủ ư ế ố ế ổ ế ố ố ị  
ph n chi phí. ầ

D  toán chi phí bánự  
hàng

= D  toán đ nh phíự ị  
bán hàng

+ D  toán bi n phí  bánự ế  
hàng

3.4.1. D  toán đ nh phí bán hàngự ị

Y u t  đ nh phí th ng ít bi n đ i trong m t ph m vi phù h p g n v i các quy tế ố ị ườ ế ổ ộ ạ ợ ắ ớ ế  
đ nh dài h n, và có th  d  báo m t cách d  dàng d a vào ch c năng kinh doanh c aị ạ ể ự ộ ể ự ứ ủ  
doanh nghi p. Các chi phí này cũng có th  thay đ i trong tr ng h p phát tri n thêmệ ể ổ ườ ợ ể  
m ng phân ph i m i, thêm các d ch v  m i sau bán hàng, d ch v  nghiên c u phát tri nạ ố ớ ị ụ ớ ị ụ ứ ể  
th  tr ng, ...ị ườ

D  báo các y u t  này c n phân tích đ y đ  các d  li u quá kh  c a doanhự ế ố ầ ầ ủ ữ ệ ứ ủ  
nghi p. Thông th ng các mô hình h i quy cho phép ta tách bi t các thành ph n đ nh phí,ệ ườ ồ ệ ầ ị  
và bi n phí bán hàng c a doanh nghi p, đ ng th i làm c  s  tính toán t  l  thay đ i dế ủ ệ ồ ờ ơ ở ỷ ệ ổ ự 
ki n.ế

D  toán đ nh phí bánự ị  
hàng

= Đ nh phí bán hàngị  
th c t  kỳ tr cự ế ướ

x T  l  % tăng (gi m)ỷ ệ ả  
theo d  ki nự ế

3.4.2. D  toán bi n phí bán hàng. ự ế

Các bi n phí bán hàng c a doanh nghi p có th  là bi n phí tr c ti p nh  hoaế ủ ệ ể ế ự ế ư  
h ng, l ng nhân viên bán hàng…Bi n phí gián ti p là nh ng chi phí liên quan đ n t ngồ ươ ế ế ữ ế ừ  
b  ph n bán hàng nh  chi phí b o trì, xăng d u, h  tr  bán hàng ... và th ng đ c dộ ậ ư ả ầ ỗ ợ ườ ượ ự 
toán trên c  s  s  l ng bán hàng d  toán ho c xác đ nh m t t  l  % theo th ng kê kinhơ ở ố ượ ự ặ ị ộ ỷ ệ ố  
nghi m.ệ

D  toán bi n phíự ế  
bán hàng

= D  toán bi nự ế  
phí đ n v   bánơ ị  

hàng

X S n l ng tiêu thả ươ ụ 
theo d  toánự

Ho c ặ

D  toán bi n phíự ế

bán hàng

= D  toán bi nự ế  
phí tr c ti pự ế

x T  l  bi n phí theoỷ ệ ế

d  ki nự ế

3.5. D  toán chi phí qu n lý doanh nghi pự ả ệ

D  toán chi phí qu n lý th ng ph  thu c vào c  c u t  ch c c a doanh nghi p.ự ả ườ ụ ộ ơ ấ ổ ứ ủ ệ  
Chi phí này liên quan đ n toàn b  doanh nghi p, mà không liên quan đ n t ng b  ph nế ộ ệ ế ừ ộ ậ  
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ho t đ ng nào. T ng t  nh  d  toán bán hàng, vi c l p d  toán bi n phí qu n lý nàyạ ộ ươ ự ư ự ệ ậ ự ế ả  
th ng d a vào bi n phí qu n lý đ n v  nhân v i s n l ng tiêu th  d  ki n. ườ ự ế ả ơ ị ớ ả ượ ụ ự ế

D  toán bi n phíự ế  
QLDN

= D  toán bi nự ế  
phí đ n vơ ị 

QLDN

X S n l ng tiêu thả ượ ụ 
theo d  toánự

ho c s  d ng ph ng pháp th ng kê kinh nghi m, trên c  s  t  l  bi n phí QLDN trênặ ử ụ ươ ố ệ ơ ở ỷ ệ ế  
bi n phí tr c ti p trong và ngoài khâu s n xu t  các kỳ k  toán tr c đ  xác đ nh t  lế ự ế ả ấ ở ế ướ ể ị ỷ ệ  
bi n phí bình quân gi a các kỳ. Công th c đ  xác đ nh bi n phí này nh  sau:ế ữ ứ ể ị ế ư

D  toán bi n phíự ế  
QLDN

= D  toán bi nự ế  
phí tr c ti pự ế

x T  l  bi nỷ ệ ế  
phí QLDN

S  li u t  d  toán này còn là c  s  đ  l p d  toán ti n m t và báo cáo k t quố ệ ừ ự ơ ở ể ậ ự ề ặ ế ả  
kinh doanh d  toán c a doanh nghi p.ự ủ ệ

Còn đ nh phí qu n lý doanh nghi p th ng không thay đ i theo m c đ  ho tị ả ệ ườ ổ ứ ộ ạ  
đ ng. Các thay đ i c a lo i chi phí này ch  y u do vi c trang b  đ u t  thêm cho bộ ổ ủ ạ ủ ế ệ ị ầ ư ộ 
ph n qu n lý c a doanh nghi p. L p d  toán b  ph n này c n căn c  vào d  báo cácậ ả ủ ệ ậ ự ộ ậ ầ ứ ự  
n i dung c  th  c a t ng y u t  chi phí đ  xác đ nh chính xác đ nh phí theo d  toán.ộ ụ ể ủ ừ ế ố ể ị ị ự

3.6. D  toán chi phí tài chínhự

Thu nh p và chi phí tài chính liên quan đ n k t qu  kinh doanh c a doanh nghi p.ậ ế ế ả ủ ệ  
N i dung c a thu nh p và chi phí tài chính bao g m r t nhi u n i dung. Theo ch  đ  kộ ủ ậ ồ ấ ề ộ ế ộ ế 
toán hi n nay, chi phí và thu nh p tài chính ph i đ c tính toán đ y đ  trong k t quệ ậ ả ượ ầ ủ ế ả 
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ạ ộ ỉ ệ

D  toán chi phí tài chính trong ph n này ta c n quan tâm đ n chi phí lãi vay màự ầ ầ ế  
doanh nghi p ph i tr . C  s  đ  l p d  toán chi phí tài chính là s  ti n c n vay dài h nệ ả ả ơ ở ể ậ ự ố ề ầ ạ  
và ng n h n trong m i kỳ l p d  toán cũng nh  lãi su t vay ph i tr  cho t ng kho nắ ạ ỗ ậ ự ư ấ ả ả ừ ả  
vay.

3.7. D  toán báo cáo k t qu  kinh doanhự ế ả

Trên c  s  các d  toán b  ph n đã l p, b  ph n k  toán qu n tr  l p các báo cáoơ ở ự ộ ậ ậ ộ ậ ế ả ị ậ  
k t qu  kinh doanh d  toán. S  li u d  toán trên các báo cáo tài chính này th  hi n kỳế ả ự ố ệ ự ể ệ  
v ng c a các nhà qu n lý t i doanh nghi p và có th  đ c xem nh  m t công c  qu nọ ủ ả ạ ệ ể ượ ư ộ ụ ả  
lý c a doanh nghi p cho phép ra các quy t đ nh v  qu n tr , nó cũng là c  s  đ  đánh giáủ ệ ế ị ề ả ị ơ ở ể  
tình hình th c hi n d  toán đã đ  ra.ự ệ ự ề

D  toán này đ c l p căn c  vào các d  toán doanh thu, d  toán giá v n, và cácự ượ ậ ứ ự ự ố  
d  toán chi phí ngoài s n xu t đã đ c l p. D  toán này có th  đ c l p theo ph ngự ả ấ ượ ậ ự ể ượ ậ ươ  
pháp toàn b  ho c theo ph ng pháp tr c ti p.ộ ặ ươ ự ế
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D  toán báo cáo lãi l  theoự ỗ  
ph ng pháp tính giá toàn bươ ộ

D  toán báo cáo lãi l  theoự ỗ  
ph ng pháp tính giá tr c ti pươ ự ế

Doanh thu d  toán ự XXX Doanh thu XXX
Giá v n hàng bán dố ự 
toán 

XXX Bi n phí SX hàng bánế XXX

L i nhu n g p theoợ ậ ộ  
d  toán ự

XXX Bi n phí bán hàng vàế  
QLDN

XXX

Chi phí bán hàng 
&QLDN d  toán ự

XXX S  d  đ m phíố ư ả XXX

L i nhu n thu n tợ ậ ầ ừ 
HĐKD d  toán ự

XXX Đ nh phí s n xu t chungị ả ấ XXX

Đ nh phí bán hàng vàị  
QLDN

XXX

L i nhu n thu n tợ ậ ầ ừ 
HĐKD

XXX

3.8. D  toán v n b ng ti n ự ố ằ ề

D  toán v n b ng ti n đ c tính bao g m vi c tính toán các lu ng ti n m t vàự ố ằ ề ượ ồ ệ ồ ề ặ  
ti n g i ngân hàng thu vào và chi ra liên quan đ n các m t ho t đ ng c a doanh nghi pề ử ế ặ ạ ộ ủ ệ  
trong các th i kỳ. D  toán này có th  đ c l p h ng năm, h ng quý và nhi u khi c nờ ự ể ượ ậ ằ ằ ề ầ  
thi t ph i l p h ng tháng, tu n, ngày.ế ả ậ ằ ầ

D  toán v n b ng ti n là m t trong nh ng d  toán quan tr ng c a doanh nghi p.ự ố ằ ề ộ ữ ự ọ ủ ệ  
Vì qua đó nó th  hi n kh  năng đáp ng nhu c u thanh toán b ng ti n cho ng i laoể ệ ả ứ ầ ằ ề ườ  
đ ng, các nhà cung c p và đáp ng các nhu c u chi tiêu khác. D  toán v n b ng ti n làộ ấ ứ ầ ự ố ằ ề  
c  s  đ  doanh nghi p có d  toán vay m n, phát hành trái phi u, c  phi u, ... k p th iơ ở ể ệ ự ượ ế ổ ế ị ờ  
khi l ng ti n m t thi u ho c có k  ho ch đ u t  sinh l i khi l ng ti n m t t n quượ ề ặ ế ặ ế ạ ầ ư ợ ượ ề ặ ồ ỹ 
th a.ừ

Khi l p d  toán v n b ng ti n , doanh nghi p c n chú ý đ n các đi m sau :ậ ự ố ằ ề ệ ầ ế ể

• D  toán v n b ng ti n đ c l p t  các kho n thu nh p và chi phí c a d  toánự ố ằ ề ượ ậ ừ ả ậ ủ ự  
ho t đ ng, d  toán v n và d  toán chi phí tài chínhạ ộ ự ố ự
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• Ph i d  đoán kho n th i gian gi a doanh thu đ c ghi nh n và th i đi m thu ti nả ự ả ờ ữ ượ ậ ờ ể ề  
bán hàng th c tự ế

• Ph i d  đoán kho n th i gian gi a chi phí đã ghi nh n và th i đi m th c t  trả ự ả ờ ữ ậ ờ ể ự ế ả 
ti n cho các kho n chi phíề ả

• Ph i lo i tr  các kho n chi không ti n m t. Ví d  : chi phí kh u hao tài s n cả ạ ừ ả ề ặ ụ ấ ả ố 
đ nh ho c chi phí d  phòng n  khó đòi ph i lo i b  khi l p d  toán v n b ng ti n. ị ặ ự ợ ả ạ ỏ ậ ự ố ằ ề

• Ph i xây d ng s  d  t n qu  ti n t i thi u t i đ n v . T n qu  ti n t i thi u vàả ự ố ư ồ ỹ ề ố ể ạ ơ ị ồ ỹ ề ố ể  
các k t qu  d  báo v  lu ng ti n thu chi là c  s  đ  doanh nghi p s  d ng h p lý ti nế ả ự ề ồ ề ơ ở ể ệ ử ụ ợ ề  
c a mìnhủ

Công tác l p d  toán v n b ng ti n gi  vai trò quan tr ng trong ho t đ ng c aậ ự ố ằ ề ữ ọ ạ ộ ủ  
doanh nghi p. D  toán v n b ng ti n là c  s  đ  các nhà qu n lý có d  toán vay nệ ự ố ằ ề ơ ở ể ả ự ợ 
thích h p, k p th i, đáp ng yêu c u s n xu t kinh doanh. D  toán v n b ng ti n cũng làợ ị ờ ứ ầ ả ấ ự ố ằ ề  
c  s  đ  doanh nghi p s  d ng tài nguyên c a mình có hi u qu  nh t. Trong đi u ki nơ ở ể ệ ử ụ ủ ệ ả ấ ề ệ  
tin h c hóa hi n nay trong k  toán, d  toán v n b ng ti n có th  l p cho t ng ngày,ọ ệ ế ự ố ằ ề ể ậ ừ  
tu n, tháng, nh  v y công tác qu n lý ti n t i đ n v  đ c ch t ch  h n.ầ ờ ậ ả ề ạ ơ ị ượ ặ ẽ ơ

Ví d  2ụ  : Đ  l p d  toán v n b ng ti n, m t công ty có s  li u d  báo thu, chiể ậ ự ố ằ ề ộ ố ệ ự  
trong năm N nh  sau: (đ.v.t: tri u đ ng)ư ệ ồ

1. Doanh thu bán hàng :

Tháng Doanh thu Tháng Doanh thu
5 200   9 500
6 250 10 350
7 300 11 250
8 400 12 200

Đi u kho n tín d ng bán hàng t i công ty nh  sau: n u ng i mua tr  ti n ngayề ả ụ ạ ư ế ườ ả ề  
trong vòng m i ngày đ u thì đ c chi t kh u 2%. Th i h n tín d ng: 40 ngày. ườ ầ ượ ế ấ ờ ạ ụ

2. D  báo tình hình thu ti n bán hàng: kinh nghi m t i công ty cho th y :ự ề ệ ạ ấ

- 20 % doanh thu ghi nh n trong tháng s î thu trong tháng. S  này đ c h ngậ ẽ ố ượ ưở  
chi t kh uế ấ

- 70 % doanh thu ghi trong tháng này s  tr  ti n trong tháng sauẽ ả ề

- 10 % s  thu trong tháng th  hai sau tháng bán hàngẽ ứ

3. Chi phí thu mua nguyên v t li u d  tính chi m kho ng 70 % doanh thu. Ho tậ ệ ự ế ả ạ  
đ ng thu mua nguyên li u đ c t  ch c tr c m t tháng s n ph m c a công ty tiêu th .ộ ệ ượ ổ ứ ướ ộ ả ẩ ủ ụ  
Nhà cung c p cho phép công ty tr  ch m ti n mua nguyên li u trong vòng 30 ngày.ấ ả ậ ề ệ
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4. Công ty d  tính thanh toán các kho n chi phí khác trong kỳ đ n nh  sau :ự ả ế ư

- Ti n l ngề ươ Tháng M c l ngứ ươ Tháng M c l ngứ ươ
7 30 10 40
8 40 11 30
9 50 12 30

- Ti n thuê nhà hàng tháng : 15ề

- Các chi phí khác : 10 - 15  - 20 - 15 - 10 - 10 (t ng ng các tháng: 7-12)ươ ứ

- T m n p thu  l i t c vào tháng 9 và tháng 12 là 30 và 20ạ ộ ế ợ ứ

- Công ty d  tính mua thi t b  m i vào tháng 10 v i giá 100, tr  b ng ti nự ế ị ớ ớ ả ằ ề

5. S  d  v n b ng ti n hàng tháng t i thi u là 10 tri u đ ng và công ty d  tính số ư ố ằ ề ố ể ệ ồ ự ố 
ti n t n qu  ngày 30/6/199X là 15 tri u.ề ồ ỹ ệ

Yêu c uầ : L p d  toán v n b ng ti n và đ a ra ph ng án vay đ  đ t m c tiêuậ ự ố ằ ề ư ươ ể ạ ụ  
trong kỳ. Gi  s , thu  su t thu  GTGT b ng 0%. ả ử ế ấ ế ằ

D a vào tình hình trên, công ty l p d  toán v n b ng ti n 6 tháng cu i năm N nh  sau:ự ậ ự ố ằ ề ố ư

    B ng 5.9. D  toán v n b ng ti nả ự ố ằ ề

5 6 7 8 9 10 11 12
1. Doanh thu 200 250 300 400 500 350 250 200
Lu ng ti n vàoồ ề
2. Thu trong tháng bán hàng 
(0.2 x 0.98 x Dthu)

59 78 98 69 49 39

3. Thu trong tháng k  ti p ế ế
(0.7x D.thu)

175 210 280 350 245 175

4. Thu 2 tháng sau (0.1x 
D.thu)

20 25 30 40 50 35

T ng lu ng ti n vàoổ ồ ề  
(3+4+5)

254 313 408 459 344 249

Lu ng ti n raồ ề
6. Mua hàng trong tháng 210 280 350 245 175 140
7. Tr  ti n mua hàngả ề 210 280 350 245 175 140
8. Tr  L ngả ươ 30 40 50 40 30 30
9. Ti n thuê nhàề 15 15 15 15 15 15
10. Chi phí khác 10 15 20 15 10 10
11. N p thuộ ế 30 20
12. Mua thi t bế ị 100
T ng lu ng ti n ra ổ ồ ề (7+....
+12)

265 350 465 415 230 215

Chênh l ch thu chiệ  (11) (37) (57) 44 114 34
13. T n qu  đ u kỳ (khôngồ ỹ ầ  
đi vay)

15 4 (33) (90) (46) 68

14. T n qu  cu i kỳồ ỹ ố 4 (33) (90) (46) 68 102
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15. T n qu  t i thi uồ ỹ ố ể 10 10 10 10 10 10
16. S  ti n c n vay hay số ề ầ ố 
ti n dôiề

(6) (43) (100 (56) 58 92

Theo d  toán v n b ng ti n nh  b ng trên thì vào cu i tháng 7/N, t n qu  ti nự ố ằ ề ư ả ố ồ ỹ ề  
m t là 4.000.000 đ ng. Đ  đáp ng nhu c u chi tiêu trong tháng v i m c t n qu  đ nhặ ồ ể ứ ầ ớ ứ ồ ỹ ị  
m c là 10 tri u, công ty c n ph i vay trong tháng là 6 tri u đ ng. T ng t , công tyứ ệ ầ ả ệ ồ ươ ự  
cũng g p ph i tình tr ng khan hi m ti n m t vào tháng 8/N là 37 tri u nên s  vay đ nặ ả ạ ế ề ặ ệ ố ế  
cu i tháng 8 ph i là 43 tri u. Tình hình t ng t  cho đ n cu i tháng 10, s  vay ngânố ả ệ ươ ự ế ố ố  
hàng tích lũy là 56 tri u đ ng. So v i tháng 9, s  vay tích lũy gi m xu ng ph n ánhệ ồ ớ ố ả ố ả  
lu ng ti n vào trong kỳ v t lu ng ti n ra, và ph n dôi ra đ c s  d ng đ  thanh toánồ ề ượ ồ ề ầ ượ ử ụ ể  
các kho n vay tr c đây. Trong hai tháng cu i năm N, s  d  ti n m t cu i kỳ là 68 và 92ả ướ ố ố ư ề ặ ố  
triêu. Công ty có th  s  d ng s  ti n dôi ra đ  th c hi n đ u t  vào các ch ng khoánể ử ụ ố ề ể ự ệ ầ ư ứ  
ng n h n khác.ắ ạ

D  toán v n b ng ti n  ví d  trên là tr ng h p đ n gi n. Trong th c t , khiự ố ằ ề ở ụ ườ ợ ơ ả ự ế  
l p d  toán v n b ng ti n, công ty c n chú ý đ n các lu ng ti n sau :ậ ự ố ằ ề ầ ế ồ ề

- Các kho n thu, chi v  ti n g i, ti n vay ngân hàngả ề ề ử ề

- Các kho n chi v  c  t c, thu v  ch ng khoánả ề ổ ứ ề ứ

Ngoài ra, các kho n thu - chi th ng không đ ng nh t trong tháng, cho nên đả ườ ồ ấ ể 
đ m b o tính chính xác thì d  toán ti n m t nên đ c l p trên c  s  t ng ngày. S  dả ả ự ề ặ ượ ậ ơ ở ừ ố ư 
ti n m t đ nh m c cũng không nh t thi t gi ng nhau  các tháng trong năm mà có thề ặ ị ứ ấ ế ố ở ể 
thay đ i, nh t là khi ho t đ ng c a doanh nghi p mang tính th i v  cao.ổ ấ ạ ộ ủ ệ ờ ụ

3.9. L p B ng cân đ i k  toán d  toán ậ ả ố ế ự

Trên c  s  các d  toán v  v n b ng ti n, v  t n kho, ... mà các b  ph n đã l p,ơ ở ự ề ố ằ ề ề ồ ộ ậ ậ  
phòng k  toán l p d  toán b ng cân đ i k  toán. D  toán này đ c l p căn c  vào b ngế ậ ự ả ố ế ự ượ ậ ứ ả  
cân đ i k  toán c a th i kỳ tr c và tình hình nhân t  c a các ch  tiêu đ c d  tínhố ế ủ ờ ướ ố ủ ỉ ượ ự  
trong kỳ. K t c u c a BCĐKT d  toán có k t c u trên c  s  c a k  toán tài chính v iế ấ ủ ự ế ấ ơ ở ủ ế ớ  
m u nh  sau:ẫ ư

TÀI S NẢ S  ti n ố ề NGU N V NỒ Ố S  ti nố ề
A. Tài s n ng n h nả ắ ạ XXX A. N  ph i trợ ả ả XXX

B. Tài s n dài h nả ạ XXX B. V n ch  s  h uố ủ ở ữ XXX

3.10. Ví d  t ng h p minh h aụ ổ ợ ọ

Đ  l p d  toán t ng th , m t công ty có s  li u nh  sau:ể ậ ự ổ ể ộ ố ệ ư
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1/B ng cân đ i k  toán ngày 31/12/200X nh  sau:ả ố ế ư

Tài s nả S  ti nố ề  
(1.000đ)

Ngu n v nồ ố S  ti nố ề  
(1.000đ)

Ti nề 10.000 Ph i tr  nhà cung c pả ả ấ 20.000

N  ph i thu khách hangợ ả 16.000 Ngu n v n kinh doanhồ ố 75.000

Nguyên v t li uậ ệ 3.000 L i  nhu n  ch a  phânợ ậ ư  
ph iố

5.000

Thành ph mẩ 19.140

Nguyên giá TSCĐ 57.000

Hao mòn TSCĐ (5.140)

T ngổ 100.000 T ngổ 100.000

 2/ S  l ng s n ph m tiêu th  trong các tháng:ố ượ ả ẩ ụ

S  l ng s n ph m tiêu th  d  toán trong tháng 1, 2 và 3 l n l t là 5.000, 8.000ố ượ ả ẩ ụ ự ầ ượ  
và 6.000 s n ph m. Đ n giá bán d  ki n là 10.000đ/sp. Theo kinh nghi m c a công ty,ả ẩ ơ ự ế ệ ủ  
60% doanh thu ghi nh n trong tháng s  thu đ c ti n trong tháng bán hàng, s  còn l I sậ ẽ ượ ề ố ạ ẽ 
thu đ c ti n sau 1 tháng bán hàng. Kho n ph i thu khách hàng trên b ng cân đ i kượ ề ả ả ả ố ế 
toán s  thu đ c ti n trong tháng 1.  công ty không có n  quá h n.ẽ ượ ề Ở ợ ạ

3/ Công ty mong mu n l ng s n ph m t n kho cu i tháng ph i t ng đ ngố ượ ả ẩ ồ ố ả ươ ươ  
20% kh i l ng s n ph m tiêu th  tháng đ n. Bi t r ng s  l ng thành ph m t n đ uố ượ ả ẩ ụ ế ế ằ ố ượ ẩ ồ ầ  
năm là 2.200 s n ph m, s  l ng thành ph m t n kho cu I năm theo mong mu n làả ẩ ố ượ ẩ ồ ố ố  
1.000 s n ph m.ả ẩ

4/  Đ nh m c nguyên li u  đ  s n  xu t  1  s n ph m là:  0,2kg/sp  v i  đ n  giáị ứ ệ ể ả ấ ả ẩ ớ ơ  
20.000đ/kg. Nguyên v t li u t n cu i m i tháng t ng đ ng v i 10% l ng nguyênậ ệ ồ ố ỗ ươ ươ ớ ượ  
v t li u s  d ng tháng đ n. L ng v t li u t n cu i tháng 3 là 170 kg. Nhà cung c pậ ệ ử ụ ế ượ ậ ệ ồ ố ấ  
cho phép công ty tr  ti n mua nguyên v t li u sau 1 tháng mua hàng. S  ti n còn n  nhàả ề ậ ệ ố ề ợ  
cung c p trên b ng cân đ i k  toán là s  ti n công ty đã mua nguyên v t li u trong thángấ ả ố ế ố ề ậ ệ  
12 và s  đ c công ty tr  trong tháng 1.ẽ ượ ả

5/ Đ  s n xu t 1 s n ph m c n 0,5 gi  công, v i đ n giá 6.000đ/gi . Chi phíể ả ấ ả ẩ ầ ờ ớ ơ ờ  
nhân công phát sinh trong tháng nào thì tr  ngay cho công nhân trong tháng đó.ả

 6/ Chi phí s n xu t chung d  ki n:ả ấ ự ế

- Đ nh phí s n xu t chung hàng tháng là 5.000.000đ/tháng trong đó chi phí kh uị ả ấ ấ  
hao là 1.000.000đ, các chi khác đ u tr  b ng ti n trong tháng phát sinh.ề ả ằ ề
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- Bi n phí s n xu t chung trên m t gi  công lao đ ng tr c ti p là 2.000đ/gi . Cácế ả ấ ộ ờ ộ ự ế ờ  
bi n phí s  đ c thanh toán b ng ti n trong tháng khi chi phí đ c ghi nh n.ế ẽ ượ ằ ề ượ ậ

7/ Bi n phí bán hàng g m: hoa h ng, bi n phí qu n lý… chi m 0,5% doanh thu.ế ồ ồ ế ả ế  
Đ nh phí bán hàng và qu n lý hàng tháng là 2.000.000đ, trong đó chi phí kh u hao làị ả ấ  
500.000. Các chi phí phát sinh tr  b ng ti n khi chi phí đ c ghi nh n ả ằ ề ượ ậ

8/ Các thông tin b  sung: công ty s  d ng ph ng pháp FIFO trong tính giá thànhổ ử ụ ươ  
ph m xu t kho, đ u và cu i m i tháng kh n có s n ph m d  dang. Thu  su t thu  thuẩ ấ ầ ố ỗ ồ ả ẩ ở ế ấ ế  
nh p doanh nghi p 28%. ậ ệ

V i các thông tin trên, d  toán t ng th  c a công ty đ c l p nh  sau:ớ ự ổ ể ủ ượ ậ ư

a. D  toán tiêu thự ụ

B ng 5.10. D  toán tiêu thả ự ụ

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1.S  l ng s n ph m tiêu th  (cái)ố ượ ả ẩ ụ 5.000 8.000 6.000

2. Đ n giá  (10.000đ)ơ 10 10 10

3. Doanh thu (1.000đ) 50.000 80.000 60.000

D a trên d  toán tiêu th , l ch thu ti n d  ki n đ c l pự ự ụ ị ề ự ế ượ ậ

B ng 5.11. D  ki n l ch thu ti nả ự ế ị ề

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1. Doanh thu (1.000đ) 50.000 80.000 60.000

2. Thu ti n trong tháng bán hang = (1) x 0,6ề 30.000 48.000 36.000

3. Thu ti n sau 1 tháng bán hangề 16.000* 20.000 32.000

4. T ng ti n thu đ c trong tháng = (2) + (3)ổ ề ượ 46.000 68.000 68.000

“*” là s  ti n ph i thu khách hàng trên b ng cân đ i k  toánố ề ả ả ố ế

 b. D  toán s n xu tự ả ấ

B ng 5.12. D  toán s n xu tả ự ả ấ

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1.S  l ng s n ph m tiêu th  (cái)ố ượ ả ẩ ụ 5.000 8.000 6.000

2. S  l ng TP t n kho cu i kìố ượ ồ ố 1.600 1.200 1.000
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3. T ng nhu c u thành ph mổ ầ ẩ 6.600 9.200 7.000

4. S  l ng TP t n kho đ u kìố ượ ồ ầ 2.200 1.600 1.200

5. S  l ng TP c n s n xu tố ượ ầ ả ấ 4.400 7.600 5.800

  c. D  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti pự ậ ệ ự ế

B ng 5.13. D  toán chi phí nguyên v t li u tr c ti pả ự ậ ệ ự ế

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1. S  l ng TP c n s n xu tố ượ ầ ả ấ 4.400 7.600 5.800

2. Đ nh m c v t li u/sp (kg/sp)ị ứ ậ ệ 0,2 0,2 0,2

3. T ng l ng v t li u dung vào SXổ ượ ậ ệ 880 1.520 1.160

4. Đ n giá VL (1.000đ/kg)ơ 20 20 20

5. Chi phí NVL TT (1.000đ) 17.600 30.400 23.200

d. D  toán cung ng v t li uự ứ ậ ệ

B ng 5.14. D  toán cung ng v t li uả ự ứ ậ ệ

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1. T ng l ng v t li u dùng vào SX (kg)ổ ượ ậ ệ 880 1.520 1.160

2. L ng v t li u t n cu i kì     (kg)ượ ậ ệ ồ ố 152 160 170

3. T ng nhu c u v  l ng v t li u   (kg)ổ ầ ề ượ ậ ệ 1.032 1.680 1.330

4. L ng v t li u t n đ u kì   (kg)ượ ậ ệ ồ ầ 150 152 160

5. L ng v t li u mua vào    (kg)ượ ậ ệ 882 1.528 1.170

6. Đ n giá v t li u (1.000đ/kg)ơ ậ ệ 20 20 20

7. S  ti n c n mua v t li u (1.000đ)ố ề ầ ậ ệ 17.640 30.560 23.400

8. Tr  ti n mua v t li u (1.000đ)ả ề ậ ệ 20.000 17.640 30.560

e. D  toán chi phí nhân công tr c ti pự ự ế

B ng 5.15. d  toán chi phí nhân công tr c ti pả ự ự ế

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1. S  l ng TP c n s n xu t (sp)ố ượ ầ ả ấ 4.400 7.600 5.800

2. Đ nh m c gi  công/sp (g/sp)ị ứ ờ 0,5 0,5 0,5

3. T ng gi  công dùng vào SX (g)ổ ờ 2.200 3.800 2.900

4. Đ n giá gi  công (1.000đ/kg)ơ ờ 6 6 6
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5. Chi phí NC TT (1.000đ) 13.200 22.800 17.400

6. Chi tr  ti n l ng cho công nhân (1.000đ)ả ề ươ 13.200 22.800 17.400

f. d  toán chi phí s n xu t chungự ả ấ

B ng 5.16. D  toán chi phí s n xu t chungả ự ả ấ

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1. T ng gi  công dùng vào SXổ ờ 2.200 3.800 2.900

2. Bi n phí SXC/ gi  công (1.000đ/g)ế ờ 2 2 2

3. T ng bi n phí SXC (1.000đ)ổ ế 4.400 7.600 5.800

4. Đ nh phí s n xu t chung (1.000đ)ị ả ấ 5.000 5.000 5.000

5. T ng chi phí SXC (1.000đ)ổ 9.400 12.600 10.800

g. D  toán giá v n hàng bánự ố

B ng 5.17. D  toán giá v n hàng bánả ự ố

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1. Chi phí NVL tr c ti p (1.000đ)ự ế 17.600 30.400 23.200

2. Chi phí NC tr c ti p (1.000đ)ự ế 13.200 22.800 17.400

3. T ng chi phí SXC (1.000đ)ổ 9.400 12.600 10.800

4. T ng chi phí SX (t ng giá thành)ổ ổ 40.200 65.800 51.400

5. S  l ng s n ph m s n xu tố ượ ả ẩ ả ấ 4.400 7.600 5.800

6. Giá thành đ n vơ ị 9,14 8,65 8,86

7. S  l ng s.ph m t n kho cu I kì ố ượ ẩ ồ ố 1.600 1.200 1.000

8. Giá thành s n ph m t n kho đ u kìả ẩ ồ ầ 19.140 14.618,19 10.389,47

9.Giá thành s n ph m t n kho cu I kìả ẩ ồ ố 14.618,19 10.389,47 8.862

10. Giá v n hàng bánố

g. D  toán báo cáo lãi lự ỗ

B ng 5.19. Báo cáo lãi l  d  toánả ỗ ự

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1. Doanh thu (1.000đ) 50.000,00 80.000,00 60.000,00

2. Giá v n hàng bánố 47.721,80 70.028,72 52.927,47

3. L I nhu n g pợ ậ ộ 5.278,19 9.971,28 7.072,53

4. Bi n phí bán hang và qu n lý DNế ả 2.500 4.000 3.000

119



5. đ nh phí bán hang và qu n lí doanh nghi pị ả ệ 2.000 2.000 2.000

6. L i nhu n tr c thuợ ậ ướ ế 778,19 3.971,28 2.072,53

h. D  toán v n b n ti nự ố ằ ề

B ng 5.20. D  toán v n b ng ti nả ự ố ằ ề

Ch  tiêuỉ Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

1. Dòng ti n thu trong thángề 12 46.000 68.000 68.000

2.Tr  ti n mua v t li uả ề ậ ệ 13 20.000 17.640 30.560

3. Tr  l ngả ươ 14 13.200 22.800 17.400

4. Tr   ti n chi phí s n xu t chungả ề ả ấ 15 8.400 11.600 9.800

5.Tr  ti n cho bi n phí bán hàng và qu n lýả ề ế ả 16 2.500 4.000 3.000

6Tr  ti n cho đ nh phí bán hàng và qu n lýả ề ị ả 17 1.500 1.500 1.500

7.T ng dòng ti n raổ ề 45.600 57.540 62.260

8. Chênh l ch thu chiệ 400 10.460 5.740

9. Ti n t n đ u kìề ồ ầ 10.000 10.400 20.860

10. ti n t n cu i kìề ồ ố 10.400 20.860 26.600

k. D  toán b ng cân đ i  k  toán (đvt: 1.000đ)ự ả ố ế

B ng 5.21. B ng cân đ i k  toán d  toánả ả ố ế ự

Tài s nả ĐN

(1.000đ)

31/3/X Ngu n v nồ ố ĐN

(1.000đ)

31/3/X

Ti nề 10.000 26.60018 Ph i tr  nhà cung c pả ả ấ 20.000 23.40019

N  ph i thu khách hàngợ ả 16.000 24.00020 Ngu n v n kinh doanhồ ố 75.000 75.000

12 L y t  l ch thu ti n d  ki nấ ừ ị ề ự ế
13 L y t  d  toán cung ng v t li uấ ừ ự ứ ậ ệ
14 L y t  d  toán chi phí nhân công tr c ti pấ ừ ự ự ế
15 L y t  d  toán chi phí s n xu t chung l ai tr  ph n kh u haoấ ừ ự ả ấ ọ ừ ầ ấ
16 L y t  dòng 4 c a báo cáo lãi l  d  toánấ ừ ủ ỗ ự
17 L y t  dòng 5 c a báo cáo lãi l  d  toán tr  ph n chi phí kh u haoấ ừ ủ ỗ ự ừ ầ ấ
18 L y t  ti n t n cu i kì trong d  toán v n b ng ti nấ ừ ề ồ ố ự ố ằ ề
19 L y t  s  ti n c n mua v t li u trong tháng 3 trong d  toán cung ng v t li uấ ừ ố ề ầ ậ ệ ự ứ ậ ệ
20 Kho n ph i thu cu i quí 1 b ng 40% doanh thu bán hàng tháng 3ả ả ố ằ
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Nguyên v t li uậ ệ 3.000 3.40021 L i  nhu n  ch a  phânợ ậ ư  
ph iố

5.000 11.82222

Thành ph mẩ 19.140 8.86223

Nguyên giá TSCĐ 57.000 57.000

Hao mòn TSCĐ (5.140) (9.640)24

T ngổ 100.000 110.222 T ngổ 100.000 110.222

Ví d  trên đây có th  áp d ng chung cho các lo i hình doanh nghi p khác.  cácụ ể ụ ạ ệ Ở  
doanh nghi p th ng m i, vi c l p d  toán cũng ch  y u d a vào d  báo nhu c u thệ ươ ạ ệ ậ ự ủ ế ự ự ầ ị 
tr ng. Đây là công vi c khó khăn và quan tr ng nh t mà doanh nghi p ph i ti n hành.ườ ệ ọ ấ ệ ả ế  
Đi m khác bi t trong qúa trình xây d ng d  toán  doanh nghi p th ng m i so v iể ệ ự ự ở ệ ươ ạ ớ  
doanh nghi p s n xu t là doanh nghi p không quan tâm đ n chi phí s n xu t mà ch  l pệ ả ấ ệ ế ả ấ ỉ ậ  
d  toán mua vào và d  toán d  tr  cu i kỳ. D  toán mua hàng còn ph n nh các kho nự ự ự ữ ố ự ả ả ả  
ph i tr  và th i đi m thanh toán th c t  trong kỳ.ả ả ờ ể ự ế

Quá trình xây d ng d  toán  các doanh nghi p du l ch d ch v  có nh ng đ c thùự ự ở ệ ị ị ụ ữ ặ  
riêng. Các doanh nghi p này không bán s n ph m hàng hóa mà ch  cung c p d ch v  nhệ ả ẩ ỉ ấ ị ụ ư 
gi t i, l u trú, l  hành, ăn u ng ... Do v y, qúa trình xây d ng d  toán b t đ u t  côngặ ủ ư ữ ố ậ ự ự ắ ầ ừ  
tác d  báo doanh thu đ t đ c t  ho t đ ng cung c p d ch v .  các doanh nghi p này,ự ạ ượ ừ ạ ộ ấ ị ụ Ở ệ  
quá trình xây d ng d  toán đ n gi n h n vì các doanh nghi p này không có nhu c u vự ự ơ ả ơ ệ ầ ề 
s n xu t ho c mua m t kh i l ng l n s n ph m hàng hóa. Vi c l p d  toán ch  y uả ấ ặ ộ ố ượ ớ ả ẩ ệ ậ ự ủ ế  
quan tâm đ n chi phí ho t đ ng c a doanh nghi p.ế ạ ộ ủ ệ

4. D  TOÁN LINH HO TỰ Ạ

4.1. S  c n thi t c a d  toán linh ho tự ầ ế ủ ự ạ

Khi doanh nghi p l p d  toán d a trên m t m c ho t đ ng c  th  thì d  toán nàyệ ậ ự ự ộ ứ ạ ộ ụ ể ự  
đ c g i là d  toán tĩnh. D  toán tĩnh không phù h p v i vi c phân tích và ki m soát chiượ ọ ự ự ợ ớ ệ ể  
phí, nh t là chi phí s n xu t chung, b i vì m c ho t đ ng th c t  th ng có s  khácấ ả ấ ở ứ ạ ộ ự ế ườ ự  
bi t so v i m c ho t đ ng d  toán. Chính vì v y, c n xây d ng m t lo i d  toán có thệ ớ ứ ạ ộ ự ậ ầ ự ộ ạ ự ể 
đáp ng đ c yêu c u phân tích trong tr ng h p m c ho t đ ng th c t  khác v i m cứ ượ ầ ườ ợ ứ ạ ộ ự ế ớ ứ  
ho t đ ng mà d  toán tĩnh đã l p, đó chính là d  toán linh ho t. D  toán linh ho t là dạ ộ ự ậ ự ạ ự ạ ự 
toán đ c xây d ng d a trên m t ph m vi ho t đ ng thay vì m t m c ho t đ ng.   ượ ự ự ộ ạ ạ ộ ộ ứ ạ ộ

21 Ch  tiêu này băngd l ng hang t n kho cu I tháng 3 x đ n giá v t li uỉ ượ ồ ố ơ ậ ệ
22 Ch  tiêu này đ c tính b ng l i nhu n ch a phân ph i đ u năm công v i ph n l i nhu n c a 3 tháng đ u nămỉ ượ ằ ợ ậ ư ố ầ ớ ầ ợ ậ ủ ầ  
l y t  báo cáo lãi lấ ừ ỗ
23 L y t  giá thành s n ph m t n kho cu i tháng 3 trên d  toán giá v n hàng bánấ ừ ả ẩ ồ ố ự ố
24 B ng giá tr  đã kh u hao tính đ n đ u năm c ng v i giá tr  kh u hao trong 3 tháng (4.500.000đ)ằ ị ấ ế ầ ộ ớ ị ấ
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D  toán linh ho t khác v i d  toán tĩnh  hai đi m c  b n. Th  nh t, d  toán linhự ạ ớ ự ở ể ơ ả ứ ấ ự  
ho t không d a trên m t m c ho t đ ng mà d a trên m t ph m vi ho t đ ng. Th  hai làạ ự ộ ứ ạ ộ ự ộ ạ ạ ộ ứ  
k t qu  th c hi n không ph i so sánh v i s  li u d  toán  m c ho t đ ng d  toán.ế ả ự ệ ả ớ ố ệ ự ở ứ ạ ộ ự  
N u m c ho t đ ng th c t  khác v i m c ho t đ ng d  toán, m t d  toán m i s  đ cế ứ ạ ộ ự ế ớ ứ ạ ộ ự ộ ự ớ ẽ ượ  
l p  m c ho t đ ng th c t  đ  so sánh v i k t qu  th c hi n. ậ ở ứ ạ ộ ự ế ể ớ ế ả ự ệ

4.2.Trình t  l p d  toán linh ho tự ậ ự ạ

D  toán linh ho t đ c xây d ng d a trên mô hình ng x  c a chi phí. Trình tự ạ ượ ự ự ứ ử ủ ự 
l p d  toán linh ho t có th  khái quát  qua các b c nh  sau:ậ ự ạ ể ướ ư

B c 1ướ : Xác đ nh ph m vi phù h p cho đ i t ng đ c l p d  toán.ị ạ ợ ố ượ ượ ậ ự

B c 2ướ : xác đ nh cách ng x  c a chi phí, t c phân lo i chi phí thành bi n phí, đ nh phí.ị ứ ử ủ ứ ạ ế ị  
Đ i v i chi phí h n h p, c n phân chia thành bi n phí và đ nh phí d a trên các ph ngố ớ ỗ ợ ầ ế ị ự ươ  
pháp c l ng chi phí đã đ c gi i thi u trong ch ng 2.ướ ượ ượ ớ ệ ươ

B c 3ướ : Xác đ nh bi n phí đ n v  d  toán. Trong đó:ị ế ơ ị ự

Bi n phí đ n v  dế ơ ị ự 
toán

T ng bi n phí d  toánổ ế ự

= -------------------------------------
T ng m c ho t đ ng d  toánổ ứ ạ ộ ự

B c 4ướ : Xây d ng d  toán linh ho t, c  th :ự ự ạ ụ ể

- Đ i v i bi n phí:ố ớ ế

T ng bi n phí đãổ ế  
đi u ch nhề ỉ

= M c ho t đ ngứ ạ ộ  
th c tự ế

X Bi n phí đ n v  dế ơ ị ự 
toán

- Đ i v i đ nh phíố ớ ị : đ nh phí không thay đ i  vì doanh nghi p v n n m trong ph m viị ổ ệ ẫ ằ ạ  
ho t đ ng liên quan.ạ ộ

Đ  hi u rõ h n v  d  toán linh ho t, ta hãy xem xét tr ng h p  công ty ABC.ể ể ơ ề ự ạ ườ ợ ở  
Công ty ABC đã xây d ng d  toán tĩnh s n xu t 25.000 s n ph m nh ng th c t  ch  s nự ự ả ấ ả ẩ ư ự ế ỉ ả  
xu t đ c 20.000 s n ph m. Báo cáo phân tích chi phí s n xu t c a công ty đ c l pấ ượ ả ẩ ả ấ ủ ượ ậ  
nh  sau:ư

B ng 5.22. báo cáo phân tích chi phí d a trên d  toán tĩnhả ự ự

Ch  tiêuỉ D  toánự Th c hi nự ệ chênh l chệ

1. S  l ng s n ph m s n xu t (sp)ố ượ ả ẩ ả ấ 25.000 20.000 -5.000

2. Bi n phí s n xu t (1.000đ)ế ả ấ 162.500 138.000 -24.500

a. Chi phí NVL TT (1.000đ) 75.000 64.000 -11.000

b. Chi phí NCTT (1.000đ) 50.000 44.000 -6.000
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c. Bi n phí s n xu t chung (1.000đ) ế ả ấ 37.500 30.000 7.500

3. Đ nh phí s n xu t chung (1.000đ) ị ả ấ 20.000 22.000 +2.000

4. T ng chi phí s n xu tổ ả ấ 182.500 160.000 -22.500

N u nhìn vào b ng phân tích trên đánh giá r ng t t c  các bi n phí s n xu t th cế ả ằ ấ ả ế ả ấ ự  
t  th p h n d  toán và công ty đã hoàn thành k  ho ch v  chi phí thì đó có th  là m tế ấ ơ ự ế ạ ề ể ộ  
k t lu n sai l m. B i vì d  toán tĩnh đ c l p d a trên m c s n xu t là 25.000 s nế ậ ầ ở ự ượ ậ ự ứ ả ấ ả  
ph m; trong khi đó, chi phí s n xu t th c t  l i d a trên m c s n xu t là 20.000 s nẩ ả ấ ự ế ạ ự ứ ả ấ ả  
ph m. Đ  phân tích, đánh giá chính xác tình hình chi phí s n xu t c a công ty, d  toánẩ ể ả ấ ủ ự  
linh ho t s  đ c l p đ  đáp ng yêu c u này.ạ ẽ ượ ậ ể ứ ầ

Đ  l p d  toán linh ho t cho các m c s n xu t 20.000sp, 22.000sp và 25.000sp,ể ậ ự ạ ứ ả ấ  
c n xác đ nh ph m vi phù h p c a công ty và phân lo i chi phí  theo cách ng x . B cầ ị ạ ợ ủ ạ ứ ử ướ  
ti p theo là xác đ nh bi n phí đ n v  d  toán:ế ị ế ơ ị ự

B ng 5.23. B ng tính bi n phí đ n v  d  toánả ả ế ơ ị ự

Bi n phíế T ng bi nổ ế  
phí d  toánự

t ng s  l ngổ ố ượ  
sp sx d  toánự

Bi n phí đ nế ơ  
v  d  toánị ự

a. Chi phí NVL TT (1.000đ) 75.000 25.000 3

b. Chi phí NCTT (1.000đ) 50.000 25.000 2

c.  Bi n  phí  s n  xu t  chungế ả ấ  
(1.000đ) 

37.500 25.000 1,5

 Khi bi n ph  đ n v  d  toán đã đ c xác đ nh, d  toán linh ho t cho 3 m c s n xu tế ị ơ ị ự ượ ị ự ạ ứ ả ấ  
trên đ c l p nh  sau:ượ ậ ư

B ng 5.24. L p d  toán linh ho tả ậ ự ạ

Ch  tiêuỉ Bi n phíế  
đ n vơ ị 
d  toánự

D  toán linh ho tự ạ

20.000 sp 22.000 sp 25.000 sp

2. Bi n phí s n xu t (1.000đ)ế ả ấ 6.5 130.000 143.000 162.500

a. Chi phí NVL TT (1.000đ) 3 60.000 66.000 75.000

b. Chi phí NCTT (1.000đ) 2 40.000 44.000 50.000

c. Bi n phí SXC (1.000đ) ế 1,5 30.000 33.000 37.500

3. Đ nh phí SXC (1.000đ) ị 20.000 20.000 20.000

4.  T ng  chi  phí  s n  xu tổ ả ấ  
(1.000đ)

150.000 163.000 182.500
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Đ  phân  tích đánh giá chính xác chi phí s n xu t, đ a vào d  toán linh ho t và sể ả ấ ự ự ạ ố 
li u chi phí s n xu t th c t , công ty có th  l p l i b ng phân tích chi phí d a trên cùngệ ả ấ ự ế ể ậ ạ ả ự  
m c s n xu t là 20.000 s n ph m nh  sau:ứ ả ấ ả ẩ ư

B ng 5.25. B ng phân tích chi phí d a trên d  toán linh ho tả ả ự ự ạ

Ch  tiêuỉ D  toánự Th c hi nự ệ chênh l chệ

1. S  l ng s n ph m s n xu t (sp)ố ượ ả ẩ ả ấ 20.000 20.000 0

2. Bi n phí s n xu t (1.000đ)ế ả ấ 130.000 138.000 +8.000

a. Chi phí NVL TT (1.000đ) 60.000 64.000 +4.000

b. Chi phí NCTT (1.000đ) 40.000 44.000 +4.000

c. Bi n phí s n xu t chung (1.000đ) ế ả ấ 30.000 30.000 0

3. Đ nh phí s n xu t chung (1.000đ) ị ả ấ 20.000 22.000 +2.000

4. T ng chi phí s n xu tổ ả ấ 150.000 160.000 +10.000

T  b ng phân tích này cho th y ch  có bi n phí s n xu t chung hoàn thành kừ ả ấ ỉ ế ả ấ ế 
ho ch đã đ t ra, còn các phi phí khác đ u cao h n so v i d  toán, trong đó t ng bi n phíạ ặ ề ơ ớ ự ổ ế  
cao h n d  toán là 8.000.000đ và đ nh phí s n xu t chung cao h n d  toán là 2.000.000đ.ơ ự ị ả ấ ơ ự  
Công ty c n phân tích chi ti t đ  xác đ nh nguyên nhân và có gi i pháp phù h p. V n đầ ế ể ị ả ợ ấ ề 
này s  đ c trình bày trong ch ng ti p theo c a giáo trình này. ẽ ượ ươ ế ủ
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Ch ng 6. KI M SOÁT DOANH THU VÀ CHI PHÍ ươ Ể

Làm th  nào đ  nhà qu n tr  có th  ki m soát đ c doanh thu và chi phí? Đó làế ể ả ị ể ể ượ  
câu h i đ c đ t ra cho m i nhà qu n tr . H  th ng ki m soát bao g m 3 y u t  cỏ ượ ặ ỗ ả ị ệ ố ể ồ ế ố ơ 
b n: đó là d  toán hay đ nh m c đ c xác đ nh tr c khi quá trình b t đ u, s  li u th cả ự ị ứ ượ ị ướ ắ ầ ố ệ ự  
hi n và so sánh gi a th c hi n v i k  ho ch hay d  toán c a t ng b  ph n trong đ n v .ệ ữ ự ệ ớ ế ạ ự ủ ừ ộ ậ ơ ị  

Qúa trình ki m soát đ c th c hi n tùy thu c vào vi c phân chia trách nhi mể ượ ự ệ ộ ệ ệ  
trong doanh nghi p, hay nói cách khác ph  thu c vào vi c phân c p trách nhi m trongệ ụ ộ ệ ấ ệ  
doanh nghi p. Chính vì th , đ  ki m soát doanh thu và chi phí c n xác đ nh rõ tráchệ ế ể ể ầ ị  
nhi m, thành qu  c a t ng b  ph n trong đ n v ; l p k  ho ch và d  toán doanh thu, chiệ ả ủ ừ ộ ậ ơ ị ậ ế ạ ự  
phí; và đánh giá nh h ng c a các nhân t  l ng, giá đ n thành qu  c a t ng b  ph n.ả ưở ủ ố ượ ế ả ủ ừ ộ ậ  
Nh  v y, phân c p qu n lý là c  s  đ  xác đ nh các trung tâm trách nhi m. Các ph nư ậ ấ ả ơ ở ể ị ệ ầ  
sau c a ch ng s  đi vào n i dung c  th  nh ng v n đ  này.  ủ ươ ẽ ộ ụ ể ữ ấ ề

1. PHÂN C P QU N LÝ VÀ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHI M Ấ Ả Ệ

Các nhà qu n tr  nh n th y r ng các báo cáo b  ph n r t có giá tr  đ i v i m t tả ị ậ ấ ằ ộ ậ ấ ị ố ớ ộ ổ 
ch c phân quy n. M t t  ch c phân quy n là t  ch c mà quy t đ nh đ c đ a ra khôngứ ề ộ ổ ứ ề ổ ứ ế ị ượ ư  
ch  t  c p qu n lý cao nh t trong đ n v  mà đ c tr i dài trong m t t  ch c  các c pỉ ừ ấ ả ấ ơ ị ượ ả ộ ổ ứ ở ấ  
qu n lý khác nhau. Các nhà qu n tr  các c p đ a ra quy t đ nh liên quan đ n ph m vi vàả ả ị ấ ư ế ị ế ạ  
trách nhi m c a h . Trong m t t  ch c phân quy n m nh m , các nhà qu n tr  b  ph nệ ủ ọ ộ ổ ứ ề ạ ẽ ả ị ộ ậ  
có quy n t  do trong vi c ra quy t đ nh trong gi i h n c a mình mà không có s  c n trề ự ệ ế ị ớ ạ ủ ự ả ở 
c a c p trên, ngay  c p qu n lý th p nh t trong đ n v . Ng c l i, trong m t t  ch củ ấ ở ấ ả ấ ấ ơ ị ượ ạ ộ ổ ứ  
t p quy n, m i quy t đ nh đ c đ a ra t  c p qu n lý cao nh t trong đ n v . M c dù cóậ ề ọ ế ị ượ ư ừ ấ ả ấ ơ ị ặ  
nhi u đ n v  t  ch c theo h ng k t h p c a c  2 chi u h ng trên, nh ng ngày nay,ề ơ ị ổ ứ ướ ế ợ ủ ả ề ướ ư  
nhi u đ n v  nghiên v  h ng phân quy n b i vì h  th ng phân quy n mang l i nhi uề ơ ị ề ướ ề ở ệ ố ề ạ ề  

u đi m. Đó là:ư ể

• Vi c ra quy t đ nh đ c giao cho các c p qu n tr  khác nhau, nhà qu n tr  c pệ ế ị ượ ấ ả ị ả ị ấ  
cao không ph i x  lý s  v  mà có nhi u th i gian h n đ  t p trung vào các v n đả ử ự ụ ề ờ ơ ể ậ ấ ề 
chi n l c c a đ n v .ế ượ ủ ơ ị

• Vi c cho phép các nhà qu n tr  các c p ra quy t đ nh là m t cách rèn luy n t tệ ả ị ấ ế ị ộ ệ ố  
nh t đ  các nhà qu n tr  không ng ng nâng cao năng l c cũng nh  trách nhi m c a mìnhấ ể ả ị ừ ự ư ệ ủ  
trong đ n v . ơ ị

• Vi c u  quy n ra quy t đ nh và ch u trách nhi m v  quy t đ nh th ng t o ra sệ ỷ ề ế ị ị ệ ề ế ị ườ ạ ự 
hài lòng trong công vi c cũng nh  khuy n khích s  n  l c c a các nhà qu n tr  b  ph n.ệ ư ế ự ổ ự ủ ả ị ộ ậ

125



• Quy t đ nh đ c xem là t t nh t khi nó đ c đ a ra  n i mà c p qu n lý hi uế ị ượ ố ấ ượ ư ở ơ ấ ả ể  
rõ v  v n đ . Th ng thì các nhà qu n tri c p cao không th  n m b t đ c t t c  cácề ấ ề ườ ả ấ ể ắ ắ ượ ấ ả  
v n đ  t  các b  ph n ch c năng trong toàn đ n v .    ấ ề ừ ộ ậ ứ ơ ị

• Phân c p qu n lý còn là c  s  đ  đánh giá thành qu  c a t ng nhà qu n tr , vàấ ả ơ ở ể ả ủ ừ ả ị  
qua vi c phân c p qu n lý, các nhà qu n tr  các c p có c  h i ch ng minh năng l c c aệ ấ ả ả ị ấ ơ ộ ứ ự ủ  
mình.

Tuy nhiên, vi c phân c p qu n lý cũng có nh ng h n ch  nh t đ nh. B i vì, sệ ấ ả ữ ạ ế ấ ị ở ự 
phân c p qu n lý d n đ n s  đ c l p t ng đ i gi a các b  ph n, do đó các nhà qu nấ ả ẫ ế ự ộ ậ ươ ố ữ ộ ậ ả  
tr  b  ph n th ng không bi t đ c quy t đ nh c a mình s  nh h ng nh  th  nàoị ộ ậ ườ ế ượ ế ị ủ ẽ ả ưở ư ế  
đ n các b  ph n khác trong t  ch c. M t khác, các b  ph n đ c l p t ng đ i th ngế ộ ậ ổ ứ ặ ộ ậ ộ ậ ươ ố ườ  
quan tâm đ n m c tiêu c a b  ph n mình h n là m c tiêu chung c a toàn đ n v  vì hế ụ ủ ộ ậ ơ ụ ủ ơ ị ọ 
đ c đánh gía thông qua thành qu  mà b  ph n h  đ t đ c. Đi u này có th  gây t nượ ả ộ ậ ọ ạ ượ ề ể ổ  
h i cho m c tiêu chung c a đ n v .ạ ụ ủ ơ ị

Trong m t t  ch c phân quy n, các b  ph n th ng đ c xem nh  là các trungộ ổ ứ ề ộ ậ ườ ượ ư  
tâm trách nhi m. M t trung tâm trách nhi m đ c xác đ nh g m m t nhóm ho t đ ngệ ộ ệ ượ ị ồ ộ ạ ộ  
đ c giao cho m t hay m t nhóm nhà qu n tr . Ví d  m t phân x ng s n xu t là trungượ ộ ộ ả ị ụ ộ ưở ả ấ  
tâm trách nhi m cho qu n đ c phân x ng, m t công ty có th  là trung tâm trách nhi mệ ả ố ưở ộ ể ệ  
c a giám đ c. H  th ng k  toán trách nhi m s  đánh giá k t qu  ho t đ ng cu  t ngủ ố ệ ố ế ệ ẽ ế ả ạ ộ ả ừ  
trung tâm trách nhi m thông qua các báo cáo b  ph n và nhà qu n tr  c p cao s  s  d ngệ ộ ậ ả ị ấ ẽ ử ụ  
thông tin c a k  toán trách nhi m đ  đánh giá các nhà qu n tr  các c p và khuy n khíchủ ế ệ ể ả ị ấ ế  
h  trong công vi c đ  đem l i hi u qu  cao nh t cho đ n v . Trong m t đ n v , cácọ ệ ể ạ ệ ả ấ ơ ị ộ ơ ị  
trung tâm trách nhi m bao g m:ệ ồ

Trung tâm chi phí là trung tâm trách nhi m mà đ u vào đ c l ng hoá b ngệ ầ ượ ượ ằ  
ti n còn đ u ra thì không l ng hoá đ c b ng ti n. Trung tâm chi phí có th  là m t bề ầ ượ ượ ằ ề ể ộ ộ 
ph n s n xu t, m t phòng ban ch c năng..., và nhà qu n tr   các b  ph n này có tráchậ ả ấ ộ ứ ả ị ở ộ ậ  
nhi m ki m soát chi phí phát sinh  b  ph n mình. Trung tâm chi phí đ c chi thành haiệ ể ở ộ ậ ượ  
lo i là trung tâm chi phí t  do và trung tâm chi phí đ nh m c.  ạ ự ị ứ

Trung tâm doanh thu là trung tâm trách nhi m mà đ u ra có th  l ng hoá b ngệ ầ ể ượ ằ  
ti n còn đ u vào thì không l ng hoá đ c b ng ti n. Ví d  b  ph n bán hàng ti p thề ầ ượ ượ ằ ề ụ ộ ậ ế ị 
ch  ch u trách nhi m v  doanh thu mà không ch u trách nhi m v  giá thành s n ph m.ỉ ị ệ ề ị ệ ề ả ẩ

Trung tâm l i nhu n ợ ậ là trung tâm trách nhi m mà nhà qu n tr  ph i ch u tráchệ ả ị ả ị  
nhi m v  l i  nhu n phát sinh trong b  ph n mình. Nghĩa là nhà qu n tr  ch u tráchệ ề ợ ậ ộ ậ ả ị ị  
nhi m c  v  doanh thu và chi phí. ệ ả ề
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Trung tâm đ u tầ ư là trung tâm trách nhi m không ch  l ng hoá b ng ti n đ uệ ỉ ượ ằ ề ầ  
vào, đ u ra mà c  l ng v n s  d ng  trung tâm. Nh  v y, nhà qu n tr   trung tâmầ ả ượ ố ử ụ ở ư ậ ả ị ở  
đ u t  ch u trách nhi m c  v  doanh thu, chi phí và v n đ u t .ầ ư ị ệ ả ề ố ầ ư

2. CHI PHÍ Đ NH M CỊ Ứ

2.1. Khái ni m và vai trò c a chi phí đ nh m cệ ủ ị ứ

Chi phí đ nh m c (Standard cost) là chi phí d  tính cho vi c s n xu t m t s nị ứ ự ệ ả ấ ộ ả  
ph m ho c cung c p d ch v . Khi chi phí đ nh m c tính cho toàn b  s  l ng s n ph mẩ ặ ấ ị ụ ị ứ ộ ố ượ ả ẩ  
s n xu t hay d ch v  cung c p thì chi phí đ nh m c đ c g i là chi phí d  toán.ả ấ ị ụ ấ ị ứ ượ ọ ự

Chi phí đ nh m c đ c s  d ng nh  là th c đo trong h  th ng d  toán c aị ứ ượ ử ụ ư ướ ệ ố ự ủ  
doanh nghi p. Khi m t doanh nghi p s n xu t nhi u l ai s n ph m, k  toán qu n tr  sệ ộ ệ ả ấ ề ọ ả ẩ ế ả ị ẽ 
s  d ng chi phí đ nh m c đ  xác đ nh t ng chi phí d  toán đ  s n xu t s n ph m. Sauử ụ ị ứ ể ị ổ ự ể ả ấ ả ẩ  
khi quá trình s n xu t đ c ti n hành, k  toán qu n tr  s  so sánh gi a chi phí th c t  vàả ấ ượ ế ế ả ị ẽ ữ ự ế  
d  toán đ  xác đ nh s  bi n đ ng v  chi phí. Đây chính là c  s  đ  ki m soát chi phí.ự ể ị ự ế ộ ề ơ ở ể ể

Chi phí đ nh m c còn là c  s  cho vi c l p d  toán v n b ng ti n và hàng t nị ứ ơ ở ệ ậ ự ố ằ ề ồ  
kho, b i vì d a vào đ nh m c, k  toán qu n tr  tính đ c l ng ti n c n cho vi c muaở ự ị ứ ế ả ị ượ ượ ề ầ ệ  
nguyên v t li u, tr  l ng cho ng i lao đ ng cũng nh  l ng v t li u c n d  tr  choậ ệ ả ươ ườ ộ ư ượ ậ ệ ầ ự ữ  
quá trình s n xu t, t  đó có chính sách đ t hàng h p lý.ả ấ ừ ặ ợ

 Chi phí đ nh m c cũng giúp cho quá trình th c hi n k  toán trách nhi m, vì chi phíị ứ ự ệ ế ệ  
đ nh m c là m t trong các th c đo đ  đánh giá thành qu  c a các trung tâm tráchị ứ ộ ướ ể ả ủ  
nhi m, nh t là trung tâm chi phí.ệ ấ

  

2.2. Các ph ng pháp xây d ng đ nh m c chi phíươ ự ị ứ

 Đ  thi t l p chi phí đ nh m c, k  toán qu n tr  th ng s  d ng các ph ng phápể ế ậ ị ứ ế ả ị ườ ử ụ ươ  
sau:

Phân tích d  li u l ch sữ ệ ị ử: ph ng pháp này đ c s  d ng khi quá trình s n xu tươ ượ ử ụ ả ấ  
đã chín mu i, doanh nghi p đã có nhi u kinh nghi m trong quá trình s n xu t, s  li u vồ ệ ề ệ ả ấ ố ệ ề 
chi phí s n xu t trong quá kh  có th  cung c p m t c  s  t t cho vi c d  đoán chi phíả ấ ứ ể ấ ộ ơ ở ố ệ ự  
s n xu t trong t ng lai. K  toán qu n tr  c n đi u ch nh l i chi phí l ch s  cho phù h pả ấ ươ ế ả ị ầ ề ỉ ạ ị ử ợ  
v i tình hình hi n t i v  giá c , hay s  thay đ i v  công ngh  trong quá trình s n xu t.ớ ệ ạ ề ả ự ổ ề ệ ả ấ  
Ví d , l ng bông dùng đ  s n xu t 1 kg s i năm nay s  gi ng năm tr c tr  khi có sụ ượ ể ả ấ ợ ẽ ố ướ ừ ự  
thay đ i trong công ngh  s n xu t s i. Tuy nhiên, giá c a bông có th  thay đ i so v iổ ệ ả ấ ợ ủ ể ổ ớ  
năm tr c thì khi đó m t đ nh m c m i c n đ c xây d ng cho vi c s n xu t m t kgướ ộ ị ứ ớ ầ ượ ự ệ ả ấ ộ  
s i.ợ

127



M c dù s  li u l ch s  là m t c  s  t t đ  xây d ng đ nh m c chi phí, ph ngặ ố ệ ị ử ộ ơ ở ố ể ự ị ứ ươ  
pháp này có nh c đi m là không ph n nh đ c s  thay đ i v  công ngh  hay nh ngượ ể ả ả ượ ự ổ ề ệ ữ  
thay đ i trong quá trình s n xu t. Ho c khi doanh nghi p s n xu t m t s n ph m m i,ổ ả ấ ặ ệ ả ấ ộ ả ẩ ớ  
chi phí l ch s  không có s n.Trong tr ng h p này, k  toán qu n tr  ph i s  d ngị ử ẵ ườ ợ ế ả ị ả ử ụ  
ph ng pháp khác.ươ

Ph ng pháp k  thu tươ ỹ ậ : theo ph ng pháp này, quá trình s n xu t s n ph mươ ả ấ ả ẩ  
đ c phân tích đ  xác công vi c phát sinh chi phí. Trong ph ng pháp k  thu t, k  toánượ ể ệ ươ ỹ ậ ế  
qu n tr  ph i k t h p v i các nhân viên k  thu t, ng i am hi u công vi c đ  nghiênả ị ả ế ợ ớ ỹ ậ ườ ể ệ ể  
c u th i gian, thao tác công vi c nh m xác đ nh l ng nguyên v t li u và lao đ ng haoứ ờ ệ ằ ị ượ ậ ệ ộ  
phí c n thi t đ  s n xu t s n ph m trong đi u ki n v  công ngh , trình đ  qu n lý vàầ ế ể ả ấ ả ẩ ề ệ ề ệ ộ ả  
ngu n nhân l c hi n t i c a doanh nghi p.  ồ ự ệ ạ ủ ệ

Ph ng pháp k t h p:ươ ế ợ  k  toán qu n tr  th ng k t h p c  hai ph ng pháp làế ả ị ườ ế ợ ả ươ  
phân tích d  li u l ch s  và ph ng pháp k  thu t trong quá trình xây d ng chi phí đ nhữ ệ ị ử ươ ỹ ậ ự ị  
m c. Ví d  khi có m t s  thay đ i trong công ngh  s n xu t c a m t b  ph n, k  toánứ ụ ộ ự ổ ệ ả ấ ủ ộ ộ ậ ế  
qu n tr  c n k t h p v i b  ph n k  thu t đ  xác đ nh chi phí đ nh m c cho b  ph nả ị ầ ế ợ ớ ộ ậ ỹ ấ ể ị ị ứ ộ ậ  
m i thay đ i đó.  ớ ổ

2.3. Xây d ng đ nh m c chi phí s n xu tự ị ứ ả ấ

2.3.1. Xây d ng đ nh m c chi phí nguyên v t li uự ị ứ ậ ệ

Đ  xây d ng đ nh m c chi phí nguyên v t li u, k  toán qu n tr  th ng xây d ngể ự ị ứ ậ ệ ế ả ị ườ ự  
riêng đ nh m c v  l ng và đ nh m c v  gía.  ị ứ ề ượ ị ứ ề Đ nh m c v  l ngị ứ ề ượ  v t li u bao g mậ ệ ồ  
l ng v t li u tr c ti p đ  s n xu t 1 s n ph m trong đi u ki n lý t ng c ng v iượ ậ ệ ự ế ể ả ấ ả ẩ ề ệ ưở ộ ớ  
l ng v t li u tính cho s n ph m h ng. Đ nh m c v  l ng v t li u t i m t doanhượ ậ ệ ả ẩ ỏ ị ứ ề ượ ậ ệ ạ ộ  
nghi p có th  đ c xác đ nh nh  sau:ệ ể ượ ị ư

+ L ng v t li u dùng đ  s n xu t m t s n ph m   ượ ậ ệ ể ả ấ ộ ả ẩ xxxx

+ L ng v t li u tính cho s n ph m h ngượ ậ ệ ả ẩ ỏ xxxx

 Đ nh m c v  l ng v t li u đ  s n xu t m t s n ph mị ứ ề ượ ậ ệ ể ả ấ ộ ả ẩ xxxx

Đ nh m c v  giáị ứ ề  v t li u tr c ti p bao g m giá mua v t li u, c ng v i chi phí thuậ ệ ự ế ồ ậ ệ ộ ớ  
mua. Đ nh m c v  giá v t li u c a m t doanh nghi p có th  đ c xác đinh nh  sau:ị ứ ề ậ ệ ủ ộ ệ ể ượ ư

+ Giá mua 1 đ n v  v t li uơ ị ậ ệ xxxx

+ Chi phí thu mua xxxx

Đ nh m c v  giá v t li uị ứ ề ậ ệ xxxx   

Sau khi xây d ng đ nh m c v  l ng và giá v t li u tr c ti p, đ nh m c chi phíự ị ứ ề ượ ậ ệ ự ế ị ứ  
nguyên vât li u tr c ti p đ c tính b ng đ nh m c v  l ng v t li u nhân v i đ nh m cệ ự ế ượ ằ ị ứ ề ượ ậ ệ ớ ị ứ  
v  giá v t li u tr c ti p.ề ậ ệ ự ế
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2.3.2. Xây d ng đ nh m c chi phí nhân công tr c ti pự ị ứ ự ế

Đ nh m c chi phí nhân công tr c ti p cũng đ c xây d ng bao g m đ nh m c vị ứ ự ế ượ ự ồ ị ứ ề 
l ng và đ nh m c v  giá.ượ ị ứ ề

Đ nh m c v  l ngị ứ ề ượ  bao g m l ng th i gian c n thi t đ  s n xu t m t s nồ ượ ờ ầ ế ể ả ấ ộ ả  
ph m. Đ  xác đ nh th i gian c n thi t cho vi c s n xu t m t s n ph m, ng i ta chiaẩ ể ị ờ ầ ế ệ ả ấ ộ ả ẩ ườ  
quá trình s n xu t thành các công đo n, xác đ nh th i gian đ nh m c cho m i công đo nả ấ ạ ị ờ ị ứ ỗ ạ  
và th i gian đ nh m c cho vi c s n xu t s n ph m đ c tính b ng t ng th i gian đờ ị ứ ệ ả ấ ả ẩ ượ ằ ổ ờ ể 
th c hi n các công đo n. M t cách khác, có th  xác đ nh th i gian đ nh m c đ  s n xu tự ệ ạ ộ ể ị ờ ị ứ ể ả ấ  
s n ph m thông qua vi c b m gi  t ng công đo n s n xu t c a b  ph n s n xu t th .ả ẩ ệ ấ ờ ừ ạ ả ấ ủ ộ ậ ả ấ ử  
C n l u ý r ng, th i gian đ nh m c đ  s n xu t s n ph m còn bao g m th i gian nghĩầ ư ằ ờ ị ứ ể ả ấ ả ẩ ồ ờ  
gi i lao, th i gian lau chùi máy móc, và th i gian b o trì máy. Đ nh m c v  l ng th iả ờ ờ ả ị ứ ề ượ ờ  
gian đ  s n xu t m t s n ph m có th  đ c xác đ nh:ể ả ấ ộ ả ẩ ể ượ ị

+ Th i gian c  b n đ  s n xu t m t s n ph mờ ơ ả ể ả ấ ộ ả ẩ xxxx

+ Th i gian nghĩ ng i và th i gian dành cho nhu c u cá nhânờ ơ ờ ầ xxxx 

+ Th i gian lau chùi máy và th i gian ng ng vi cờ ờ ừ ệ xxxx

Đ nh m c v  l ng th i gian đ  s n xu t m t s n ph mị ứ ề ượ ờ ể ả ấ ộ ả ẩ xxxx

Đ nh m c v  giáị ứ ề  gi  công lao đ ng không ch  bao g m ti n l ng, các kho n phờ ộ ỉ ồ ề ươ ả ụ 
c p mà còn các kh an trích theo l ng c a ng i lao đ ng nh  BHXH, BHYT, kinh phíấ ỏ ươ ủ ườ ộ ư  
công đoàn. Nh  v y, đ nh m c v  giá gi  công lao đ ng có th  đ c xác đ nh nh  sau:ư ậ ị ứ ề ờ ộ ể ượ ị ư

+ Ti n l ng c  b n m t gi  côngề ươ ơ ả ộ ờ xxxx   

+ Ph  c p (n u có)ụ ấ ế xxxx

+ Các kho n trích theo l ngả ươ xxxx

Đ nh m c đ n giá gi  côngị ứ ơ ờ xxxx

Nhi u doanh nghi p xây d ng đ n giá gi  công chung cho t t c  ng i lao đ ngề ệ ự ơ ờ ấ ả ườ ộ  
trong m t b  ph n ngay c  đ n giá ti n l ng c a ng i lao đ ng ph  thu c vào kĩộ ộ ậ ả ơ ề ươ ủ ườ ộ ụ ộ  
năng và th i gian công tác. M c đích c a vi c xây d ng chi phí đ nh m c này là cho phépờ ụ ủ ệ ự ị ứ  
nhà qu n tr  theo dõi vi c s  d ng nhân công trong b  ph n mình.ả ị ệ ử ụ ộ ậ

Sau khi xây d ng đ c đ nh m c v  l ng và giá gi  công, đ nh m c chi phí nhânự ượ ị ứ ề ượ ờ ị ứ  
công tr c ti p đ c xác đ nh b ng đ nh m c l ng th i gian đ  s n xu t m t s n ph mự ế ượ ị ằ ị ứ ượ ờ ể ả ấ ộ ả ẩ  
nhân đ nh m c giá gi  công.ị ứ ờ

2.3.3. Xây d ng đ nh m c bi n phí s n xu t chungự ị ứ ế ả ấ
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Đ nh m c bi n phí s n xu t chung đ c xây d ng tùy thu c vào vi c l a chonị ứ ế ả ấ ượ ự ộ ệ ự  
tiêu th c phân b  bi n phí s n xu t chung. N u bi n phí s n xu t chung đ c phân bứ ổ ế ả ấ ế ế ả ấ ượ ổ 
d a trên th i gian thì đ nh m c bi n phí s n xu t chung đ c xây d ng g m t  l  bi nự ờ ị ứ ế ả ấ ượ ự ồ ỉ ệ ế  
phí s n xu t chung và th i gian. T  l   đây chính là t  l  bi n phí s n xu t chung cả ấ ờ ỉ ệ ở ỉ ệ ế ả ấ ướ  
tính đã đ c gi i thi u trong ch ng 3. Th i gian  đây chính là tiêu th c phân b  bi nượ ớ ệ ươ ờ ở ứ ổ ế  
phí s n xu t chung cho s n ph m. N u bi n phí s n xu t chung đ c xác đ nh trên cả ấ ả ẩ ế ế ả ấ ượ ị ơ 
s  t ng n i dung chi phí c  th , nh : v t li u gián ti p, ti n l ng qu n lý phân x ng,ở ừ ộ ụ ể ư ậ ệ ế ề ươ ả ưở  
chi phí năng l ng… thì cách l p đ nh m c m i lo i phí này t ng t  nh  đ i v i chiượ ậ ị ứ ỗ ạ ươ ự ư ố ớ  
phí nguyên v t li u tr c ti p và nhân công tr c ti p. Đinh m c v  bi n phí s n xu tậ ệ ự ế ự ế ứ ề ế ả ấ  
chung đ c tính b ng đ nh m c v  l ng nhân v i đ nh m c v  giá ượ ằ ị ứ ề ượ ớ ị ứ ề

3. KI M SOÁT DOANH THU VÀ CHI PHÍỂ

Ki m tra là m t ch c năng quan tr ng trong qu n tr . Trong k  toán qu n tr  ki mể ộ ứ ọ ả ị ế ả ị ể  
tra tr c, trong và sau các quá trình không ch  nh m m c đích đánh giá công tác, thànhướ ỉ ằ ụ  
tích c a m i cá nhân, m i b  ph n mà còn h  tr  vi c t  ch c th c hi n cũng nh  đi uủ ỗ ỗ ộ ậ ỗ ợ ệ ổ ứ ự ệ ư ề  
ch nh d  toán đã đ c l p c a doanh nghi p và làm c  s  d  toán cho các kỳ sau.ỉ ự ượ ậ ủ ệ ơ ở ự

Ki m tra thành tích cá nhân  đây có th  hi u r ng là vi c xem xét đánh giá k tể ở ể ể ằ ệ ế  
qu , hi u qu  mà m i cá nhân, m i b  ph n theo m c tiêu mà h  đã ch p nh n tr c.ả ệ ả ỗ ỗ ộ ậ ụ ọ ấ ậ ướ  
Do v y, nhi m v  ki m tra ph i xác đ nh rõ kho ng cách, đ  l ch gi a giá tr  th c hi nậ ệ ụ ể ả ị ả ộ ệ ữ ị ự ệ  
v i giá tr  d  toán. M c tiêu c a ki m tra ph i tr  l i đ c các câu h i sau:ớ ị ự ụ ủ ể ả ả ờ ượ ỏ

• M c tiêu c a trung tâm ho t đ ng đã đ t đ c ch a?ụ ủ ạ ộ ạ ượ ư

• Các ph ng ti n d  toán đ  đ t đ c m c tiêu này đã th c hi n đ cươ ệ ự ể ạ ượ ụ ự ệ ượ  
ch a?ư

• Các chu n m c đ  ra có phù h p v i đ c đi m c a doanh nghi p không?ẩ ự ề ợ ớ ặ ể ủ ệ

• D  toán có hi n th c không?ự ệ ự

M c d u có nhi u nguyên nhân d n đ n các kho n chênh l ch nh ng m c tiêuặ ầ ề ẫ ế ả ệ ư ụ  
c a ki m tra là vi c xác đ nh trách nhi m cá nhân. Nhân t  con ng i trong vi c ki mủ ể ệ ị ệ ố ườ ệ ể  
tra này ph i là nhân t  ch  y u. Do v y, h  th ng ki m tra qu n tr  ph i tách riêngả ố ủ ế ậ ệ ố ể ả ị ả  
đ c trách nhi m cá nhân cũng nh  xác đ nh nhi m v  mà m i cá nhân đã ch p nh nượ ệ ư ị ệ ụ ỗ ấ ậ  
tr c nh  th  nào.ướ ư ế

Đ  th c hi n nhi m v  này, n i dung c a ki m tra qu n tr  bao g m ki m soátể ự ệ ệ ụ ộ ủ ể ả ị ồ ể  
tiêu th , ki m soát s n xu t, ki m soát chi phí. Đ  th c hi n t t ki m tra này, ta c nụ ể ả ấ ể ể ự ệ ố ể ầ  
ph i xem xét đ c nh h ng c a nhân t  l ng và nhân t  giá đ n k t qu  th c hi nả ượ ả ưở ủ ố ượ ố ế ế ả ự ệ  
d  toán.ự
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3.1. Khái quát chung v  nhân t  giá và nhân t  l ngề ố ố ượ

Khi d  toán đ c l p, s  chênh l ch gi a d  toán và th c t  là v n đ  không thự ượ ậ ự ệ ữ ự ự ế ấ ề ể 
tránh kh i. S  chênh l ch d  li u gi a th c t  so v i d  toán đã đ t ra có th  do nhi uỏ ự ệ ữ ệ ữ ự ế ớ ự ặ ể ề  
nguyên nhân ho c do d  toán đã l p ch a phù h p v i th c t , ho c do trách nhi m c aặ ự ậ ư ợ ớ ự ế ặ ệ ủ  
các b  ph n. Khi ch  tiêu th c t  phát sinh l n h n ch  tiêu d  toán g i là k t quộ ậ ỉ ự ế ớ ơ ỉ ự ọ ế ả 
d ng, ng c l i chi phí th c t  phát sinh nh  h n chi phí d  toán g i là k t qu  âm.ươ ượ ạ ự ế ỏ ơ ự ọ ế ả

Trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh, đ  đ n gi n trong ki m soát các nhân tạ ộ ả ấ ể ơ ả ể ố 
nh h ng th ng ta ch  xem xét hai lo i nhân t  là: nhân t  do giá và nhân t  do l ng.ả ưở ườ ỉ ạ ố ố ố ượ

Nhân t  do giá là chênh l ch gi a giá đ n v  th c t  v i giá đ n v  d  toán nhânố ệ ữ ơ ị ự ế ớ ơ ị ự  
v i s n l ng s n ph m, hàng hoá hay d ch v  th c t  (nh  s n l ng bán, mua ho cớ ả ượ ả ẩ ị ụ ự ế ư ả ượ ặ  
s  d ng). nh h ng c a nhân t  giá có th  xác đ nh t ng quát nh  sau:ử ụ Ả ưở ủ ố ể ị ổ ư

nh Ả h ng vưở ề 
giá

= Giá đ n vơ ị
th c tự ế

- Giá đ n vơ ị
d  toánự

x L ngượ
th c tự ế

Nhân t  l ng là chênh l ch gi a kh i l ng th c t  và kh i l ng d  toán nhânố ượ ệ ữ ố ượ ự ế ố ượ ự  
v i giá d  toán. Tùy theo t ng tr ng h p ki m soát mà kh i l ng có th  là l ng s nớ ự ừ ườ ợ ể ố ượ ể ượ ả  
ph m tiêu th , l ng v t li u tiêu hao hay l ng s n ph m s n xu t. nh h ng c aẩ ụ ượ ậ ệ ượ ả ẩ ả ấ Ả ưở ủ  
nhân t  l ng có th  xác đ nh t ng quát nh  sau:ố ượ ể ị ổ ư

nh Ả h ng vưở ề 
l ngượ

= L ngượ
th c tự ế

- L ngượ
d  toánự

x Giá đ n v  ơ ị
d  toánự

Tính toán chính xác các nhân t  cho phép nhà qu n tr  thu n l i h n khi đánh giáố ả ị ậ ợ ơ  
tình hình và hi u qu  ho t đ ng c a doanh nghi p.ệ ả ạ ộ ủ ệ

3.2. Ki m soát k t qu  c a bán hàng (ki m tra doanh thu)ể ế ả ủ ể

Đ  ki m soát m c đ  bán hàng c a doanh nghi p, th ng ta c n phân tích baể ể ứ ộ ủ ệ ườ ầ  
m c đ  khác nhau: v  con ng i, v  s n ph m, v  th  tr ng, qua đó đánh giá thànhứ ộ ề ườ ề ả ẩ ề ị ườ  
tích c a các cá nhân trong c  c u t  ch c có trách nhi m trong doanh nghi p. Có baủ ơ ấ ổ ứ ệ ệ  
tr ng h p sau v  ki m tra k t qu  bán hàng:ườ ợ ề ể ế ả

• M t giám đ c vùng s  ki m tra ho t đ ng các đ i di n c a h  v  giá và kh iộ ố ẽ ể ạ ộ ạ ệ ủ ọ ề ố  
l ng bán ra.ượ
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• M t giám đ c kinh doanh s  ph i ki m tra ho t đ ng c a các vùng khác nhau. Sộ ố ẽ ả ể ạ ộ ủ ự 
thay đ i v  kh i l ng và giá bán theo s n ph m cũng là ki m tra v  thành tích c aổ ề ố ượ ả ẩ ể ề ủ  
giám đ c vùng.ố

• T ng giám đ c th ng s  ki m tra t ng doanh thu cũng nh  s  thay đ i doanhổ ố ườ ẽ ể ổ ư ự ổ  
thu t ng s n ph m. Vi c ki m tra này cũng nh m xem xét lãi g p c a t ng s n ph m,ừ ả ẩ ệ ể ằ ộ ủ ừ ả ẩ  
qua đó ra quy t đ nh duy trì ho c ti p t c s n xu t, kinh doanh các s n ph m.ế ị ặ ế ụ ả ấ ả ẩ

3.2.1. Ki m soát k t qu  đ i di n bán hàngể ế ả ạ ệ

N i dung ki m soát này nh m m c đích xem xét k t qu  c a t ng ng i bán cũngộ ể ằ ụ ế ả ủ ừ ườ  
nh  chênh l ch gi a th c t  đ t đ c so v i d  toán đã đ c duy t. Công vi c này giúpư ệ ữ ự ế ạ ượ ớ ự ượ ệ ệ  
các giám đ c vùng đánh giá hi u qu  c a t ng ng i bán, đ ng th i phân tích đ c cácố ệ ả ủ ừ ườ ồ ờ ượ  
nguyên nhân, xác đ nh đ c các bi n pháp đi u ch nh. Ngoài ra, vi c thông báo các chênhị ượ ệ ề ỉ ệ  
l ch cho phép kích thích ng i bán quan tâm nhi u đ n công vi c. Báo cáo ki m tra k tệ ườ ề ế ệ ể ế  
qu  đ i di n bán hàng có th  nh  sau:ả ạ ệ ể ư

Vùng I Chênh l chệ  
d ngươ

Chênh l chệ  
âm

Đ i di n bán hàng 1ạ ệ X

Đ i di n bán hàng 2ạ ệ X

Đ i di n bán hàng 3ạ ệ X

Vùng I K t qu  thángế ả K t qu  tích luế ả ỹ
30% 20% 

10%
30% 20% 

10%
30% 20% 

10%
30% 20% 

10%
Đ i di nạ ệ  
bán hàng 1

           *

Đ i di nạ ệ  
bán hàng 2

*

Đ i di nạ ệ  
bán hàng 3

*

3.2.2. Ki m soát k t qu  doanh thu theo vùngể ế ả

Giám đ c kinh doanh s  ki m tra hi u qu  các giám đ c vùng đ i v i vi c tiêuố ẽ ể ệ ả ố ố ớ ệ  
th  s n ph m c a đ n v . Đ  th c hi n m c tiêu này thì vi c ki m tra chênh l ch gi aụ ả ẩ ủ ơ ị ể ự ệ ụ ệ ể ệ ữ  
doanh thu th c t  và doanh thu d  toán ít có ý nghĩa. Do v y, khi nghiên c u doanh thuự ế ự ậ ứ  
theo vùng c n thi t ph i tách bi t các kho n chênh l ch gi a doanh thu th c hi n vàầ ế ả ệ ả ệ ữ ự ệ  
doanh thu d  toán thành nh h ng c a 2 nhân t :ự ả ưở ủ ố
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• nh h ng c a s  thay đ i kh i l ng tiêu thẢ ưở ủ ự ổ ố ượ ụ

• nh h ng c a s  khác nhau c a giá bán s n ph mẢ ưở ủ ự ủ ả ẩ

Vi c tách bi t này nh m xác đ nh đ y đ  h n nguyên nhân nh h ng đ n doanhệ ệ ằ ị ầ ủ ơ ả ưở ế  
thu t ng vùng, t ng đ n v , ng i bán hàng. K t qu  ki m tra trên đây s  cho phép đi uừ ừ ơ ị ườ ế ả ể ẽ ề  
ch nh nh m th c hi n chính sách kinh doanh ng n h n thông qua xem xét l i giá bán,ỉ ằ ự ệ ắ ạ ạ  
chi n d ch qu ng cáo theo các nguyên nhân phân tích.ế ị ả

3.2.3. Ki m soát doanh thu chungể

 m i th i đi m, t ng giám đ c ph i bi t đ c k t qu  và hi u qu  c a m ngỞ ọ ờ ể ổ ố ả ế ượ ế ả ệ ả ủ ạ  
l i kinh doanh thông qua vi c đánh giá k t qu  c a t ng cá nhân, b  ph n. Hi u quướ ệ ế ả ủ ừ ộ ậ ệ ả 
này g n ch t v i s n ph m kinh doanh c a đ n v , m t s n ph m t i ho c không phùắ ặ ớ ả ẩ ủ ơ ị ộ ả ẩ ồ ặ  
h p v i nhu c u c a th  tr ng s  không cho phép m ng l i kinh doanh c a đ n v  đ tợ ớ ầ ủ ị ườ ẽ ạ ướ ủ ơ ị ạ  
đ c hi u qu  cao.ượ ệ ả

Ví d  minh h a: D  toán tiêu th   các vùng  c a m t công ty đ c thành l p v iụ ọ ự ụ ở ủ ộ ượ ậ ớ  
đ n giá bán d  toán là 10.000 đ ng/sp trong 6 tháng đ n nh  sau:ơ ự ồ ế ư

Th  tr ngị ườ Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Đà N ngẵ 3000 1500 3000 3000 3000 3000

Qu ng Namả 1500 750 1500 1500 1500 1500

Th a  thiên-ừ
Huế

1800 900 1800 1800 1800 1800

Qu ng  tr -ả ị  
Qu ng Bìnhả

1700 850 1700 1700 1700 1700

T ng c ngổ ộ 8000 4000 8000 8000 8000 8000

Doanh thu 80.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000

Doanh thu th c t  t ng vùng đ c th c hi n  tháng 7 nh  sau:ự ế ừ ượ ự ệ ở ư

• Đà N ng ẵ 3.100  s n  ph m  v i  giá  bán  đ n  vả ẩ ớ ơ ị 
9.800đ

• Qu ng Namả 1.800  s n  ph m  v i  giá  bán  đ n  vả ẩ ớ ơ ị 
8.000đ

• Th a thiên-Huừ ế 1.800  s n  ph m  v i  giá  bán  đ n  vả ẩ ớ ơ ị 
10.450đ

• Qu ng tr -Qu ng Bìnhả ị ả 1.500  s n  ph m  v i  giá  bán  đ n  vả ẩ ớ ơ ị 
12.000đ
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Doanh thu th c t  t ng c ng là: 81.590.000 đ ng v i kh i l ng tiêu th  th c tự ế ổ ộ ồ ớ ố ượ ụ ự ế 
là 8200 và đ n giá bán trung bình m t s n ph m là 9.950đ. S  li u t  tình hu ng trên cóơ ộ ả ẩ ố ệ ừ ố  
th  ph c v  cho các n i dung ki m tra sau:ể ụ ụ ộ ể

a. Ki m soát s n ph m theo các nhân t  nh h ngể ả ẩ ố ả ưở  

Công vi c ki m tra này nh m xác đ nh m c đ  nh h ng c a các nhân t  đ nệ ể ằ ị ứ ộ ả ưở ủ ố ơ  
giá bán, kh i l ng tiêu th  đ n bi n đ ng doanh thu c a đ n v . Qua đó xác đ nh tráchố ượ ụ ế ế ộ ủ ơ ị ị  
nhi m c a m i b  ph n cũng nh  các nguyên nhân c  th  nh h ng đ n doanh thuệ ủ ỗ ộ ậ ư ụ ể ả ưở ế  
thông qua các nhân t .ố

Bi nế  đ ng doanhộ  
thu =

nh h ng vẢ ưở ề 
l ng đ n bi nượ ế ế  
đ ng doanh thuộ

+
nh h ng vẢ ưở ề 

giá đ n bi nế ế  
đ ng doanh thu ộ

Trong đó
 

nh Ả h ng vưở ề 
l ng đ n bi nượ ế ế  
đ ng doanh thu ộ

=
S  s n ố ả
ph m tiêuẩ  
th  th cụ ự  
t  ế

-
S  s n ố ả
ph m tiêu ẩ
th  d  toán ụ ự

x
Đ n giá bánơ  
s n ph mả ẩ  
theo d  toánự  

nh h ng v  l ng âm là bi u hi n không t t, có th  do nhi u nguyên nhân nhẢ ưở ề ượ ể ệ ố ể ề ư 
doanh nghi p không bán đ c s n ph m do ch t l ng s n ph m không t t, công vi cệ ượ ả ẩ ấ ượ ả ẩ ố ệ  
giao nh n thanh toán còn nhi u b t c p, chu kỳ s ng c a s n ph m đã đ n cu i kỳ,ậ ề ấ ậ ố ủ ả ẩ ế ố  
ho c th  ph n c a doanh nghi p đã b t đ u gi m, s c c nh tranh kém ... Ng c l i n uặ ị ầ ủ ệ ắ ầ ả ứ ạ ượ ạ ế  

nh h ng v  l ng d ng ch ng t  doanh nghi p có s  l ng s n ph m bán v tả ưở ề ượ ươ ứ ỏ ệ ố ượ ả ẩ ượ  
trên d  toán. nh h ng này có th  th  có nhi u nguyên nhân nh ng khi ki m tra c nự Ả ưở ể ể ề ư ể ầ  
chú ý đ n vi c đ ng viên, c  đ ng cho b  ph n bán hàng; không nên c  th y s n l ngế ệ ộ ổ ộ ộ ậ ứ ấ ả ượ  
bán tăng l i tăng d  toán bán hàng thì s  nh h ng đ n hi u qu  doanh nghi p.ạ ự ẽ ả ưở ế ệ ả ệ

nhẢ  h ng vưở ề 
giá đ n bi nế ế  

đông doanh thu
=

Đ n giá bánơ  
th c tự ế -

Đ n giá bánơ  
d  toánự x

S  s n ố ả
ph m tiêu ẩ
th  th c tụ ự ế

T ng t  nh h ng v  l ng, khi ki m tra bi n đ ng v  giá cũng c n ph iươ ự ả ưở ề ượ ể ế ộ ề ầ ả  
nghiên c u c  th  nh m xác đ nh chính xác các nguyên nhân đ  có nh ng gi i pháp kh cứ ụ ể ằ ị ể ữ ả ắ  
ph c. nh h ng c a l ng và giá đ i v i doanh thu có th  bi u di n qua đ  th  sau:ụ Ả ưở ủ ượ ố ớ ể ể ễ ồ ị

Giá bán

P1
∆P.Q1 ∆q x ∆g

   P0
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∆q.P0

Q0 Q1 S.l ngượ

Đ  th  6.1. nh h ng nhân t  l ng và giá đ i v i doanh thuồ ị Ả ưở ố ượ ố ớ

Trong đó Q0, Q1: s n l ng tiêu th  theo d  toán và th c tả ượ ụ ự ự ế

    G0, G1: đ n giá bán s n ph m theo d  toán và th c tơ ả ẩ ự ự ế

    DT: doanh thu bán s n ph mả ẩ

    AQ: nh h ng c a kh i l ng tiêu th  đ n bi n đ ng doanh thuẢ ưở ủ ố ượ ụ ế ế ộ

    AG: nh h ng c a đ n giá bán đ n bi n đ ng doanh thuẢ ưở ủ ơ ế ế ộ

 ví d  trên, n u ki m soát doanh thu trong tháng 7 thì chênh l ch doanh thu c a toànỞ ụ ế ể ệ ủ  
công ty là: 

∆DT = 81.590.000-80.000.000 = + 1.590.000

Doanh thu tăng lên là do nh h ng c a hai nhân t  sau:ả ưở ủ ố

+ nh h ng c a kh i l ng tiêu th : (8.200-8.000) x 10.000 = +2.000.000Ả ưở ủ ố ượ ụ

+ nh h ng c a đ n giá bán hàng: (9.950-10.000)x 8.200 =  - 410.000Ả ưở ủ ơ

T ng h p: ∆DT =  +2.000.000 + (- 410.000) = + 1.590.000 đ ngổ ợ ồ

Nh  v y, doanh thu c a toàn công ty trong tháng 7 tăng lên 1.590.000 đ ng là do tăngư ậ ủ ồ  
kh i l ng tiêu th  toàn công ty 200 s n ph m làm doanh thu tăng 2 tri u đ ng. Ng cố ượ ụ ả ẩ ệ ồ ượ  
l i, giá bán bình quân gi m so v i d  toán làm doanh thu gi m 410.000 đ ng.ạ ả ớ ự ả ồ

b. nh h ng c a các nhân t  theo t ng vùngẢ ưở ủ ố ừ

Đ  xem xét bi n đ ng doanh thu c a t ng vùng th  tr ng đ i v i bi n đ ng c aể ế ộ ủ ừ ị ườ ố ớ ế ộ ủ  
toàn công ty, ph n ki m soát ti p theo cũng c n xem xét nh h ng c a nhân t  kh iầ ể ế ầ ả ưở ủ ố ố  
l ng tiêu th  và đ n giá bán c a t ng vùng th  tr ng. L y th  tr ng Đà n ng làmượ ụ ơ ủ ừ ị ườ ấ ị ườ ẵ  
minh h a:ọ

T ng doanh thu th c t  tháng 7 c a th  tr ng Đà n ng:ổ ự ế ủ ị ườ ẵ

3.100 sp x 9.800 đ/sp = 30.380.000 đ ngồ

T ng doanh thu d  toán tháng 7 c a th  tr ng Đà n ng:ổ ự ủ ị ườ ẵ

3.000 sp x 10.000 đ/sp = 30.000.000 đ ngồ

Chênh l ch doanh thu c a tháng 7 t i th  tr ng Đà n ng: ệ ủ ạ ị ườ ẵ

∆DT = 30.380 – 30.00 = 380 (ngàn đ ng)ồ
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Doanh thu tăng so v i d  toán là 380.000 đ ng là do:ớ ự ồ

+ nh h ng c a kh i l ng tiêu th : (3.100 – 3.000) x 10 = + 1.000 (ngàn đ ng)Ả ưở ủ ố ượ ụ ồ

+ nh h ng c a đ n giá bán hàng: (9,8 – 10) x 3.100 = - 620 (ngàn đ ng)Ả ưở ủ ơ ồ

B ng cách phân tích t ng t , ta có th  xác đ nh nh h ng c a các nhân t  đ iằ ươ ự ể ị ả ưở ủ ố ố  
v i doanh thu tiêu th  theo t ng vùng th  tr ng, cũng nh  nh h ng c a t ng vùngớ ụ ừ ị ườ ư ả ưở ủ ừ  
đ i v i doanh thu toàn công ty. S  li u phân tích đ c th  hi n trên báo cáo sau:ố ớ ố ệ ượ ể ệ

Th  tr ngị ườ Chênh l chệ nh h ngẢ ưở  
c a đ n giáủ ơ  

bán

nh h ngẢ ưở  
c a s nủ ả  

l ng tiêuươ  
thụ

Đà N ngẵ + 380.000 - 620.000 + 1.000.000

Qu ng Namả - 600.000 -3.600.000 + 3.000.000

Th a thiên-Huừ ế + 810.000 + 810.000 0

Qu ng tr  - Qu ngả ị ả  
Bình

+1.000.000 3.000.000 -2.000.000

T ng c ngổ ộ + 1.590.000 - 410.000 +2.000.000

V i báo cáo trên, vi c ki m tra này là xác đ nh các b  ph n, cá nhân ch u tráchớ ệ ể ị ộ ậ ị  
nhi m nh h ng đ n t ng kho n chênh l ch v  doanh thu.ệ ả ưở ế ừ ả ệ ề

3.3. Ki m soát l i nhu n ể ợ ậ

Ki m soát l i nhu n c a doanh nghi p nh m xác đ nh trách nhi m c  th  c a bể ợ ậ ủ ệ ằ ị ệ ụ ể ủ ộ 
ph n cũng nh  các nhân t  nh h ng. Đ  đ n gi n ta có th  ch  c n xem xét nhậ ư ố ả ưở ể ơ ả ể ỉ ầ ả  
h ng c a thu nh p, c a chi phí đ i v i t ng lo i s n ph m, d ch v  mà không c nưở ủ ậ ủ ố ớ ừ ạ ả ẩ ị ụ ầ  
dùng ph ng pháp phân bi t nh h ng các nhân t  l ng, nhân t  giá. ươ ệ ả ưở ố ượ ố

3.4. Ki m soát kh i l ng s n xu tể ố ượ ả ấ

N i dung này nh m ki m tra kh i l ng s n xu t có đ m b o th c hi n m c tiêuộ ằ ể ố ượ ả ấ ả ả ự ệ ụ  
bán hàng c a doanh nghi p theo d  toán đã l p. Quá trình ki m tra này còn nh m xácủ ệ ự ậ ể ằ  
đ nh các chênh l ch v  kh i l ng cũng nh  ch t l ng c a s n ph m  m i b  ph nị ệ ề ố ượ ư ấ ượ ủ ả ẩ ở ỗ ộ ậ  
đ  đánh giá thành tích c a h . Qua đó có th  xem xét xác đ nh các nguyên nhân nhể ủ ọ ể ị ả  
h ng.ưở

3.4. Ki m soát chi phí s n xu t ể ả ấ
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Nh  đã đ  c p  trên, ph ng pháp d  toán chi phí không nh ng theo dõi chi phíư ề ậ ở ươ ự ữ  
d  toán mà còn theo dõi chi phí th c t . Chính vì v y, m t trong nh ng ng d ng c aự ự ế ậ ộ ữ ứ ụ ủ  
ph ng pháp này là giúp ki m soát chi phí ch t ch  h n thông qua vi c phân tích nhân tươ ể ặ ẽ ơ ệ ố 
chi phí s n xu t.ả ấ

3.4.1. Ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti pể ậ ệ ự ế

Chi phí nguyên v t li u tr c ti p bao g m các chi phí nguyên li u, v t li u chính,ậ ệ ự ế ồ ệ ậ ệ  
v t li u ph  hao phí cho t ng quá trình s n xu t. Bi n đ ng c a chi phí nguyên v t li uậ ệ ụ ừ ả ấ ế ộ ủ ậ ệ  
tr c ti p có th  đ c ki m soát g n li n v i các nhân t  giá và l ng có liên quan.ự ế ể ượ ể ắ ề ớ ố ượ

a. Phân tích bi n đ ngế ộ

- Bi n đ ng giáế ộ : là chênh l ch gi a giá nguyên v t li u tr c ti p kỳ th c t  v iệ ữ ậ ệ ự ế ự ế ớ  
giá nguyên v t li u tr c ti p theo d  toán đ  s n xu t ra l ng s n ph m nh t đ nh.ậ ệ ự ế ự ể ả ấ ượ ả ẩ ấ ị  
N u tính trên m t đ n v  s n ph m thì nó ph n ánh giá c  c a m t đ n v  nguyên v tế ộ ơ ị ả ẩ ả ả ủ ộ ơ ị ậ  
li u đ  s n xu t ra m t đ n v  s n ph m đã thay đ i nh  th  nào so v i d  toán.ệ ể ả ấ ộ ơ ị ả ẩ ổ ư ế ớ ự

 nh  Ả h ng vưở ề 
giá  đ n  bi nế ế  
đ ng NVLTTộ

 =

Đ n giá nguyênơ  
v t  li u  tr cậ ệ ự  
ti p th c tế ự ế

-

Đ n giá nguyênơ  
v t  li u  tr cậ ệ ự  
ti p d  toánế ự

x

L ng  nguyênượ  
v t  li u  tr cậ ệ ự  
ti p th c t  sế ự ế ử 
d ngụ

nh h ng bi n đ ng v  giá có th  là âm hay d ng. N u nh h ng là âmẢ ưở ế ộ ề ể ươ ế ả ưở  
ch ng t  giá v t li u th c t  th p h n giá v t li u d  toán đ t ra. Tình hình này đ cứ ỏ ậ ệ ự ế ấ ơ ậ ệ ự ặ ượ  
đánh giá t t n u ch t l ng v t li u đ m b o. Ng c l i, nh h ng d ng th  hi nố ế ấ ượ ậ ệ ả ả ượ ạ ả ưở ươ ế ệ  
giá v t li u tăng so v i d  toán và s  làm tăng t ng chi phí s n xu t c a doanh nghi p.ậ ệ ớ ự ẽ ổ ả ấ ủ ệ  
Xét trên ph ng di n các trung tâm trách nhi m thì bi n đ ng v  giá g n li n v i tráchươ ệ ệ ế ộ ề ắ ề ớ  
nhi m c a b  ph n cung ng v t li u. Khi ki m soát bi n đ ng v  giá, c n quan tâmệ ủ ộ ậ ứ ậ ệ ể ế ộ ề ầ  
đ n các nguyên nhân do bi n đ ng c a giá v t li u trên th  tr ng, chi phí thu mua, ch tế ế ộ ủ ậ ệ ị ườ ấ  
l ng nguyên v t li u, thu  và c  các ph ng pháp tính giá nguyên v t li u (n u có).ượ ậ ệ ế ả ươ ậ ệ ế

- Bi n đ ng l ngế ộ ượ :là chênh l ch gi a l ng nguyên v t li u tr c ti p  kỳ th cệ ữ ượ ậ ệ ự ế ở ự  
t  v i l ng nguyên v t li u tr c ti p theo d  toán đ  s n xu t ra l ng s n ph mế ớ ượ ậ ệ ự ế ự ể ả ấ ượ ả ẩ  
nh t đ nh. Bi n đ ng v  l ng ph n ánh tiêu hao v t ch t thay đ i nh  th  nào và nhấ ị ế ộ ề ượ ả ậ ấ ổ ư ế ả  
h ng đ n t ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p ra sao. Bi n đ ng v  l ng đ c xácưở ế ổ ậ ệ ự ế ế ộ ề ượ ượ  
đ nh: ị

nh  Ả h ng  vưở ề 
l ng đ n bi nượ ế ế   =

Nguyên v t li uậ ệ  
tr c ti p th cự ế ự  -

Nguyên v t li uậ ệ  
tr c ti p dự ế ự x

Đ n giá nguyênơ  
v t  li u  tr cậ ệ ự  
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đ ng NVLTTộ t  s  d ngế ử ụ toán s  d ngử ụ ti p d  toánế ự

Bi n đ ng v  l ng n u là k t qu  d ng th  hi n l ng v t li u s  d ng th cế ộ ề ượ ế ế ả ươ ể ệ ượ ậ ệ ử ụ ự  
t  nhi u h n so v i d  toán; còn n u là k t qu  âm th  hi n l ng v t li u s  d ngế ề ơ ớ ự ế ế ả ể ệ ượ ậ ệ ử ụ  
ti t ki m so v i d  toán. Nhân t  l ng s  d ng th ng do nhi u nguyên nhân, g nế ệ ớ ự ố ượ ử ụ ườ ề ắ  
li n v i trách nhi m c a b  ph n s  d ng v t li u (phân x ng, t , đ i…). Đó có thề ớ ệ ủ ộ ậ ử ụ ậ ệ ưở ổ ộ ể 
là do khâu t  ch c s n xu t, m c đ  hi n đ i c a công ngh , trình đ  công nhân trongổ ứ ả ấ ứ ộ ệ ạ ủ ệ ộ  
s n xu t... Ngay c  ch t l ng nguyên v t li u mua vào không t t d n đ n ph  li uả ấ ả ấ ượ ậ ệ ố ẫ ế ế ệ  
ho c s n ph m h ng nhi u làm cho l ng tiêu hao nhi u. Khi tìm hi u nguyên nhân c aặ ả ẩ ỏ ề ượ ề ể ủ  
bi n đ ng v  l ng cũng c n xem đ n các nguyên nhân khách quan, nh : thiên tai, h aế ộ ề ượ ầ ế ư ỏ  
ho n, m t đi n…ạ ấ ệ

b. Ví d  minh h aụ ọ

M t doanh nghi p may m c s  d ng m t lo i v i đ  s n xu t theo đ n c aộ ệ ặ ử ụ ộ ạ ả ể ả ấ ơ ủ  
khách hàng. Có s  li u v  chi phí tiêu chu n c a v t li u v i và chi phí th c t  đ  s nố ệ ề ẩ ủ ậ ệ ả ự ế ể ả  
xu t 10.000 chi c áo nh  sau:ấ ế ư

Đ n giá v i theo d  toán: 30.000 đ/mơ ả ự 2, th c t  là 29.000 đ/mự ế 2 

Đ nh m c v i s  d ng đ  làm m t chi c áo là: 2 mị ứ ả ử ụ ể ộ ế 2/áo. 

T ng s  v t li u s  d ng đ  s n xu t 10.000 áo là 24200 mổ ố ậ ệ ử ụ ể ả ấ 2 , nghĩa là m c tuêuứ  
hao th c t  là 2,42 mự ế 2/áo ).

V i s  li u trên, chúng ta có th  xác đ nh:ớ ố ệ ể ị

T ng chi  phí  v i  theo  d  toán  đ  s n xu t  10.000 sp:  2  x 10.000 x 30  = 600.000ổ ả ự ể ả ấ  
(ng.đ ng)ồ

T ng chi phí v i theo th c t : 24.200 x 29 = 701.800 (ng. đ ng)ổ ả ự ế ồ

Bi n đ ng chi phí v  v t li u (a) = 701.800 – 600.000 = + 101.800 (ng. đ ng) ế ộ ề ậ ệ ồ

+ Bi n đ ng v  giá c a v t li u ế ộ ề ủ ậ ệ

(b) =  (29 -30) x 24.200 = -24.200 (ng. đ ng)ồ

+ Bi n đ ng v  l ng v t li u hao phíế ộ ề ượ ậ ệ

(c) = (24.200 – 10.000 x 2) x 30 = + 126.000 (ng.đ ng)ồ

T ng h p: - 24.200 + 126.000 = + 101.800 (ngàn đ ng)ổ ợ ồ

Nh  v y, chi phí v t li u v i tăng so v i d  toán là do l ng v i s  d ng th c tư ậ ậ ệ ả ớ ự ượ ả ử ụ ự ế 
tăng so v i d  toán làm chi phí tăng 126 tri u đ ng, trong khi giá v i gi m 1.000đ/mớ ự ệ ồ ả ả 2 làm 
chi phí v t li u đ  s n xu t 10.000 chi c áo gi m 24,2 tri u đ ng. K t qu  phân tíchậ ệ ể ả ấ ế ả ệ ồ ế ả  
trên có th  bi u di n b ng đ  th  sau: ể ể ễ ằ ồ ị
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Quá trình ki m tra nh h ng các nhân t  đ n chênh l ch c a chi phí v t li uể ả ưở ố ế ệ ủ ậ ệ  
tr c ti p có th  đ c th y qua s  đ  phân tích :ự ế ể ượ ấ ơ ồ

L ng t.t  x Giá t.t               L ng t.t  x Giá d  toán       L ng d  toán x Giáượ ế ế ượ ế ự ượ ự  
d  toán  ự
         (24200 x 29)                       4200 x 30 )                                (20000 x 30)
         701.800 (ngđ)                     726.000 (ngđ)                             600.000(ngđ)        

                     -24.200(ngđ)                          + 126.000(ngđ)         

                      (b) Nhân t  giá ố          (c) Nhân t  l ng ố ượ

                                          + 101.800 (ngđ)                         

                                          T ng bi n đ ng (a)ổ ế ộ

3.5.2. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p ể ự ế

Chi phí nhân công tr c ti p bao g m chi phí l ng và các kho n trích theo l ngự ế ồ ươ ả ươ  
tính vào chi phí, nh  kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT c a công nhân tr c ti p v nư ủ ự ế ậ  
hành t ng quá trình s n xu t. Bi n đ ng c a chi phí nhân công tr c ti p g n li n v iừ ả ấ ế ộ ủ ự ế ắ ề ớ  
các nhân t  giá và l ng liên quan.ố ượ

a. Phân tích nhân t  nh h ng ố ả ưở
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20.000 24.200

726.000

701.800

600.000

T ng chi phí ổ
(ng.đ)

L ng v t ượ ậ
li uệ  (m2)

(a)

(c)
(b)



  - Nhân t  giáố : là chênh l ch gi a giá gi  công lao đ ng tr c ti p th c t  v i dệ ữ ờ ộ ự ế ự ế ớ ự 
toán đ  s n xu t ra l ng s n ph m nh t đ nh. Nhân t  này ph n ánh s  thay đ i v  giáể ả ấ ượ ả ẩ ấ ị ố ả ự ổ ề  
c a gi  công lao đ ng đ  s n xu t s n ph m nh h ng đ n chi phí nhân công tr củ ờ ộ ể ả ấ ả ẩ ả ưở ế ự  
ti p.ế

 

nh Ả h ng c aưở ủ  
giá đ n bi nế ế  

đ ng CPNCTTộ
=

Đ n giá nhânơ  
công tr c ti pự ế  

th c tự ế
-

Đ n giá nhânơ  
công tr c ti pự ế  

d  toánự
x

Th i gian laoờ  
đ ng th c tộ ự ế

Bi n đ ng do giá th ng do các nguyên nhân g n li n v i vi c tr  công lao đ ngế ộ ườ ắ ề ớ ệ ả ộ  
nh  ch  đ  l ng, tình hình th  tr ng cung c u lao đ ng, chính sách c a nhà n c vv...ư ế ộ ươ ị ườ ầ ộ ủ ướ  
N u nh h ng tăng (gi m) giá là th  hi n s  lãng phí ho c ti t ki m chi phí nhân côngế ả ưở ả ể ệ ự ặ ế ệ  
tr c ti p, thì vi c ki m soát chi phí nhân công còn cho phép ta làm rõ b  ph n ch u tráchự ế ệ ể ộ ậ ị  
nhiêm, làm nh h ng đ n công tác qu n lý chi phí và giá thành. Nhân t  giá tăng hayả ưở ế ả ố  
gi m đ c đánh giá là t t hay không t t ph i căn c  vào ch t l ng công nhân t c trìnhả ượ ố ố ả ứ ấ ượ ứ  
đ  và năng l c làm vi c c a công nhân. N u giá gi m so v i d  toán nh ng ch t l ngộ ự ệ ủ ế ả ớ ự ư ấ ượ  
v n đ m b o thì s  bi n đ ng đó là t t và ng c l i .ẫ ả ả ự ế ộ ố ượ ạ

- Nhân t  l ngố ượ : là chênh l ch gi a s  gi  lao đ ng tr c ti p th c t  v i d  toánệ ữ ố ờ ộ ự ế ự ế ớ ự  
đ  s n xu t ra l ng s n ph m nh t đ nh. Nhân t  này ph n ánh s  thay đ i v  s  giể ả ấ ượ ả ẩ ấ ị ố ả ự ổ ề ố ờ 
công đ  s n xu t s n ph m nh h ng đ n chi phí nhân công tr c ti p hay g i là nhânể ả ấ ả ẩ ả ưở ế ự ế ọ  
t  năng su t. nh h ng c a nhân t  l ng th  hi n nh  sau:    ố ấ Ả ưở ủ ố ượ ể ệ ư

nh Ả h ng c aưở ủ  
NSLĐ đ n bi nế ế  
đ ng CPNCTTộ

 =

Th i gian laoờ  
đ ng th c tộ ự ế -

Th i gian laoờ  
đ ng theo dộ ự 

toán
x

Đ n giá nhânơ  
công tr c ti pự ế  

d  toánự

Nhân t  năng su t lao đ ng do nhi u nguyên nhân: có th  là trình đ  và năng l cố ấ ộ ề ể ộ ự  
c a ng i lao đ ng thay đ i, do đi u ki n trang b  máy móc thi t b , chính sách l ngủ ườ ộ ổ ề ệ ị ế ị ượ  
c a doanh nghi p. Bi n đ ng do nhi u nguyên nhân khác nhau tác đ ng đ n chi phí s nủ ệ ế ộ ề ộ ế ả  
xu t có th  do chính quá trình s n xu t c a doanh nghi p ho c vì bi n đ ng c a cácấ ể ả ấ ủ ệ ặ ế ộ ủ  
y u t  bên ngoài doanh nghi p. Vi c phân tích bi n đ ng chi phí s n xu t theo cácế ố ệ ệ ế ộ ả ấ  
kho n m c và theo nhân t  giá, nhân t  l ng giúp ng i qu n lý phát hi n, xem xét cácả ụ ố ố ượ ườ ả ệ  
y u t  đã gây ra bi n đ ng nh m đ a ra bi n pháp đúng đ n và k p th i đ  ch n ch nhế ố ế ộ ằ ư ệ ắ ị ờ ể ấ ỉ  
ho c phát huy các nhân t  đó theo h ng có l i nh t cho doanh nghi p .ặ ố ướ ợ ấ ệ

b. Ví d  minh h aụ ọ
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S  d ng l i tình hu ng trên, tài li u v  tình hình lao đ ng nh  sau:ử ụ ạ ố ệ ề ộ ư

• Th i gian tiêu chu n đ  s n xu t 1 chi c áo là 0,8 gi /áoờ ẩ ể ả ấ ế ờ

• Th i gian th c t  đ  s n xu t 1 chi c áo là 0,88 gi /áo .ờ ự ế ể ả ấ ế ờ

• Đ n giá gi  công lao đ ng tr c ti p th c t  là 19.500 đ ng/gi  và theo d  toán làơ ờ ộ ự ế ự ế ồ ờ ự  
20.000 đ ng/gi .ồ ờ

V i ngu n s  li u trên thì:ớ ồ ố ệ

T ng chi phí nhân công tr c ti p d  toán = 0,8 x 10.000 x 20 = 160.000 (ng.đ)ổ ự ế ự

T ng chi phí nhân công tr c ti p th c t   = 0,88 x 10.000 x 19,5 = 171.600 (ng.đ)ổ ự ế ự ế

Bi n đ ng chi phí nhân công tr c ti p: 171.600 -160.000 = + 11.600 (ng.đ)ế ộ ự ế

nh h ng c a nhân t  giá đ n chi phí nhân công tr c ti p (b)Ả ưở ủ ố ế ự ế

(19,5 - 20) x 0,88 x 10000 = - 4.400 (ng.đ)

nh h ng c a nhân t  năng su t lao đ ng đ n chi phí nhân công tr c ti p (c)Ả ưở ủ ố ấ ộ ế ự ế

(8.800 – 0,8 x 10.000) x 20 = + 16.000 (ng.đ)

T ng h p: - 4.400 + 16.000 = + 11.600 (ng.đ ng)ổ ợ ồ

K t qu  âm c a nhân t  giá th  hi n đ n giá l ng gi  th c t  th p h n d  toánế ả ủ ố ể ệ ơ ươ ờ ự ế ấ ơ ự  
làm cho chi phí nhân công tr c ti p gi m so v i d  toán là 4400 (ng.đ). K t qu  d ngự ế ả ớ ự ế ả ươ  
c a nhân t  năng su t lao đ ng th  hi n s  gi  đ  s n xu t ra 10.000 s n ph m th c tủ ố ấ ộ ể ệ ố ờ ể ả ấ ả ẩ ự ế 
nhi u h n s  gi  theo d  toán làm cho chi phí nhân công tr c ti p tăng so v i d  toán làề ơ ố ờ ự ự ế ớ ự  
16.000(ngđ)  

K t qu  phân tích trên có th  bi u di n b ng đ  th  nh  sau:ế ả ể ể ễ ằ ồ ị ư
    
      T ng chi phí ổ

               176000                                  (b) 
               171600       (a)      (c) 
               160000

                                                                           S  gi  công     ố ờ

                                            8000    8800   
                                      S  gi  DT  S  gi  TTố ờ ố ờ
                                    theo SLTT    s  d ng ử ụ
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Quá trình ki m tra nh h ng các nhân t  nh h ng có th  đ c th y qua s  để ả ưở ố ả ưở ể ượ ấ ơ ồ 
phân tích :

  Đ u vào TT x Giá TT          Đ u vào TT x Giá DT           Đ u vào DT x Giá DTầ ầ ầ  
       ( 8800   x   19,5)                   ( 8800  x   20 )                      ( 8000   x  20 )
         171600(ngđ)                        176000(ngđ)                         160000(ngđ) 

                   

                                 -4.400 (ngđ)                 + 16.000(ngđ)    

                             (b) Nhân t  giá           (c) Nhân t  l ng ố ố ượ

                                               
                                                    + 11.600 (ngđ)
                                                 (a) T ng bi n đ ng ổ ế ộ

D i hình th c đ  th  hay s  đ  bi u di n bi n đ ng chi phí, giúp cho qu n lý cóướ ứ ồ ị ơ ồ ể ễ ế ộ ả  
cái nhìn t ng quát h n v  các bi n đ ng, rõ ràng và nhanh chóng h n.ổ ơ ề ế ộ ơ

3.5.3. Ki m soát chi phí s n xu t chung ể ả ấ

  Chi phí s n xu t chung bi n đ ng là do s  bi n đ ng bi n phí s n xu t chung vàả ấ ế ộ ự ế ộ ế ả ấ  
bi n đ ng c a đ nh phí s n xu t chung:ế ộ ủ ị ả ấ

Bi n đ ng Chiế ộ  
phí SXC

= Bi n đ ng đ nhế ộ ị  
phí SXC

+ Bi n đ ng bi nế ộ ế  
phí SXC

a. Ki m soát bi n đ ng bi n phí s n xu t chungể ế ộ ế ả ấ

Bi n phí s n xu t chung g m nh ng chi phí gián ti p liên quan đ n ph c v  vàế ả ấ ồ ữ ế ế ụ ụ  
qu n lý ho t đ ng s n xu t. Chi phí này th ng thay đ i theo s  bi n thiên c a m c đả ạ ộ ả ấ ườ ổ ự ế ủ ứ ộ 
ho t đ ng s n xu t c a doanh nghi p, nh : chi phí v t t  gián ti p, ti n l ng b  ph nạ ộ ả ấ ủ ệ ư ậ ư ế ề ươ ộ ậ  
qu n lý tr  theo s n ph m gián ti p, chi phí năng l ng thay đ i theo s  l ng s nả ả ả ẩ ế ượ ổ ố ượ ả  
ph m s n xu t ... ẩ ả ấ

Bi n đ ng c a bi n phí s n xu t chung do nhi u nguyên nhân, nh ng v  ph ngế ộ ủ ế ả ấ ề ư ề ươ  
pháp phân tích trong ki m tra, nó cũng đ c phân tích thành nh h ng c a nhân t  giáể ượ ả ưở ủ ố  
và nhân t  l ng nh  đ i v i chi phí nguyên v t li u tr c ti p và chi phí nhân công tr cố ượ ư ố ớ ậ ệ ự ế ự  
ti p. ế

142



nh h ng c a nhân t  giá đ n bi n phí s n xu t chung th ng do s  thay đ iẢ ưở ủ ố ế ế ả ấ ườ ự ổ  
c a các m c chi phí đ c xem là bi n phí s n xu t chung. Các  m c này thay đ iủ ứ ượ ế ả ấ ứ ổ  
th ng do nhi u nguyên nhân nh : đ n giá mua v t t  gián ti p cũng nh  các chi phí thuườ ề ư ơ ậ ư ế ư  
mua thay đ i, s  bi n đ ng giá c  chung c a th  tr ng, nhà n c thay đ i m c l ng,ổ ự ế ộ ả ủ ị ườ ướ ổ ứ ươ
…N u bi n phí s n xu t chung đ c xây d ng chung cho nhi u y u t  chi phí theo m cế ế ả ấ ượ ự ề ế ố ứ  
ho t đ ng thì nh h ng c a nhân t  giá đ c xác đ nh:ạ ộ ả ưở ủ ố ượ ị

nh Ả h ng c aưở ủ  
giá đ n bi nế ế  

phí SXC
=

Đ n giá bi nơ ế  
phí s n xu tả ấ  

chung th c tự ế
-

Đ n giá bi nơ ế  
phí s n xu tả ấ  

chung d  toánự
x

M c đ  ho tứ ộ ạ  
đ ng th c tộ ự ế

N u k t qu  tính toán là âm có th  d n đ n m t k t lu n t t thu n l i liên quanế ế ả ể ẫ ế ộ ế ậ ố ậ ợ  
đ n công tác qu n lý chi phí và gi m giá thành t i doanh nghi p. Ng c l i, k t quế ả ả ạ ệ ượ ạ ế ả 
d ng là nh h ng không t t, do v y ph i ki m tra các b  ph n có liên quan nh  bươ ả ưở ố ậ ả ể ộ ậ ư ộ 
ph n thu mua, cung ng, b  ph n qu n lý, .v.v.ậ ứ ộ ậ ả

nh h ng c a l ng (m c đ  ho t đ ng) đ n bi n đ ng c a bi n phí s n xu tẢ ưở ủ ượ ứ ộ ạ ộ ế ế ộ ủ ế ả ấ  
chung đ c xác đ nh:ượ ị

nh Ả h ng c aưở ủ  
l ng đ n bi nượ ế ế  

phí SXC

M c đứ ộ 
ho t đ ngạ ộ  

th c tự ế

M c đứ ộ 
ho t đ ngạ ộ  

d  toánự

Đ n giá bi nơ ế  
phí SXC dự 

toán
= - x

nh h ng c a nhân t  l ng có th  do các nguyên nhân, nh  tình hình thay đ iẢ ưở ủ ố ượ ể ư ổ  
s n xu t theo nhu c u kinh doanh c a doanh nghi p, đi u ki n trang thi t b  không phùả ấ ầ ủ ệ ề ệ ế ị  
h p ph i gi m s n l ng s n xu t ho c d n đ n năng su t máy móc thi t b  gi m vv.ợ ả ả ả ượ ả ấ ặ ẫ ế ấ ế ị ả

b. Ki m soát đ nh phí s n xu t chung ể ị ả ấ

Đ nh phí s n xu t chung là các kho n chi phí ph c v  và qu n lý s n xu t,ị ả ấ ả ụ ụ ả ả ấ  
th ng không thay đ i theo s  bi n thiên c a m c đ  ho t đ ng trong ph m vi phù h p.ườ ổ ự ế ủ ứ ộ ạ ộ ạ ợ  
Ch ng h n: ti n l ng b  ph n qu n lý phân x ng tr  theo th i gian, chi phí b oẳ ạ ề ươ ộ ậ ả ưở ả ờ ả  
hi m, ti n thuê m t b ng, kh u hao tài s n c  đ nh vv...là nh ng chi phí không thay đ iể ề ặ ằ ấ ả ố ị ữ ổ  
theo qui mô s n xu t trong ph m vi ho t đ ng. Bi n đ ng đ nh phí s n xu t chungả ấ ạ ạ ộ ế ộ ị ả ấ  
th ng liên quan đ n vi c thay đ i c u trúc s n xu t c a doanh nghi p ho c do hi uườ ế ệ ổ ấ ả ấ ủ ệ ặ ệ  
qu  s  d ng năng l c s n xu t c a doanh nghi p ... ả ử ụ ự ả ấ ủ ệ

Ki m soát đ nh phí s n xu t chung nh m đánh giá vi c s  d ng năng l c tài s nể ị ả ấ ằ ệ ử ụ ự ả  
c  đ nh .ố ị
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Bi n đ ng đ nhế ộ ị  
phí s n xu tả ấ  

chung
=

Đ nh phí s nị ả  
xu t chung th cấ ự  

tế
-

Đ nh phí s nị ả  
xu t chung theoấ  

d  toánự

Khi phân tích đ nh phí s n xu t chung, ng i ta c n xem xét đ nh phí tùy ý, đ nhị ả ấ ườ ầ ị ị  
phí b t bu c cũng nh  đ nh phí ki m soát đ c v i đ nh phí không ki m soát đ c đắ ộ ư ị ể ượ ớ ị ể ượ ể 
xác đ nh nguyên nhân, trách nhi m c  th  các b  ph n.ị ệ ụ ể ộ ậ

Vi c s  d ng kém hi u qu  năng l c s n xu t x y ra khi công ty s n xu t th pệ ử ụ ệ ả ự ả ấ ả ả ấ ấ  
h n d  toán đ t ra ho c th p h n năng l c bình th ng d n đ n bi n đ ng không t t.ơ ự ặ ặ ấ ơ ự ườ ẫ ế ế ộ ố  
Ng c l i, vi c s  d ng hi u qu  năng l c s n xu t khi công ty s n xu t v t tr iượ ạ ệ ử ụ ệ ả ự ả ấ ả ấ ượ ộ  
m c s n xu t d  toán (các đi u ki n khác không đ i).ứ ả ấ ự ề ệ ổ

3.6. Ki m soát chi phí bán hàng, chi phí qu n lý ể ả

Chi  phí  bán  hàng  là  nh ng  chi  phí  ph c  v  cho  công  tác  tiêu  th ,  công  tácữ ụ ụ ụ  
marketing c a doanh nghi p; còn chi phí qu n lý doanh nghi p là các chi phí qu n lýủ ệ ả ệ ả  
hành chính và các chi phí chung khác c a toàn doanh nghi p. T ng t  ki m soát chi phíủ ệ ươ ự ể  
s n xu t chung, bi n đ ng c a chi phí bán hàng và chi phí qu n lý là do s  bi n đ ngả ấ ế ộ ủ ả ự ế ộ  
c a c  bi n phí và đ nh phí.ủ ả ế ị

Đ i v i bi n phí bán hàng và qu n lý doanh nghi pố ớ ế ả ệ : đ  công tác ki m soát th cể ể ự  
s  có ý nghĩa thì vi c ki m soát lo i chi phí này c n ti n hành theo t ng kho n m c chiự ệ ể ạ ầ ế ừ ả ụ  
phí c  th , theo t ng n i phát sinh chi phí. Đi u này v a làm rõ trách nhi m c a t ngụ ể ừ ơ ề ừ ệ ủ ừ  
trung tâm chi phí có liên quan đ n ho t đ ng bán hàng và qu n lý, v a làm rõ bi n đ ngế ạ ộ ả ừ ế ộ  
cá bi t c a m i lo i phí đ i v i t ng chi phí. Cũng nh  các chi phí khác, bi n phí bánệ ủ ỗ ạ ố ớ ổ ư ế  
hàng và bi n phí qu n lý doanh nghi p cũng đ c phân tích thành nhân t  giá và nhân tế ả ệ ượ ố ố 
l ng. ượ

Đ i v i đ nh phí bán hang, qu n lý doanh nghi pố ớ ị ả ệ : ki m soát đ nh phí bán hàng vàể ị  
qu n lý nh m đánh giá năng l c s  d ng tài s n c  đ nh và năng l c qu n lý trong quáả ằ ự ử ụ ả ố ị ự ả  
trình bán hàng và ho t đ ng qu n lý nói chung. K  thu t phân tích đ nh phí bán hàng vàạ ộ ả ỹ ậ ị  
qu n lý doanh nghi p cũng t ng t  nh  k  thu t áp d ng đ i v i đ nh phí s n xu tả ệ ươ ự ư ỹ ậ ụ ố ớ ị ả ấ  
chung. 

3.7. Ki m soát chi phí tài chính ể

N i dung ki m soát chi phí tài chính cũng t ng t  ki m soát chi phí bán hàng vàộ ể ươ ự ể  
qu n lý doanh nghi p, do v y ph i xem xét đ c các nhân t  nh h ng đ n bi n phíả ệ ậ ả ượ ố ả ưở ế ế  
tài chính và đ nh phí tài chính. Các k t lu n này s  làm c  s  cho vi c ho ch đ nh cácị ế ậ ẽ ơ ở ệ ạ ị  
chính sách tài chính cũng nh  đi u ch nh trong ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p.ư ề ỉ ạ ộ ủ ệ
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4. KI M SOÁT DOANH THU, CHI PHÍ TRONG CÁC T  CH C PHÂN QUY NỂ Ổ Ứ Ề

4.1. Báo cáo ki m soát  các trung tâm doanh thu, chi phíể ở

Nh ng n i dung v  ki m soát doanh thu và chi phí nói trên ch  đ  c p đ n nh ngữ ộ ề ể ỉ ề ậ ế ữ  
nguyên t c chung trong ki m soát doanh thu, chi phí và l i nhu n c a m t doanh nghi p.ắ ể ợ ậ ủ ộ ệ  
Trên th c t , khi doanh nghi p càng phát tri n và m  r ng t m ho t đ ng  nhi u đ aự ế ệ ể ở ộ ầ ạ ộ ở ề ị  
bàn khác nhau, trên nhi u lĩnh v c kinh doanh thì vi c phân c p qu n lý tr  thành m tề ự ệ ấ ả ở ộ  
nhu c u thi t y u. Phân c p qu n lý và vi c hình thành các trung tâm trách nhi m đãầ ế ế ấ ả ệ ệ  
đ c đ  c p  m c 5.1 c a ch ng này. Tuy nhiên, báo cáo ki m soát  các t  ch cượ ề ậ ở ụ ủ ươ ể ở ổ ứ  
nh  v y nên đ c xây d ng nh  th  nào đ  đánh giá trách nhi m, và nhà qu n tr  cácư ậ ượ ự ư ế ể ệ ả ị  
c p có th  ki m soát ho t đ ng c a đ n v  là m t v n đ  c n quan tâm.ấ ể ể ạ ộ ủ ơ ị ộ ấ ề ầ

Tr  l i v i khái ni m các trung tâm trách nhi m đã gi i thi u  đ u ch ng,ở ạ ớ ệ ệ ớ ệ ở ầ ươ  
chúng ta có th  phát h a s  đ  t  ch c qu n lý c a m t công ty đ  hình dung tr t t  c aể ọ ơ ồ ổ ứ ả ủ ộ ể ậ ự ủ  
m t báo cáo trách nhiêm.ộ

S  đ  5.1. Trung tâm trách nhi m và c  c u t  ch c c a công tyơ ồ ệ ơ ấ ổ ứ ủ

Trong s  đ  trên, trung tâm chi phí không ch  là phân x ng 1 & 2 mà có th  là cácơ ồ ỉ ưở ể  
phòng, ban, b  ph n  đ n v  có phát sinh chi phí nh  b  ph n cung ng, b  ph n qu nộ ậ ở ơ ị ư ộ ậ ứ ộ ậ ả  
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lý hành chính, tùy thu c vào th c t  t  ch c s n xu t và phân c p qu n lý t i đ n v .ộ ự ế ổ ứ ả ấ ấ ả ạ ơ ị  
T i phân x ng 1, n u ho t đ ng s n xu t chia ra nhi u ho t đ ng đ c l p nhau thìạ ưở ế ạ ộ ả ấ ề ạ ộ ộ ậ  
m i ho t đ ng t i phân x ng đó cũng có th  là m t trung tâm chi phí. Cũng t ng t ,ỗ ạ ộ ạ ưở ể ộ ươ ự  
n u ho t đ ng bán hàng đ c t  ch c theo nhi u đi m bán hàng, nhi u t , nhóm thìế ạ ộ ượ ổ ứ ề ể ề ổ  
m i đi m, t  và nhóm đó đ u có th  là m t trung tâm doanh thu. C n chú trong s  đỗ ể ổ ề ể ộ ầ ơ ồ 
trên là trung tâm doanh thu và trung tâm chi phí là đ c l p nhau do ph m vi và nhi m vộ ậ ạ ệ ụ 
c a m i b  ph n, ch  không ph i trung tâm chi phí đi u hành trung tâm l i nhu n.ủ ỗ ộ ậ ứ ả ề ợ ậ

V i c  c u t  ch c nh  trên, vi c xây d ng báo cáo ki m soát s  đi t  c p tráchớ ơ ấ ổ ứ ư ệ ự ể ẽ ừ ấ  
nhi m th p nh t đ n c p trách nhi m cao h n. Báo cáo  c p th p nh t là báo cáo ki mệ ấ ấ ế ấ ệ ơ ở ấ ấ ấ ể  
soát doanh thu t i các trung tâm doanh thu và báo cáo ki m soát chi phí t i các trung tâmạ ể ạ  
chi phí. Nhà qu n tr   c p cao có th  bao quát tình hình th c hi n các m c tiêu c a cácả ị ở ấ ể ự ệ ụ ủ  
b  ph n thu c quy n qu n lý c a mình, và trong các tr ng h p c n thi t có th  yêuộ ậ ộ ề ả ủ ườ ợ ầ ế ể  
c u k  toán qu n tr  cung c p các báo cáo chi ti t t i m t b  ph n nào đó theo nhu c uầ ế ả ị ấ ế ạ ộ ộ ậ ầ  
qu n lý. Toàn b  h  th ng báo cáo ki m soát trong các t  ch c phân quy n nh  v y g iả ộ ệ ố ể ổ ứ ề ư ậ ọ  
là h  th ng báo cáo k  toán trách nhi m. Đ c tr ng c a các báo cáo này là đ u có sệ ố ế ệ ặ ư ủ ề ố 
th c hi n, s  d  toán hay d  toán linh ho t nên báo cáo ki m soát còn đ c g i là báoự ệ ố ự ự ạ ể ượ ọ  
cáo thành quả25. Có th  minh h a h  th ng báo cáo ki m soát chi phí kinh doanh trongể ọ ệ ố ể  
đi u ki n phân c p qu n lý c a công ty B nh  sau:ề ệ ấ ả ủ ư

Công ty B
Báo cáo chi phí tháng 3/ Năm N.

D  toánự Th c hi nự ệ Chênh l chệ
Chi phí s n xu tả ấ 1.250.000 1.450.000 +200.000

(1)

Chi phí bán hàng xxx xxx xxx

Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ xxx xxx xxx

Chi phí tài chính xxx xxx xxx

T ng c ngổ ộ 7.500.000 8.500.000 +1.000.000

D  toánự Th c hi nự ệ Chênh l chệ

(2)
Chi phí s n xu t phân x ngả ấ ưở  
1

850.000 750.000 -100.000

Chi phí s n xu t phân x ngả ấ ưở  
2

400.000 700.000 +300.000

T ng c ngổ ộ 1.250.000 1.450.000 +200.000

Báo cáo chi phí s n xu tả ấ
Phân x ng 1ưở

25
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D  toánự Th c hi nự ệ Chênh l chệ

Chi phí v t li u tr c ti pậ ệ ự ế 250.000 240.000 - 10.000

(3)

Chi phí nhân công tr c ti pự ế 150.000 150.000 0

Chi phí s n xu t chungả ấ 450.000 360.000 - 90.000

T ng c ngổ ộ 850.000 750.000 -100.000

 H  th ng báo cáo c a công ty B chia thành 3 m c.  m c th  1, do công ty B làệ ố ủ ứ Ở ứ ứ  
m t trung tâm l i nhu n nên giám đ c công ty ch u trách nhi m cu i cùng v  toàn bộ ợ ậ ố ị ệ ố ề ộ 
doanh thu, chi phí phát sinh t i đ n v . Do v y, yêu c u c a ng i lãnh đ o v  báo cáoạ ơ ị ậ ầ ủ ườ ạ ề  
tình hình th c hi n d  toán chi phí là c  s  đ  phát hi n các hi n t ng b t th ngự ệ ự ơ ở ể ệ ệ ượ ấ ườ  
trong ho t đ ng c a công ty. Ch ng h n: v i báo cáo minh h a  trên, có th  th y chiạ ộ ủ ẳ ạ ớ ọ ở ể ấ  
phí trong tháng 3 năm N c a toàn công ty v t d  toán là 1.000.000 đ ng, trong đó đángủ ượ ự ồ  
chú ý là k t qu  không tích c c  ho t đ ng s n xu t. ế ả ự ở ạ ộ ả ấ

 m c th  2, Báo cáo này ch  cung c p thông tin v  tình hình th c hi n d  toánỞ ứ ứ ỉ ấ ề ự ệ ự  
chi phí s n xu t toàn công ty. Thông th ng, ng i ph  trách b  ph n s n xu t (phóả ấ ườ ườ ụ ộ ậ ả ấ  
giám đ c ph  trách k  thu t) s  ch u trách nhi m ki m soát bi n đ ng chi phí t i cácố ụ ỹ ậ ẽ ị ệ ể ế ộ ạ  
phân x ng. Báo cáo  trên cho th y bi n đ ng chi phí c a t ng phân x ng s n xu tưở ở ấ ế ộ ủ ừ ưở ả ấ  
t i công ty B.ạ

 m c th  3, Báo cáo này cung c p thông tin v  tình hình th c hi n d  toán t ngỞ ứ ứ ấ ề ự ệ ự ừ  
lo i chi phí  phân x ng theo công d ng kinh t  c a chi phí. Thông th ng, ng i phạ ở ưở ụ ế ủ ườ ườ ụ 
trách phân x ng 1 (qu n đ c, tr ng x ng…) s  ch u trách nhi m ki m soát các bi nưở ả ố ưở ưở ẽ ị ệ ể ế  
đ ng chi phí trong pham vi phân x ng. Báo cáo ki m soát có th  đi sâu vào t ng lo iộ ưở ể ể ừ ạ  
v t li u tr c ti p, t ng lo i phí c a chi phí s n xu t chung.ậ ệ ự ế ừ ạ ủ ả ấ

Báo cáo trên ch  là minh h a cho tr ng h p ki m soát chi phí khi ho t đ ng s nỉ ọ ườ ợ ể ạ ộ ả  
xu t ch  t o ra m t s n ph m. Trong tr ng h p có nhi u s n ph m thì tùy theo yêuấ ỉ ạ ộ ả ẩ ườ ợ ề ả ẩ  
c u qu n lý mà báo cáo ki m soát chi phí trong t  ch c phân quy n có th  chi ti t theoầ ả ể ổ ứ ề ể ế  
t ng s n ph m  t ng n i s n xu t. Đ i v i các lo i bi n phí, nh : chi phí v t li u tr cừ ả ẩ ở ừ ơ ả ấ ố ớ ạ ế ư ậ ệ ự  
ti p, chi phí nhân công tr c ti p, bi n phí s n xu t chung,  ế ự ế ế ả ấ báo cáo ki m soát c n nênể ầ  
tách ra y u t  l ng và y u t  giá đ  làm rõ h n trách nhi m c a các b  ph n, cá nhânế ố ượ ế ố ể ơ ệ ủ ộ ậ  
đ i v i bi n đ ng chi phíố ớ ế ộ . T ng t  nh  v y, trong tr ng h p ki m soát doanh thu thìươ ự ư ậ ườ ợ ể  
vi c l p báo cáo c n quan tâm đ n t  ch c h  th ng phân ph i, đ c đi m c a s nệ ậ ầ ế ổ ứ ệ ố ố ặ ể ủ ả  
ph m tiêu th , s  phân quy n và th i gian l p báo cáo đ  có th  ki m soát công tác tiêuẩ ụ ự ề ờ ậ ể ể ể  
th   doanh nghi p.ụ ở ệ

5.4.2. Báo cáo thành qu  và ki m soát trung tâm l i nhu n và đ u tả ể ợ ậ ầ ư
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M u báo cáo  trên là mô ph ng cho báo cáo ki m soát chi phí  công ty B thu cẫ ở ỏ ể ở ộ  
T ng công ty MT. Ý t ng báo cáo theo nhi u c p trách nhi m s  đ c m  r ng choổ ưở ề ấ ệ ẽ ượ ở ộ  
toàn t ng công ty khi T ng giám đ c c n ki m soát tình hình h at đ ng c a các khu v cổ ổ ố ầ ể ọ ộ ủ ự  
và các công ty. Trong nh ng tr ng h p nh  v y, Báo cáo k t qu  kinh doanh theo sữ ườ ợ ư ậ ế ả ố 
d  đ m phí s  r t h u ích đ  th y s  đóng góp c a t ng b  ph n đ i v i k t quư ả ẽ ấ ữ ể ấ ự ủ ừ ộ ậ ố ớ ế ả 
chung. Có th  minh h a ti p h  th ng báo cáo đ i v i l i nhu n khi gi  đ nh b  ph nể ọ ế ệ ố ố ớ ợ ậ ả ị ộ ậ  
văn phòng c a t ng công ty ch  đi u hành các ho t đ ngủ ổ ỉ ề ạ ộ

Báo cáo l i nhu n c a T ng công ty MTợ ậ ủ ổ
Tháng 3/N

D  toánự Th c hi nự ệ Chênh l chệ
L i nhu n khu v c Mi n B cợ ậ ự ề ắ xxx xxx xxx

(1)
L i nhu n khu v c Mi n Trungợ ậ ự ề 180.000 136.000 - 44.000

L i nhu n khu v c Mi n Namợ ậ ự ề xxx xxx xxx

Đ nh phí chungị

L i nhu n T ng Công tyợ ậ ổ

Báo cáo l i nhu n khu v c Mi n Trungợ ậ ự ề

(2)

D  toánự Th c hi nự ệ Chênh l chệ

L i nhu n Cty Aợ ậ 80.000 81.000 + 1.000

L i nhu n Cty Bợ ậ 100.000 55.000 - 45.000

T ng l i nhu n khu v cổ ợ ậ ự 180.000 136.000 - 44.000

Báo cáo l i nhu n c a công ty Bợ ậ ủ

(3)

D  toánự Th c hi nự ệ Chênh l chệ

Doanh thu 1.000.000 970.000 -30.000

Bi n phí s n xu t c a hàng bánế ả ấ ủ 450.000 460.000 -10.000

Bi n phí bán hàng và QLDNế 150.000 145.000 -5.000

S  d  đ m phíố ư ả 400.000 365.000 - 35.000

Đ nh phí s n xu tị ả ấ 130.000 137.000 + 7.000

Đ nh phí bán hàng và QLDNị 170.000 173.000 + 3.000

L i nhu n kinh doanhợ ậ 100.000 55.000 - 45.000
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V i cách thi t k  báo cáo nh  trên, nhà qu n tr   các c p khác nhau, nh  t ngớ ế ế ư ả ị ở ấ ư ổ  
giám đ c, giám đ c khu v c, giám đ c công ty s  đánh giá m c tiêu l i nhu n c a bố ố ự ố ẽ ụ ợ ậ ủ ộ 
ph n mình ph  trách có đ t đ c hay không. Ví d  mô ph ng trên  công ty MT đ cậ ụ ạ ượ ụ ỏ ở ượ  
chia thành 3 m c.  m c 1, T ng giám đ c s  đánh giá l i nhu n kinh doanh c a toànứ Ở ứ ổ ố ẽ ợ ậ ủ  
b  h at đ ng c a công ty. S  li u l i nhu n có th  chi ti t theo t ng vùng, t ng khuộ ọ ộ ủ ố ệ ợ ậ ể ế ừ ừ  
v c, t ng lĩnh v c kinh doanh, qua đó nhà qu n tr  c p cao nh t có th  nh n bi t và t pự ừ ự ả ị ấ ấ ể ậ ế ậ  
trung m i n  l c đ  nâng cao kh  năng sinh l i  nh ng b  ph n y u kém.ọ ỗ ự ể ả ờ ở ữ ộ ậ ế

 m c 2, Báo cáo thành qu  s  cung c p thông tin v  l i nhu n kinh doanh c aỞ ứ ả ẽ ấ ề ợ ậ ủ  
t ng công ty, t ng lĩnh v c kinh doanh t i t ng khu v c (t ng vùng) theo phân c p qu nừ ừ ự ạ ừ ự ừ ấ ả  
lý. Qua đó, Giám đ c khu v c s  ki m soát l i nhu n c a các b  ph n thu c ph m viố ự ẽ ể ợ ậ ủ ộ ậ ộ ạ  
qu n lý c a mình. ả ủ

 m c 3, Báo cáo thành qu  chính là báo cáo k t qu  kinh doanh theo s  d  đ mỞ ứ ả ế ả ố ư ả  
phí  t ng trung tâm l i nhu n. Nh ng phân tích v  y u t  l ng và y u t  giá cũngở ừ ợ ậ ữ ề ế ố ượ ế ố  
c n đ c quan tâm khi xây d ng báo cáo đánh giá thành qu  c a t ng trung tâm l iầ ượ ự ả ủ ừ ợ  
nhu n c  th .ậ ụ ể

Tóm l i, ki m soát doanh thu, chi phí là c  s  đ  ki m soát l i nhu n trong m tạ ể ơ ở ể ể ợ ậ ộ  
doanh nghi p. Tuy theo th c ti n v  phân c p qu n lý  t ng doanh nghi p mà báo cáoệ ự ễ ề ấ ả ở ừ ệ  
ki m soát đ c thi t k  theo nhi u t ng, qua đó làm rõ trách nhi m c a t ng ng iể ượ ế ế ề ầ ệ ủ ừ ườ  
qu n lý trong ph m vi công vi c đ c giao. Ng i qu n lý thông qua các báo cáo đó đả ạ ệ ượ ườ ả ể 
đ nh h ng, t p trung nh ng n  l c đ  nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a b  ph n màị ướ ậ ữ ỗ ự ể ệ ả ạ ộ ủ ộ ậ  
mình qu n lý. ả
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Ch ng 7. THÔNG TIN K  TOÁN QU N TR  V I VI C RAươ Ế Ả Ị Ớ Ệ  

QUY T Đ NHẾ Ị

Ra quy t đ nh là m t ch c năng c  b n c a ng i qu n lý, đ ng th i cũng làế ị ộ ứ ơ ả ủ ườ ả ồ ờ  
nhi m v  ph c t p và khó khăn nh t c a h . Trong quá trình đi u hành ho t đ ng kinhệ ụ ứ ạ ấ ủ ọ ề ạ ộ  
doanh, ng i qu n lý luôn ph i đ i di n v i vi c ph i đ a ra các quy t đ nh  nhi uườ ả ả ố ệ ớ ệ ả ư ế ị ở ề  
d ng khác nhau. Tính ph c t p càng tăng thêm khi mà m i m t tình hu ng phát sinh đ uạ ứ ạ ỗ ộ ố ề  
t n t i không ch  m t ho c hai mà nhi u ph ng án liên quan khác nhau đòi h i ng iồ ạ ỉ ộ ặ ề ươ ỏ ườ  
qu n lý ph i gi i quy t. ả ả ả ế

Đ  ph c v  cho vi c ra quy t đ nh, ng i qu n lý c n thi t ph i t p h p và phânể ụ ụ ệ ế ị ườ ả ầ ế ả ậ ợ  
tích nhi u d ng thông tin khác nhau, trong đó thông tin cung c p b i k  toán qu n tr ,ề ạ ấ ở ế ả ị  
đ c bi t là thông tin v  chi phí đóng vai trò đ c bi t quan tr ng. V n đ  đ t ra  đây làặ ệ ề ặ ệ ọ ấ ề ặ ở  
các thông tin này ph i đ c x  lý b ng các ph ng pháp phù h p nh  th  nào đ  ph cả ượ ử ằ ươ ợ ư ế ể ụ  
v  có hi u qu  nh t cho vi c ra các quy t đ nh c a ng i qu n lý. Xét trên khía c nhụ ệ ả ấ ệ ế ị ủ ườ ả ạ  
này, c n thi t ph i có s  nh n th c và phân bi t các d ng quy t đ nh thành hai lo i l n:ầ ế ả ự ậ ứ ệ ạ ế ị ạ ớ  
các quy t đ nh ng n h n (short-term decisions) và các quy t đ nh dài h n (long-termế ị ắ ạ ế ị ạ  
decisions). Nói chung, các quy t đ nh ng n h n đ c hi u nh  là các quy t đ nh có tácế ị ắ ạ ượ ể ư ế ị  
d ng trong kho ng th i gian t ng đ i ng n, trong vòng m t năm, tính t  khi phát sinhụ ả ờ ươ ố ắ ộ ừ  
các chi phí đ u t  theo các quy t đ nh đó đ n khi thu đ c các ngu n l i. Hay nói m tầ ư ế ị ế ượ ồ ợ ộ  
cách khác, các quy t đ nh ng n h n đ c đ a ra nh m tho  mãn các m c tiêu ng n h nế ị ắ ạ ượ ư ằ ả ụ ắ ạ  
c a t  ch c. Các d ng quy t đ nh ng n h n này phát sinh m t cách th ng xuyên, liênủ ổ ứ ạ ế ị ắ ạ ộ ườ  
t c trong quá trình đi u hành, ch ng h n nh : quy t đ nh v  các ngành hàng kinh doanh,ụ ề ẳ ạ ư ế ị ề  
v  các ph ng pháp s n xu t; quy t đ nh v  các cách th c phân ph i hàng hoá; và k  cề ươ ả ấ ế ị ề ứ ố ể ả 
các quy t đ nh v  đ nh giá bán các s n ph m s n xu t trong đi u ki n ho t đ ng bìnhế ị ề ị ả ẩ ả ấ ề ệ ạ ộ  
th ng và s n ph m c a các đ n đ t hàng đ c bi t, v.v.. Còn các quy t đ nh dài h n làườ ả ẩ ủ ơ ặ ặ ệ ế ị ạ  
các quy t đ nh liên quan đ n quá trình đ u t  v n đ  ph c v  m c tiêu lâu dài c a tế ị ế ầ ư ố ể ụ ụ ụ ủ ổ  
ch c, hay nói m t cách khác, đây là các quy t đ nh liên quan đ n v n đ u t  dài h n choứ ộ ế ị ế ố ầ ư ạ  
m c đích thu đ c l i t c trong t ng lai. Các quy t đ nh dài h n th ng liên quan đ nụ ượ ợ ứ ươ ế ị ạ ườ ế  
vi c đ u t  vào các lo i tài s n c  đ nh (các tài s n dài h n - long term assets) nh  máyệ ầ ư ạ ả ố ị ả ạ ư  
móc thi t b , công trình nhà x ng,... M t vài d ng quy t đ nh dài h n th ng g p nh :ế ị ưở ộ ạ ế ị ạ ườ ặ ư  
quy t đ nh đ u m  r ng s n xu t, đ  ti t ki m chi phí ho t đ ng; quy t đ nh v  l aế ị ầ ở ộ ả ấ ể ế ệ ạ ộ ế ị ề ự  
ch n lo i máy móc thi t b  c n đ u t ; quy t đ nh v  ph ng th c mua s m hay thuêọ ạ ế ị ầ ầ ư ế ị ề ươ ứ ắ  
m n TSCĐ, v,v..ướ

Chúng ta v a nh n m nh v n đ  chính đ t ra là xác đ nh các ph ng pháp thíchừ ấ ạ ấ ề ặ ị ươ  
h p trong vi c x  lý thông tin k  toán qu n tr  đ  ph c v  có hi u qu  cho vi c ra cácợ ệ ử ế ả ị ể ụ ụ ệ ả ệ  
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quy t đ nh. V i c  hai d ng quy t đ nh ng n h n và dài h n, m ng lý thuy t đ c g iế ị ớ ả ạ ế ị ắ ạ ạ ả ế ượ ọ  
là “xác đ nh thông tin thích h p (cho vi c ra quy t đ nh)” đ u có phát huy tác d ng, tuyị ợ ệ ế ị ề ụ  
nhiên v n đ  s  ph c t p h n r t nhi u khi ng d ng lý thuy t này đ  phân tích thôngấ ề ẽ ứ ạ ơ ấ ề ứ ụ ế ể  
tin cho vi c ra các quy t đ nh dài h n. Trong ch ng này chúng ta s  nghiên c u k  vệ ế ị ạ ươ ẽ ứ ỹ ề 
các n i dung này.ộ

1. THÔNG TIN THÍCH H P CHO VI C RA QUY T Đ NHỢ Ệ Ế Ị

1.1 S  c n thi t ph i nh n di n thông tin thích h p cho vi c ra quy t đ nhự ầ ế ả ậ ệ ợ ệ ế ị

Thông tin đ c xem là thích h p cho vi c ra quy t đ nh (the relevant information)ượ ợ ệ ế ị  
là nh ng thông tin s  ch u nh h ng b i quy t đ nh đ a ra. Nói rõ h n, đó là các kho nữ ẽ ị ả ưở ở ế ị ư ơ ả  
thu nh p hay chi phí mà s  có s  thay đ i v  m t l ng (h n ch  m t ph n ho c toànậ ẽ ự ổ ề ặ ượ ạ ế ộ ầ ặ  
b ) nh  là k t qu  c a quy t đ nh l a ch n gi a các ph ng án trong m t tình hu ngộ ư ế ả ủ ế ị ự ọ ữ ươ ộ ố  
c n ra quy t đ nh, do đó nó còn đ c g i là thu nh p hay chi phí chênh l ch (differentialầ ế ị ượ ọ ậ ệ  
revenues hay differential costs). Rõ ràng là nh ng kho n thu nh p hay chi phí đ c l p v iữ ả ậ ộ ậ ớ  
các quy t đ nh, không ch u nh h ng b i các quy t đ nh thì s  không có ích gì trongế ị ị ả ưở ở ế ị ẽ  
vi c l a ch n ph ng án hành đ ng t i u. Thông tin v  các kho n thu nh p và chi phíệ ự ọ ươ ộ ố ư ề ả ậ  
này ph i đ c xem là thông tin không thích h p cho vi c ra các quy t đ nh (the irrelevantả ượ ợ ệ ế ị  
information). 

Trong ch ng 2, khi nghiên c u v  các cách phân lo i chi phí, chúng ta đã đ cươ ứ ề ạ ượ  
bi t các chi phí l n là m t d ng thông tin không thích h p, c n ph i nh n di n và lo iế ặ ộ ạ ợ ầ ả ậ ệ ạ  
tr  trong ti n trình phân tích thông tin đ  ra quy t đ nh. Ph n ti p theo, chúng ta cũng sừ ế ể ế ị ầ ế ẽ 
bi t thêm là thông tin v  các kho n thu nh p và chi phí nh  nhau  các ph ng án cũngế ề ả ậ ư ở ươ  
đ c xem là thông tin không thích h p. Nh ng v n đ  đ t ra là vì sao chúng ta c n thi tượ ợ ư ấ ề ặ ầ ế  
ph i nh n di n và lo i tr  thông tin không thích h p trong ti n trình ra quy t đ nh? Có ítả ậ ệ ạ ừ ợ ế ế ị  
nh t hai lý do đ  tr  l i câu h i này:ấ ể ả ờ ỏ

Th  nh t, trong th c t , các ngu n thông tin th ng là gi i h n, do v y vi c thuứ ấ ự ế ồ ườ ớ ạ ậ ệ  
th p m t cách đ y đ  t t c  các thông tin v  thu nh p và chi phí g n li n v i cácậ ộ ầ ủ ấ ả ề ậ ắ ề ớ  
ph ng án c a các tình hu ng c n ra quy t đ nh là m t vi c r t khó khăn, đôi khi làươ ủ ố ầ ế ị ộ ệ ấ  
không có kh  năng th c hi n. Trong tình tr ng luôn đói di n v i s  khan hi m v  cácả ự ệ ạ ệ ớ ự ế ề  
ngu n thông tin nh  v y, vi c nh n di n đ c và lo i tr  các thông tin không thích h pồ ư ậ ệ ậ ệ ượ ạ ừ ợ  
trong ti n trình ra quy t đ nh là h t s c c n thi t. Có nh  v y, các quy t đ nh đ a raế ế ị ế ứ ầ ế ư ậ ế ị ư  
m i nhanh chóng, b o đ m tính k p th i.ớ ả ả ị ờ

Th  hai, vi c s  d ng l n l n các thông tin thích h p và thông tin không thích h pứ ệ ử ụ ẫ ộ ợ ợ  
trong ti n trình ra quy t đ nh s  làm ph c t p thêm v n đ , làm gi m s  t p trung c aế ế ị ẽ ứ ạ ấ ề ả ự ậ ủ  
các nhà qu n lý vào v n đ  chính c n gi i quy t. H n th  n a, n u s  d ng các thôngả ấ ề ầ ả ế ơ ế ữ ế ử ụ  
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tin không thích h p mà có đ  chính xác không cao thì r t d  d n đ n các quy t đ nh saiợ ộ ấ ễ ẫ ế ế ị  
l m. Do v y, cách t t nh t là t p trung gi i quy t v n đ  ch  d a trên các thông tin thíchầ ậ ố ấ ậ ả ế ấ ề ỉ ự  
h p, góp ph n nâng cao ch t l ng c a các quy t đ nh đ a ra.ợ ầ ấ ượ ủ ế ị ư

Ti p theo, chúng ta s  đi sâu phân tích các d ng thông tin không thích h p.ế ẽ ạ ợ

1.2 Các chi phí l n là thông tin không thích h pặ ợ

Vi c xem xét b n ch t c a chi phí l n đ  đi t i k t lu n r ng nó là m t d ngệ ả ấ ủ ặ ể ớ ế ậ ằ ộ ạ  
thông tin không thích h p đã đ c xem xét  ch ng 2.  đây, m t l n n a, đ  làm rõợ ượ ở ươ Ở ộ ầ ữ ể  
h n v n đ  này, chúng ta xem xét m t ví d  nh  sau:ơ ấ ề ộ ụ ư

Công ty ABC đang xem xét vi c mua s m m t máy m i thay th  cho máy cũ đangệ ắ ộ ớ ế  
s  d ng v i m c đích ti t ki m chi phí ho t đ ng. Tài li u liên quan đ n máy cũ và máyử ụ ớ ụ ế ệ ạ ộ ệ ế  
m i nh  sau:ớ ư

                                                           

        Đ n v  tính:ơ ị  nghìn đ ngồ

        Các ch  tiêu                  ỉ                  S  d ng máy cũử ụ       Mua máy m iớ

- Giá ban đ u                                               175.000                200.000ầ

- Giá tr  còn l i trên s  sách                         140.000ị ạ ổ

- Th i gian s  d ng còn l i                            4 năm                  4 nămờ ử ụ ạ

- Giá tr  bán hi n nay                                     90.000ị ệ

- Giá tr  bán trong 4 năm t i                               0                           0ị ớ

- Chi phí ho t đ ng hàng năm                      345.000               300.000ạ ộ

- Doanh thu hàng năm                                  500.000               500.000

V i tài li u trên, đ  đi đ n quy t đ nh l a ch n ph ng án, ta c n nh n di n vàớ ệ ể ế ế ị ự ọ ươ ầ ậ ệ  
lo i tr  thông tin không thích h p. Tr c h t, ta th y kho n "giá tr  còn l i c a máy cũạ ừ ợ ướ ế ấ ả ị ạ ủ  
trên s  sách" là chi phí l n và c n ph i lo i b  kh i ti n trình xem xét ra quy t đ nh. Giáổ ặ ầ ả ạ ỏ ỏ ế ế ị  
tr  còn l i c a máy cũ 140.000.000 đ ng s  là kho n chi phí không tránh đ c cho dù l aị ạ ủ ồ ẽ ả ượ ự  
ch n ph ng án nào. N u máy cũ đ c gi  l i s  d ng thì kho n giá tr  còn l i c a nóọ ươ ế ượ ữ ạ ử ụ ả ị ạ ủ  
ph i đ c tr  d n đi d i d ng chi phí kh u hao. Còn n u máy cũ đ c bán đ  muaả ượ ừ ầ ướ ạ ấ ế ượ ể  
s m máy m i thì giá tr  còn l i này đ c xem nh  là kho n chi phí tính tr  m t l n kh iắ ớ ị ạ ượ ư ả ừ ộ ầ ỏ  
giá bán. Dù là ph ng án nào đi n a thì công ty cũng không tránh kh i vi c ph i kh uươ ữ ỏ ệ ả ấ  
tr  đi giá tr  còn l i c a máy cũ này.ừ ị ạ ủ

Đ  hi u rõ h n, ta l p b ng phân tích d  li u liên quan đ n hai ph ng án nhể ể ơ ậ ả ữ ệ ế ươ ư 
sau:
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                  T ng c ng chi phí và thu nh p qua 4 năm c a các ph ng án       ổ ộ ậ ủ ươ

                                                                Đ n v  tính:ơ ị  nghìn đ ngồ

      Các ch  tiêu            ỉ                       S  d ng máy cũử ụ     Mua máy mới    Chênh l chệ  

Doanh s                                                  2.000.000            2.000.000                0ố

Chi phí ho t đ ng                                   (1.380.000)         (1.200.000)          180.000ạ ộ

Chi phí kh u hao máy m i                                                 (200.000)           (200.000)ấ ớ

Kh u hao máy cũ (ho c xóa bấ ặ ỏ

        giá tr  s  sách c a may cũ)              (140.000)            (140.000)                   0ị ổ ủ

Giá bán máy cũ                                                                      90.000                90.000

    T ng l i nhu n                                     480.000                550.000               70.000ổ ợ ậ

Trong b ng phân tích trên, hãy chú ý đ n giá tr  các ch  tiêu trên c t “Chênh l ch”.ả ế ị ỉ ộ ệ  
Liên quan đ n v n đ  chúng ta đang đ  c p là kho n “Giá tr  hi n t i còn l i c a máyế ấ ề ề ậ ả ị ệ ạ ạ ủ  
cũ”, và  c t chênh l ch có giá tr  là 0. Lý do là vì ch  tiêu nay xu t hi n  c  hai ph ngở ộ ệ ị ỉ ấ ệ ở ả ươ  
án v i cùng m t l ng giá tr  là 140.000.000 đ ng:  ph ng án gi  l i máy cũ đ  sớ ộ ượ ị ồ Ở ươ ữ ạ ể ử 
d ng thì đó là chi phí kh u hao máy cũ tr  d n qua 4 năm, còn v i ph ng án mua máyụ ấ ừ ầ ớ ươ  
m i thì đó là kh u tr  giá tr  s  sách c a máy cũ khi bán nó. Quy t đ nh đ a ra không hớ ấ ừ ị ổ ủ ế ị ư ề 
ch u nh h ng c a lo i chi phí l n nh  v y. Sau khi lo i b  chi phí l n và các kho nị ả ưở ủ ạ ặ ư ậ ạ ỏ ặ ả  
chi phí, thu nh p gi ng nhau  hai ph ng án (chi phí và thu nh p gi ng nhau c a cácậ ố ở ươ ậ ố ủ  
ph ng án cũng là d ng thông tin không thích h p nh  s  xem xét  m c ti p theo) thìươ ạ ợ ư ẽ ở ụ ế  
b ng phân tích các thông tin còn l i (g i là thông tin khác bi t gi a các ph ng án) th tả ạ ọ ệ ữ ươ ậ  
đ n gi n nh  sau:                                       ơ ả ư

              Đ n v  tính: ơ ị nghìn đ ngồ

          Các ch  tiêu     ỉ                                                 Chênh l chệ

Chi phí ho t đ ng                                                         180.000ạ ộ

Chi phí mua máy m i                                                   (200.000)ớ

Giá bán máy cũ                                                               90.000

L i nhu n chênh l ch tăng khi mua máy m i                 70.000ợ ậ ệ ớ

K t qu  tính toán  hai b ng trên là hoàn toàn gi ng nhau và quy t đ nh h p lýế ả ở ả ố ế ị ợ  
đ a ra là nên mua máy m i đ  thay th  máy cũ đang s  d ng vì qua 4 năm s  d ng thìư ớ ể ế ử ụ ử ụ  
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vi c s  d ng máy m i s  mang l i cho công ty kho n l i nhu n l n h n so v i vi c sệ ử ụ ớ ẽ ạ ả ợ ậ ớ ơ ớ ệ ử 
d ng máy cũ là 70.000.000 đ ng.ụ ồ

1.3 Các kho n thu nh p và chi phí nh  nhau  các ph ng án là thông tin khôngả ậ ư ở ươ  
thích h pợ

V i m c đích là phân tích và so sánh thông tin v  các kho n thu nh p và chi phíớ ụ ề ả ậ  
g n li n v i các ph ng án đ  l a ch n ph ng án t i u, ph n gi ng nhau c a cácắ ề ớ ươ ể ự ọ ươ ố ư ầ ố ủ  
kho n thu nh p và chi phí này gi a các ph ng án là thông tin không thích h p. Vi cả ậ ữ ươ ợ ệ  
phân tích ch  c n đ c ti n hành d a trên ph n chênh l ch c a chúng gi a các ph ngỉ ầ ượ ế ự ầ ệ ủ ữ ươ  
án. Cũng c n nh c l i r ng, thu nh p hoăc chi phí chênh l ch bao g m ph n giá tr  chênhầ ắ ạ ằ ậ ệ ồ ầ ị  
l ch c a các kho n thu nh p và chi phí xu t hi n  t t c  các ph ng án và giá tr  c aệ ủ ả ậ ấ ệ ở ấ ả ươ ị ủ  
các kho n thu nh p ho c chi phí ch  xu t hi n  ph ng án này mà không có  ph ngả ậ ặ ỉ ấ ệ ở ươ ở ươ  
án khác.

Đ  minh ho  tính không thích h p c a các kho n thu nh p và chi phí nh  nhauể ạ ợ ủ ả ậ ư  
gi a các ph ng án, chúng ta xem xét ví d  sau:ữ ươ ụ

Gi  s  công ty ABC đang xem xét ph ng án mua m t thi t b  đ  s  d ng v iả ử ươ ộ ế ị ể ử ụ ớ  
m c đích gi m nh  lao đ ng. D  tính giá mua thi t b  này là 100 tri u đ ng, s  d ngụ ả ẹ ộ ự ế ị ệ ồ ử ụ  
trong 10 năm. Thông tin v  doanh thu và chi phí liên quan đ n vi c có và không có sề ế ệ ử 
d ng thi t b  m i hàng năm nh  sau:ụ ế ị ớ ư

                                                                            Đ n v  tính:ơ ị  1.000 đ ngồ

         Ch  tiêu                                           Không s  d ng                       S  d ngỉ ử ụ ử ụ  

                                                                        thi t bế ị                           thi t b  m iế ị ớ

1. Kh i l ng s n ph m s.xu t                       10.000                              10.000ố ượ ả ẩ ấ

2. Đ n giá bán s n ph m                                       60                                     60ơ ả ẩ

3. Chi phí nguyên li u, v t li u TT 1sp                 20                                     20ệ ậ ệ

4. Chi phí nhân công TT 1sp                                 15                                     10

5. Bi n phí s n xu t chung 1 sp                               5                                       5ế ả ấ

6. Đ nh phí ho t đ ng hàng năm                   100.000                            100.000ị ạ ộ

7. Chi phí kh u hao TB m i                                  _                               10.000ấ ớ

Phân tích tài li u trên, chúng ta th y: Vi c s  d ng thi t b  m i s  ti t ki m 5.000ệ ấ ệ ử ụ ế ị ớ ẽ ế ệ  
đ ng chi phí nhân công tr c ti p tính theo m i s n ph m s n xu t (t ng chi phí nhânồ ự ế ỗ ả ẩ ả ấ ổ  
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công tr c ti p ti t ki m đ c tính theo 10.000 s n ph m săn xu t hàng năm là 50 tri uự ế ế ệ ựơ ả ẩ ấ ệ  
đ ng), tuy nhiên vi c s  d ng máy m i làm tăng thêm 10 tri u đ ng chi phí kh u haoồ ệ ử ụ ớ ệ ồ ấ  
hàng năm (tính theo 100 tri u đ ng v  nguyên giá c a thi t b  kh u hao trong 10 năm).ệ ồ ề ủ ế ị ấ  
Đó là nh ng thông tin khác bi t duy nh t trong tình hu ng này, t t c  các thông tin cònữ ệ ấ ố ấ ả  
l i đ u nh  nhau  c  hai ph ng án và ph i đ c xem là thông tin không thích h p,ạ ề ư ở ả ươ ả ượ ợ  
lo i tr  kh i quá trình phân tích đ  ra quy t đ nh. ạ ừ ỏ ể ế ị

Ta l p b ng phân tích thông tin khác bi t:ậ ả ệ

                                                                                          Đ n v  tính:ơ ị  1.000 đ ngồ

          Ch  tiêu                                Không s  d ng         S  d ng           ỉ ử ụ ử ụ Chênh l chệ

                                                              thi t bế ị              thi t b  m i      ế ị ớ                   

1. Chi phí nhân công tr c ti p  ự ế

  (tính theo t ng s  s n ph m)             150.000                  100.000           (50.000)ổ ố ả ẩ

2. Chi phí kh u hao TB m i                    _                         10.000             10.000ấ ớ

3. Chi phí ti t ki m (lãng phí)                                                                   (40.000)ế ệ

     hàng năm do s  d ng TB m i                                                                   ử ụ ớ

Nh  v y, vi c phân tích nh ng thông tin khác bi t s  đ n gi n h n r t nhi u vàư ậ ệ ữ ệ ẽ ơ ả ơ ấ ề  
chúng ta có th  nhanh chóng đ a ra quy t đ nh là nên trang b  thi t b  m i cho quá trìnhể ư ế ị ị ế ị ớ  
s n xu t, b i vì hàng năm vi c này s  giúp công ty ti t ki m đ c  m t kho n chi phí làả ấ ở ệ ẽ ế ệ ượ ộ ả  
40 tri u đ ng.ệ ồ

K t lu n:ế ậ  Qua ph n lý thuy t và các ví d  minh ho  đã trình bày, chúng ta  nh nầ ế ụ ạ ậ  
th y đ c s  c n thi t ph i nh n di n thông tin không thích h p đ  lo i tr  kh i quáấ ượ ự ầ ế ả ậ ệ ợ ể ạ ừ ỏ  
trình phân tích thông tin cho vi c ra quy t đ nh. Ý nghĩa c a v n đ  càng đ c th  hi nệ ế ị ủ ấ ề ượ ể ệ  
rõ h n trong th c t  khi mà tính ph c t p c a các tình hu ng c n gi i quy t tăng lênơ ự ế ứ ạ ủ ố ầ ả ế  
nhi u. Đ  k t thúc ph n này, chúng ta s  ti n hành t ng k t l i quá trình phân tích thôngề ể ế ầ ẽ ế ổ ế ạ  
tin khi ra quy t đ nh c a ng i qu n lý. Quá trình này th ng đ c ti n hành theo trìnhế ị ủ ườ ả ườ ượ ế  
t  chung v i các b c nh  sau:ự ớ ướ ư

B c 1: T p h p t t c  cá thông tin liên quan đ n các ph ng án c n xemướ ậ ợ ấ ả ế ươ ầ  
xét.

B c 2: Nh n di n và lo i tr  các thông tin không thích h p, bao g m cácướ ậ ệ ạ ừ ợ ồ  
chi phí l n và các kho n thu nh p, chi phí nh  nhau gi a các ph ng án.ặ ả ậ ư ữ ươ
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B c 3: Phân tích các thông tin còn l i (thông tin thích h p hay thông tin khácướ ạ ợ  
bi t) đ  ra quy t đ nh.ệ ể ế ị

Nh  đã nói  ph n đ u ch ng, phân tích thông tin thích h p đ c ng d ng choư ở ầ ầ ươ ợ ượ ứ ụ  
c  các quy t đ nh ng n h n và dài h n. Đ c bi t,  v i các quy t đ nh ng n h n, lýả ế ị ắ ạ ạ ặ ệ ớ ế ị ắ ạ  
thuy t thông tin thích h p đ c s  d ng k t h p v i cách tính đ m phí trong báo cáo thuế ợ ượ ử ụ ế ợ ớ ả  
nh p đ c xem là m t công c  r t h u hi u. Chúng ta ti p t c nghiên c u v n đ  này.ậ ượ ộ ụ ấ ữ ệ ế ụ ứ ấ ề

2. NG D NG THÔNG TIN THÍCH H P TRONG VI C RA CÁC QUY T Đ NHỨ Ụ Ợ Ệ Ế Ị  
NG N H NẮ Ạ

2.1 Quy t đ nh lo i b  hay ti p t c kinh doanh m t b  ph nế ị ạ ỏ ế ụ ộ ộ ậ

Đây là m t d ng quy t đ nh th ng g p trong quá trình qu n lý đ i v i các doanhộ ạ ế ị ườ ặ ả ố ớ  
nghi p t  ch c kinh doanh  nhi u b  ph n, nhi u ngành hàng khác nhau, nh m xem xétệ ổ ứ ở ề ộ ậ ề ằ  
vi c có nên ti p t c kinh doanh m t b  ph n nào đó khi ho t đ ng c a nó đ c xem làệ ế ụ ộ ộ ậ ạ ộ ủ ượ  
không có hi u qu . Chúng ta minh ho  v n đ  này  công ty ABC. Báo cáo thu nh pệ ả ạ ấ ề ở ậ  
theo các ngành hàng c a công ty trong năm v a qua đ c trình bày nh  sau:ủ ừ ượ ư

Công ty ABC                         Báo cáo thu nh pậ

                                                                                Đ n v  tính:ơ ị  tri u đ ngệ ồ

Ch  tiêu ỉ                     T ng c ngổ ộ       Hàng may m cặ     Hàng thi t bế ị    Hàng gia d ngụ
Doanh thu                    400                     180                        160                       60
Bi n phí                       212                      100                          72                      40ế
S  d  đ m phí             188                        80                           88                      20ố ư ả
Đ nh phí                      143                        61                           54                      28ị
Đ nh phí t.ti p             43                        16                           14                     13ị ế
Đ nh phí g.ti p           100                        45                          40                      15ị ế
Lãi (l )                         45                        19                          34                      (8)ỗ

Qua b ng báo cáo trên, chúng ta nh n th y v n đ  đ t ra c n gi i quy t n m ả ậ ấ ấ ề ặ ầ ả ế ằ ở 
ngành hàng gia d ng. Trong năm v a qua, ngành hàng này kinh doanh không hi u qu ,ụ ừ ệ ả  
th  hi n  kho n thua l  8 tri u đ ng. V y, có nên ti p t c kinh doanh ngành hàng nàyể ệ ở ả ỗ ệ ồ ậ ế ụ  
trong năm t i hay không?ớ

V  v n đ  này, tr c h t chúng ta c n làm rõ tính ch t c a đ nh phí tr c ti p vàề ấ ề ướ ế ầ ấ ủ ị ự ế  
đ nh phí gián ti p. Đ nh phí tr c ti p là nh ng kho n đ nh phí phát sinh  t ng b  ph nị ế ị ự ế ữ ả ị ở ừ ộ ậ  
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SXKD, ch ng h n nh  ti n l ng theo th i gian c a nhân viên qu n lý t ng b  ph n,ẳ ạ ư ề ươ ờ ủ ả ừ ộ ậ  
chi phí kh u hao TSCĐ c a t ng b  ph n, chi phí qu ng cáo t ng b  ph n, v.v.. Cònấ ủ ừ ộ ậ ả ừ ộ ậ  
đ nh phí gián ti p (hay còn g i là đ nh phí chung) là các kho n đ nh phí phát sinh nh mị ế ọ ị ả ị ằ  
ph c v  cho ho t đ ng chung c a toàn doanh nghi p nh  ti n l ng theo th i gian c aụ ụ ạ ộ ủ ệ ư ề ươ ờ ủ  
nhân viên qu n lý  các phòng ban ch c năng c a doanh nghi p, chi phí kh u hao nhàả ở ứ ủ ệ ấ  
văn phòng và các TSCĐ khác, v.v.. Đ nh phí chung th ng đ c phân b  cho các bị ườ ượ ổ ộ 
ph n theo các tiêu th c phân b  khác nhau, nh   ví d  trên tiêu th c phân b  là doanhậ ứ ổ ư ở ụ ứ ổ  
thu tiêu th  c a t ng ngành hàng. V i n i dung nh  v y, đ nh phí tr c ti p  t ng bụ ủ ừ ớ ộ ư ậ ị ự ế ở ừ ộ 
ph n là kho n chi phí có th  tránh đ c, nghĩa là chi phí có th  gi m tr  toàn b  n uậ ả ể ượ ể ả ừ ộ ế  
không ti p t c duy trì ho t đ ng c a b  ph n đó. Do đó, đ nh phí tr c ti p là thông tinế ụ ạ ộ ủ ộ ậ ị ự ế  
thích h p cho vi c ra quy t đ nh ti p t c hay lo i b  vi c kinh doanh  các b  ph n.ợ ệ ế ị ế ụ ạ ỏ ệ ở ộ ậ  
Ng c l i, đ nh phí gián ti p phân b  cho các b  ph n là chi phí không th  tránh đ c,ượ ạ ị ế ổ ộ ậ ể ượ  
t c là t ng s  chi phí phát sinh v n không thay đ i cho dù có quy t đ nh lo i b , khôngứ ổ ố ẫ ổ ế ị ạ ỏ  
ti p t c kinh doanh m t b  ph n nào đó. Ph n chi phí chung tr c đây phân b  cho bế ụ ộ ộ ậ ầ ướ ổ ộ 
phân đó, nay không còn ti p t c kinh doanh n a s  đ c tính toán phân b  h t cho cácế ụ ữ ẽ ượ ổ ế  
b  phân còn l i. Nh  th , đ nh phí chung là chi phí không thích h p cho vi c ra quy tộ ạ ư ế ị ợ ệ ế  
đ nh gi i quy t tình hu ng này.ị ả ế ố

Ta hãy tr  l i xem xét ngành hàng gia d ng c a công ty ABC. K t h p v i vi cở ạ ụ ủ ế ợ ớ ệ  
phân tích tính ch t c a các lo i đ nh phí nh  trên, chúng ta c n ti p t c phân tích đấ ủ ạ ị ư ầ ế ụ ể 
th y rõ tác đ ng c a vi c ng ng kinh doanh ngành hàng này đ n k t qu  kinh doanhấ ộ ủ ệ ừ ế ế ả  
chung c a toàn công ty. Vi c l p l i báo cáo thu nh p (t ng h p cho toàn công ty) theoủ ệ ậ ạ ậ ổ ợ  
hai ph ng án ti p t c ho c ng ng kinh doanh ngành hàng gia d ng s  giúp cho vi cươ ế ụ ặ ừ ụ ẽ ệ  
gi i quy t v n đ .ả ế ấ ề

Công ty ABC                 Báo cáo thu nh pậ  (toàn công ty).

                                                                                 Đ n v  tính:ơ ị  tri u đ ngệ ồ
Ch  tiêu                       Ti p t c kinh doanh                Lo i b                   ỉ ế ụ ạ ỏ Chênh l chệ
                                       ngành hàng gia d ngụ       ngành hàng gia d ng    ụ                   
Doanh thu                               400                                   340                           (60)
Bi n phí                                  212                                   172                             40ế
S  d  đ m phí                         188                                   168                           (20)ố ư ả
Đ nh phí                                  143                                   130                             13ị
    Đ nh phí T.ti p                      43                                     30                             13ị ế
    Đ nh phí G.ti p                   100                                   100                               0ị ế
Lãi (l )                                      45                                     38                             (7)ỗ
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Các thông tin chênh l ch đã cho th y rõ v n đ . N u lo i b  ngành hàng gia d ng,ệ ấ ấ ề ế ạ ỏ ụ  
s  d  đ m phí s  gi m thi u 20 tri u đ ng trong khi chi phí ti t ki m đ c (gi m trố ư ả ẽ ả ể ệ ồ ế ệ ượ ả ừ 
b  ph n đ nh phí tr c ti p c a ngành hàng gia d ng) ch   m c 13 tri u đ ng. K t quộ ậ ị ự ế ủ ụ ỉ ở ứ ệ ồ ế ả 
tác đ ng làm cho l i nhu n c a toàn công ty gi m đi 7 tri u đ ng. Nh  v y, c n ph iộ ợ ậ ủ ả ệ ồ ư ậ ầ ả  
ti p t c kinh doanh ngành hàng gia d ng đ  kh i b  gi m lãi là 7 tri u đ ng này. ế ụ ụ ể ỏ ị ả ệ ồ

Tuy nhiên, vi c xem xét lo i b  hay ti p t c kinh doanh m t b  ph n cũng c nệ ạ ỏ ế ụ ộ ộ ậ ầ  
chú ý đ n các ph ng án có th  t n d ng đ i v i các c  s  v t ch t c a b  ph n bế ươ ể ậ ụ ố ớ ơ ở ậ ấ ủ ộ ậ ị 
lo i b . Ch ng h n m t b ng kinh doanh ngành hàng gia d ng trong ví d  trên có thạ ỏ ẳ ạ ặ ằ ụ ụ ể 
đ c s  d ng đ  cho thuê n u không kinh doanh ngành hàng này n a. Thu nh p cho thuêượ ử ụ ể ế ữ ậ  
m t b ng tr  thành chi phí c  h i c a ph ng án ti p t c kinh doanh. C  th , trongặ ằ ở ơ ộ ủ ươ ế ụ ụ ể  
tr ng h p này, n u thu nh p t  vi c cho thuê l n h n kho n thu nh p không b  gi mườ ợ ế ậ ừ ệ ớ ơ ả ậ ị ả  
đi t  quy t đ nh ti p t c kinh doanh ngành hàng gia d ng thì quy t đ nh này c n ph iừ ế ị ế ụ ụ ế ị ầ ả  
đ c xem xét l i. Nói chung, chi phí c  h i là m t y u t  luôn c n đ c chú ý t i trongượ ạ ơ ộ ộ ế ố ầ ượ ớ  
quy t đ nh nàycũng nh  trong t t c  các d ng quy t đ nh ng n h n khác.ế ị ư ấ ả ạ ế ị ắ ạ  

2.2 Quy t đ nh nên t  s n xu t hay mua ngoài các chi ti t, b  ph n s n ph mế ị ự ả ấ ế ộ ậ ả ẩ

Đa s  các doanh nghi p s n xu t s n ph m có k t c u ph c t p: s n ph m đ cố ệ ả ấ ả ẩ ế ấ ứ ạ ả ẩ ượ  
hoàn thành t  vi c l p ráp các chi ti t khác nhau; ho c s n ph m đ c hoàn thành doừ ệ ắ ế ặ ả ẩ ượ  
tr i qua m t qui trình liên t c g m nhi u giai đo n ch  bi n khác nhau. V i các doanhả ộ ụ ồ ề ạ ế ế ớ  
nghi p này, quy t đ nh nên t  ch c s n xu t hay mua ngoài các chi ti t ho c các bánệ ế ị ổ ứ ả ấ ế ặ  
thành ph m đ  ch  t o s n ph m là d ng quy t đ nh th ng đ c đ t ra.ẩ ể ế ạ ả ẩ ạ ế ị ườ ượ ặ

Có r t nhi u v n đ  tác đ ng đ n d ng quy t đ nh này. Tr c h t, các chi ti tấ ề ấ ề ộ ế ạ ế ị ướ ế ế  
ho c bán thành ph m đó, dù t  s n xu t hay mua ngoài, đ u ph i đ m b o v  m t ch tặ ẩ ự ả ấ ề ả ả ả ề ặ ấ  
l ng theo yêu c u c a s n ph m s n xu t. S  d  dàng ki m soát v  m t ch t l ngượ ầ ủ ả ẩ ả ấ ẽ ễ ể ề ặ ấ ượ  
trong tr ng h p doanh nghi p t  t  ch c s n xu t, tuy nhiên c n đ c bi t chú ý trongườ ợ ệ ự ổ ứ ả ấ ầ ặ ệ  
các quy t đ nh mua ngoài. T ng t  nh  v y là ti n đ  cung c p các chi ti t hay bánế ị ươ ự ư ậ ế ộ ấ ế  
thành ph m đ  đ m b o đ c s  cân đ i c a quá trình s n xu t chung. M t khía c nhẩ ể ả ả ượ ự ố ủ ả ấ ộ ạ  
khác cũng c n đ c chú ý đ n là quy t đ nh t  s n xu t hay mua ngoài m t m t ph iầ ượ ế ế ị ự ả ấ ộ ặ ả  
b o đ m đ c tính ch  đ ng trong ho t đ ng s n xu t c a doanh nghi p, m t khácả ả ượ ủ ộ ạ ộ ả ấ ủ ệ ặ  
ph i duy trì đ c các quan h  liên k t đã đ c xây d ng và duy trì v ng ch c gi aả ượ ệ ế ượ ự ữ ắ ữ  
doanh nghi p v i h  th ng các nhà cung c p.ệ ớ ệ ố ấ

Tuy nhiên, v n đ  chúng ta c n t p trung xem xét  đây là v n đ  chi phí: so sánhấ ề ầ ậ ở ấ ề  
và phân tích chênh l ch gi a chi phí s n xu t và giá mua c a các chi ti t ho c bán thànhệ ữ ả ấ ủ ế ặ  
ph m này.ẩ

Chúng ta hãy xem xét tình hu ng sau:ố
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Công ty ABC hi n đang t  ch c s n xu t m t lo i chi tiêt X đ  s n xu t s nệ ổ ứ ả ấ ộ ạ ể ả ấ ả  
ph m chính. S n l ng s n xu t chi ti t X theo nhu c u hàng năm là 10.000 cái, v i tàiẩ ả ượ ả ấ ế ầ ớ  
li u v  chi phí s n xu t đ c cung c p  b ng sau:ệ ề ả ấ ượ ấ ở ả

                                                 

                                                                                 Đ n v  tính:ơ ị  1.000 đ ngồ

Các kho n chi phí ả                               Theo đ n vơ ị                T ng sổ ố
Nguyên li u, v t li u t. ti p                        6                           60.000ệ ậ ệ ế
Lao đ ng tr c ti p                                      4                           40.000ộ ự ế
Bi n phí s n xu t chung                             1                           10.000ế ả ấ
L ng NV qlý và ph c v  px ng             3                           30.000ươ ụ ụ ưở
Kh u hao TSCĐ px ng                            2                           20.000ấ ưở
Chi phí qu n lý chung phân b                    5                           50.000ả ổ

Công ty ABC v a nh n th  chào hàng c a m t ngu n cung c p bên ngoài đ  nghừ ậ ư ủ ộ ồ ấ ề ị 
cung c p chi ti t X này v i giá đ n v  là 19.000 đ ng/cái, đúng theo ch t l ng và sấ ế ớ ơ ị ồ ấ ượ ố 
l ng mà công ty yêu c u. V y, công ty ABC có nên ng ng s n xu t chi ti t X trong n iượ ầ ậ ư ả ấ ế ộ  
b  và b t đ u mua t  bên ngoài hay không?ộ ắ ầ ừ

Xem xét các kho n chi phí trên, chúng ta nh n th y: tr c h t, chi phí kh u haoả ậ ấ ướ ế ấ  
TSCĐ  phân x ng s n xu t chi ti t X là chi phí l n, vì nó g n li n v i nhà x ng,ở ưở ả ấ ế ặ ắ ề ớ ưở  
máy móc thi t b  đã đ c trang b , nên s  không m t đi cho dù ch n ph ng án muaế ị ượ ị ẽ ấ ọ ươ  
ngoài thay cho ph ng án s n xu t. T ng t , chi phí qu n lý chung phân b , xét choươ ả ấ ươ ự ả ổ  
toàn công ty cũng v n s  gi  nguyên không thay đ i và nó s  đ c tính phân b  cho cácẫ ẽ ữ ổ ẽ ượ ổ  
b  ph n khác trong tr ng h p chi ti t X đ c mua ngoài. Nh  v y, hai kho n chi phíộ ậ ườ ợ ế ượ ư ậ ả  
kh u hao TSCĐ phân x ng và chi phí qu n lý chung phân b  là các chi phí không thíchấ ưở ả ổ  
h p cho quy t đ nh mua ngoài hay t  s n xu t chi ti t X. Các kho n chi phí khác chính làợ ế ị ự ả ấ ế ả  
chi phí chênh l ch làm c  s  cho vi c phân tích, ra quy t đ nh. ệ ơ ở ệ ế ị

Chúng ta l p b ng phân tích chi phí (tính cho t ng s  10.000 chi ti t X) nh  sau:ậ ả ổ ố ế ư  

                                                                 Đ n v  tính:ơ ị  1.000 đ ngồ

Các kho n chi phíả                      T  s n xu tự ả ấ             Mua ngoài           Chi phí ch.l chệ

Ngli u, vli u t.ti p                      60.000                       _                           (60.000)ệ ệ ế

Nhân công tr c ti p                     40.000                       _                           (40.000)ự ế

Bi n phí SXC                              10.000                       _                           (10.000)ế

L ng NVQL và P.v                  30.000                       _                           (30.000)ươ ụ
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Giá mua chi ti t X                              _                       190.000                 190.000ế

Chi phí chênh l ch                                                                                      50.000ệ

V y n u công ty ti p t c s n xu t chi ti t X s  ti t ki m đ c 50.000.000 đ ngậ ế ế ụ ả ấ ế ẽ ế ệ ượ ồ  
so v i vi c mua ngoài. ớ ệ

Tuy nhiên, cũng nh  các tình hu ng trên, chúng ta cũng c n xem xét đ n các chiư ố ầ ế  
phí c  h i đ i v i ph ng án t  s n xu t (ch ng h n nh  t n d ng các ph ng ti nơ ộ ố ớ ươ ự ả ấ ẳ ạ ư ậ ụ ươ ệ  
s n xu t chi ti t X đ  s n xu t s n ph m khác ho c dùng đ  cho thuê) đ  ra quy t đ nhả ấ ế ể ả ấ ả ẩ ặ ể ể ế ị  
đ c chính xác.ượ

 2.3 Quy t đ nh ti p t c s n xu t hay nên bánế ị ế ụ ả ấ

Trong các doanh nghi p s n xu t có qui trình ch  bi n ki u liên t c, khi mà cácệ ả ấ ế ế ể ụ  
bán thành ph m hoàn thành  các b c ch  bi n trung gian cũng có th  bán ra bên ngoài,ẩ ở ướ ế ế ể  
ng i qu n lý đôi khi cũng ph i xem xét quy t đ nh nên ti p t c ch  bi n các bán thànhườ ả ả ế ị ế ụ ế ế  
ph m thành thành ph m r i m i bán hay bán ngay các bán thành ph m thì có l i h n.ẩ ẩ ồ ớ ẩ ợ ơ  
Quy t đ nh này s  đ c đ a ra trên c  s  so sánh hai ch  tiêu: chi phí tăng thêm đ  chế ị ẽ ượ ư ơ ở ỉ ể ế 
bi n các bán thành ph m thành thành ph m và doanh thu tăng thêm n u tiêu th  thànhế ẩ ẩ ế ụ  
ph m thay cho bán thành ph m. N u doanh thu tăng thêm l n h n chi phí tăng thêm,ẩ ẩ ế ớ ơ  
doanh nghi p nên ti p t c ch  bi n thành thành ph m r i m i bán. Vì nh  v y s  đ aệ ế ụ ế ế ẩ ồ ớ ư ậ ẽ ư  
l i cho doanh nghi p m t kho n l i nhu n tăng thêm chính b ng kho n chênh l ch gi aạ ệ ộ ả ợ ậ ằ ả ệ ữ  
doanh thu tăng thêm và chi phí tăng thêm. Ng c l i, doanh nghi p nên bán ra bên ngoàiượ ạ ệ  

 m c đ  các bán thành ph m.ở ứ ộ ẩ

Chúng ta xem xét tr ng h p s n xu t s n ph m Y  công ty ABC. Qui trình chườ ợ ả ấ ả ẩ ở ế 
bi n s n ph m Y chia làm hai giai đo n. Bán thành ph m Y hoàn thành  giai đo n đ uế ả ẩ ạ ẩ ở ạ ầ  
có th  tiêu th  đ c. S  li u c  th  v  s n xu t và tiêu th  s n ph m Y nh  sau:ể ụ ượ ố ệ ụ ể ề ả ấ ụ ả ẩ ư

- Chi phí s n xu t đ n v  BTP Y:                                        800.000 đ ngả ấ ơ ị ồ

- Giá bán đ n v  BTP Y              :                                     1.000.000 đ ngơ ị ồ

- Chi phí s n xu t đ n v  TP Y   :                                     1.500.000 đ ngả ấ ơ ị ồ

- Giá bán đ n v  TP Y                 :                                     2.000.000 đ ngơ ị ồ

Ta l p b ng phân tích thông tin (tính theo đ n v  s n ph m) nh  sau:ậ ả ơ ị ả ẩ ư

      Ch  tiêu ỉ                                                       Giá trị

Chi phí tăng thêm                                            700.000

Doanh thu tăng thêm                                    1.000.000
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L i nhu n tăng thêm                                        300.000ợ ậ

V y, công ty ABC nên ti p t c ch  bi n bán thành ph m thành thành thành ph mậ ế ụ ế ế ẩ ẩ  
r i m i bán, vì tiêu th  m t đ n v  thành ph m thay vì bán thành ph m s  mang l i choồ ớ ụ ộ ơ ị ẩ ẩ ẽ ạ  
công ty m t kho n l i nhu n tăng thêm là 300.000 đ ng. ộ ả ợ ậ ồ

2.4 Quy t đ nh cách th c s  d ng các năng l c gi i h nế ị ứ ử ụ ự ớ ạ

Quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p th ng ph  thu c vào các ngu nả ấ ủ ệ ườ ụ ộ ồ  
l c s n có, do v y các quy t đ nh c a ng i qu n lý trong t t c  các tình hu ng đ uự ẵ ậ ế ị ủ ườ ả ấ ả ố ề  
ph i đ c đ t trong khung c nh có gi i h n v  năng l c s n xu t kinh doanh. M tả ượ ặ ả ớ ạ ề ự ả ấ ộ  
d ng năng l c đ c xem là có gi i h n khi kh  năng t i đa c a nó không đ  đáp ngạ ự ượ ớ ạ ả ố ủ ủ ứ  
nhu c u s  d ng theo mong mu n c a ng i qu n lý. Ch ng h n, các doanh nghi p s nầ ử ụ ố ủ ườ ả ẳ ạ ệ ả  
xu t th ng đ i di n v i tình tr ng gi i h n v  công su t máy móc thi t b , v  th iấ ườ ố ệ ớ ạ ớ ạ ề ấ ế ị ề ờ  
gian lao đ ng mà công nhân có th  ph c v , tình tr ng khan hi m các lo i nguyên li u,ộ ể ụ ụ ạ ế ạ ệ  
v.v.. T ng t , gi i h n v  m t b ng kinh doanh là tình tr ng th ng th y trong cácươ ự ớ ạ ề ặ ằ ạ ườ ấ  
doanh nghi p th ng m i.ệ ươ ạ

Quy t đ nh cách th c s  d ng các ngu n l c gi i h n đ  đ t hi u qu  cao nh tế ị ứ ử ụ ồ ự ớ ạ ể ạ ệ ả ấ  
là d ng quy t đ nh khá ph c t p. Tính ph c t p càng tăng lên trong tr ng h p tìnhạ ế ị ứ ạ ứ ạ ườ ợ  
tr ng gi i h n cùng x y ra v i nhi u d ng năng l c s n xu t.ạ ớ ạ ả ớ ề ạ ự ả ấ

2.4.1 Tr ng h p ch  có m t d ng năng l c gi i h nườ ợ ỉ ộ ạ ự ớ ạ

Trong tr ng h p ch  có m t d ng năng l c nào đó là có gi i h n, quy t đ nh nênườ ợ ỉ ộ ạ ự ớ ạ ế ị  
s n xu t ho c kinh doanh m t hàng nào đ  đ t k t qu  cao nh t ph i xem xét trong m iả ấ ặ ặ ể ạ ế ả ấ ả ố  
quan h  v i năng l c gi i h n đó. Ta minh h a v n đ  này b ng ví d  sau:       ệ ớ ự ớ ạ ọ ấ ề ằ ụ

Công ty ABC s n xu t hai lo i s n ph m A và B. S  gi  máy t i đa có th  sả ấ ạ ả ẩ ố ờ ố ể ử 
d ng trong m t năm là 18.000 gi , bi t r ng c n 2 gi  máy đ  s n xu t 1 đ n v  SP Aụ ộ ờ ế ằ ầ ờ ể ả ấ ơ ị  
và 1 gi  máy đ  s n xu t 1 đ n v  SP B. Giá bán đ n v  SP A là 250.000 đ ng và SP B làờ ể ả ấ ơ ị ơ ị ồ  
300.000 đ ng; chi phí kh  bi n đ n v  SP A là 100.000 đ ng,  SPB là 180.000 đ ng. Nhuồ ả ế ơ ị ồ ồ  
c u tiêu th  SP A và B đ u nh  nhau và đ u ph i t n d ng h t công su t c a máy mócầ ụ ề ư ề ả ậ ụ ế ấ ủ  
thi t b  m i đ  đáp ng nhu c u đó. V y, lo i SP nào nên đ c l a ch n s n xu t đế ị ớ ủ ứ ầ ậ ạ ượ ự ọ ả ấ ể 
đ t l i nhu n cao nh t?ạ ợ ậ ấ

Chi phí c  đ nh s  không thay đ i cho dù l a ch n s n xu t s n ph m A hay s nố ị ẽ ổ ự ọ ả ấ ả ẩ ả  
ph m B, do v y không c n ph i xem xét đ n. Y u t  quy t đ nh đ n l i nhu n đ tẩ ậ ầ ả ế ế ố ế ị ế ợ ậ ạ  
đ c trong tr ng h p này chính là s  d  đ m phí t o ra b i vi c s n xu t và tiêu thượ ườ ợ ố ư ả ạ ở ệ ả ấ ụ 
các lo i s n ph m. Khi mà công su t c a máy móc thi t b  có gi i h n, ch  tiêu s  dạ ả ẩ ấ ủ ế ị ớ ạ ỉ ố ư 
đ m phí t o ra c a m i lo i s n ph m c n ph i đ c xem xét trong m i liên h  v i sả ạ ủ ỗ ạ ả ẩ ầ ả ượ ố ệ ớ ố 
gi  máy s  d ng đ  s n xu t ra chúng. Hay nói m t cách khác, quy t đ nh nên s n xu tờ ử ụ ể ả ấ ộ ế ị ả ấ  
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SP A hay B không ph i d a vào căn c  là s  d  đ m phí đ n v  t o ra n u s n xu t vàả ự ứ ố ư ả ơ ị ạ ế ả ấ  
tiêu th  m t đ n v  SP A hay  SP B mà ph i so sánh s  d  đ m phí này tính theo đ n vụ ộ ơ ị ả ố ư ả ơ ị 
gi  máy cho tr ng h p s n xu t SP A và cho tr ng h p s n xu t SP B. Lo i SP nàoờ ườ ợ ả ấ ườ ợ ả ấ ạ  
t o ra s  d  đ m phí tính theo m t đ n v  gi  máy dùng đ  s n xu t nó cao h n là lo iạ ố ư ả ộ ơ ị ờ ể ả ấ ơ ạ  
SP đ c ch n. ượ ọ

Th t v y, trong ví d  trên, n u ch  d ng l i  vi c so sánh s  d  đ m phí t o raậ ậ ụ ế ỉ ừ ạ ở ệ ố ư ả ạ  
khi s n xu t và tiêu th  m t đ n v  SP A hay SP B đ  quy t đ nh thì SP A có v  chi mả ấ ụ ộ ơ ị ể ế ị ẻ ế  

u th  h n (ta d  dàng tính đ c s  d  đ m phí đ n v  c a SPA là 150.000 đ ng so v iư ế ơ ễ ượ ố ư ả ơ ị ủ ồ ớ  
120.000 đ ng c a SP B). Tuy nhiên, đ  s n xu t m t đ n v  SPA chúng ta c n 2 giồ ủ ể ả ấ ộ ơ ị ầ ờ 
máy, trong khi ch  c n 1 gi  máy v i SP B nên s  d  đ m phí tính cho 1 đ n v  gi  máyỉ ầ ờ ớ ố ư ả ơ ị ờ  
n u s n xu t SP A s  là 75.000 đ ng, trong khi v i SP B s  là 120.000 đ ng. Xét v iế ả ấ ẽ ồ ớ ẽ ồ ớ  
t ng s  18.000 gi  máy trong năm, s n xu t SP A ch  mang l i 1.350.000.000 đ ng sổ ố ờ ả ấ ỉ ạ ồ ố 
d  đ m phí, nh ng s  là 2.160.000.000 đ ng v i SP B. Đi u này s  đ c minh ho  rõư ả ư ẽ ồ ớ ề ẽ ượ ạ  
qua b ng tính toán sau:ả

                                                                         

                                                                     Đ n v  tính:ơ ị  1.000 đ ngồ

Ch  tiêu ỉ                                               S n xu t SP Aả ấ         S n xu t SP Bả ấ

S  d  đ m phí đ n v  s n ph m                  150                       120ố ư ả ơ ị ả ẩ

S  gi  máy c n đ  s n xu t 1 đ n v  SP         2                           1ố ờ ầ ể ả ấ ơ ị

S  d  đ m phí 1 gi  máy                               75                       120ố ư ả ờ

T ng s  gi  máy/năm                                18.000                  18.000ổ ố ờ

T ng s  d  đ m phí/năm                       1.350.000             2.160.000ổ ố ư ả

Nh  v y, s n xu t và tiêu th  SPB s  mang l i cho công ty m t m c l i nhu nư ậ ả ấ ụ ẽ ạ ộ ứ ợ ậ  
hàng năm l n h n SP A là 810.000.000 đ ng.ớ ơ ồ

2.4.2 Tr ng h p có nhi u năng l c gi i h nườ ợ ề ự ớ ạ

V i nh ng doanh nghi p ho t đ ng trong tình tr ng có nhi u năng l c cùng gi iớ ữ ệ ạ ộ ạ ề ự ớ  
h n,  ng i  ta  th ng s  d ng ph ng pháp ph ng trình  tuy n tính  đ  xác  đ nhạ ườ ườ ử ụ ươ ươ ế ể ị  
ph ng án s n xu t t i u. Ph ng pháp này đ c th c hi n tu n t  theo các b c nhươ ả ấ ố ư ươ ượ ự ệ ầ ự ướ ư 
sau:

B c 1: Xác đ nh hàm m c tiêu và bi u di n chúng thành d ng ph ngướ ị ụ ể ễ ạ ươ  
trình đ i s .ạ ố
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B c 2: Xác đ nh các đi u ki n gi i h n và bi u di n chúng thành d ngướ ị ề ệ ớ ạ ể ễ ạ  
ph ng trình đ i s .ươ ạ ố

B c 3: Bi u di n các hàm đi u ki n trên đ  th  và xác đ nh vùng s n xu tướ ể ễ ề ệ ồ ị ị ả ấ  
t i u, là vùng gi i h n b i các đ ng bi u di n các hàm đi u ki n v i hai tr cố ư ớ ạ ở ườ ể ễ ề ệ ớ ụ  
to  đ .ạ ộ

B c 4: K t h p v i hàm m c tiêu, xác đ nh ph ng án s n xu t t i uướ ế ợ ớ ụ ị ươ ả ấ ố ư  
trên vùng s n xu t t i u. ả ấ ố ư

Đ  minh ho , chúng ta xem xét ví d  sau đây:ể ạ ụ

Công ty ABC ti n hành s n xu t hai lo i s n ph m X và Y. S  d  đ m phí c aế ả ấ ạ ả ẩ ố ư ả ủ  
m t đ n v  SP X là 8 đ n v  và SP Y là 10 đ n v . M i kỳ s n xu t ch  s  d ng t i đa 36ộ ơ ị ơ ị ơ ị ỗ ả ấ ỉ ử ụ ố  
đ n v  gi  máy và 24 đ n v  nguyên li u. S  gi  máy đ  s n xu t m t đ n v  SP X là 6ơ ị ờ ơ ị ệ ố ờ ể ả ấ ộ ơ ị  
đ n v  và SP Y là 9 đ n v . S  nguyên li u đ  s n xu t m t đ n v  SP X là 6 đ n v  vàơ ị ơ ị ố ệ ể ả ấ ộ ơ ị ơ ị  
SP Y là 3 đ n v . Đ ng th i, trong m i kỳ ch  có th  bán đ c t i đa 3 đ n v  SP Y.ơ ị ồ ờ ỗ ỉ ể ượ ố ơ ị  
Công ty ph i s n xu t theo c  c u s n ph m nh  thê nào đ  đ t đ c l i nhu n caoả ả ấ ơ ấ ả ẩ ư ể ạ ượ ợ ậ  
nh t? ấ

V n d ng ph ng pháp ph ng trình tuy n tính theo các b c c  th  nh  sau:ậ ụ ươ ươ ế ướ ụ ể ư

B c 1:ướ  Hàm m c tiêu th  hi n m c đích mà ng i qu n lý c  g ng đ t đ c.ụ ể ệ ụ ườ ả ố ắ ạ ượ  
M c đích trong tr ng h p này là làm tăng t i đa s  d  đ m phí. ụ ườ ợ ố ố ư ả

Đ t Z là s  d  đ m phí mà k t c u s n ph m s n xu t t i u t o ra, ta cóặ ố ư ả ế ấ ả ẩ ả ấ ố ư ạ  
ph ng trình hàm m c tiêu:ươ ụ

                                         Z = 8x + 10y → Max

B c 2ướ : Xác đ nh các hàm đi u ki n:ị ề ệ

- Hàm đi u ki n v  s  gi  máy s  d ng:ề ệ ề ố ờ ử ụ

                                                6x + 9y ≤  36

- Hàm đi u ki n v  nguyên li u s  d ng:ề ệ ề ệ ử ụ

                                               6x + 3y ≤  24

- Hàm đi u ki n v  l ng SP Y tiêu th :ề ệ ề ượ ụ

                                                         y ≤  3

B c 3:ướ  Xác đ nh vùng s n xu t t i u trên đ  th :ị ả ấ ố ư ồ ị

Vùng s n xu t t i u là vùng gi i h n b i 3 hàm đi u kiên trên v i 2 tr c to  đ ,ả ấ ố ư ớ ạ ở ề ớ ụ ạ ộ  
th  hi n qua đ  th  nh  sau:ể ệ ồ ị ư
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             S n ph m Y                              ả ẩ
                10-
                  9-
                  8-
                  7-
                  6-       P.trình 6X + 3Y ≤ 24
                  5-
                  4-
                  3- 2            3                                        P.trình Y = 3
                  2-                    4  
                  1-                                  P.trình 6X + 9Y ≤ 36 
     1     5   S n ph m Xả ẩ
                                    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

B c 4:ướ  Xác đ nh ph ng án s n xu t t i u:ị ươ ả ấ ố ư

Trên đ  th , vùng s n xu t t i u là m t ngũ giác, đánh s  th  t  theo chi u kimồ ị ả ấ ố ư ộ ố ứ ự ề  
đ ng h  t  góc s  1 đ n góc s  5. M i đi m n m trong vùng s n xu t t i u đ u thoồ ồ ừ ố ế ố ọ ể ằ ả ấ ố ư ề ả 
mãn các đi u ki n h n ch . Nh ng theo lý thuy t c a qui ho ch tuy n tính, đi m t i uề ệ ạ ế ư ế ủ ạ ế ể ố ư  
là m t trong các góc c a vùng s n xu t t i u. Nh  v y, đ  tìm c  c u s n ph m thoộ ủ ả ấ ố ư ư ậ ể ơ ấ ả ẩ ả 
mãn yêu c u c a hàm m c tiêu, ta l n l t thay th  giá tr  to  đ  c a các góc vào hàmầ ủ ụ ầ ượ ế ị ạ ộ ủ  
m c tiêu, giá tr  to  đ  c a góc nào làm cho hàm m c tiêu đ t k t qu  l n nh t chính làụ ị ạ ộ ủ ụ ạ ế ả ớ ấ  
c  c u s n ph m c n tìm.ơ ấ ả ẩ ầ

B ng tính giá tr  hàm m c tiêu theo to  đ  c a các góc:ả ị ụ ạ ộ ủ
Góc                       C  c u s n ph m s n xu tơ ấ ả ẩ ả ấ                       Giá tr  hàm m c tiêuị ụ
                                   SP X             SP Y
1                                    0                    0                                               0
2                                    0                    3                                               30
3                                    1,5                 3                                               42
4                                     3                   2                                               44
5                                     4                   0                                               32

Căn c  vào k t qu  tính toán đ c, ta th y giá tr  to  đ  c a góc 4 cho ra giá trứ ế ả ượ ấ ị ạ ộ ủ ị 
hàm m c tiêu là l n nh t. V y c  c u s n xu t t i u là 3 đ n v  SP X và 2 đ n v  SPụ ớ ấ ậ ơ ấ ả ấ ố ư ơ ị ơ ị  
Y.

2.5 Các quy t đ nh v  giá bán c a ph mế ị ề ủ ẩ
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Đ nh giá bán s n ph m luôn là m t d ng quy t đ nh ph c t p đ i v i ng i qu nị ả ẩ ộ ạ ế ị ứ ạ ố ớ ườ ả  
lý. Quá trình đ nh giá không ch  ph  thu c vào các y u t  n i b  doanh nghi p mà cònị ỉ ụ ộ ế ố ộ ộ ệ  
ph  thu c vào r t nhi u các y u t  bên ngoài nh  quan h  cung c u, tình hình thụ ộ ấ ề ế ố ư ệ ầ ị 
tr ng, tình tr ng c nh tranh, th  hi u tiêu dùng và thu nh p c a các t ng l p dân c ,ườ ạ ạ ị ế ậ ủ ầ ớ ư  
v.v.. Đa s  các y u t  này là các y u t  đ nh tính nên r t khó xác đ nh s  nh h ng c aố ế ố ế ố ị ấ ị ự ả ưở ủ  
chúng đ n l ng hàng s  tiêu th  đ c v i m t m c giá c  th . Vi c đ nh giá cũng r tế ượ ẽ ụ ượ ớ ộ ứ ụ ể ệ ị ấ  
khác nhau ph  thu c vào đ c tính c a t ng lo i s n ph m, v  th  c a chúng trên thụ ộ ặ ủ ừ ạ ả ẩ ị ế ủ ị 
tr ng s n ph m cùng lo i, và th m chí, v i cùng m t lo i s n ph m vi c đ nh giáườ ả ẩ ạ ậ ớ ộ ạ ả ẩ ệ ị  
cũng r t khác nhau theo t ng giai đo n phát tri n c a chúng. Chính vì s  khó khăn này,ấ ừ ạ ể ủ ự  
vi c đ nh giá đ c xem nh  là m t ngh  thu t , đòi h i  ng i l p giá ph i có ki nệ ị ượ ư ộ ệ ậ ỏ ở ườ ậ ả ế  
th c bao quát, t  lý thuy t kinh t  căn b n c a quá trình đ nh giá cho đ n ki n th c c aứ ừ ế ế ả ủ ị ế ế ứ ủ  
r t nhi u ngành h c khác. ấ ề ọ

 đây, chúng ta không mong mu n đ  c p h t t t c  các v n đ  liên quan đ nỞ ố ề ậ ế ấ ả ấ ề ế  
quá trình đ nh giá nh  đã nói, mà s  t p trung vào phân tích vai trò c a chi phí đ i v iị ư ẽ ậ ủ ố ớ  
quá trình đ nh giá. Nh  v y s  tr ng tâm và phù h p h n vì m t trong nh ng ch c năngị ư ậ ẽ ọ ợ ơ ộ ữ ứ  
quan tr ng nh t c a k  toán qu n tr  là cung c p các thông tin v  chi phí đ  h  tr  choọ ấ ủ ế ả ị ấ ề ể ổ ợ  
vi c ra các quy t đ nh v  giá c a ng i qu n lý. Trong ph n này, c  th , chúng ta sệ ế ị ề ủ ườ ả ầ ụ ể ễ 
t p trung phân tích vai trò c a chi phí trong vi c đ nh giá cũng nh  các cách th c đ nh giáậ ủ ệ ị ư ứ ị  
cho các s n ph m s n xu t hàng lo t và cho các đ n đ t hàng đ c bi t.ả ẩ ả ấ ạ ơ ặ ặ ệ

2.5.1 Vai trò c a chi phí trong vi c đ nh giáủ ệ ị

Chi phí đóng m t vai trò quan tr ng trong vi c xác đ nh giá bán các s n ph m vìộ ọ ệ ị ả ẩ  
các lý do nh  sau:ư

- Vi c đ nh giá bán s n ph m ch u nh h ng c a nhi u y u t , nh ng chi phíệ ị ả ẩ ị ả ưở ủ ề ế ố ư  
đ c xem là y u t  c  b n nh t. Nó đ c xem nh  là m t gi i h n giúp cho ng i l pượ ế ố ơ ả ấ ượ ư ộ ớ ạ ườ ậ  
giá tránh đ c vi c quy t đ nh m t m c giá quá th p có th  d n đ n vi c kinh doanh bượ ệ ế ị ộ ứ ấ ể ẫ ế ệ ị 
thua l .ỗ

- Trong các quy t đ nh v  giá, nhà qu n lý ph i đ i di n v i vô s  các đi u ki nế ị ề ả ả ố ệ ớ ố ề ệ  
không ch c ch n, do đó vi c l p giá d a vào các s  li u chi phí ph n ánh m t đi mắ ắ ệ ậ ự ố ệ ả ộ ể  
kh i đ u là đã có th  lo i b t đ c m t s  đi u không th c và b ng cách này, nhà qu nở ầ ể ạ ớ ượ ộ ố ề ự ằ ả  
lý có th  th y đ c ph ng h ng đ  xác l p m t m c giá bán có th  ch p nh nể ấ ượ ươ ướ ể ậ ộ ứ ể ấ ậ  
đ c.ượ

- Giá bán đ c xác đ nh trên c  s  c a chi phí giúp nhà qu n lý th y đ c cácượ ị ơ ở ủ ả ấ ượ  
y u t  khác ngoài chi phí bao g m trong giá bán. H n n a, vi c ng d ng cách ng xế ố ồ ơ ữ ệ ứ ụ ứ ử 
c a chi phí trong quá trình đ nh giá đ c xem là r t h u hi u cho ng i qu n lý trongủ ị ượ ấ ữ ệ ườ ả  
vi c d  đoán và xác đ nh các m c giá trong đi u ki n c nh tranh.ệ ự ị ứ ề ệ ạ
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- V i các doanh nghi p ti n hành s n xu t nhi u lo i s n ph m khác nhau, khôngớ ệ ế ả ấ ề ạ ả ẩ  
th  th c hi n vi c phân tích chi ti t m i quan h  gi a chi phí - kh i l ng - l i nhu nể ự ệ ệ ế ố ệ ữ ố ượ ợ ậ  
cho t ng lo i s n ph m thì vi c tính giá bán s n ph m d a trên c  s  chi phí n n và chiừ ạ ả ẩ ệ ả ẩ ự ơ ở ề  
phí tăng thêm s  giúp nhanh chóng đ a ra đ c m t m c giá bán đ  ngh  và s  đ cẽ ư ượ ộ ứ ề ị ẽ ượ  
ch nh lý khi th i gian và đi u ki n cho phép. ỉ ờ ề ệ

   2.5.2 Đ nh giá các s n ph m s n xu t hàng lo tị ả ẩ ả ấ ạ

Quá trình đ nh giá đ c th c hi n theo các cách th c khác nhau đ i v i s n ph mị ượ ự ệ ứ ố ớ ả ẩ  
s n xu t và tiêu th  hàng ngày  m c đ  ho t đ ng bình th ng và đ iv i kh i l ngả ấ ụ ở ứ ộ ạ ộ ườ ố ớ ố ượ  
s n ph m theo các đ n đ t hàng đ c bi t. Ph n này s  đ  c p đ n cách th c đ nh giáả ẩ ơ ặ ặ ệ ầ ẽ ề ậ ế ứ ị  
các s n ph m s n xu t hàng lo t, còn đ nh giá cho s n ph m c a đ n đ t hàng đ c bi tả ẩ ả ấ ạ ị ả ẩ ủ ơ ặ ặ ệ  
s  đ c xem xét  ph n ti p theo.ẽ ượ ở ầ ế

Nguyên t c c  b n trong vi c đ nh giá s n ph m hàng lo t là giá bán đ nh ra ngoàiắ ơ ả ệ ị ả ẩ ạ ị  
vi c ph i b o đ m bù đ p đ  t t c  chi phí s n xu t, tiêu th  và qu n lý còn ph i cungệ ả ả ả ắ ủ ấ ả ả ấ ụ ả ả  
c p m t l ng hoàn v n theo mong mu n c a ng i qu n lý. Đây là đi u ki n tiênấ ộ ượ ố ố ủ ườ ả ề ệ  
quy t đ  m i m t doanh nghi p t n t i và phát tri n.ế ể ỗ ộ ệ ồ ạ ể

Ph ng pháp đ nh giá s n ph m hàng lo t thông d ng nh t đ c g i là ph ngươ ị ả ẩ ạ ụ ấ ượ ọ ươ  
pháp chi phí tăng thêm (the cost-plus pricing method). Theo ph ng pháp này, tr c h tươ ướ ế  
ng i ta xác đ nh b  phân chi phí n n, sau đó giá bán đ c xác đ nh b ng cách c ngườ ị ộ ề ượ ị ằ ộ  
thêm vào chi phí n n này ph n chi phí tăng thêm d  tính. C  th , giá bán đ n v  s nề ầ ự ụ ể ơ ị ả  
ph m đ c xác đ nh theo công th c:ẩ ượ ị ứ

                         Giá bán  =   Chi phí n n  +  Chi phí tăng thêmề

Chi phí n n, và t  đó là b  ph n chi phí tăng thêm, đ c xác đ nh khác nhau theoề ừ ộ ậ ượ ị  
hai ph ng pháp: ph ng pháp tính toàn b  và ph ng pháp tính tr c ti p.ươ ươ ộ ươ ự ế

2.5.2.1 Ph ng pháp tính toàn bươ ộ

Theo ph ng pháp tính toàn b  thì:ươ ộ

- Chi phí n n là toàn b  chi phí đ  s n xu t m t đ n v  s n ph m, bao g m cácề ộ ể ả ấ ộ ơ ị ả ẩ ồ  
kho n m c chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p và chi phíả ụ ệ ậ ệ ự ế ự ế  
s n xu t chung.ả ấ

- Chi phí tăng thêm g m b  ph n đ  bù đ p hai kho n m c chi phí còn l i là chiồ ộ ậ ể ắ ả ụ ạ  
phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p, và ph n giá tr  dôi ra đ  đ m b o choả ệ ầ ị ể ả ả  
doanh nghi p có m c hoàn v n theo mong mu n c a ng i qu n lý. Chi phí tăng thêmệ ứ ố ố ủ ườ ả  
đ c xác đ nh theo m t t  l  ph n trăm so v i chi phí n n:ượ ị ộ ỉ ệ ầ ớ ề

Chi phí tăng thêm  =  Chi phí n n  ề ×   T  l  (%) tăng thêm so v i chi phí n nỉ ệ ớ ề
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V n đ  đ t ra ti p theo là cách xác đ nh t  l  ph n trăm tăng thêm so v i chi phíấ ề ặ ế ị ỉ ệ ầ ớ  
n n. Nh  đã đ  c p, chi phí tăng thêm ngoài vi c dùng đ  bù đ p chi phí bán hàng vàề ư ề ậ ệ ể ắ  
qu n lý còn cung c p cho doanh nghi p m t m c hoàn v n đ u t , do đó, nó ph  thu cả ấ ệ ộ ứ ố ầ ư ụ ộ  
vào t  l  hoàn v n đ u t  (ROI: Return on investment) theo mong mu n c a nhà qu n lý.ỉ ệ ố ầ ư ố ủ ả  
Công th c xác đ nh t  l  ph n trăm c a chi phí tăng thêm so v i chi phí n n nh  sau:ứ ị ỉ ệ ầ ủ ớ ề ư

  T  l  (%) tăng   M c hoàn v n đ u t  m.mu n + CPBH và CPQLDNỉ ệ ứ ố ầ ư ố
   thêm so v i  =                                                                                          ớ ×  100
     chi phí n n   Chi phí SX đ n v  s n ph m  ề ơ ị ả ẩ ×   Kh i l ng s n ph m t.thố ượ ả ẩ ụ

                           

                         V n đ u t  ố ầ ư ×  T  l  hoàn v n m.mu n + CPBH và CPQLDNỉ ệ ố ố
                   =                                                                                                     x   100
                         Chi phí SX đ n v  s n ph m ơ ị ả ẩ ×  Kh i l ng s n ph m t.thố ượ ả ẩ ụ

Đ  minh ho  cho ph ng pháp tính giá toàn b , chúng ta xem ví d  sau:ể ạ ươ ộ ụ

Công ty ABC đã xác đ nh m c đ u t  1,1 t  đ ng là h p lý cho vi c s n xu t vàị ứ ầ ư ỉ ồ ợ ệ ả ấ  
tiêu th  20.000 đ n v  s n ph m X m i năm, v i t  l  hoàn v n đ u t  mong mu n làụ ơ ị ả ẩ ỗ ớ ỉ ệ ố ầ ư ố  
20%. T ng đ nh phí s n xu t chung 180 tri u và t ng đ nh phí bán hàng và qu n lý DNổ ị ả ấ ệ ổ ị ả  
20 tri u. Phòng k  toán c a công ty đã c tính chi phí s n xu t và tiêu th  m t đ n vệ ế ủ ướ ả ấ ụ ộ ơ ị 
SP X nh  sau:ư

- Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p:     11.000 đệ ậ ệ ự ế

- Chi phí nhân công tr c ti p:                        5.000 đự ế

- Bi n phí s n xu t chung:                             3.000 đế ả ấ

- Đ nh phí s n xu t chung:                             9.000 đị ả ấ

- Bi n phí bán hàng và qu n lý:                    2.000 đ ế ả

- Đ nh phí bán hàng và qu n lý:                    1.000 đị ả

V i s  li u đã cho, giá bán đ n v  SP X tính theo ph ng pháp toàn b  đ c ti nớ ố ệ ơ ị ươ ộ ượ ế  
hành nh  sau:ư

- Chi phí n n = CP NL, VLTT + CPNCTT + CPSXCề

                      =   11.000 đ + 5.000 đ + (3.000 đ + 9.000 đ)

                      =   28.000 đ
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- T  l  (%) chi           (1.100.000.000 đ ỉ ệ ×  20%)  + [(2.000 đ + 1.000 đ) ×  20.000]
  phí tăng thêm                                                                                                    × 100
  so v i C.phí n n                             28.000 đ  ớ ề ×   20.000

                               = 50%

- Chi phí tăng thêm = 28.000 đ ×  50%

                                =  14.000 đ

V y, giá bán đ n v  s n ph m = 28.000 đ + 14.000 đ = 42.000 đậ ơ ị ả ẩ

2.5.2.2 Ph ng pháp tính tr c ti pươ ự ế

Theo ph ng pháp tính tr c ti p (hay còn g i là ph ng pháp đ m phí) thì:ươ ự ế ọ ươ ả

- Chi phí n n là toàn b  chi phí kh  bi n đ  s n xu t và tiêu th  m t đ n v  s nề ộ ả ế ể ả ấ ụ ộ ơ ị ả  
ph m, g m chi phí NL,VL tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, bi n phí s n xu tẩ ồ ự ế ự ế ế ả ấ  
chung, bi n phí bán hàng và bi n phí qu n lý doanh nghi p.ế ế ả ệ

- Chi phí tăng thêm g m b  ph n dùng đ  bù đ p ph n đ nh phí còn l i là đ nh phíồ ộ ậ ể ắ ầ ị ạ ị  
s n xu t chung, đ nh phí bán hàng và đ nh phí qu n lý doanh nghi p, và ph n dôi ra đả ấ ị ị ả ệ ầ ể 
tho  mãn m c hoàn v n đ u t  theo mong mu n c a ng i qu n lý.ả ứ ố ầ ư ố ủ ườ ả

Chi phí tăng thêm cũng đ c xác đ nh theo m t t  l  ph n trăm c a chi phí n n:ượ ị ộ ỉ ệ ầ ủ ề

Chi phí tăng thêm = Chi phí n n ề ×  T  l  (%) tăng thêm so v i chi phí n nỉ ệ ớ ề

T  l  (%) tăng     M c hoàn v n đ u t  mong mu n  +  T ng đ nh phí ỉ ệ ứ ố ầ ư ố ổ ị
thêm so v i    =                                                                                                  ớ ×  100
chi phí n n                 Chi phí kh  bi n đ n v    ề ả ế ơ ị ×    Kh i l ng SP t.thố ượ ụ

                        M c v n đ u t  ứ ố ầ ư ×  T  l  hoàn v n m.mu n + T ng đinh phíỉ ệ ố ố ổ
                     =                                                                                                    ×  100
                                    Chi phí kh  bi n đ n v  ả ế ơ ị ×  Kh i l ng SP t.thố ượ ụ

Tr  l i v i ví d  v  s n xu t SP X c a công ty ABC  trên, giá bán đ n v  s nở ạ ớ ụ ề ả ấ ủ ở ơ ị ả  
ph m theo ph ng pháp tính tr c ti p đ c th c hi n nh  sau:ẩ ươ ự ế ượ ự ệ ư
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- Chi phí n n =CPNL,VLTT+CPNCTT+Bi n phí SXC+Bi n phí BH và QLDNề ế ế

                      =    11.000 đ + 5.000 đ + 3.000 đ + 2.000 đ

                      =     21.000 đ

- T  l  (%) tăng       (1.100.000.000 đỉ ệ ×  20%)  +  (180.000.000 + 20.000.000)
   thêm so v i       =                                                                                             ớ ×  100
   chi phí n n                              21.000 đ    ề ×     20.000

                             =  100%

- Chi phí tăng thêm = Chi phí n n ề ×   T  l  (%) tăng thêm so v i chi phí n nỉ ệ ớ ề

                                 =  21.000 đ  ×   100%

                                 =   21.000 đ

V y, giá bán đ n v  SP = 21.000 đ  +  21.000 đậ ơ ị

                                      =  42.000 đ     

2.5.3 Đ nh giá s n ph m theo th i gian lao đ ng và nguyên v t li u s  d ngị ả ẩ ờ ộ ậ ệ ử ụ

Thay vì tính giá theo ph ng pháp chi phí tăng thêm, ph ng pháp tính giá theoươ ươ  
th i gian lao đ ng và nguyên v t li u s  d ng thích h p h n đ i v i các doanh nghi pờ ộ ậ ệ ử ụ ợ ơ ố ớ ệ  
kinh doanh d ch v  nh  d ch v  s a ch a (s a ch a các trang thi t b , s a ch a ô tô, ...)ị ụ ư ị ụ ử ữ ử ữ ế ị ử ữ  
ho c d ch v  t  v n. Giá c a m i l n cung c p d ch v  cho khách hàng đ u r t khácặ ị ụ ư ấ ủ ỗ ầ ấ ị ụ ề ấ  
nhau, ph  thu c ph n l n vào l ng th i gian ph c v  cũng nh  giá tr  các lo i v t li u,ụ ộ ầ ớ ượ ờ ụ ụ ư ị ạ ậ ệ  
ph  tùng đã s  d ng. Ngoài ra, giá các d ch v  cung c p cũng đ c tính toán đ  bù đ pụ ử ụ ị ụ ấ ượ ể ắ  
đ  các chi phí qu n lý chung và t o ra m c l i nhu n mong mu n. C  th :ủ ả ạ ứ ợ ậ ố ụ ể

- Giá c a m t đ n v  th i gian lao đ ng cho các d ch v  (th ng đ c tính theoủ ộ ơ ị ờ ộ ị ụ ườ ượ  
gi  công ph c v ) bao g m ti n công ph i tr  cho công nhân th c hi n d ch v  (l ng,ờ ụ ụ ồ ề ả ả ự ệ ị ụ ươ  
ph  c p và các kho n trích theo l ng), ph n tăng thêm đ  bù đ p chi phí qu n lýụ ấ ả ươ ầ ể ắ ả  
chung, và l i nhu n tăng thêm tính theo gi  công lao đ ng c a công nhân. ợ ậ ờ ộ ủ

- Giá c a m t đ n v  nguyên li u (ho c ph  tùng) s  d ng g m giá mua cùng cácủ ộ ơ ị ệ ặ ụ ử ụ ồ  
chi phí khác liên quan nh  chi phí thu mua, l u kho và b o qu n, c ng v i ph n l iư ư ả ả ộ ớ ầ ợ  
nhu n tính theo đ n v  nguyên li u.ậ ơ ị ệ

Đ  minh ho  cho cách đ nh giá này, chúng ta xem ví d  sau:ể ạ ị ụ

Công ty ABC cung c p d ch v  s a ch a xe h i áp d ng ph ng pháp tính giáấ ị ụ ử ữ ơ ụ ươ  
theo gi  công lao đ ng và nguyên v t li u s  d ng. Công ty có 30 công nhân s a ch a cóờ ộ ậ ệ ử ụ ử ữ  
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th  cung c p 60.000 gi  công s a ch a trong m t năm. Giá tr  các nguyên v t li u dể ấ ờ ử ữ ộ ị ậ ệ ự 
ki n s  d ng trong năm là 1, 2 t  đ ng. M c l i nhu n 10.000 đ tính cho m i gi  côngế ử ụ ỉ ồ ứ ợ ậ ỗ ờ  
s a ch a th c hi n và 15% trên giá tr  ph  tùng s  d ng đ c cho là h p lý.ử ữ ự ệ ị ụ ử ụ ượ ợ

Chi phí phát sinh và các y u t  đ  tính giá d  ki n trong năm k  ho ch nh  sau:ế ố ể ự ế ế ạ ư

                                                                        

Đ n v  tính: 1.000 đơ ị

                                                     Chi phí d ch v  s.ch a            Chi phí ngvli uị ụ ữ ệ

      Ch  tiêu                               T ng s     Đ n v  gi  công      T ng s       T  l  (%)ỉ ổ ố ơ ị ờ ổ ố ỉ ệ
1. Cphí nhân công:
- T.l ng CN                              900.000            15 ươ
- Kho n trích theo l ng (19%) 171.000             2,85ả ươ
      C ng                                   1.071.000          17,85ộ
2. Cphí nvli u                                                                            1.200.000     100ệ
3. Chi phí khác:
- L ng N.viên q.lý s.ch a          120.000ươ ữ
- L ng N.viên q.lý kho p.tùng                                                    108.000ươ
- L ng N. viên văn phòng           50.000                                       42.000ươ
- Kho n trích theo l ng (19%)    32.300                                       28.500ả ươ
- Chi phí ph c v                           90.000                                       81.500ụ ụ
- Kh u hao TSCĐ                        270.000                                     100.000ấ
- Chi phí khác                                61.700
     C ng                                        624.000        10,40                   360.000        30ộ
4. L i nhu n mong mu n             600.000           10                     180.000         15ợ ậ ố
5. T ng c ng                              2.295.000        38,25                1.740.000      145ổ ộ

V i s  li u nh  trên, ch ng h n, v i m t d ch v  s a ch a s  d ng 10 gi  côngớ ố ệ ư ẳ ạ ớ ộ ị ụ ử ữ ử ụ ờ  
lao đ ng và 1.500.000 đ ng giá tr  ph  tùng, cách tính giá cho d ch v  này s  là:ộ ồ ị ụ ị ụ ẽ

- Giá c a lao đ ng tr c ti p:     38.250 đ ủ ộ ự ế ×  10gi    =    382.500 đờ

- Giá c a ngvli u s  d ng:   1.500.000 đ ủ ệ ử ụ ×  145 %  =  2.175.000 đ

     T ng giá c a d ch v  s a ch a:                              2.557.500 đổ ủ ị ụ ử ữ

2.5.4 Đ nh giá trong các tr ng h p đ c bi tị ườ ợ ặ ệ
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  ph n tr c, chúng ta đã nghiên c u các ph ng pháp đ nh giá cho các s nỞ ầ ướ ứ ươ ị ả  
ph m s n xu t hàng lo t, t c là s n ph m s n xu t trong các đi u ki n ho t đ ng bìnhẩ ả ấ ạ ứ ả ẩ ả ấ ề ệ ạ ộ  
th ng c a doanh nghi p: ph ng pháp đ nh giá toàn b  và ph ng pháp đ nh giá tr cườ ủ ệ ươ ị ộ ươ ị ự  
ti p. Vi c ng d ng ph ng pháp nào trong hai ph ng pháp này đ  đ nh giá cho bế ệ ứ ụ ươ ươ ể ị ộ 
ph n s n ph m này là không thành v n đ , b i vì c  hai ph ng pháp tính đ u cho k tậ ả ẩ ấ ề ở ả ươ ề ế  
qu  là nh  nhau. Tuy nhiên, v n đ  s  khác n u xem xét vi c đ nh giá cho các s n ph mả ư ấ ề ẽ ế ệ ị ả ẩ  
s n xu t trong m t s  tình hu ng đ c bi t, ch ng h n nh  vi c đ nh giá cho b  ph nả ấ ộ ố ố ặ ệ ẳ ạ ư ệ ị ộ ậ  
s n ph m theo các đ n đ t hàng làm thêm khi doanh nghi p còn năng l c s n xu t nhànả ẩ ơ ặ ệ ự ả ấ  
r i. Trong tr ng h p này, cách tính giá theo ph ng pháp tr c ti p s  thích h p h n vìỗ ườ ợ ươ ự ế ẽ ợ ơ  
s  cho ra các quy t đ nh v  giá chính xác h n.ẽ ế ị ề ơ

Đ  minh ho , chúng ta xem xét tình hu ng sau:ể ạ ố

Công ty ABC đang ho t đ ng trong tình tr ng d  th a v  năng l c s n xu t nh nạ ộ ạ ư ừ ề ự ả ấ ậ  
đ c m t đ n đ t hàng đ t mua 10.000 s n ph m X v i m c giá 19.000 đ ng 1 đ n vượ ộ ơ ặ ặ ả ẩ ớ ứ ồ ơ ị 
s n ph m.  m c đ  ho t đ ng bình th ng, giá bán đ n v  c a SP X là 24.000 đ ngả ẩ Ở ứ ộ ạ ộ ườ ơ ị ủ ồ  
đ c xác đ nh qua 2 ph ng pháp tính giá toàn b  và tr c ti p nh  sau:ượ ị ươ ộ ự ế ư

                                                                        Đ n v  tính:ơ ị  1.000 đ

         Cách tính toàn bộ                                               Cách tính tr c ti pự ế

Chi phí NVLTT                       6                  Chi phí NVLTT                            6

Chi phí NCTT                          7                  Chi phí NCTT                               7

Chi phí SXC                             7                  Bi n phí SXC                                2ế

                                                                      Bi n phí BH&QL                          1ế

T ng CPSX                             20                  T ng chi phí KB                         16ổ ổ

Chi phí tăng thêm (20%)           4                 Chi phí tăng thêm (50%)               8

Giá bán                                    24                       Giá bán                                   24

Trong tình hu ng này s  d ng thông tin t  cách tính toàn b  hay tr c ti p s  cóố ử ụ ừ ộ ự ế ẽ  
nh h ng đ n quy t đ nh xem xét ch p nh n đ n đ t hàng. Th t v y:ả ưở ế ế ị ấ ậ ơ ặ ậ ậ

- N u căn c  theo k t qu  tính toán c a ph ng pháp toàn b  mà xem xét thì đ nế ứ ế ả ủ ươ ộ ơ  
đ t hàng trên khó đ c ch p nh n. M c giá đ  ngh  là 19.000 đ cho m t s n ph m làặ ượ ấ ậ ứ ề ị ộ ả ẩ  
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quá th p, ch a đ  đ  bù đ p chi phí n n là chi phí s n xu t đ n v  (20.000 đ/SP), ch aấ ư ủ ể ắ ề ả ấ ơ ị ư  
đ  c p đ n vi c ph i bù đ p các kho n chi phí ngoài s n xu t và có lãi.ề ậ ế ệ ả ắ ả ả ấ

- Tuy nhiên n u xem xét đ n đ t hàng đó d a theo k t qu  tính toán c a ph ngế ơ ặ ự ế ả ủ ươ  
pháp tr c ti p s  d n đ n m t k t lu n khác. Vi c ch p nh n thêm đ n đ t hàng là đự ế ẽ ẫ ế ộ ế ậ ệ ấ ậ ơ ặ ể 
t n d ng năng l c s n xu t nhàn r i c a công ty, cho nên b  ph n chi phí c  đ nh sậ ụ ự ả ấ ỗ ủ ộ ậ ố ị ẽ 
không thay đ i, cho dù có ch p thu n đ n đ t hàng hay không. V n đ  còn l i ch  làổ ấ ậ ơ ặ ấ ề ạ ỉ  
vi c xem xét so sánh gi a m c giá đ  ngh  v i chi phí kh  bi n đ n v  s n ph m. N uệ ữ ứ ề ị ớ ả ế ơ ị ả ẩ ế  
m c giá đ  ngh  l n h n, thì s  chênh l ch gi a m c giá đ  ngh  v i chi phí kh  bi n sứ ề ị ớ ơ ố ệ ữ ứ ề ị ớ ả ế ẽ 
là ph n lãi gia tăng cho tr ng h p ch p nh n đ n đ t hàng. Đ n đ t hàng mà công tyầ ườ ợ ấ ậ ơ ặ ơ ặ  
ABC nh n trùng h p v i tr ng h p này: M c giá đ  ngh  (19.000 đ/SP) s  l n h n chiậ ợ ớ ườ ợ ứ ề ị ẽ ớ ơ  
phí kh  bi n đ n v  s n ph m (16.000 đ/SP) là 3.000 đ. Nh  v y đ n đ t hàng s  t o raả ế ơ ị ả ẩ ư ậ ơ ặ ẽ ạ  

cho công ty m t kho n lãi tăng thêm là (3.000 đ  ộ ả ×  10.000 SP) 30.000.000 đ. Đ n đ tơ ặ  
hàng nên đ c ch p nh n.ượ ấ ậ

Các tr ng h p đ c bi t và ph ng pháp đ nh giá tr c ti p:ườ ợ ặ ệ ươ ị ự ế

Ho t đ ng c a doanh nghi p có th  di n ra  nh ng tình tr ng đ c xem là đ cạ ộ ủ ệ ể ễ ở ữ ạ ượ ặ  
bi t và c n ph i xem xét đ nh giá b ng ph ng pháp tr c ti p. Có th  k  ra ba tr ngệ ầ ả ị ằ ươ ự ế ể ể ườ  
h p đi n hình, đó là: ho t đ ng trong tình tr ng năng l c s n xu t dôi th a, ho t đ ngợ ể ạ ộ ạ ự ả ấ ừ ạ ộ  
trong tình tr ng khó khăn v  th  tr ng tiêu th  và ho t đ ng trong tình tr ng c nh tranhạ ề ị ườ ụ ạ ộ ạ ạ  
mang tính đ u th u.ấ ầ

- Ho t đ ng trong tình tr ng năng l c s n xu t dôi th a:ạ ộ ạ ự ả ấ ừ

Ho t đ ng trong tình tr ng năng l c s n xu t dôi th a ph i đ c xem là ho tạ ộ ạ ự ả ấ ừ ả ượ ạ  
đ ng có tính “t n d ng”, ho t đ ng làm thêm. Vi c đ nh giá đ i v i các s n ph m c aộ ậ ụ ạ ộ ệ ị ố ớ ả ẩ ủ  
ho t đ ng này đòi h i ph i khác so v i vi c đ nh giá c a s n ph m hàng lo t. Chi phíạ ộ ỏ ả ớ ệ ị ủ ả ẩ ạ  
c  đ nh th ng là không đ i và không c n ph i xem xét đ n. M i m c giá, n u cao h nố ị ườ ổ ầ ả ế ọ ứ ế ơ  
chi phí kh  bi n tăng thêm, đ u có th  ch p nh n vì s  góp ph n làm tăng l i nhu nả ế ề ể ấ ậ ẽ ầ ợ ậ  
chung c a doanh nghi p.ủ ệ

- Ho t đ ng trong đi u ki n khó khăn v  th  tr ng:ạ ộ ề ệ ề ị ườ

Cũng có nh ng lúc công ty bu c ph i ho t đ ng trong nh ng đi u ki n khó khănữ ộ ả ạ ộ ữ ề ệ  
khi th  tr ng đ i v i s n ph m c a công ty tr  nên b t l i. Trong nh ng đi u ki n nhị ườ ố ớ ả ẩ ủ ở ấ ợ ữ ề ệ ư 
v y, b t kỳ s  d  đ m phí nào đ t đ c đ  góp ph n bù đ p chi phí b t bi n cũng đ uậ ấ ố ư ả ạ ượ ể ầ ắ ấ ế ề  
t t so v i vi c ph i ng ng toàn b  ho t đ ng c a doanh nghi p.ố ớ ệ ả ừ ộ ạ ộ ủ ệ

- Ho t đ ng trong tình tr ng c nh tranh đ u th u:ạ ộ ạ ạ ấ ầ

Các doanh nghi p ho t đ ng trong tình tr ng c nh tranh mang tính đ u th u đòiệ ạ ộ ạ ạ ấ ầ  
h i ph i có s  m m d o và linh ho t v  giá. S  c  ch p v  m t m c giá c  đ nh đ cỏ ả ự ề ẻ ạ ề ự ố ấ ề ộ ứ ố ị ượ  
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đ nh ra theo ph ng pháp bù đ p chi phí toàn b  hoàn toàn không có l i cho doanhị ươ ắ ộ ợ  
nghi p. Có nhi u lý do đ  gi i thích v n đ  này. Th  nh t, giá tham gia đ u th u ph iệ ề ể ả ấ ề ứ ấ ấ ầ ả  
là m t m c giá h t s c linh ho t, tăng gi m tuỳ theo t ng tình hu ng. Doanh nghi p,ộ ứ ế ứ ạ ả ừ ố ệ  
tr c khi quan tâm đ n m t m c giá nh m t o ra m c l i nhu n tho  đáng, c n ph iướ ế ộ ứ ằ ạ ứ ợ ậ ả ầ ả  
xem xét m c giá đ a ra có b o đ m th ng th u hay không. Th  hai, c n có s  nh n th cứ ư ả ả ắ ầ ứ ầ ự ậ ứ  
v  m i liên h  gi a các m c giá v i m c đ  ho t đ ng đ t đ c. M c đ  ho t đ ngề ố ệ ữ ứ ớ ứ ộ ạ ộ ạ ượ ứ ộ ạ ộ  
tăng cao làm tăng nhanh vòng quay c a v n cũng là y u t  c n tính đ n đ  tăng c ngủ ố ế ố ầ ế ể ườ  
tính linh ho t trong đ nh giá  tình tr ng c nh tranh kh c li t. Và sau cùng, s  m m d oạ ị ở ạ ạ ố ệ ự ề ẻ  
và linh ho t trong đ nh giá càng đ c bi t quan tr ng v i nh ng doanh nghi p đã tăngạ ị ặ ệ ọ ớ ữ ệ  
c ng đ u t  tài s n c  đ nh và máy móc thi t b  cho quá trình ho t đ ng. Chi n l cườ ầ ư ả ố ị ế ị ạ ộ ế ượ  
c a công ty là ph i t o ra t ng đ ng s  d  đ m phí có th  đ c đ  bù đ p các chi phíủ ả ạ ừ ồ ố ư ả ể ượ ể ắ  
c  đ nh này. Th m chí, cho dù công ty b t bu c  ph i ho t đ ng  tr ng thái l , tìnhố ị ậ ắ ộ ả ạ ộ ở ạ ỗ  
hình cũng d  ch u h n là không t o đ c s  d  đ m phí nào đ  bù đ p cho s  đ u tễ ị ơ ạ ượ ố ư ả ể ắ ự ầ ư 
này.

Ph ng pháp đ nh giá tr c ti p thích h p cho vi c ra các quy t đ nh v  giá trongươ ị ự ế ợ ệ ế ị ề  
các tr ng h p đ c bi t phân tích  trên. Cách tính theo s  d  đ m phí c a ph ng phápườ ợ ặ ệ ở ố ư ả ủ ươ  
này giúp cho ng i đ nh giá có cái nhìn rõ h n v  m i quan h  gi a chi phí - s n l ng -ườ ị ơ ề ố ệ ữ ả ượ  
l i nhu n. Đ ng th i, ph ng pháp tính giá tr c ti p ph c v  t t h n cho vi c nh nợ ậ ồ ờ ươ ự ế ụ ụ ố ơ ệ ậ  
di n các chi phí thích h p và không thích h p cho các quy t đ nh v  giá. H n n a, đ nhệ ợ ợ ế ị ề ơ ữ ị  
giá theo ph ng pháp tr c ti p còn đ c xem nh  là m t cách th c giúp cho ng i qu nươ ự ế ượ ư ộ ứ ườ ả  
lý năng đ ng và linh ho t h n trong các quy t đ nh v  giá. Có th  nh n th y rõ đi u nàyộ ạ ơ ế ị ề ể ậ ấ ề  
khi phân tích l i m t l n n a d ng m u t ng quát v  cách tính giá theo ph ng phápạ ộ ầ ữ ạ ẫ ổ ề ươ  
tr c ti p:ự ế

                  M u t ng quát v  đ nh giá theo ph ng pháp tr c ti p:ẫ ổ ề ị ươ ự ế
- Các chi phí kh  bi n:                                            ả ế

                Chi phí NL,VLTT                  ×× ×
                Chi phí NCTT                         ×× ×
                Bi n phí SXC                          ế ×× ×
                Bi n phí bán hàng                   ế ×× ×
                Bi n phí qu n lý DN               ế ả ×× ×
      T ng chi phí kh  bi n                                  ổ ả ế ×× ×      N nề
- Chi phí tăng thêm (đ  bù đ p chi phí                                          Ph m vi ể ắ ạ

                              b t bi n và t o lãi)                ấ ế ạ ×× ×                     linh ho t           ạ

- Giá bán                                                             ×× ×      Đ nhỉ

173



3. CÁC QUY T Đ NH Đ U T  DÀI H NẾ Ị Ầ Ư Ạ

Quy t đ nh đ u t  dài h n (còn g i là quy t đ nh đ u t  v n - capital investmentế ị ầ ư ạ ọ ế ị ầ ư ố  
decisions) là các quy t đ nh liên quan đ n vi c đ u t  v n vào các lo i tài s n dài h nế ị ế ệ ầ ư ố ạ ả ạ  
nh m hình thành ho c m  r ng c  s  v t ch t ph c v  cho ho t đ ng lâu dài c a doanhằ ặ ở ộ ơ ở ậ ấ ụ ụ ạ ộ ủ  
nghi p, nh :ệ ư

- Quy t đ nh v  vi c mua s m máy móc thi t b  m i.ế ị ề ệ ắ ế ị ớ

- Quy t đ nh thay th , c i t o máy móc thi t b  cũ.ế ị ế ả ạ ế ị

- Quy t đ nh đ u t  m  r ng s n xu t, v.v..ế ị ầ ư ở ộ ả ấ

Các quy t đ nh này có nh h ng l n đ n qui mô cũng nh  đ c đi m ho t đ ngế ị ả ưở ớ ế ư ặ ể ạ ộ  
kinh doanh c a doanh nghi p, đ ng th i đòi h i l ng v n đ u t  l n, th i gian thu h iủ ệ ồ ờ ỏ ượ ố ầ ư ớ ờ ồ  
v n đ u t  và sinh l i ph i tr i qua nhi u năm nên ph i đ i di n v i vô s  đi u khôngố ầ ư ợ ả ả ề ả ố ệ ớ ố ề  
ch c ch n, khó d  đoán và đ  r i ro cao. Do v y, các quy t đ nh dài h n đòi h i ng iắ ắ ự ộ ủ ậ ế ị ạ ỏ ườ  
ra quy t đ nh s  c n tr ng, s  hi u bi t căn b n v  v n đ u t  dài h n cũng nh  kế ị ự ẩ ọ ự ể ế ả ề ố ầ ư ạ ư ỹ 
năng s  d ng các ph ng pháp tính toán đ c thù liên quan đ n nó làm c  s  cho vi c raử ụ ươ ặ ế ơ ở ệ  
quy t đ nh.   ế ị

3.1 Đ c đi m c a v n đ u t  dài h n và n i dung các dòng thu, chi ti n m tặ ể ủ ố ầ ư ạ ộ ề ặ

3.1.1 Đ c đi m c a v n đ u t  dài h nặ ể ủ ố ầ ư ạ

V n đ u t  dài h n có hai đ c đi m chính c n đ c xem xét tr c khi nghiênố ầ ư ạ ặ ể ầ ượ ướ  
c u các ph ng pháp d  tính v n:ứ ươ ự ố

 M t là, v n đ u t  dài h n đa s  g n li n v i các tài s n dài h n có tínhộ ố ầ ư ạ ố ắ ề ớ ả ạ  
hao mòn.

Đ u t  dài h n là đ u t  vào các tài s n dài h n, là nh ng tài s n có đ c đi m:ầ ư ạ ầ ư ả ạ ữ ả ặ ể  
tham gia vào nhi u chu kì s n xu t kinh doanh, hình thái v t ch t không thay đ i nh ngề ả ấ ậ ấ ổ ư  
giá tr  c a nó gi m d n theo th i gian ph c v . Đó chính là tính hao mòn d n c a tài s nị ủ ả ầ ờ ụ ụ ầ ủ ả  
dài h n, cho đ n khi h t th i h n s  d ng thì giá tr  s  d ng c a nó còn l i r t ít ho cạ ế ế ờ ạ ử ụ ị ử ụ ủ ạ ấ ặ  
không còn giá tr . Do v y, l i t c th c s  mà v n đ u t  dài h n mang l i cho doanhị ậ ợ ứ ự ự ố ầ ư ạ ạ  
nghi p ch  đ c tính là ph n còn l i t  ngu n l i kinh t  c a v n đ u t  dài h n sauệ ỉ ượ ầ ạ ừ ồ ợ ế ủ ố ầ ư ạ  
khi đã b i hoàn ph n hao h t c a nó trong quá trình ph c v  ho t đ ng s n xu t kinhồ ầ ụ ủ ụ ụ ạ ộ ả ấ  
doanh.

 Hai là, th i gian thu h i v n đ u t  th ng kéo dài nhi u năm.ờ ồ ố ầ ư ườ ề  Do v y, vi cậ ệ  
xác đ nh giá tr  th c c a các kho n thu và chi ti n  các th i đi m khác nhau trong quáị ị ự ủ ả ề ở ờ ể  
trình đ u t  ph i tính toán đ n y u t  giá tr  th i gian c a ti n t  (the time value ofầ ư ả ế ế ố ị ờ ủ ề ệ  
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money). V n đ  này đã đ c nghiên c u k   các môn h c thu c lĩnh v c tài chính, ấ ề ượ ứ ỹ ở ọ ộ ự ở 
đây ch  nh c l i các khái ni m c  b n và các công th c tính giá tr  t ng lai và giá trỉ ắ ạ ệ ơ ả ứ ị ươ ị 
hi n t i c a ti n t :ệ ạ ủ ề ệ

-  Giá tr  t ng lai c a ti n tị ươ ủ ề ệ (the future value of money) là giá tr  gia tăng c aị ủ  
ti n t  sau m t kho ng th i gian trong t ng lai đ t trong gi  thi t đ c đem đ u tề ệ ộ ả ờ ươ ặ ả ế ượ ầ ư 
vào ngày hôm nay đ  h ng m t t  l  lãi su t nh t đ nh. ể ưở ộ ỉ ệ ấ ấ ị

N u ta g i:ế ọ

   P: Giá tr  ban đ u c a l ng ti n đ u t  (the principat)ị ầ ủ ượ ề ầ ư

   r: lãi su t đ u t  m i năm  (the interest rate of year)ấ ầ ư ỗ

   Fn: Giá tr  t ng lai c a l ng ti n đ u t  sau năm th  nị ươ ủ ượ ề ầ ư ứ

Thì:  1) Giá tr  t ng lai c a dòng ti n đ n đ c tính:ị ươ ủ ề ơ ượ

                                         Fn = P ( ) nr+1

         2) Giá tr  t ng lai c a dòng ti n kép đ c tính:       ị ươ ủ ề ượ

                                Fn = P∑
=

−+
n

r

nr
1

1)1(

                                      =P [ ] rr n /1)1( −+       

Giá tr  c a h  s  (1+r)ị ủ ệ ố n và ][ rr n /1)1( −+  đ c tra t  b ng tính giá tr  t ng lai c aượ ừ ả ị ươ ủ  

dòng ti n đ n và dòng ti n kép t ng ng (xem ph  l c).ề ơ ề ươ ứ ụ ụ

-  Giá tr  hi n t i c a ti n tị ệ ạ ủ ề ệ (the present value of money) là vi c xem xét cácệ  
kho n ti n d  tính phát sinh trong t ng lai s  mang m t giá tr  th c ch t bao nhiêu t iả ề ự ươ ẽ ộ ị ự ấ ạ  
th i đi m xem xét (th i đi m hi n t i).ờ ể ờ ể ệ ạ

Cũng v i cách đ t v n đ  nh  khi tính giá tr  t ng lai:ớ ặ ấ ề ư ị ươ

       1) Giá tr  hiên t i c a dòng ti n đ n đ c tính:    ị ạ ủ ề ơ ượ

                                       P = Fn [1/ (1+r)n] 

       2) Giá tr  hi n t i c a dòng ti n kép đ c tính:ị ệ ạ ủ ề ượ

                                       P = F [1 - 1/(1 + r)n] / r

Giá tr  các h  s  [1/(1 + r)ị ệ ố n] và [1 - 1/(1 + r)n] / r cũng đ c tra t  b ng tính giá trượ ừ ả ị 
hi n t i c a dòng ti n đ n và dòng ti n kép (xem ph  l c).ệ ạ ủ ề ơ ề ụ ụ

3.1.2 N i dung các dòng thu và chi ti n m tộ ề ặ
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Phân tích các quy t đ nh đ u t  dài h n chú tr ng đ n các dòng thu ti n m t vàế ị ầ ư ạ ọ ế ề ặ  
chi ti n m t d  tính. Ch  tiêu thu nh p thu n tuý s  d ng trong các báo cáo tài chínhề ặ ự ỉ ậ ầ ử ụ  
cũng nh  cách tính toán ch  tiêu này, mà c  th  là s  d ng khái ni m kh u hao đ  cư ỉ ụ ể ử ụ ệ ấ ể ướ  
tính tr  d n giá tr  các tài s n dài h n, là không phù h p cho vi c xem xét các d  án đ uừ ầ ị ả ạ ợ ệ ự ầ  
t  dài h n. Các báo cáo tài chính th ng đ c l p theo t ng kỳ h ch toán (th ng làư ạ ườ ượ ậ ừ ạ ườ  
năm) và do v y đã có s  chia c t th i gian hoàn v n c a các d  án đ u t  dài h n thànhậ ự ắ ờ ố ủ ự ầ ư ạ  
nhi u kỳ đ  thu n ti n cho vi c tính toán các ch  tiêu, trong đó có thu nh p thu n tuý.ề ể ậ ệ ệ ỉ ậ ầ  
Vi c tính toán ch  tiêu thu nh p hàng năm trên c  s  so sánh gi a doanh thu và chi phíệ ỉ ậ ơ ở ữ  
hàng năm. Có s  tách r i gi a doanh thu hàng năm v i dòng ti n th c thu, gi a chi phíự ờ ữ ớ ề ự ữ  
hàng năm v i dòng ti n th c chi cho nên thu nh p hàng năm tính đ c cũng không trùngớ ề ự ậ ượ  
h p v i l ng ti n thu n tăng lên. Vi c không s  d ng ch  tiêu kh u hao các tài s n dàiợ ớ ượ ề ầ ệ ử ụ ỉ ấ ả  
h n trong vi c xem xét các d  án đ u t  dài h n cũng đ c gi i thích t ng t  nhạ ệ ự ầ ư ạ ượ ả ươ ự ư 
v y. Kh u hao cũng là m t khái ni m và đ ng th i là m t ph ng pháp s  d ng trongậ ấ ộ ệ ồ ờ ộ ươ ử ụ  
k  toán tài chính đ  c tính nh m kh u tr  d n giá tr  c a các tài s n dài h n, tính toánế ể ướ ằ ấ ừ ầ ị ủ ả ạ  
thu nh p thu n tuý c a t ng kỳ h ch toán, và do v y nó tách r i so v i các lu ng ti nậ ầ ủ ừ ạ ậ ờ ớ ồ ề  
chi ra và không có ý nghĩa gì khi xem xét l i ích mang l i trong toàn b  th i gian c a m tợ ạ ộ ờ ủ ộ  
d  án đ u t  v n dài h n.ự ầ ư ố ạ

V n đ  tr ng tâm c n xem xét  đây là n i dung c a các dòng ti n chi và các dòngấ ề ọ ầ ở ộ ủ ề  
ti n thu liên quan đ n các d  án đ u t  dài h n. ề ế ự ầ ư ạ

- Các dòng chi ti n m t:ề ặ  Dòng chi ti n m t đ u tiên d  dàng hình dung nh t làề ặ ầ ễ ấ  
v n đ u t  ban đ u vào các d  án. Ngoài ra, g n li n v i vi c đ u t  bao gi  cũng kèmố ầ ư ầ ự ắ ề ớ ệ ầ ư ờ  
theo yêu c u tăng lên v  v n l u đ ng đ  ph c v  cho qui mô kinh doanh s  l n lên, đóầ ề ố ư ộ ể ụ ụ ẽ ớ  
chính là nhu c u tăng thêm v  ti n m t, l ng hàng t n kho, các kho n ph i thu, ... dùngầ ề ề ặ ượ ồ ả ả  
đ  ph c v  cho ho t đ ng hàng ngày. T t c  nhu c u v n luân chuy n tăng lên đ uể ụ ụ ạ ộ ấ ả ầ ố ể ề  
ph i đ c d  tính và ph i đ c xem nh  là m t ph n c a v n đ u t . T ng t  nhả ượ ự ả ượ ư ộ ầ ủ ố ầ ư ươ ự ư 
v y là các kho n ti n d  tính cho vi c s a ch a và b o trì đ nh kỳ ph c v  cho ho tậ ả ề ự ệ ử ữ ả ị ụ ụ ạ  
đ ng c a các máy móc thi t b , các tài s n dài h n khác hình thành qua đ u t . ộ ủ ế ị ả ạ ầ ư

Tóm l i, các dòng chi ti n m t sau đây là ph  bi n  các d  án đ u t  dài h n:ạ ề ặ ổ ế ở ự ầ ư ạ

+ V n đ u t  ban đ uố ầ ư ầ

+ Nhu c u tăng lên v  v n l u đ ng.ầ ề ố ư ộ

+V n cho vi c b o trì, s a ch a...ố ệ ả ử ữ

- Các dòng thu ti n m t:ề ặ  Các dòng thu ti n m t đi n hình c a m t d  án đó làề ặ ể ủ ộ ự  
các kho n thu nh p t o ra t  d  án ho c l ng chi phí ti t ki m đ c t  d  án, tuỳả ậ ạ ừ ự ặ ượ ế ệ ượ ừ ự  
thu c m c đích c a d  án đ u t . Trong quá trình ho t đ ng thu c d  án, l ng v nộ ụ ủ ự ầ ư ạ ộ ộ ự ượ ố  
l u đ ng gi m đ c dùng cho các m c đích khác (ho c d  án khác) cũng ph i đ cư ộ ả ượ ụ ặ ự ả ượ  
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xem nh  là thu nh p c a d  án. Ngoài ra k  vào thu nh p c a d  án còn bao g m cư ậ ủ ự ể ậ ủ ự ồ ả 
kho n giá tr  t n d ng c tính c a các tài s n dìa h n khi k t thúc d  án.ả ị ậ ụ ướ ủ ả ạ ế ự

Tóm l i, các dòng thu ti n m t ph  bi n g m:ạ ề ặ ổ ế ồ

+ Thu nh p thu đ c t  ho t đ ng c a d  án.ậ ượ ừ ạ ộ ủ ự

+ Chi phí ti t ki m đ c nh  là k t qu  c a d  án.ế ệ ượ ư ế ả ủ ự

+ L ng v n l u đ ng đ c gi i phóng.ượ ố ư ộ ượ ả

+ Giá tr  t n d ng c a tài s n dài h n.ị ậ ụ ủ ả ạ

Các quy t đ nh v  v n đ u t  dài h n d a trên vi c xem xét , so sánh các lu ngế ị ề ố ầ ư ạ ự ệ ồ  
ti n thu và ti n chi c a các d  án đ u t  dài h n. Có hai ph ng pháp th ng đ c sề ề ủ ự ầ ư ạ ươ ườ ượ ử 
d ng đ  th c hi n v n đ  này: ph ng pháp hi n giá thu n và ph ng pháp t  l  sinhụ ể ự ệ ấ ề ươ ệ ầ ươ ỉ ệ  
l i đi u ch nh theo th i gian.ờ ề ỉ ờ

3.2 Ph ng pháp hi n giá thu n (The net present value method)ươ ệ ầ

Hi n giá thu n c a m t d  án đ u t  là ph n chênh l ch gi a giá tr  hi n t i c aệ ầ ủ ộ ự ầ ư ầ ệ ữ ị ệ ạ ủ  
các dòng ti n thu v i giá tr  hi n t i c a các dòng ti n chi liên quan đ n d  án. Hi n giáề ớ ị ệ ạ ủ ề ế ự ệ  
thu n chính là c  s  cho vi c xem xét và ra các quy t đ nh đ u t  đ i v i các d  án đ uầ ơ ở ệ ế ị ầ ư ố ớ ự ầ  
t  dài h n.ư ạ

Ph ng pháp hi n giá thu n đ c th c hi n qua trình t  các b c nh  sau:ươ ệ ầ ượ ự ệ ự ướ ư

B c 1:ướ  Ch n l a kho ng th i gian thích h p đ  tính toán giá tr  hi n t i c a cácọ ự ả ờ ợ ể ị ệ ạ ủ  
dòng ti n thu và các dòng ti n chi d  tính liên quan đ n d  án. Thông th ng, kho ngề ề ự ế ự ườ ả  
th i gian thích h p đ c l a ch n chi t kh u các dòng ti n thu và chi là năm, phù h pờ ợ ượ ự ọ ế ấ ề ợ  
v i kỳ h ch toán qui đ nh cho các doanh nghi p hi n nay.ớ ạ ị ệ ệ

B c 2:ướ  L a ch n t  su t chi t kh u các dòng ti n thích h p. T  su t chi t kh uự ọ ỉ ấ ế ấ ề ợ ỉ ấ ế ấ  
th ng đ c l a ch n là chi phí s  d ng v n c a doanh nghi p, th  hi n yêu c u sinhườ ượ ự ọ ử ụ ố ủ ệ ể ệ ầ  
l i t i thi u đ i v i d  án nh m bù đ p đ  chi phí c a các lo i v n huy đ ng cho dợ ố ể ố ớ ự ằ ắ ủ ủ ạ ố ộ ự 
án.   

B c 3:ướ  D  tính các dòng ti n thu và các dòng ti n chi c a d  án.ự ề ề ủ ự

B c 4:ướ  Căn c  vào đ c đi m c a các dòng ti n thu và dòng ti n chi, tính chi tứ ặ ể ủ ề ề ế  
kh u các dòng ti n v  giá tr  hi n t i.ấ ề ề ị ệ ạ

B c 5:ướ  Xác đ nh hi n giá thu n theo giá tr  hi n t i c a các dòng ti n thu và cácị ệ ầ ị ệ ạ ủ ề  
dòng ti n chi:                    ề

                 Hi n giá      =      Gía tr  hi n t i c a     -     Gía tr  hi n t i c aệ ị ệ ạ ủ ị ệ ạ ủ  
                    thu n               các dòng ti n thu               các dòng ti n chiầ ề ề
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Các quy t đ nh đ a ra:ế ị ư

- Ph ng án đ u t  s  đ c ch n n u hi n giá thu n l n h n 0 (ho c b ng 0).ươ ầ ư ẽ ượ ọ ế ệ ầ ớ ơ ặ ằ

- Trong tr ng h p có nhi u ph ng án đ  xem xét thì ph ng án nào có hi n giáườ ợ ề ươ ể ươ ệ  
thu n l n h n s  là ph ng án đ c ch n.ầ ớ ơ ẽ ươ ượ ọ

Đ  minh ho  vi c ng d ng ph ng pháp hi n giá thu ntrong vi c phân tích,ể ạ ệ ứ ụ ươ ệ ầ ệ  
phân tích, l a ch n các d  án đ u t , chúng ta xem xét ví d  sau:ự ọ ự ầ ư ụ

Công ty ABC đang xem xét so sánh vi c c i t o l i m t thi t b  cũ đang s  d ngệ ả ạ ạ ộ ế ị ử ụ  
v i vi c mua m t thi t b  m i đ  thay th . Thi t b  này có th  c i t o l i v i m tớ ệ ộ ế ị ớ ể ế ế ị ể ả ạ ạ ớ ộ  
kho n chi phí c tính là 20 tri u đ ng, và có th  s  d ng trong 10 năm n a v i đi uả ướ ệ ồ ể ử ụ ữ ớ ề  
ki n ph i đ u t  8 tri u đ ng đ  s a ch a b  sung sau 5 năm. Giá tr  t n d ng c a thi tệ ả ầ ư ệ ồ ể ử ữ ổ ị ậ ụ ủ ế  
b  khi h t th i h n s  d ng là 5 tri u đ ng. Chi phí ho t đ ng c a thi t b  hàng năm làị ế ờ ạ ử ụ ệ ồ ạ ộ ủ ế ị  
16 tri u đ ng, và các ngu n thu t ng c ng hàng năm là 25 tri u đ ng.ệ ồ ồ ổ ộ ệ ồ

Công ty cũng có th  bán máy cũ v i giá ngang b ng v i giá tr  còn l i là 7 tri uể ớ ằ ớ ị ạ ệ  
đ ng đ  mua m t máy m i v i giá mua 36 tri u đ ng. Th i h n s  d ng c a máy m iồ ể ộ ớ ớ ệ ồ ờ ạ ử ụ ủ ớ  
là 10 năm, v i chi phí s a ch a c n có  năm th  5 là 2,5 tri u đ ng. Giá tr  t n d ngớ ử ữ ầ ở ứ ệ ồ ị ậ ụ  
khi h t th i h n s  d ng là 5 tri u đ ng. Chi phí ho t đ ng m i năm cho máy m i là 12ế ờ ạ ử ụ ệ ồ ạ ộ ỗ ớ  
tri u đ ng, t ng các ngu n thu hàng năm là 25 tri u đ ng.ệ ồ ổ ồ ệ ồ

Đ ng th i,  công ty, yêu c u sinh l i t i thi u là 18%/năm đ i v i t t c  các dồ ờ ở ầ ợ ố ể ố ớ ấ ả ự 
án đ u t . V y công ty nên mua máy m i hay nên khôi ph c l i máy cũ.ầ ư ậ ớ ụ ạ

Đ  gi i quy t v n đ , tr c h t chúng ta hãy tính toán hi n giá thu n c a cácể ả ế ấ ề ướ ế ệ ầ ủ  
ph ng án. Ta l p b ng tính toán nh  sau:ươ ậ ả ư

             

 B ng tính toán hi n giá thu nả ệ ầ

                                                                Đ n v  tính:ơ ị  nghìn đ ngồ

            Dòng ti n                      S  năm      L ng ti n      Giá tr              Giá tr  ề ố ượ ề ị ị

                                                                                         chi t kh uế ấ          hi n t iệ ạ

1. Ph ng án mua máy m iươ ớ

- Thu bán thi t b  cũ                 Hi n t i        7.000              1,000              7.000ế ị ệ ạ

- Thu ti n m t hàng năm            1 - 10         25.000             4,494           112.350ề ặ

-Giá tr  t n d ng                          10              5.000              0,191                 955ị ậ ụ

- Chi đ u t  ban đ u                 Hi n t i       (36.000)           1,000           (36.000)ầ ư ầ ệ ạ
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-Chi phí ho t đ ng hàng năm    1 - 10         (12.000)           4,494            (53.928)ạ ộ

- Chi phí s a ch a                        5               (2.500)             0,437             (1.093)ử ữ

Hi n giá thu n                                                                                             29.284ệ ầ

2. Ph ng án c i t o:ươ ả ạ

- Thu ti n m t hàng năm            1 - 10           25.000           4,494           112.350ề ặ

- Giá tr  t n d ng                           10                5.000           0,191                 955ị ậ ụ

- Chi c i t o                               Hi n t i        (20.000)         1,000            (20.000)ả ạ ệ ạ

- Chi ho t đ ng hàng năm           1 - 10          (16.000)         4,494            (71.904)ạ ộ

- Chi s a ch a                                 5               (8.000)          0,437             (3.496)ử ữ

Hi n giá thu n                                                                                              17.905ệ ầ

(Các h  s  chi t kh u đ c tra t  các b ng tính chi t kh u liên quan)ệ ố ế ấ ượ ừ ả ế ấ

T  k t qu  tính toán trên, ta th y hi n giá thu n c a ph ng án mua máy m i l nừ ế ả ấ ệ ầ ủ ươ ớ ớ  
h n so v i ph ng án c i t o máy cũ (29.284.000 - 17.905.000) là 11.379.000. K t lu nơ ớ ươ ả ạ ế ậ  
là nên l a ch n đ u t  mua máy m i.ự ọ ầ ư ớ

 3.3 Ph ng pháp t  l  sinh l i đi u ch nh theo th i gian (hay ph ng pháp t  lươ ỉ ệ ờ ề ỉ ờ ươ ỉ ệ 
sinh l i n i b  - The internal rate of return method - IRR)ờ ộ ộ

Chúng ta đã bi t, v i ph ng pháp hi n giá thu n, ta s  d ng m t t  l  chi t kh uế ớ ươ ệ ầ ử ụ ộ ỉ ệ ế ấ  
t ng ng v i t  l  chi phí v n c a doanh nghi p đ  chi t kh u các dòng ti n thu và chiươ ứ ớ ỉ ệ ố ủ ệ ể ế ấ ề  
nh m xác đ nh s  chênh l ch v  giá tr  hi n t i c a chúng. Các ph ng án đ u t  cũngằ ị ố ệ ề ị ệ ạ ủ ươ ầ ư  
th ng đ c xem xét theo m t cách khác là xem xét theo t  l  sinh l i c a chúng (g i làườ ượ ộ ỉ ệ ờ ủ ọ  
t  l  sinh l i n i b  hay t  l  sinh l i đi u ch nh theo th i gian). T  l  sinh l i c a m tỉ ệ ờ ộ ộ ỉ ệ ờ ề ỉ ờ ỉ ệ ờ ủ ộ  
ph ng án đ c hi u là t  l  l i t c th c s  mà m t ph ng án h a h n mang l i quaươ ượ ể ỉ ệ ợ ứ ự ự ộ ươ ứ ẹ ạ  
th i gian h u d ng c a nó, đ c dùng so sánh v i t  l  chi phí v n c a đ n v  đ  raờ ữ ụ ủ ượ ớ ỉ ệ ố ủ ơ ị ể  
quy t đ nh. Xét v  cách tính, t  l  sinh l i n i b  là m t t  l  chi t kh u làm cho giá trế ị ề ỉ ệ ờ ộ ộ ộ ỉ ệ ế ấ ị 
hi n t i c a v n đ u t  cân b ng v i giá tr  hi n t i c a các ngu n thu d  tính c aệ ạ ủ ố ầ ư ằ ớ ị ệ ạ ủ ồ ự ủ  
ph ng án, hay nói m t cách khác, t  l  sinh l i n i b  là t  l  chi t kh u làm cho hi nươ ộ ỉ ệ ờ ộ ộ ỉ ệ ế ấ ệ  
giá thu n c a m t ph ng án b ng 0.ầ ủ ộ ươ ằ

Ph ng pháp IRR đ c th c hi n qua các b c sau:ươ ượ ự ệ ướ

B c 1:ướ  D  tính các dòng ti n thu và chi c a d  án.ự ề ủ ự

179



B c 2:ướ  Xác đ nh t  l  chi t kh u các dòng ti n thu và dòng ti n chi làm cho hi nị ỉ ệ ế ấ ề ề ệ  
giá thu n c a d  án b ng 0. T  l  chi t kh u này chính là t  su t sinh l i n i b  (IRR)ầ ủ ự ằ ỉ ệ ế ấ ỉ ấ ờ ộ ộ  
c a d  án.ủ ự

B c 3:ướ  Ra quy t đ nh l a ch n d  án:ế ị ự ọ ự

- D  án s  đ c ch n n u t  l  sinh l i n i b  c a nó l n h n t  l  chi phí v nự ẽ ượ ọ ế ỉ ệ ờ ộ ộ ủ ớ ơ ỉ ệ ố  
c a doanh nghi p.ủ ệ

- Tr ng h p quy t đ nh l a ch n đ i v i nhi u d  án thì d  án nào mang l i tườ ợ ế ị ự ọ ố ớ ề ự ự ạ ỉ 
l  sinh l i n i b  l n h n là d  án đ c ch n.ệ ờ ộ ộ ớ ơ ự ượ ọ

Chúng ta xem xét ng d ng c a ph ng pháp này qua ví d  sau:ứ ụ ủ ươ ụ

Công ty ABC d  tính mua m t thi t b  s n xu t v i giá mua là 16.950.000 đ và cóự ộ ế ị ả ấ ớ  
th i h n s  d ng là 10 năm. Thi t b  này s  đ c s  d ng nh m gi m nh  khâu laoờ ạ ử ụ ế ị ẽ ượ ử ụ ằ ả ẹ  
đ ng th  công, do v y chi phí ti t ki m đ c hàng năm d  tính là 3.000.000 đ. Giá trộ ủ ậ ế ệ ượ ự ị 
t n d ng c a máy khi h t th i h n s  d ng r t nh  có th  b  qua.ậ ụ ủ ế ờ ạ ử ụ ấ ỏ ể ỏ

Tr c h t, chúng ta c n xác đ nh t  l  sinh l i n i b  mà ph ng án mua thi t bướ ế ầ ị ỉ ệ ờ ộ ộ ươ ế ị 
đem l i. Đó chính là t  l  chi t kh u làm cho giá tr  thu n tuý hi n t i c a d  án b ng 0.ạ ỉ ệ ế ấ ị ầ ệ ạ ủ ự ằ  
Cách xác đ nh t  l  chi t kh u này nh  sau:ị ỉ ệ ế ấ ư

      - Xác đ nh h  s  c a t  l  sinh l i (H), b ng cách đem chia v n đ u t  v iị ệ ố ủ ỉ ệ ờ ằ ố ầ ư ớ  
dòng ti n thu đ c hàng năm theo d  tính. Ta có:ề ượ ự

                                V n đ u t  cho d  ánố ầ ư ự
                  H  =    
                                Dòng ti n thu hàng nămề

  V i ph ng án mua thi t b  trên, ta có  H = 16.950.000 đ/3.000.000 đ = 5,650.ớ ươ ế ị

- Dùng các b ng tính giá tr  hi n t i đ  tra và tìm t  l  chi t kh u (t  l  sinh l iả ị ệ ạ ể ỉ ệ ế ấ ỉ ệ ờ  
n i b ) t ng ng c a h  s  H. ộ ộ ươ ứ ủ ệ ố

T  l  chi t kh u ng v i h  s  5,650  dòng n = 10 là 12%. Đây chính là t  l  sinhỉ ệ ế ấ ứ ớ ệ ố ở ỉ ệ  
l i n i b  mà d  án mang l i.ờ ộ ộ ự ạ

Đ  ki m ch ng, chúng ta l p b ng tính đ  xem xét t  l  chi t kh u 12% này cóể ể ứ ậ ả ể ỉ ệ ế ấ  
tho  mãn đi u ki n làm cho hi n giá thu n c a d  án b ng 0 hay không.ả ề ệ ệ ầ ủ ự ằ

     Ch  tiêu         ỉ                   S  nămố       L ng ti nượ ề     Chi t kh u 12%ế ấ    Gtr  hi nị ệ  
t iạ

C.phí ti t ki m hàng năm     1 - 10        3.000.000           5,650               16.950.000ế ệ

V n đ u t  ban đ u             Hi n t i     16.950.000          1,000               16.950.000ố ầ ư ầ ệ ạ
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Hi n giá thu n                                                                                                    0ệ ầ

Nh  v y, d  án mua thi t b  m i s  đ c ch n n u t  su t sinh l i 12% c a nóư ậ ự ế ị ớ ẽ ượ ọ ế ỉ ấ ờ ủ  
l n h n t  l  chi phí s  d ng v n hàng năm c a công ty.ớ ơ ỉ ệ ử ụ ố ủ

3.4 Các ph ng pháp khác s  d ng cho quy t đ nh đ u t  dài h nươ ử ụ ế ị ầ ư ạ

Các ph ng pháp xác đ nh giá tr  thu n hi n t i và t  su t sinh l i n i b  nh  trênươ ị ị ầ ệ ạ ỉ ấ ờ ộ ộ ư  
th ng đ c s  d ng ph  bi n nh t khi xem xét các ph ng án đ u t  v n. Ngoài ra,ườ ượ ử ụ ổ ế ấ ươ ầ ư ố  
m t ph ng án đ u t  v n cũng có th  đ c xem xét  nh ng khía c nh khác nh  xemộ ươ ầ ư ố ể ượ ở ữ ạ ư  
xét th i gian thu h i v n đ u t  hay xem xét so sánh gi a t  su t sinh l i trên m t đ ngờ ồ ố ầ ư ữ ỉ ấ ờ ộ ồ  
v n đ u t  mà ph ng án d  tính mang l i v i t  su t sinh l i c a v n hi n t i c aố ầ ư ươ ự ạ ớ ỉ ấ ờ ủ ố ệ ạ ủ  
doanh nghi p.ệ

3.4.1 Ph ng pháp kỳ hoàn v n (The payback method)ươ ố

Ph ng pháp này xem xét kho ng th i gian c n thi t đ i v i m t d  án đ u t  đươ ả ờ ầ ế ố ớ ộ ự ầ ư ể 
bù đ p đ  v n đ u t  ban đ u t  các dòng ti n thu hàng năm mà nó sinh ra. Kho ng th iắ ủ ố ầ ư ầ ừ ề ả ờ  
gian này đ c g i là kỳ hoàn v n (payback period) c a d  án. Kỳ hoàn v n th  hi n t cượ ọ ố ủ ự ố ể ệ ố  
đ  chu chuy n c a v n, do v y các d  án có th i gian hoàn v n càng nhanh thì càngộ ể ủ ố ậ ự ờ ố  
đ c u tiên.ượ ư

Kỳ hoàn v n c a m t d  án đ c xác đ nh theo công th c:ố ủ ộ ự ượ ị ứ
                                              Nhu c u v n đ u tầ ố ầ ư
         Kỳ hoàn v n = ố
                                     Dòng thu ti n thu n hàng nămề ầ

C n chú ý khi tính toán dòng thu ti n thu n hàng năm trong công th c xác đ nh kỳầ ề ầ ứ ị  
hoàn v n trên. Dòng thu ti n thu n hàng năm là kho n chênh l ch gi a dòng ti n thu vàố ề ầ ả ệ ữ ề  
dòng tiên chi g n li n v i d  án đ u t  phát sinh hàng năm. Đây ph i là dòng thu và chiắ ề ớ ự ầ ư ả  
ti n m t thu n tuý do v y n u s  d ng ch  tiêu thu nh p thu n hàng năm trong các báoề ặ ầ ậ ế ử ụ ỉ ậ ầ  
cáo tài chính thì ph i tính c ng thêm vào đó các kho n chi phí c tính không phát sinhả ộ ả ướ  
b ng ti n đã lo i tr  kh i thu nh p thu n nh  chi phí kh u hao TSCĐ, các kho n tríchằ ề ạ ừ ỏ ậ ầ ư ấ ả  
tr c và các kho n d  phòng, ...ướ ả ự

Chúng ta minh ho  ph ng pháp kỳ hoàn v n b ng ví d  sau:ạ ươ ố ằ ụ

Công ty ABC đang xem xét l a ch n vi c mua các thi t b  cùng lo i là X và Y.ự ọ ệ ế ị ạ  
Các s  li u d  tính:ố ệ ự

                                                                   Đ n v  tính:ơ ị  nghìn đ ngồ

       Ch  tiêuỉ                                           Thi t b  Xế ị                    Thi t b  Yế ị
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Giá mua                                                  120.000                      150.000

Thu nh p hàng năm                                 20.000                         20.000ậ

Kh u hao thi t b  hàng năm                     12.000                        15.000ấ ế ị

S  d ng s  li u trên, kỳ hoàn v n đ u t  vào thi t bi X và Y đ c tính nh  sau:ử ụ ố ệ ố ầ ư ế ượ ư
                                                                           120.000.000
           Kỳ hoàn v n c a thi t b  X  =                                                    =   3,75ố ủ ế ị
                                                                20.000.000  +  12.000.000

                                                                           150.000.000
           Kỳ hoàn v n c a thi t b  Y  =                                                    =   4,29ố ủ ế ị
                                                                20.000.000  +  15.000.000

Nh  v y, công ty nên mua thi t bi X thay cho thi t b  Y vì thi t b  X ch  c n 3,75ư ậ ế ế ị ế ị ỉ ầ  
năm đ  hoàn v n thay vì 4,29 năm c a thi t b  Y.ể ố ủ ế ị

M t s  nh n xét v  ph ng pháp kỳ hoàn v n:ộ ố ậ ề ươ ố

- Vi c tính th i gian hoàn v n s  ph c t p h n khi thu nh p mang l i t  d  án làệ ờ ố ẽ ứ ạ ơ ậ ạ ừ ự  
không đ u nhau gi a các năm. Trong các tr ng h p nh  v y, v n đ u t  ban đ u ph iề ữ ườ ợ ư ậ ố ầ ư ầ ả  
đ c tính bù đ p d n l n l t qua t ng năm cho đ n khi bù đ p đ .ựơ ắ ầ ầ ượ ừ ế ắ ủ

- V n đ u t  đ c b i hoàn nhanh hay ch m th  hi n t c đ  chu chuy n v n doố ầ ư ượ ồ ậ ể ệ ố ộ ể ố  
v y xem xét các d  án đ u t  theo ph ng pháp này t  ra thích h p v i các doanhậ ự ầ ư ươ ỏ ợ ớ  
nghi p xem vi c đ y nhanh t c đ  chu chuy n c a v n là m i quan tâm hàng đ u, đ cệ ệ ẩ ố ộ ể ủ ố ố ầ ặ  
bi t là các doanh nghi p ho t đ ng trong tình tr ng khan hi m v  v n ho c khó khănệ ệ ạ ộ ạ ế ề ố ặ  
trong vi c huy đ ng v n.ệ ộ ố

- Nh c đi m c a ph ng pháp này là b  qua vi c xem xét đ n kh  năng sinh l iượ ể ủ ươ ỏ ệ ế ả ợ  
c a d  án đ u t  và giá tr  th i gian c a ti n t . Do v y, các d  án có th  mang l i khủ ự ầ ư ị ờ ủ ề ệ ậ ự ể ạ ả  
năng sinh l i cao có th  b  b  qua n u th i gian thu h i v n không nh  mong mu n c aợ ể ị ỏ ế ờ ồ ố ư ố ủ  
nhà qu n tr .ả ị

3.4.2 Ph ng pháp t  l  sinh l i gi n đ n (The simple rate of return method)ươ ỉ ệ ờ ả ơ

G i là ph ng pháp t  l  sinh l i gi n đ n b i vì ch  tiêu thu nh p s  d ng đọ ươ ỉ ệ ờ ả ơ ở ỉ ậ ử ụ ể 
tính t  l  sinh l i theo ph ng pháp này ch  là thu nh p thu n tuý c a k  toán, t c làỉ ệ ờ ươ ỉ ậ ầ ủ ế ứ  
không xem xét đ n giá tr  hi n t i c a các dòng ti n thu và chi hàng năm g n li n v iế ị ệ ạ ủ ề ắ ề ớ  
th i gian đ u t  cũng nh  các chi phí phát sinh không liên quan đ n s  l u chuy n th cờ ầ ư ư ế ự ư ể ự  
s  c a dòng ti n.ự ủ ề
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Theo ph ng pháp này, t  l  sinh l i gi n đ n đ c tính:ươ ỉ ệ ờ ả ơ ượ

                                                      Thu nh p thu n tuý hàng nămậ ầ

T  l  sinh l i gi n đ n  =      ỉ ệ ờ ả ơ

                                                            V n đ u t  ban đ uố ầ ư ầ

Ho c  n u  đ u  t  v i  m c  đích  ti t  ki m  chi  phí  ho t  đ ng,  thì:ặ ế ầ ư ớ ụ ế ệ ạ ộ
                                        

      Chi phí ti t ki m hàng năm  -  Chi phí kh u hao máy m iế ệ ấ ớ
T  l  sinh l i gi n đ n  = ỉ ệ ờ ả ơ
                                                               V n đ u t  ban đ uố ầ ư ầ

Đ  l a ch n các ph ng án đ u t , t  l  sinh l i c a các ph ng án đ c so sánhể ự ọ ươ ầ ư ỉ ệ ờ ủ ươ ượ  
v i t  l  sinh l i hi n t i c a doanh nghi p ho c so sánh t  l  sinh l i gi a các ph ngớ ỉ ệ ờ ệ ạ ủ ệ ặ ỉ ệ ờ ữ ươ  
án khác nhau. S  là u tiên v i ph ng án mang l i t  l  sinh l i cao nh t.ẽ ư ớ ươ ạ ỉ ệ ờ ấ

 Ta kh o sát ví d  sau:ả ụ

Công ty ABC d  tính mua m t máy m i cho m c đích ti t ki m chi phí ho t đ ng.ự ộ ớ ụ ế ệ ạ ộ  
Các tài li u d  tính nh  sau:ệ ự ư

                                                                                  Đ n v  tính:ơ ị  nghìn đ ngồ

      Ch  tiêu         ỉ                                             S  d ng máy cũử ụ      S  d ng máy m iử ụ ớ
Chi phí đ u t  m i                                                          -                    200.000ầ ư ớ
Giá tr  t n d ng máy cũ                                             25.000                      -ị ậ ụ
Chi phí ho t đ ng hàng năm                                     80.000                   20.000ạ ộ
Kh u hao máy                                                                -                        25.000ấ

Ta tính đ c t  l  sinh l i c a máy m i:ượ ỉ ệ ờ ủ ớ
                                     Thu nh p thu n bình quânậ ầ
  T  l  sinh l i  =  ỉ ệ ờ
                                               V n đ u tố ầ ư
                               (80.000.000 - 20.000.000) - 25.000.000
                       =     
                                         200.000.000 - 25.000.000
                       =    0,2 hay 20%.

V y vi c mua máy m i đ  thay th  máy cũ s  đ c l a ch n n u t  l  sinh l iậ ệ ớ ể ế ẽ ượ ư ọ ế ỉ ệ ờ  
20% này là cao h n t  l  sinh l i c a v n hi n t i c a doanh nghi p.ơ ỉ ệ ờ ủ ố ệ ạ ủ ệ

Tóm l i:ạ  Nhi u ph ng pháp khác nhau có th  đ c s  d ng đ  ph c v  cho cácề ươ ể ượ ử ụ ể ụ ụ  
quy t đ nh v  v n đ u t  dài h n. M i ph ng pháp đ c xây d ng theo nh ng cáchế ị ề ố ầ ư ạ ỗ ươ ượ ự ữ  
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đ t v n đ  khác nhau v  tính hi u qu  c a v n đ u t  dài h n và đ u có nh ng ý nghĩaặ ấ ề ề ệ ả ủ ố ầ ư ạ ề ữ  
nh t đ nh ph c v  cho s  ch n l a c a nhà qu n tr . Ph ng pháp hi n giá thu n vàấ ị ụ ụ ự ọ ự ủ ả ị ươ ệ ầ  
ph ng pháp t  l  sinh l i đi u ch nh theo th i gian là các ph ng pháp có xem xét đ nươ ỉ ệ ờ ề ỉ ờ ươ ế  
y u t  giá tr  th i gian c a ti n t  trong quá trình tính toán hi u qu  c a v n đ u t  nênế ố ị ờ ủ ề ệ ệ ả ủ ố ầ ư  
đ c xem là các ph ng pháp khá hoàn h o và th ng đ c ng d ng nhi u trong cácượ ươ ả ườ ượ ứ ụ ề  
quy t đ nh dài h n. Ph ng pháp kỳ hoàn v n tính toán kho ng th i gian c n thi t đế ị ạ ươ ố ả ờ ầ ế ể 
thu h i v n đ u t  ban đ u, ph ng pháp này thích h p cho nh ng doanh nghi p màồ ố ầ ư ầ ươ ợ ữ ệ  
th i h n thu h i v n đ u t  là m i quan tâm hàng đ u do s  h n h p v  v n ho c đờ ạ ồ ố ầ ư ố ầ ự ạ ẹ ề ố ặ ể  
h n ch  r i ro t  môi tr ng kinh doanh. Sau cùng, ph ng pháp t  l  sinh l i gi n đ nạ ế ủ ừ ườ ươ ỉ ệ ờ ả ơ  
có th  đ c s  d ng đ  tính toán và so sánh t  l  sinh l i trên m t đ ng v n đ u tể ượ ử ụ ể ỉ ệ ờ ộ ồ ố ầ ư 
mang l i t  các d  án đang xem xét ho c so sánh v i t  l  sinh l i hi n t i c a doanhạ ừ ự ặ ớ ỉ ệ ờ ệ ạ ủ  
nghi p. Quy t đ nh v  v n đ u t  dài h n th ng là các quy t đ nh ph c t p, nhi uệ ế ị ề ố ầ ư ạ ườ ế ị ứ ạ ề  
ph ng pháp xem xét v n đ u t  đ c xây d ng nh m tăng c ng kh  năng l a ch nươ ố ầ ư ượ ự ằ ườ ả ự ọ  
c a nhà qu n tr .   ủ ả ị
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